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Khi xem trực tuyến: Khi xem tệp pdf đã tải xuống:

1. Nhấp vào biểu tượng này 
để mở thanh bên. 

1. Nhấp vào mũi tên này để mở 
thanh bên. 

2. Nhấp vào biểu tượng này để 
hiển thị phần tóm tắt tài liệu. 

2. Nhấp vào biểu tượng này 
để hiển thị tất cả dấu trang. 

3. Nhấp vào tên trường bất kỳ để  
chuyển thẳng đến trang đó.

3. Nhấp vào tên trường bất kỳ để  
chuyển thẳng đến trang đó.
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Tony B. Watlington Sr., Tiến Sĩ Giáo Dục
Giám Đốc Học Khu

Tháng Chín năm 2024

Kính gửi Học Sinh và Gia Đình các em đang theo học tại School District of Philadelphia!

Danh Bạ Trường Trung Học 2025-2026 nay đã ra mắt! Đây là thời điểm hoàn hảo để tất cả học sinh lớp 
8 tại Philadelphia bắt đầu cân nhắc lựa chọn trường trung học. Danh Bạ Trường Trung Học là một trong 
những công cụ tốt nhất giúp học sinh tìm hiểu về các chương trình mà các trường trung học phổ thông 
công lập của chúng tôi cung cấp. Đây là nguồn tư liệu toàn diện hỗ trợ học sinh và gia đình các em đưa ra 
các quyết định quan trọng khi lựa chọn trường trung học. Sau đây là nội dung bên trong danh bạ:

• Tổng Quan về Các Trường Trung Học Của Học Khu: Địa điểm, các chương trình và khóa học 
cùng nhiều trải nghiệm mà học sinh có thể có được trong Học Khu.

• Các Chương Trình Được Cung Cấp: Các chương trình học thuật, chuyên ngành, thể thao, ngoại 
khóa, Career and Technical Education (CTE) tại mỗi trường trung học.

• Thông Tin Tuyển Sinh: Yêu cầu tuyển sinh chi tiết và kỳ vọng học tập của từng trường trung học.

Sau đây là một số điểm cần nhớ khi tìm kiếm trường trung học phù hợp nhất với học sinh:

• Cân nhắc năng khiếu và sở thích của bản thân: Trường nào cung cấp chương trình phù hợp với 
đam mê, kế hoạch nghề nghiệp và thế mạnh học tập của học sinh?

• Xin Lời Khuyên: Tham khảo ý kiến của người thân, cố vấn viên trường học, giáo viên, người hướng 
dẫn và những người lớn khác quan tâm đến học sinh.

• Đến thăm các trường mà học sinh thích: Học sinh nên ghé thăm các trường trung học mà mình 
quan tâm, gặp gỡ các học sinh, giáo viên và nhân viên ở đó.

Ngoài danh bạ này, học sinh và gia đình các em đang theo học tại School District of Philadelphia cũng nên 
tham gia các hoạt động sau đây để tìm hiểu thêm về các trường của Học Khu:

Philly School Fair (Hội Chợ Trường Học Philly) K-12 năm 2024 diễn ra vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 
Chín từ 3:00 chiều đến 6:00 chiều và vào thứ Bảy, ngày 28 tháng Chín từ 10:00 sáng đến 2:00 chiều 
tại Pennsylvania Convention Center (Trung Tâm Hội Nghị Pennsylvania) ở địa chỉ 1101 Arch Street, 
Philadelphia, PA 19107. Tại Hội Chợ này, học sinh và gia đình các em có thể gặp gỡ đại diện của các 
trường trung học công lập, bán công và tư thục; tìm hiểu về các chương trình trường học đa dạng, các 
yêu cầu và thời hạn tuyển sinh; đặt câu hỏi và thu thập nhiều thông tin có giá trị. Để biết thông tin, vui lòng 
truy cập: www.phillyhighschoolfair.com.

Các buổi School Open Houses (Ngày Hội Trường Học) và các buổi trao đổi thông tin sẽ diễn ra trên 
toàn Học Khu, theo cả hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Các sự kiện này sẽ mang đến nhiều cơ hội 
riêng tư hơn để học sinh tìm hiểu về các trường cụ thể và khám phá các lựa chọn chương trình và khóa 
học độc đáo mà trường cung cấp.

Cuối cùng, quy trình chọn trường Find Your Fit cho năm học 2025-2026 sẽ bắt đầu vào ngày 13 
tháng Chín năm 2024 lúc 4:00 chiều và kết thúc vào ngày 23 tháng Mười năm 2024 lúc 11:59 khuya. 
Để tìm hiểu thêm về quy trình chọn trường, vui lòng truy cập www.philasd.org/findyourfit.

Hãy tận dụng các nguồn lực này để tăng cơ hội tìm được trường trung học phù hợp nhất với bản thân. Trải 
nghiệm tích cực ở cấp trung học có thể giúp các em thành công sau này và thực hiện được ước mơ của 
mình. Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các em trong quá trình tìm kiếm trường trung học!

Chung Tay Vì Tương Lai của Học Sinh,

 

Tony B. Watlington Sr., Tiến Sĩ Giáo Dục 
Giám Đốc Học Khu
The School District of Philadelphia

   VĂN PHÒNG CỦA GIÁM ĐỐC HỌC KHU 
    440 North Broad Street

 Philadelphia, PA 19130
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Quy trình chọn trường Find Your Fit của School District 
of Philadelphia cho phép các học sinh hiện đang học 
các lớp từ mầm non đến lớp 11 đăng ký theo học bất kỳ 
trường nào trong Học Khu, đang tuyển sinh, trái tuyến 
(ngoài khu vực cư trú hoặc khu vực ưu tiên) cho năm 
học sắp tới. Quy trình chọn trường Find Your Fit cho 
năm học 2025-2026 sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 
Chín năm 2024 lúc 4:00 chiều và kết thúc vào ngày 23 
tháng Mười năm 2024 lúc 11:59 khuya.  

Trong năm học 2023-2024, Học Khu đã tiếp tục nhận 
được ý kiến   đóng góp từ học sinh và gia đình các em về 
những cải tiến trong quy trình chọn trường. Do đó, Office 
of Student Enrollment and Placement (Văn Phòng Ghi 
Danh và Xếp Lớp Học Sinh, OSEP) và phòng Information 
Technology (Công Nghệ Thông Tin, IT) đã hợp tác với 
một nhà cung cấp công nghệ mới là Avela, để thực hiện 
một số thay đổi dựa trên ý kiến   đóng góp đó. Hệ thống 
chọn trường mới cập nhật sẽ cung cấp quy trình đăng 
ký hợp lý hơn. Vào ngày 5 tháng Tám, Học Khu đã ra 
mắt một công cụ tìm kiếm trường học thân thiện hơn 
với người dùng, tên là Explore và cung cấp thông tin 
toàn diện về từng trường. Sau đây là những thông tin 
mà học sinh và gia đình các em có kế hoạch tham gia 
vào quá trình chọn trường cho năm học 2025-2026 nên 
biết khi quy trình đăng ký bắt đầu vào mùa thu năm nay:

• Hệ thống chọn trường mới có một tính 
năng mới cập nhật cực kỳ quan trọng, đó 
là mỗi học sinh sẽ có thể xếp hạng nguyện 
vọng cho năm trường học/chương trình mà 
mình mong muốn nhất. Trong những năm 
trước, tình trạng hội đủ điều kiện và chỉ tiêu 
tuyển sinh được xem xét gần như riêng biệt. 
Hệ thống mới này sử dụng thuật toán đoạt giải 
Nobel được thiết kế để tạo ra lời mời nhập học 
tốt nhất dựa trên cả tình trạng hội đủ điều kiện 
của học sinh đăng ký và trường mà em mong 
muốn căn cứ vào xếp hạng nguyện vọng về 
trường học của học sinh. Điều quan trọng 
cần nhớ là phải chọn tổng cộng 5 trường. 
Việc giới hạn số lượng nguyện vọng sẽ 
không giúp tăng xác xuất trúng tuyển. Trên 
thực tế, xác xuất trúng tuyển còn bị giảm.

• Học sinh có thể nhận được một lời mời 
nhập học hoặc không nhận được lời mời 
nhập học nào trong đợt phản hồi ban đầu. 
Hệ thống sẽ đưa ra lời mời nhập học dựa 
trên xếp hạng nguyện vọng năm trường, tình 

trạng hội đủ điều kiện của học sinh và chỉ tiêu 
tuyển sinh của trường học/chương trình. 

• Học sinh đăng ký sẽ chỉ được đưa vào danh 
sách chờ của các trường nguyện vọng 
cao hơn mà em không nhận được lời mời 
nhập học. Ví dụ: nếu một học sinh đã xếp 
hạng nguyện vọng cho năm trường và nhận 
được lời mời nhập học của trường nguyện 
vọng 3, học sinh đó sẽ vẫn có tên trong danh 
sách chờ của trường nguyện vọng 1 và 2, 
nhưng sẽ tự động bị loại khỏi danh sách xét 
tuyển của trường nguyện vọng 4 và 5. Nếu 
sau đó học sinh nhận được lời mời nhập học 
của trường nguyện vọng 2, học sinh có thể 
chấp nhận lời mời đó, qua đó tự động từ chối 
lời mời nhập học ban đầu của trường nguyện 
vọng ba nhưng vẫn có tên trong danh sách 
chờ của trường nguyện vọng 1. Sau đó, học 
sinh có thể chấp nhận vào trường nguyện 
vọng 1, nếu nhận được lời mời nhập học.

• Vẫn áp dụng xét tuyển ưu tiên mã bưu chính 
nhưng mã bưu chính có một số thay đổi nhỏ. 
Sáu mã bưu chính được ưu tiên là 19140, 
19133, 19132, 19136, 19124 và 19134. 

• Mặc dù thông tin đánh giá, trong đó có PSSA, 
vẫn là thông tin bắt buộc để xét tuyển vào các 
trường tuyển sinh riêng, hệ thống đăng ký sẽ 
không chấp nhận Pennsylvania Alternate 
System of Assessment (Hệ Thống Đánh 
Giá Thay Thế Pennsylvania, PASA) làm bài 
đánh giá chuẩn hóa được phê duyệt nữa. 

Học Khu rất vui mừng khi được áp dụng những cập nhật 
này cho quy trình chọn trường Find Your Fit. Hệ thống 
mới được thiết kế để quan tâm nhiều hơn đến sở thích 
của học sinh, cung cấp cho nhiều học sinh hơn lời mời 
nhập học đợt đầu, tạo điều kiện để nhiều học sinh chấp 
nhận lời mời hơn trong thời gian ngắn hơn và nhờ đó 
giảm tổng thời gian cần thiết để tất cả các trường đều đạt 
chỉ tiêu tuyển sinh.

Học Khu sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về quy 
trình chọn trường Find Your Fit, bao gồm quy trình, 
tiêu chí và các nguồn lực hữu ích, vào mùa thu 
năm nay. Trong thời gian chờ đợi, học sinh và gia 
đình các em vui lòng truy cập schoolselect.philasd.
org để tìm câu trả lời cho các câu hỏi của mình 
và tìm hiểu thêm về quy trình chọn trường.
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Office of Multilingual Curriculum and Programs (Văn Phòng 
Chương Trình Giảng Dạy và Chương Trình Đa Ngôn Ngữ)
Hiện tại, có hơn 24.000 Học Viên Tiếng Anh (EL) đến từ 
130 quốc gia nói hơn 100 ngôn ngữ mẹ đẻ đang theo học 
tại School District of Philadelphia. Office of Multilingual 
Curriculum and Programs (Văn Phòng Chương Trình 
Giảng Dạy và Chương Trình Đa Ngôn Ngữ, OMCP) giám 
sát và hỗ trợ Language Instruction Educational Program 
(Chương Trình Giáo Dục Giảng Dạy Ngôn Ngữ, LIEP) 
của Học Khu. Có ba LIEP riêng biệt được thiết kế để đáp 
ứng nhu cầu của học viên đa ngôn ngữ:

ESL (English as a Second Language 
(Tiếng Anh là Ngôn Ngữ Thứ Hai))
Chương trình ESL giúp Học Viên Tiếng Anh (EL) nâng 
cao trình độ thông thạo Tiếng Anh và kiến   thức về nội 
dung.
Ví dụ về sự hỗ trợ của chương trình ESL:
• Một giáo viên ESL phụ trách việc giảng dạy
• Một giáo viên ESL tham gia lớp học giáo dục phổ thông để cung 

cấp hỗ trợ bổ sung

Newcomer Learning Academy (NLA) 
Newcomer Learning Academy (Học Viện Học Tập 
dành cho Người Mới Đến, NLA) cung cấp khóa học 
cấp tốc trang bị Tiếng Anh xã hội và học thuật cho học 
sinh từ 14 đến 21 tuổi mới đến Hoa Kỳ. 
Chương trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của 
học sinh trung học mới đến Hoa Kỳ có trình độ Tiếng 
Anh cơ bản (tức là 1.0-1.9). Thông qua các khóa học 
lồng ghép việc học đọc viết và ngôn ngữ với chương 
trình giảng dạy nội dung môn toán học, khoa học tự 
nhiên và khoa học xã hội, học sinh phát triển các kỹ 
năng đọc viết và Tiếng Anh trong khi học các kỹ năng 
và kiến   thức thuộc lĩnh vực nội dung. Với phương pháp 
giảng dạy kiểu scaffold (giàn giáo) cùng sự hỗ trợ phù 
hợp và đầy đủ, học sinh sẽ học nội dung dựa trên tiêu 
chuẩn và chủ động tham gia vào quá trình học tập của 
bản thân. Học sinh bị gián đoạn hoặc có lỗ hổng về 
giáo dục chính quy (SLIFE, Students with Limited or 
Interrupted Formal Education, Học Sinh bị Hạn Chế 
hoặc Gián Đoạn Giáo Dục Chính Quy) được hỗ trợ 
thêm thông qua các khóa học đọc viết chuyên biệt
Các yêu cầu để tham gia chương trình:
• Cư trú tại Hoa Kỳ dưới một năm và
• điểm trình độ thông thạo dưới 2.0

Các trường có chương trình NLA: 
• Franklin Learning Center
• Frankford HS

Chương Trình Song Ngữ
Các chương trình học thuật được giảng dạy bằng hai 
ngôn ngữ. Bất kỳ chương trình nào giảng dạy kiến   
thức và nội dung thông qua hai ngôn ngữ, thúc đẩy 
khả năng song ngữ và đọc viết, thành tích học tập 
theo cấp lớp và năng lực đa văn hóa cho tất cả học 
sinh. (Trung Tâm Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng, 2016, 
trang 20).
Các trường có chương trình Song Ngữ:
• Taylor Elementary
• Lewis Elkin Elementary
• Cayuga Elementary
• Southwark Elementary
• McClure Elementary
• Cramp Elementary
• Muñoz Marin Elementary
• Gloria Casarez Elementary 
• Clemente Middle School (sẽ tham gia dưới vai trò là trường mới 

tham gia chương trình vào năm 2024-2025)

Các chương trình này nhằm mục đích đảm bảo rằng Học 
Viên Tiếng Anh ở mọi trình độ thành thạo ngôn ngữ đều 
có thể tham gia đầy đủ vào các nội dung nghiêm ngặt 
theo cấp lớp, đáp ứng các tiêu chuẩn cấp lớp và tham gia 
vào các chương trình giảng dạy với quyền tiếp cận bình 
đẳng các cơ hội giáo dục và hoạt động ngoại khóa, phù 
hợp với các luật và quy định của liên bang và tiểu bang. 
OMCP hỗ trợ tất cả các trường nhằm đáp ứng nhu cầu 
của Học Viên Tiếng Anh và Học Viên Song Ngữ thông 
qua hướng dẫn giảng dạy rõ ràng, tinh thần ủng hộ nhất 
quán, khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và sự hợp tác chặt 
chẽ với tất cả các bên liên quan. 

Để biết thêm thông tin về các chương trình và dịch vụ 
của OMCP, vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi: 
https://www.philasd.org/multilingual/.



Dịch Vụ và Hỗ Trợ Giáo Dục Đặc Biệt
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Office of Specialized Services (Văn Phòng Dịch Vụ Chuyên 
Ngành) 
School District of Philadelphia cung cấp một loạt các dịch 
vụ giáo dục và hỗ trợ cho những học sinh có nhu cầu đa 
dạng bên trong các trường học của chúng tôi. Để tuân thủ 
Đạo Luật Giáo Dục cho Người Khuyết Tật và Quy định 
của Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang Pennsylvania, Học Khu 
cung cấp một chương trình giáo dục phù hợp được thiết 
kế nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể của từng học sinh 
và hỗ trợ các em phát triển về mặt học tập, xã hội và cảm 
xúc. School District of Philadelphia đang không ngừng nỗ 
lực để nâng cao năng lực của mình nhằm phục vụ nhiều 
nhu cầu hơn cho các học sinh tại các trường công lập của 
Học Khu.

Các dịch vụ này* bao gồm: 

Hỗ trợ học tập – dành cho trẻ em có nhu cầu hỗ trợ lớn 
nhất trong các lĩnh vực đọc, viết, toán, nói hoặc nghe liên 
quan đến học thuật.

Hỗ trợ về mặt cảm xúc – dành cho những trẻ có nhu 
cầu lớn nhất là được giúp đỡ về mặt xã hội, tình cảm và 
hành vi.

Hỗ trợ kỹ năng sống – dành cho những trẻ có nhu cầu 
lớn nhất là học tập các kỹ năng học thuật, chức năng 
hoặc nghề nghiệp để giúp các em sống và làm việc  
độc lập.

Hỗ trợ người mù và khiếm thị – dành cho những trẻ cần 
các dịch vụ liên quan đến khiếm thị hoặc mù. IEP dành 
cho những học sinh này phải ở mức độ có dạy và sử 
dụng chữ nổi Braille.

Hỗ trợ người điếc và khiếm thính – dành cho những 
trẻ cần các dịch vụ liên quan đến điếc hoặc khiếm thính. 
IEP dành cho những học sinh này phải bao gồm một kế 
hoạch giao tiếp để giải quyết các nhu cầu về ngôn ngữ 
và giao tiếp.

Hỗ trợ âm ngữ và ngôn ngữ – dành cho những trẻ bị 
suy giảm khả năng âm ngữ và ngôn ngữ và cần đến các 
dịch vụ để phát triển kỹ năng giao tiếp.

Hỗ trợ thể chất – dành cho những trẻ bị khuyết tật về thể 
chất và cần đến các dịch vụ phát triển kỹ năng vận động 
chức năng.

Hỗ trợ tự kỷ – dành cho trẻ tự kỷ cần các dịch vụ thuộc 
lĩnh vực giao tiếp, kỹ năng xã hội hoặc hành vi.

Hỗ trợ đa khuyết tật – dành cho những trẻ có nhiều hơn 
một khuyết tật, sự kết hợp của các khuyết tật này dẫn đến 
suy giảm nghiêm trọng và những trẻ cần các dịch vụ về kỹ 
năng học tập, chức năng hoặc nghề nghiệp cần thiết để 
sống tự lập.

Trị liệu âm ngữ/ngôn ngữ, trị liệu nghề nghiệp, vật lý trị liệu, 
trợ thính, liệu pháp thị lực và dịch vụ chuyển tiếp cũng 
được cung cấp cho những học sinh hội đủ điều kiện cần 
đến các dịch vụ liên quan này.

Một loạt các biện pháp hỗ trợ và dịch vụ bổ sung nhằm 
hỗ trợ nhu cầu của học sinh bao gồm các thiết bị liên lạc, 
công nghệ hỗ trợ và các cơ hội định hướng nghề nghiệp.

Office of Specialized Services (Văn Phòng Dịch Vụ 
Chuyên Biệt) thuộc Office of Academic Supports (Văn 
Phòng Hỗ Trợ Học Tập) làm việc cùng với các phòng ban 
khác của học khu để hỗ trợ thực hiện các chương trình 
phù hợp dành cho học sinh khuyết tật. Để biết thêm thông 
tin, vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi: https://
www.philasd.org/specializedservices/#specialedprograms.

Đánh Giá Cá Nhân Hóa 
(Trước đây là LeGare) 
Đối với những học sinh có chương trình IEP hỗ trợ, Kế 
hoạch 504 hoặc là Học Viên Tiếng Anh, các em sẽ tự 
động đủ điều kiện tham gia LeGare. Đây là một quy 
trình vận động nhằm cho phép học sinh có cơ hội BÌNH 
ĐẲNG để đăng ký và theo học tại một Trường Trung 
Học tuyển sinh riêng. Quy trình vận động này chỉ được 
áp dụng cho các học sinh lớp 8 chuẩn bị vào lớp 9.

Xin hãy hiểu rằng LeGare không đảm bảo học sinh sẽ 
trúng tuyển vào một Trường Trung Học tuyển sinh riêng. 
Học sinh đủ điều kiện tham gia LeGare vẫn phải đáp ứng 
hoặc gần đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh của Trường 
Học tuyển sinh riêng, đồng thời trường học đó phải có 
khả năng cung cấp những điều chỉnh hợp lý để học sinh 
thành công, tất cả đều không làm thay đổi đáng kể cách 
thức thực hiện chương trình giảng dạy tại trường. Ngoài 
ra, điều quan trọng là phải đảm bảo đăng ký Trường 
Trung Học tuyển sinh riêng phù hợp với học sinh.



Các Chương Trình Học Thuật và Chuyên Ngành

Advanced Placement
Các khóa học Xếp Lớp Nâng Cao (Advanced Placement, 
AP) được tạo ra nhằm cung cấp cho học sinh một lộ trình 
để lấy tín chỉ cao đẳng/đại học trong khi còn đang học trung 
học phổ thông. Các khóa học nghiêm ngặt ở trình độ cao 
đẳng/đại học này sẽ giúp học sinh phát triển các kỹ năng tư 
duy phản biện, viết học thuật và quản lý thời gian. Học sinh 
ghi danh vào các khóa học AP có khả năng lấy tín chỉ cao 
đẳng/đại học nếu đạt điểm 3 trở lên trong các kỳ thi AP.

Địa điểm: Toàn thành phố

Thông Tin Liên Hệ:  Keysha Jackson, Văn Phòng Sẵn 
Sàng Cho Học Sau Trung Học, 215-400-6276

American Studies
Các học sinh sẽ tập trung vào một chương trình nhấn mạnh 
hoạt động nghiên cứu thông qua trải nghiệm của Hoa Kỳ, với 
sự hợp tác của National Constitution Center , Gilder-Lehrman 
Institute of American History và công ty luật Ballard Spahr.

Địa điểm: Constitution

Career Academies
Xem mô tả đầy đủ trong Phần Trường Trung Học 
All-Academies ở trang 9.

Địa điểm: Lincoln  
Roxborough

Creative & Performing Arts Programs
Học sinh tập trung vào nghệ thuật thị giác, có thể 
bao gồm vẽ, hội họa, điêu khắc, gốm sứ, in ấn và thủ 
công; và tập trung vào nghệ thuật biểu diễn, có thể 
bao gồm khí nhạc, thanh nhạc, khiêu vũ và kịch.

Địa điểm: Academy at Palumbo 
Arts Academy at Benjamin Rush 
Bartram 
CAPA 
Central 
Fels 
Frankford 
Benjamin Franklin 
Franklin Learning Center 
Furness 
GAMP 

Girls 
High School of the Future 
Hill Freeman 
Kensington CAPA 
Lincoln  
Masterman 
Motivation 
Northeast 
Overbrook 
Roxborough 
South Philadelphia 
Strawberry Mansion 
Washington 
West Philadelphia  
(Vui lòng liên hệ với từng trường học để xác 
nhận thông tin tuyển sinh của chương trình cụ 
thể.)

Dual Enrollment
Chương trình Dual Enrollment (học song song) mang đến 
cho học sinh cơ hội hoàn thành các khóa học ở trình độ 
đại học/cao đẳng để lấy tín chỉ cao đẳng/đại học trong khi 
còn đang theo học ở cấp trung học phổ thông. Chương 
trình học song song cung cấp các khóa học nghiêm ngặt, 
đồng thời giới thiệu và chuẩn bị cho cuộc sống và các kỳ 
vọng ở cấp cao đẳng/đại học. Các chương trình này sẽ 
cung cấp lộ trình học cao đẳng/đại học cấp tốc giúp học 
sinh tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Học Khu sẽ đài thọ 
chi phí sách vở và học phí cho học sinh lớp 11 và 12 tại 
các trường cao đẳng và đại học tham gia chương trình.

Địa điểm: Địa điểm của các trường cao đẳng và đại học 
sẽ khác nhau 

Thông Tin Liên Hệ:  Keysha Jackson, Văn Phòng Sẵn 
Sàng Cho Học Sau Trung Học, 215-400-6276

Human Services
Học sinh với mọi năng lực sẽ được thử thách 
để phát huy được tiềm năng cao nhất thông qua 
cách tiếp cận nghiêm ngặt và nhân văn trong các 
lĩnh vực học tập, nghệ thuật và thể thao.

Địa điểm: Robeson
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Integrated Sciences
Học sinh tại Science Leadership Academy (SLA) được 
học tập trong môi trường dựa trên dự án, trong đó các giá 
trị cốt lõi của quá trình khám phá, nghiên cứu, hợp tác, 
trình bày và suy ngẫm được nhấn mạnh trong tất cả các 
lớp học. Science Leadership Academy sẽ cung cấp một 
chương trình giảng dạy dự bị đại học nghiêm ngặt, tập 
trung vào khoa học, công nghệ, toán học và khởi nghiệp.

Địa điểm: Science Leadership Academy 
SLA@Beeber

International Affairs
Học sinh sẽ tập trung vào các chính phủ quốc tế 
và ngôn ngữ thế giới với sự hợp tác của World 
Affairs Council (Hội Đồng Thời Sự Thế Giới).

Địa điểm:  Bodine

Chương Trình Bằng International 
Baccalaureate(IB)
Các chương trình International Baccalaureate (IB) sẽ 
phát triển những người trẻ ham học hỏi, hiểu biết và 
biết quan tâm, là những người luôn hướng đến thành 
công. Chương trình này nhằm mục đích phát triển những 
học sinh xuất sắc có kiến   thức sâu rộng. Các chương 
trình IB sẽ phối hợp với học sinh để nâng cao các kỹ 
năng tư duy phản biện, nuôi dưỡng trí tò mò và khả 
năng giải quyết các vấn đề phức tạp của các em.

Địa điểm:  Bodine 
Central 
Girls 
Hill-Freedman 
Northeast 
Washington

Thông Tin Liên Hệ:   Keysha Jackson, Văn Phòng Sẵn 
Sàng Cho Học Sau Trung Học, 215-
400-6276

Các Chương Trình Junior ROTC
Học sinh tham gia vào các chương trình Junior ROTC 
của Quân Đội, Không Quân hoặc Hải Quân Hoa Kỳ 
nhằm thúc đẩy lòng yêu nước, đào tạo những công dân 

hiểu biết và có trách nhiệm, đề cao danh dự cá nhân, 
tính tự lực, kỷ luật cá nhân và khả năng lãnh đạo.

Địa điểm:  KHÔNG QUÂN:  
Swenson 
QUÂN ĐỘI:  
Frankford 
Martin Luther King 
Overbrook 
Philadelphia Military Academy 
Roxborough 
South Philadelphia 
HẢI QUÂN: 
Benjamin Franklin

Middle College Program
Học sinh sẽ tham gia kết hợp các khóa học bậc trung học 
phổ thông và cao đẳng/đại học (tối đa 61 tín chỉ cao đẳng/
đại học), đồng thời có cơ hội đặc biệt để lấy bằng tốt 
nghiệp trung học phổ thông, các chứng chỉ được công nhận 
trong ngành và/hoặc bằng Liên Kết sau khi tốt nghiệp.

Địa điểm: Parkway Center City Middle College

Medical, Engineering, & Aerospace 
Magnet
Học sinh sẽ tham gia các lớp dự bị đại học gồm các 
khóa học đặc biệt tập trung vào y học, kỹ thuật và 
công nghệ hàng không vũ trụ, đồng thời tham gia 
Dự Án SPARC (Space Research Center, Trung Tâm 
Nghiên Cứu Không Gian) nổi tiếng toàn quốc trong 
một môi trường “trường học trong trường học”.

Địa điểm: Northeast

Peace Academy
Học sinh sẽ tham gia một chương trình học tập nghiêm ngặt 
bao gồm hoạt động nghiên cứu về hòa bình, phòng chống bạo 
lực và công bằng xã hội. Các em sẽ học được những kỹ thuật 
giải quyết xung đột, cũng như các kỹ năng giải quyết vấn đề 
để tạo ra sự thay đổi tích cực ở địa phương và toàn cầu.

Địa điểm: Parkway Northwest



All-Academy High Schools
Học Khu hiện đang điều hành hai Trường Trung Học 
All Academy High Schools là Abraham Lincoln và 
Roxborough High School. Hai trường này tuyển sinh mọi 
học sinh lựa chọn Học Viện Nghề Nghiệp, có thể là Học 
Viện Career and Technical Education (chương trình CTE) 
hoặc Học Viện Theo Chủ Đề Nghề Nghiệp. Học sinh sẽ 
được chuẩn bị để vào đại học hoặc để có thể bắt đầu đi 
làm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Học Viện Nghề Nghiệp là gì?
Học viện nghề nghiệp là những cộng đồng học tập nhỏ, 
được cá nhân hóa bên trong một trường trung học phổ 
thông. Học sinh vào học viện thông qua một quá trình tự 
nguyện; các em lựa chọn học viện mình muốn tham gia 
với sự hỗ trợ và kiến thức của phụ huynh. Học sinh trong 
học viện nghề nghiệp tham gia kết hợp các lớp học nghề 
(thường là một hoặc hai lớp) và học thuật (thường là ba 
hoặc bốn lớp) mỗi năm. Các lớp học đều đáp ứng yêu 
cầu đầu vào của các trường đại học hệ bốn năm. Học 
sinh sẽ phát triển kiến thức theo một lộ trình nghề nghiệp 
nhất định và ở hầu hết các học viện sẽ có cơ hội lấy 
chứng chỉ ngành liên quan đến học viện nghề nghiệp đó. 
Học viện nghề nghiệp có các giáo viên phụ trách những 
môn học khác nhau cùng làm việc như một nhóm. Đội ngũ 
nhân viên thường có thời gian lập kế hoạch chung, phối 
hợp cùng nhau để triển khai các tính năng chính của học 
viện. Học sinh có thể được phân nhóm trong nhiều tiết 
học mỗi ngày với một nhóm giáo viên nòng cốt. Điều này 
thúc đẩy bầu không khí giống như trong gia đình và tạo ra 
mối quan hệ mật thiết giữa học sinh và giáo viên.

Một học viện nghề nghiệp bao gồm các yếu tố thiết yếu 
sau:

 – Một cộng đồng học tập nhỏ được hỗ 
trợ bởi ủy ban cố vấn địa phương

 – Một chủ đề nghề nghiệp bao gồm 
chương trình giảng dạy dự bị đại học 
và hướng đến chứng chỉ ngành

 – Quan hệ đối tác với các hãng sở, cộng 
đồng và giáo dục bậc cao hơn

Ba yếu tố trọng tâm này của học viện nghề nghiệp sẽ dẫn 
đến một trường học đòi hỏi khắt khe và phù hợp.

Hai trường trung học này có các Học Viện sau:

Abraham Lincoln High School
• Ninth Grade Academy

• Academy of Professional Services
 – Business Pathway (CTE)
 – Early Childhood Education Pathway
 – Facilities and Property Maintenance 
Pathway (CTE)
 – Law Pathway

• Academy of the Arts
 – Fine Arts Pathway
 – Performing Arts Pathway
 – Flim, Video & Production Pathway (CTE)

• Academy of the Sciences
 – Computer Science Pathway 
 – Environmental Sciences Pathway
 – Health Related Technologies Pathway (CTE)

Roxborough High School
• Ninth Grade Academy - Freshman Academy

• Academy of Visual Arts Production
 – Film & Video Production
 – Graphic Design

• Academy of Health Sciences & Research
 – Biotechnology
 – JROTC 
 – Kinesiology

• Academy of Business Technology and 
Entrepreneurship
 – Business Administration
 – Business–Sports Marketing
 – Entrepreneurship

Các Chương Trình Học Thuật và Chuyên Ngành tiếp
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Career & Technical Education (CTE)

Các Chương Trình Học

Accounting
Chương trình giảng dạy này được thiết kế nhằm chuẩn bị cho 
học sinh để các em cung cấp hỗ trợ hành chính kỹ thuật và 
khám phá nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán và/hoặc quản 
lý tài chánh. Học sinh sẽ học cách ứng dụng các nguyên tắc 
kế toán được chấp nhận chung thông qua việc sử dụng các 
định dạng kế toán trên máy tính để hoàn thành các bước 
trong quy trình kế toán cho các hình thức sở hữu doanh 
nghiệp khác nhau; xác minh và nhập chi tiết các giao dịch 
từ chứng từ gốc vào sổ cái; hạch toán các giao dịch vào tài 
khoản; tổng hợp chi tiết các sổ cái riêng bằng cách chuyển 
dữ liệu vào sổ cái chung; cân đối hồ sơ và lập các báo cáo 
tài chánh khác nhau; chuẩn bị các báo cáo khấu lưu, an sinh 
xã hội và các báo cáo thuế khác. Học sinh ngành kế toán 
làm việc tình nguyện tại các cơ quan thuế trong mùa thuế. 

Chứng Chỉ Trong Ngành: Chuyên Viên Khai Thuế Cơ 
Bản của IRS, Chuyên Gia Microsoft Office (Excel), Người 
Dùng Được QuickBooks Chứng Nhận 
NOCTI: Kế Toán Cơ Bản
Tổ Chức Học Viên CTE: DECA và FBLA
Địa điểm: Dobbins, Lincoln, và Washington

Animal Sciences
Học sinh sẽ tập trung vào các môn khoa học liên quan đến 
việc sản xuất chăn nuôi và sức khỏe động vật, thông qua 
các hoạt động thực hành thường xuyên với nhiều loài động 
vật—cả lớn và nhỏ. Hoạt động giảng dạy về động vật nhỏ 
sẽ tập trung vào các kỹ năng khoa học thú y liên quan đến 
loài dùng trong phòng thí nghiệm và các loài động vật (thú 
cưng) đồng hành, trong khi phần lớn kiến thức học sinh học 
được về động vật lớn (bò, cừu, ngựa và lợn) sẽ dựa trên 
thời gian làm việc tại trang trại nằm trong khuôn viên của 
trường. Giáo dục về khoa học động vật sẽ chuẩn bị cho học 

sinh để các em nắm bắt cơ hội trong các lĩnh vực như hành 
vi và chăn nuôi động vật, sản xuất thực phẩm và chất xơ, 
dinh dưỡng, kinh doanh nông nghiệp động vật, phúc lợi động 
vật, công nghệ thú y, nghiên cứu và công nghệ sinh học. 

Chứng Chỉ Trong Ngành: An Toàn Lao Động Nông 
Nghiệp OSHA, An Toàn Lao Động Thú Y OSHA
NOCTI: (không có - yêu cầu này được tiểu bang miễn trừ)
Tổ Chức Học Viên CTE: FFA 
Địa điểm: Saul

Architectural Drafting and Design
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh áp dụng 
những kiến   thức kỹ thuật và hiểu biết về các nguyên tắc 
khoa học, khái niệm toán học cũng như kỹ năng giao tiếp và 
kỹ thuật, trong đó có CAD, kết hợp với các trải nghiệm trong 
phòng thí nghiệm, nhằm hỗ trợ kiến trúc sư và kỹ sư kiến   
trúc. Môn học này liên quan đến việc phát triển quy hoạch 
cho các tòa nhà và các công trình khác sử dụng nhiều loại 
vật liệu xây dựng cũng như bố cục và thiết kế sáng tạo phù 
hợp với các quy chuẩn xây dựng, luật phân vùng khác nhau, 
các quy định và pháp lệnh khác. Kết quả nỗ lực đạt được 
phải phù hợp với giới hạn chi phí cũng nhưmong muốn của 
khách hàng về phong cách và quy hoạch, nhấn mạnh vào 
hình thức nghệ thuật. Người thực hiện sẽ hỗ trợ kiến   trúc sư 
kiểm tra để đảm bảo rằng thiết kế không bị sửa đổi và các 
loại vật liệu được sử dụng phù hợp với thông số kỹ thuật 
của hợp đồng, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình. 

Chứng Chỉ Trong Ngành: Xây Dựng OSHA 10, Autodesk, 
Họa Viên Được Chứng Nhận
NOCTI: Phác Thảo Kiến   Trúc
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: West Philadelphia

Giới Thiệu về Career & Technical Education (CTE)
Các chương trình Career and Technical Education (CTE) là các chương trình học kéo dài một, hai hoặc 
ba năm mà học sinh ghi danh trong quá trình học trung học phổ thông của các em. Học sinh sẽ học các 
lý thuyết, năng lực và kỹ năng kỹ thuật cụ thể đã được các cố vấn trong ngành xác định và giảng dạy tại 
các cơ sở hiện đại, phản ánh công nghệ và thiết bị mới nhất được sử dụng trong doanh nghiệp và ngành 
nghề. Khi ghi danh vào các chương trình CTE, học sinh cũng tham gia vào một chương trình giảng dạy dự 
bị đại học. Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ được chuẩn bị để chuyển tiếp sang các cơ hội giáo dục sau trung 
học (các chương trình cao đẳng, đại học, trường kỹ thuật và học nghề) cũng như được trang bị kiến   thức, 
chứng chỉ và chứng nhận trong ngành cho phép các em bắt đầu lộ trình nghề nghiệp của mình ở nhiều môi 
trường khác nhau. Các chương trình hiện tại được cung cấp cho học sinh trung học của School District of 
Philadelphia được mô tả dưới đây. Vui lòng xem các thông tin khác tại https://www.philasd.org/cte/.
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Autobody Collision & Repair
Học sinh sẽ học cách kiểm tra những chiếc xe bị hư hỏng và 
ước tính chi phí sửa chữa. Tuân theo các quy trình I-CAR được 
công nhận trong ngành, các em sẽ học cách sửa chữa các vết 
lõm; tháo dỡ và thay thế tấm chắn bùn, tấm ốp, tấm lưới và 
cụm cản bị hư hỏng. Ngoài ra học sinh còn được học cách thay 
thế hoặc sửa chữa vải bọc, phụ kiện, thiết bị vận hành ghế và 
cửa sổ bằng điện và thủy lực cũng như kính xe. Phần lý thuyết 
bao gồm thiết kế và chế tạo xe, duỗi thẳng kết cấu, chuẩn bị 
bề mặt, các hệ thống an toàn và giằng buộc, cách sử dụng 
các dụng cụ điện và cầm tay. Các kỹ thuật hàn cơ bản gồm 
Mig (Khí trơ kim loại), hàn điểm và hàn nhựa cũng được giảng 
dạy. Học sinh sẽ hoàn thiện các bề mặt đã được sửa chữa 
trong buồng sơn và học cách sơn lớp sơn lót, lớp hoàn thiện 
và lớp sơn trong suốt. Học sinh sẽ thực hành các kỹ thuật chà 
nhám màu, đánh bóng, làm sạch và chăm sóc làm đẹp xe.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Giới Thiệu về Thuật Ngữ Phụ 
Tùng Xe, Giới Thiệu về Công Cụ, Thiết Bị và Phương 
Pháp Gắn, S/P2 (Nhiều)
NOCTI: Sửa Chữa Va Chạm và Công Nghệ Hoàn Thiện
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Edison, Randolph, Swenson và Workshop

Automotive Technology
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh áp dụng 
kiến thức và các kỹ năng kỹ thuật vào việc sửa chữa và bảo 
trì tất cả các loại ô tô và xe tải hạng nhẹ. Học sinh được 
thực hành các quy tắc an toàn, sử dụng thiết bị bảo hộ cá 
nhân, thực hành chuyên môn tại xưởng, sử dụng các dụng 
cụ cầm tay và chạy điện. Chương trình này có nội dung giảng 
dạy về chẩn đoán xe và kiểm tra các trục trặc cũng như sửa 
chữa các hệ thống nhiên liệu, điện, làm mát và phanh. Ngoài 
ra, học sinh còn được dạy về vận hành và sửa chữa động 
cơ, hệ thống truyền động, hệ thống lái và hệ thống treo. Học 
sinh sẽ học cách sử dụng các thông tin sửa chữa kỹ thuật 
cũng như các công cụ và tài nguyên tiêu chuẩn trong ngành.

Chứng Chỉ Trong Ngành: S/P2 (Nhiều)
NOCTI: Công Nghệ Cơ Khí Ô Tô PA
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Edison, Mastbaum, Randolph, Swenson và 
Workshop

Baking & Pastry Arts
Các chương trình nghệ thuật làm bánh nướng và bánh ngọt 
sẽ mang đến cho học sinh trải nghiệm thực hành và đào tạo lý 
thuyết cơ bản về các món tráng miệng, bánh ngọt, kẹo, món 
trang trí, bánh mì đặc sản hoặc bánh mì nghệ nhân, sản xuất 
số lượng lớn và tiếp thị thực phẩm. Lộ trình nghề nghiệp của 
học sinh cũng có thể bao gồm phụ trách tiệc buffet trên tàu 
du lịch, tiệc ở khu nghỉ dưỡng, sản xuất bánh kẹo, trang trí 
bánh cưới và bánh nhân dịp đặc biệt, làm món tráng miệng và 
bánh mì tại nhà hàng, nghệ thuật với sô-cô-la, các món tráng 
miệng tự chọn và theo phần, bánh ngọt cổ điển và kiểu Châu 
Âu, bánh ngọt trưng bày và bánh ngọt trong các cuộc thi. 

Chứng Chỉ Trong Ngành: Người Xử Lý và Quản Lý Thực 
Phẩm ServSafe, An Toàn Thực Phẩm
NOCTI: Nướng Bánh Thương Mại Bán Lẻ

Tổ Chức Học Viên CTE: DECA
Địa điểm: Swenson

Barbering
Chương trình giảng dạy này sẽ chuẩn bị cho học viên biết cách 
cạo và cắt tỉa râu tóc trên mặt/cổ, cắt và làm tóc, gắn tóc, mát-xa 
mặt và da đầu, áp dụng các phương pháp điều trị da và chuẩn 
bị lấy giấy phép hành nghề thợ làm tóc chuyên nghiệp. Chương 
trình giảng dạy bao gồm cạo mặt; tạo kiểu và cắt tỉa râu và ria 
mép; gội đầu; cắt tóc; các kiểu tóc và nghệ thuật tạo kiểu; trị liệu 
da mặt và mát-xa; ứng dụng hóa mỹ phẩm; giải phẫu và sinh 
lý tóc và da đầu; gắn tóc và tóc giả; vận hành thiết bị; sức khỏe 
và an toàn; dịch vụ khách hàng; và các thực tiễn kinh doanh 
cửa hàng. Trọng tâm của chương trình giảng dạy này là quản 
lý thẩm mỹ viện và sản phẩm, bao gồm lưu giữ hồ sơ và mối 
quan hệ khách hàng. Học sinh cũng được giảng dạy về cách 
cung cấp dịch vụ cho những khách hàng bị bệnh mạn tính và 
có nhu cầu đặc biệt, đồng thời khám phá những nghề nghiệp 
tiềm năng trong Ngành Y Tế. Để chuẩn bị đầy đủ cho học sinh 
làm việc trong ngành này, các chương trình này tuân thủ tất 
cả các tiêu chuẩn về đạo đức và chuyên môn của ngành theo 
yêu cầu của PA State Board of Barber Examiners. Dưới sự 
giám sát của giảng viên được cấp phép và chứng nhận, học 
sinh sẽ tham gia vào hoạt động của một tiệm cắt tóc ở trường 
và phục vụ khách hàng thực sự để học hỏi các kỹ năng quản 
lý và dịch vụ khách hàng cần thiết nhằm trở thành chuyên gia 
có trình độ trong ngành nghề đầy thú vị này. Ngoài ra, học sinh 
còn thực tập tại các tiệm cắt tóc để lấy kinh nghiệm và được 
đào tạo bằng công việc thực tế có giá trị. Chương trình giảng 
dạy được thiết kế để giúp học sinh đủ điều kiện tham gia kỳ 
thi cấp giấy phép của PA State Board of Barber Examiners.

Chứng Chỉ Trong Ngành: PA State Board of Barber 
Examiners, OSHA 10 
NOCTI: (không có - yêu cầu này được tiểu bang miễn trừ)
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Dobbins

Biotechnology
Học sinh tham gia chương trình này sẽ học cách sử dụng 
các công cụ và kỹ thuật khoa học để giúp cải thiện cuộc 
sống và sức khỏe cho mọi người trên hành tinh của chúng 
ta. Học sinh sẽ khám phá về di truyền học, vi sinh học, 
cấu trúc và chức năng DNA, pháp y, đạo đức sinh học 
và thiết bị đo đạc thông qua các phòng thí nghiệm và thí 
nghiệm thực tế. Các kỹ năng được giảng dạy sẽ bao gồm 
từ chuẩn bị dung dịch và sử dụng pipet chuyển đến các kỹ 
thuật tiên tiến trong nuôi cấy tế bào, phân lập và tinh chế 
protein, quy trình tách, sắc ký và điện di trên gel. Học sinh 
tốt nghiệp Biotechnology sẽ thấy được rằng các kỹ năng 
của họ là cần thiết trong các doanh nghiệp dược phẩm/y 
tế, công nghệ môi trường và thực phẩm nhằm tìm cách 
tạo ra và cải tiến nhiều sản phẩm và quy trình khác nhau.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Hồi Sinh Cơ Bản cho Nhà 
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe - Hồi Sức Tim 
Phổi (CPR) và Máy Khử Rung Tim Ngoài Tự Động (AED), 
OSHA Chăm Sóc Sức Khỏe
NOCTI: Biotechnology
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Dobbins và Roxborough
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Business Administration
Chương trình giảng dạy này được thiết kế nhằm chuẩn bị 
cho học sinh để các em học tập và làm việc trong nhiều hoạt 
động kinh doanh và văn phòng/hành chính khác nhau. Học 
sinh sẽ được đào tạo và tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ 
Word, Excel (MOS) và Quickbook. Học sinh sẽ có hiểu biết 
về cơ cấu doanh nghiệp/văn phòng và mối liên hệ của cơ cấu 
với các loại hình tổ chức kinh doanh khác nhau, đồng thời 
sẽ bắt đầu phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công 
trong tương lai khi làm việc trong nhiều tổ chức liên quan 
đến văn phòng. Chương trình giảng dạy bao gồm giao tiếp 
trong kinh doanh, kế toán, các nguyên tắc kinh doanh, kinh 
tế, các nguyên tắc đạo đức, luật pháp, nhập dữ liệu, các quy 
trình văn phòng, kế toán, quản lý hồ sơ và chuẩn bị báo cáo. 

Chứng Chỉ Trong Ngành: Chuyên Gia Microsoft Office 
(Word & Excel), Dịch Vụ Khách Hàng và Bán Hàng của NRF 
(National Retail Federation, Liên Đoàn Bán Lẻ Quốc Gia)
NOCTI: Trợ Lý Hành Chính PA
Tổ Chức Học Viên CTE: FBLA/DECA
Địa điểm: Franklin Learning Center, King, Lincoln và 
Roxborough 

Carpentry
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh áp dụng 
kiến   thức và các kỹ năng kỹ thuật vào việc bố trí, chế tạo, lắp 
dựng, lắp đặt và sửa chữa các cấu trúc và đồ đạc bằng dụng 
cụ cầm tay và chạy điện. Chương trình này có nội dung giảng 
dạy về các hệ thống tạo khung thông dụng, vật liệu thi công, 
dự toán, đọc bản thiết kế và các kỹ thuật mộc hoàn thiện.

Chứng Chỉ Trong Ngành: OSHA 10 Xây Dựng, HBI/ Học 
Viện Xây Dựng Dân Dụng (Nghề Mộc)
NOCTI: Carpentry
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Mastbaum và Swenson

Computer Programming
Chương trình giảng dạy này tập trung vào việc viết và triển 
khai các chương trình chung và tùy chỉnh để điều khiển các 
hệ điều hành và thường chuẩn bị cho học sinh khả năng 
vận dụng các phương pháp và quy trình thiết kế và lập trình 
phần mềm vào việc cài đặt và bảo trì phần mềm. Bao gồm 
nội dung giảng dạy về thiết kế phần mềm, ngôn ngữ cấp 
thấp và cấp cao và viết chương trình; tùy chỉnh và liên kết 
chương trình; thử nghiệm nguyên mẫu; khắc phục sự cố; 
và các khía cạnh liên quan đến hệ điều hành và mạng.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Python
NOCTI: Computer Programming
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: School of the Future và Washington

Computer Systems Technology
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh áp 
dụng các kỹ năng hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng 
để vừa trợ giúp người dùng máy tính vừa tìm ra giải pháp 
cho các vấn đề họ gặp phải. Học sinh sẽ học hỏi những 
kiến   thức cơ bản về thiết kế máy tính và các hệ thống 
thông tin. Các em cũng học cách chẩn đoán và khắc phục 

sự cố phần cứng và phần mềm, sửa chữa các hệ thống 
cũng như chuẩn bị báo cáo và các tài liệu khác. Hoạt 
động luyện tập thực hành có giá trị về sửa chữa và bảo trì 
máy tính là một phần không thể thiếu của chương trình.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Nguyên Tắc Cơ Bản về CNTT, 
PC Pro (TestOut), Tech+/Nguyên Tắc Cơ Bản về CNTT, 
A+ (CompTIA), OSHA 10 (Tổng Hợp)
NOCTI: Công Nghệ Máy Tính/ Hệ Thống Máy Tính PA
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Kensington và South Philadelphia

Computer Networking
Chương trình giảng dạy này tập trung vào việc thiết kế, thực 
hiện và quản lý các máy tính, thiết bị ngoại vi được liên kết 
và phần mềm liên quan. Trong đó có nội dung giảng dạy 
kiến thức về các hệ điều hành và ứng dụng; lắp đặt phần 
cứng và linh kiện mới, cài đặt phần mềm; xác định nguyên 
nhân gây ra các vấn đề về mạng; và sử dụng phần mềm 
và thiết bị kiểm tra chẩn đoán để khắc phục sự cố mạng.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Tech+/Nguyên Tắc Cơ Bản 
về CNTT, Nguyên Tắc Cơ Bản về CNTT, Network Pro 
(TestOut), Mạng + (CompTIA)
NOCTI: Kết Nối Mạng Hệ Thống Máy Tính PA
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Swenson và West Philadelphia

Construction Technology
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh áp dụng 
kiến   thức và kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ xây dựng. 
Chương trình giảng dạy cung cấp các kỹ năng cơ bản trong 
nhiều lĩnh vực liên quan đến xây dựng công trình như nghề 
mộc, xây nề, thi công hệ thống ống nước, sưởi ấm và hệ 
thống điện. Chương trình giảng dạy bao gồm nhưng không 
giới hạn ở việc đọc bản vẽ thiết kế; lập dự toán chi phí; sử 
dụng các dụng cụ cầm tay và chạy điện; cắt, lắp, cố định 
và hoàn thiện các loại vật liệu; và áp dụng các thông số kỹ 
thuật và kiến   thức liên quan đến tính chất vật lý của vật liệu.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Người Điều Khiển Xe Nâng, 
OSHA 10 Xây Dựng, HBI/ Học Viện Xây Dựng Dân Dụng - 
Công Nghệ Xây Dựng Công Trình
NOCTI: Nghề Xây Dựng Công Trình
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Randolph

Cosmetology
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh áp dụng kiến 
thức và các kỹ năng kỹ thuật liên quan đến trải nghiệm trong 
nhiều phương pháp điều trị chăm sóc sắc đẹp khác nhau, bao 
gồm chăm sóc và cải thiện tình trạng của tóc, da và bàn tay. 
Chương trình giảng dạy bao gồm đào tạo về cách gội đầu, xả 
tóc và điều trị da đầu; tạo kiểu, uốn, cắt, nhuộm, tạo màu và 
tẩy tóc; làm xoăn vĩnh viễn; chăm sóc da mặt; làm móng; xoa 
bóp bàn tay và cánh tay. Trọng tâm của chương trình giảng 
dạy là vi khuẩn học, giải phẫu học, vệ sinh, quản lý sản phẩm 
và thẩm mỹ viện, bao gồm cả lưu giữ hồ sơ và quan hệ khách 
hàng. Học sinh cũng được giảng dạy về cách cung cấp dịch 
vụ cho những khách hàng bị bệnh mạn tính và có nhu cầu đặc 
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biệt, đồng thời khám phá những nghề nghiệp tiềm năng trong 
Ngành Y Tế. Để chuẩn bị đầy đủ cho học sinh làm việc trong 
Ngành Làm Tóc & Làm Đẹp, các chương trình này tuân thủ tất 
cả các tiêu chuẩn về đạo đức và chuyên môn của ngành theo 
yêu cầu của PA State Board of Cosmetology. Dưới sự giám 
sát của giảng viên được cấp phép và có chứng nhận, học sinh 
sẽ tham gia vào hoạt động thực tế của các thẩm mỹ viện tại 
trường và phục vụ khách hàng thực để học hỏi các kỹ năng 
quản lý và dịch vụ khách hàng cần thiết nhằm trở thành chuyên 
gia có trình độ trong ngành nghề đầy thú vị này. Ngoài ra, học 
sinh còn thực tập tại các thẩm mỹ viện để lấy kinh nghiệm và 
được đào tạo bằng công việc thực tế có giá trị. Chương trình 
giảng dạy được thiết kế để giúp học sinh đủ điều kiện tham 
gia kỳ thi cấp giấy phép của PA State Board of Cosmetology.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Giấy phép của PA State Board of
Cosmetology, OSHA 10
NOCTI: Thẩm Mỹ PA
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Dobbins và Edison

Culinary Arts
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh đảm nhận 
các công việc liên quan đến các cơ sở thực phẩm thuộc 
tổ chức, địa điểm thương mại hoặc tự sở hữu hoặc các 
nghề khác trong ngành công nghiệp thực phẩm. Chương 
trình giảng dạy và các trải nghiệm học tập chuyên ngành 
bao gồm lý thuyết, trải nghiệm ở phòng thí nghiệm và 
công việc thực tế liên quan đến lập kế hoạch, lựa chọn, 
chế biến và phục vụ thực phẩm và sản phẩm thực phẩm 
có chất lượng; giá trị dinh dưỡng; sử dụng và bảo quản 
các thiết bị thương mại; an toàn; và các biện pháp phòng 
ngừa vệ sinh. Các kỹ năng giảng dạy sẽ được cung cấp 
cho các học sinh muốn làm việc trong tất cả các lĩnh vực 
của ngành dịch vụ thực phẩm ở cấp độ mới vào nghề.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Người Xử Lý Thực Phẩm và 
Quản Lý An Toàn Thực Phẩm ServSafe
NOCTI: ACF, Đầu Bếp Nghệ Thuật Ẩm Thực/ACF
Tổ Chức Học Viên CTE: DECA
Địa điểm: Dobbins, Edison, Frankford, Benjamin 
Franklin, King, Mastbaum, Randolph, South Philadelphia, 
Strawberry Mansion, Swenson và Washington

Dental Assistant
Chương trình giảng dạy này sẽ chuẩn bị cho học sinh làm 
việc hiệu quả như một thành viên không thể thiếu của đội ngũ 
chăm sóc sức khỏe răng miệng. Người hành nghề sẽ hỗ trợ 
nha sĩ chính, các nhiệm vụ văn phòng liên quan, một số thủ 
thuật xét nghiệm trong phòng nha và chụp X-quang nha khoa 
dưới sự giám sát của nha sĩ được cấp phép. Các khóa học 
theo kế hoạch sẽ bao gồm nội dung giảng dạy về các biện 
pháp phòng ngừa phổ quát, các quy định của OSHA, kỹ năng 
giao tiếp, kiến thức về máy tính, tâm lý học, giải phẫu và sinh 
lý học, vi sinh học và dinh dưỡng. Chương trình giảng dạy về 
Khoa Học Nha Khoa sẽ bao gồm nội dung về vật tư nha khoa, 
chụp X-quang nha khoa, giải phẫu miệng , mô học, phôi học 
miệng, bệnh lý răng miệng và phương pháp điều trị. Khoa 
học lâm sàng sẽ nhấn mạnh các nguyên tắc và việc ứng 
dụng quản lý văn phòng, hỗ trợ nha sĩ chính, cấp cứu nha 
khoa và các khía cạnh pháp lý/đạo đức của việc hành nghề 

nha khoa. Thực hành lâm sàng là một phần không thể thiếu 
của chương trình, được thiết kế để hoàn thiện năng lực của 
học sinh trong việc thực hiện các chức năng hỗ trợ nha khoa.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Tác Nhân Gây Bệnh Đường Máu, 
Hồi Sinh Cơ Bản cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc 
Sức Khỏe - Hồi Sức Tim Phổi (CPR) và Máy Khử Rung Tim 
Ngoài Tự Động (AED) (Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ), Kiểm 
Soát Nhiễm Khuẩn ICE (Dental Assisting National Board), 
Sơ Cứu Heartsaver, HIPAA, OSHA Chăm Sóc Sức Khỏe, 
Sức Khỏe và An Toàn Bức Xạ (RHS)
NOCTI: Hỗ Trợ Nha Khoa
Tổ Chức Học Viên CTE: HOSA
Địa điểm: Kensington Health Sciences Academy

Digital Media Production
Nội dung giảng dạy trong chương trình này bao gồm nhưng 
không giới hạn ở việc thiết lập và bảo trì hệ thống máy tính, 
vận hành các ứng dụng máy tính và liên lạc cơ bản, thiết 
kế, bố cục hình ảnh đồ họa và đa phương tiện, nhiếp ảnh, 
trang mạng, thiết kế video và/hoặc âm thanh và sản xuất. 
Học sinh cũng sẽ học cách thiết lập và vận hành thiết bị âm 
thanh và video, bao gồm micrô, loa, màn ảnh video, màn 
hình video và thiết bị ghi. Các chuyên gia Sản Xuất Nội 
Dung Truyền Thông Kỹ Thuật Số cung cấp dịch vụ trong 
nhiều lĩnh vực liên quan đến trình bày chữ, thiết kế trang 
mạng và đồ họa, video, âm thanh, sản xuất chương trình 
truyền hình, hoạt hình và nhiếp ảnh. Học sinh tham gia 
chương trình này sẽ được tiếp xúc với nhiều lĩnh vực kỹ 
năng khác nhau để học chuyên sâu vào một nghề nghiệp 
liên quan, chẳng hạn như Thiết Kế Đồ Họa, Thiết Kế Trang 
Mạng, Quay Phim, Nhiếp Ảnh và Hoạt Hình Kỹ Thuật Số.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Cộng Tác Viên Được Adobe 
Chứng Nhận (Premiere Pro, Photoshop, InDesign, 
Illustrator và/hoặc Dreamweaver)
NOCTI: Công Nghệ Truyền Thông PA
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: CAPA, Dobbins, Kensington CAPA, Northeast, 
Olney, Overbrook, Swenson và West Philadelphia

Early Childhood Education
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh đảm nhận 
những nghề nghiệp khác nhau về chăm sóc và hướng dẫn 
trẻ em, thường có sự giám sát của nhân viên chuyên nghiệp 
tại các trung tâm chăm sóc trẻ em hoặc giữ trẻ ban ngày. 
Chương trình này có nội dung giảng dạy về sự tăng trưởng 
và phát triển; dinh dưỡng; lập kế hoạch và quản lý chương 
trình; an toàn; hướng dẫn hành vi; các hoạt động vui chơi; 
lạm dụng và bỏ bê trẻ em; mối quan hệ cá nhân giữa cha 
mẹ và con cái; trải nghiệm học tập cho trẻ; và các luật, quy 
định và chính sách liên quan đến dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Chứng Chỉ Trong Ngành: CPR cho Trẻ Sơ Sinh & Trẻ Em 
(Infant & Child CPR), Hiệp Hội Phát Triển Trẻ Em (CDA), 
Khái Niệm Cơ Bản Về Trông Trẻ (American Red Cross), 
Đào Tạo Trông Trẻ (American Red Cross), BLS cho Nhà 
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe
NOCTI: Dịch Vụ Chăm Sóc và Hỗ Trợ Trẻ Em PA
Tổ Chức Học Viên CTE: HOSA
Địa điểm: Parkway West
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Education
Chương trình này giúp học sinh hiểu biết và quý trọng nghề 
giáo bằng cách khám phá các nghề trong nhóm ngành giáo 
dục và đào tạo cũng như các lộ trình liên quan. Học sinh sẽ 
bắt đầu xây dựng nền tảng cho việc giảng dạy; tìm hiểu về 
lịch sử, cấu trúc và cách quản lý hoạt động giảng dạy cũng 
như học các kỹ thuật giảng dạy chuyên nghiệp trong lớp 
học. Chương trình này mang đến cho học sinh cơ hội thực 
hành để tìm hiểu về các nghề trong ngành giáo dục, quan sát 
thực hành chuyên nghiệp cũng như áp dụng các tiêu chuẩn 
chuyên môn và lý thuyết giáo dục. Thông qua trải nghiệm thực 
tế đích thực, học sinh sẽ được thực hành việc giảng bài, học 
các kỹ thuật quản lý lớp học, tạo cơ hội học tập và xây dựng 
danh mục chuyên môn của các em trong suốt quá trình này.

Chứng Chỉ Trong Ngành: OSHA 10 (Tổng Hợp), Sơ Cứu 
Heartsaver, Heartsaver CPR & AED
NOCTI: (không có—yêu cầu này được tiểu bang miễn trừ)
Tổ Chức Học Viên CTE: FCCLA 
Địa điểm: SLA Beeber và Olney

Electrical & Power Transmission
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh áp dụng 
kiến thức và các kỹ năng kỹ thuật cần thiết để lắp đặt, vận 
hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống dân dụng, thương 
mại và công nghiệp chạy điện cũng như động cơ DC và AC, 
các bảng điều khiển và phân phối điện. Chương trình giảng 
dạy nhấn mạnh vào ứng dụng thực tế của toán học, khoa 
học, sơ đồ mạch điện và việc sử dụng các quy chuẩn ngành 
điện, đồng thời bao gồm việc đọc bản thiết kế, bản phác thảo 
và các môn học khác cần thiết cho công việc trong ngành 
điện. Đọc và diễn giải các quy chuẩn và thông số kỹ thuật 
về hệ thống dây điện trong xây dựng thương mại và dân 
dụng, lắp đặt và bảo trì hệ thống dây điện, mạng lưới dịch vụ 
và phân phối bên trong các công trình xây dựng phức hợp 
lớn cũng là những phần quan trọng của chương trình này.

Chứng Chỉ Trong Ngành: OSHA 10 Xây Dựng, HBI/ Học 
Viện Xây Dựng Dân Dụng - Hệ Thống Dây Điện Nhà Ở
NOCTI: Thợ Lắp Đặt Truyền Tải Điện và Năng Lượng PA
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Edison, Mastbaum và Swenson

Emergency Medical Technician
Học Viện Đào Tạo Lính Cứu Hỏa chuẩn bị cho học sinh lấy 
chứng chỉ và lựa chọn các nghề nghiệp như Kỹ Thuật Viên Y 
Tế Khẩn Cấp và Lính Cứu Hỏa. Một chương trình có sự giám 
sát từ xa của các bác sĩ nhằm chuẩn bị cho học sinh nhận biết, 
đánh giá và xử trí các trường hợp cấp cứu y tế trước khi đến 
bệnh viện và giám sát nhân viên cứu thương. Bao gồm nội 
dung giảng dạy về các thủ thuật của EMT cơ bản, trung cấp 
và nâng cao; các thủ thuật phẫu thuật khẩn cấp; phân loại y tế; 
hoạt động cứu hộ; quản lý hiện trường khủng hoảng và giám 
sát nhân sự; vận hành và bảo trì thiết bị; ổn định, theo dõi và 
chăm sóc bệnh nhân; cho bệnh nhân dùng thuốc; xác định và 
chẩn đoán sơ bộ bệnh và thương tích; các hoạt động truyền 
thông và máy tính; giải phẫu học cơ bản, sinh lý học, bệnh lý 
và độc chất học; và các tiêu chuẩn, quy định chuyên môn.

Chứng Chỉ Trong Ngành: EMT, Lính Cứu Hỏa I, Sơ Cứu 
Heartsaver, Nhân Viên Ứng Phó Đầu Tiên, Nhận Thức 
Vật Liệu Nguy Hại, Xử Lý Vật Liệu Nguy Hại, HIPAA, Chỉ 
Huy Sự Cố
NOCTI: (không có—yêu cầu này được tiểu bang miễn trừ)
Tổ Chức Học Viên CTE: HOSA
Địa điểm: Randolph

Engineering Technology
Chương trình giảng dạy này cung cấp cho học sinh nền tảng để 
nghiên cứu sâu hơn về nhiều loại hình Kỹ Thuật, ví dụ nhưng 
không giới hạn ở Kỹ Thuật Cơ Khí, Điện, Công Nghiệp, Dân 
Dụng, Hóa Học và Môi Trường. Học sinh sẽ tìm hiểu về các 
chủ đề như: an toàn, đạo đức, giải quyết vấn đề, làm việc 
nhóm, đồ họa cho kỹ thuật, các hệ thống tự động, thiết bị điện 
tử, sản xuất tiên tiến, robot, v.v. Khóa học tuân thủ sáng kiến 
Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và Toán Học (STEM).

Chứng Chỉ Trong Ngành: Người Dùng Được Autodesk 
Chứng Nhận, OSHA 10 (Tổng Hợp)
NOCTI: Công Nghệ Kỹ Thuật PA
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Kensington, Science Leadership Academy, 
Science Leadership Academy tại Beeber và Swenson

Facility & Property Maintenance
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh áp dụng 
kiến thức và các kỹ năng kỹ thuật để duy trì hoạt động của 
công trình xây dựng và phục vụ nhiều loại công trình khác 
nhau, trong đó có các công trình thương mại, công nghiệp và 
nhà ở di động. Chương trình giảng dạy bao gồm các kiến thức 
cơ bản về nghề mộc, xưởng mộc, thi công hệ thống ống nước, 
sơn, lắp kính, bố trí điện, trát tường, hàn, kim loại tấm nhỏ, đổ 
bê-tông, xây tường, lát gạch, sử dụng đồ kim khí, sưởi ấm, 
thông gió, chống thấm, lợp mái và lưu trữ hồ sơ. Nội dung giảng 
dạy nhấn mạnh vào việc duy trì các dây chuyền sản xuất và hệ 
thống sản xuất trong môi trường làm việc hiện đại ngày nay.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Xây Dựng Công Trình Tech 
HBI/ Residential Construction Academy Building 
Construction Tech OSHA 10 Xây Dựng
NOCTI: Bảo Trì Công Trình/Tài Sản PA
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Dobbins, Benjamin Franklin và Lincoln

Fashion Design
Chương trình giảng dạy này giới thiệu cho học sinh một loạt 
các lộ trình nghề nghiệp liên quan đến việc quản lý, sản xuất 
và các dịch vụ trong ngành dệt may. Chương trình bao gồm 
nhưng không giới hạn ở cấu trúc vải, các loại vải và cách chăm 
sóc vải, thiết kế mẫu, các nguyên tắc may mặc và lựa chọn 
quần áo, điều chỉnh và thay đổi trang phục may sẵn, may đo 
theo yêu cầu và bảo quản quần áo. Học sinh sẽ học về quản 
lý bán lẻ quần áo và kinh doanh thời trang, cùng với những 
kiến thức về cách phát triển, phân tích và thực hiện các chiến 
lược bán hàng. Chương trình giảng dạy bao gồm các thực 
hành mua bán lẻ, kiểm soát hàng tồn kho và phân tích kiểm 
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soát chi phí. Trong suốt chương trình, học sinh được khuyến 
khích thử thách các kỹ năng nghệ thuật sáng tạo của mình 
để thiết kế, tạo ra sản phẩm và thể hiện tài năng của mình.

Chứng Chỉ Trong Ngành: OSHA 10
NOCTI: Công Nghệ Thời Trang
Tổ Chức Học Viên CTE: DECA
Địa điểm: Dobbins

Film & Video Production
Chương trình giảng dạy này giới thiệu cho học sinh về nghệ 
thuật và ngành khoa học Sản Xuất Phim và Video Kỹ Thuật Số. 
Học sinh sẽ tìm hiểu một số loại hình sản phẩm truyền thông, 
đồng thời phát triển sự hiểu biết đầy đủ về phần cứng, phần 
mềm và thiết bị cần thiết để thực hiện các bài thuyết trình hiệu 
quả cho doanh nghiệp, ngành nghề và lĩnh vực giải trí. Chương 
trình giảng dạy bao gồm đào tạo về thiết kế ý tưởng, viết kịch 
bản, sản xuất video, sản xuất truyền hình, sản xuất âm thanh, 
hình ảnh máy tính điện tử, biên tập, truyền hình cáp, biên soạn 
DVD và công nghệ thuyết trình. Một loạt các ứng dụng phần 
mềm máy tính cập nhật sẽ được giảng dạy bao gồm Adobe 
Premiere, Adobe Photoshop, Final Cut Pro, Soundtrack Pro, 
DVD Studio Pro, Final Draft và Microsoft Power Point. Học 
sinh sẽ sử dụng công nghệ kỹ thuật số tiên tiến để áp dụng 
kiến   thức nhằm tạo ra các sản phẩm truyền thông chất lượng 
cho phát sóng truyền hình cáp và truyền hình, DVD, trang 
mạng, truyền thông dựa trên video trong doanh nghiệp và 
công nghệ thuyết trình dựa trên máy tính. Chương trình này 
sẽ nâng cao các kỹ năng giao tiếp và hiểu biết về máy tính 
của học sinh cũng như hồ sơ cá nhân của các em để chuẩn 
bị vào cao đẳng/đại học, hoạt động kinh doanh và đi làm.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Cộng Tác Viên Được Adobe 
Chứng Nhận về Photoshop và Premiere Pro
NOCTI: Sản Xuất Truyền Hình
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Edison, Lincoln, Mastbaum, Roxborough và 
Science Leadership Academy

Food Processing & Science
Học sinh trong chương trình này sẽ nghiên cứu các hệ thống 
thực phẩm đến từ phương thức “Từ Trang Trại Đến Bàn Ăn” - 
xem xét việc sản xuất, chế biến và chuẩn bị các sản phẩm thực 
phẩm an toàn, bổ dưỡng và ngon miệng cho dân số thế giới 
ngày càng tăng. Các khái niệm cơ bản được giảng dạy trong 
chương trình này bao gồm hóa học và vi sinh thực phẩm, bảo 
quản và xử lý an toàn thực phẩm, dinh dưỡng. Học sinh cũng 
xem xét các vật liệu đóng gói và ghi nhãn thực phẩm, đánh 
giá cảm quan về sản phẩm và các thực hành văn hóa có liên 
quan trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thực 
phẩm. Một số ngành mà học sinh tốt nghiệp chương trình 
này sẽ được tiếp cận bao gồm công nghệ thực phẩm và sản 
phẩm thực phẩm, dinh dưỡng/dinh dưỡng học, đảm bảo chất 
lượng và kiểm tra chất lượng, tiếp thị và thu mua thực phẩm.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Người Xử Lý Thực Phẩm và 
Quản Lý An Toàn Thực Phẩm ServSafe
NOCTI: (không có - yêu cầu này được tiểu bang miễn trừ)

Tổ Chức Học Viên CTE: FFA; Jr. MANRRS (Nhóm Thiểu 
Số trong Nông Nghiệp, Tài Nguyên Thiên Nhiên và Khoa 
Học Liên Quan)
Địa điểm: Saul

Graphic Design
Chương trình giảng dạy này cung cấp cho học sinh kiến   thức, 
các kỹ năng và một hồ sơ danh mục cần thiết để đương đầu 
với thách thức gặp phải trong quá trình học cao đẳng/đại học 
hoặc theo đuổi sự nghiệp trở thành Nhà Thiết Kế Đồ Họa làm 
việc tự do. Ngành này yêu cầu sử dụng các phần mềm chuyên 
dụng, chẳng hạn như Adobe Creative Suites, kết hợp với óc 
sáng tạo, các kỹ năng thiết kế và giải quyết vấn đề nhằm tạo 
ra thông điệp trực quan và trao đổi thông tin bằng hình ảnh. 
Chương trình này tập trung vào việc phát triển khả năng sáng 
tạo và các kỹ năng sử dụng phần mềm cần thiết để cạnh tranh 
trong lĩnh vực Thiết Kế Đồ Họa. Học sinh cũng học về các 
nguyên tắc, vật liệu và kỹ năng cần thiết để tìm ra giải pháp hợp 
lý cho một vấn đề thiết kế. Trong quá trình giảng dạy, học sinh 
sẽ tập trung phát triển sự hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế 
cơ bản. Học sinh sẽ sử dụng công nghệ kỹ thuật số tiên tiến để 
tham gia vào các hoạt động như State Computer Fair và các 
cuộc thi khác mang đến cho học sinh cơ hội áp dụng những 
nguyên tắc này vào nhiều vấn đề thiết kế khác nhau. Nội dung 
khóa học bao gồm các khái niệm thiết kế trực quan, lý thuyết 
màu sắc, vẽ, trình bày chữ, sản xuất in ấn, quảng cáo, thiết 
kế cho doanh nghiệp, thiết kế ấn phẩm, thiết kế bao bì, thiết 
kế trang mạng và nhiếp ảnh. Các kỹ năng thiết kế máy tính sẽ 
được tích hợp vào nhiều môn học trong suốt chương trình.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Cộng Tác Viên Được Adobe 
Chứng Nhận - Photoshop, InDesign và/hoặc Illustrator
NOCTI: Nghệ Thuật Thương Mại và Quảng Cáo PA
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Dobbins, Edison, Mastbaum, Roxborough và 
South Philadelphia

Health-Related Technology
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh khả năng 
áp dụng kiến   thức và kỹ năng vào các ngành nghề y tế. 
Chương trình giảng dạy cung cấp các kỹ năng cơ bản trong 
nhiều lĩnh vực liên quan đến các ngành nghề y tế như dịch vụ 
y tế và sức khỏe, dụng cụ và vật tư trong ngành y tế và dược 
phẩm. Chương trình giảng dạy bao gồm nhưng không giới 
hạn ở các nền tảng về sức khỏe (thuật ngữ y tế); giải phẫu 
học và sinh lý học; các khía cạnh pháp lý, đạo đức và kinh tế 
của việc chăm sóc sức khỏe; các thủ thuật xét nghiệm lâm 
sàng; các kỹ năng nghề nghiệp y tế cơ bản; kỹ thuật vô trùng; 
các quy định OSHA; và kiểm soát nhiễm trùng. Giáo dục lâm 
sàng là một phần không thể thiếu của chương trình này. Khoa 
học và toán học do các giáo viên môn khoa học và môn toán 
có chứng chỉ giảng dạy sẽ được phối hợp và coi là cần thiết 
để học sinh đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Chứng Chỉ Trong Ngành: BLS cho Nhà Cung Cấp 
Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (CPR & AED), Sơ Cứu 
Heartsaver, HIPAA, Nhân Viên Chăm Sóc Cá Nhân-Chăm 
Sóc Trực Tiếp (PA Dept. of Human Services), OSHA 
Chăm Sóc Sức Khỏe
NOCTI: Hỗ Trợ Sức Khỏe 
Tổ Chức Học Viên CTE: HOSA
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Địa điểm: Edison, Kensington Health Sciences Academy, 
Lincoln, King, Mastbaum, Randolph, Sayre và Swenson

Horticulture
Nghề làm vườn là một nhánh của ngành khoa học liên quan 
đến nghệ thuật, công nghệ và kinh doanh trồng cây, nhấn 
mạnh vào sinh học và hóa học. Nghề này bao gồm việc trồng 
cỏ, cây cảnh và cây trồng cũng như các loại cây thuốc, trái 
cây, rau củ, quả hạch, thảo mộc, hoa và rau mầm. Khóa 
học sẽ nhấn mạnh vào thực vật học, khoa học về đất, côn 
trùng học và tầm quan trọng của thực vật trong cuộc sống, 
nhưng học sinh cũng sẽ có nhiều cơ hội để "làm bẩn tay 
mình", phát triển các kỹ năng cơ bản về làm vườn và chăm 
sóc sân vườn, thiết kế và xây dựng cảnh quan cũng như 
quản lý nhà kính. Kiến thức nền tảng về Nghề Làm Vườn có 
thể dẫn học sinh đến các ngành nghề trong lĩnh vực nhân 
giống cây trồng, kỹ thuật di truyền, thiết kế cảnh quan, nông 
nghiệp, thiết kế hoa, nghiên cứu, sản xuất vườn ươm, giáo 
dục, khoa học thực phẩm, xây dựng và quản lý cảnh quan.

Chứng Chỉ Trong Ngành: OSHA 10 (Tổng Hợp) 
NOCTI: Nghề Làm Vườn Ứng Dụng PA
Tổ Chức Học Viên CTE: FFA
Địa điểm: Saul

Hospitality, Travel & Tourism
Chương Trình Quản Lý Khách Sạn và Du Lịch là một chương 
trình giảng dạy nhằm chuẩn bị cho học sinh về nhiều chức 
năng tiếp thị và quản lý khác nhau cũng như trách nhiệm điều 
hành liên quan đến nhiều ngành nghề đa dạng trong ngành 
khách sạn, lữ hành và du lịch. Học sinh sẽ được giảng dạy 
về các lĩnh vực quản lý khu nghỉ dưỡng, phát triển cá nhân, 
dọn phòng, truyền thông, vận hành bộ phận lễ tân, năng 
lực lãnh đạo, dịch vụ khách hàng, bán hàng, các quy trình 
tài chánh, dịch vụ ăn uống, quản lý cơ sở vật chất, an toàn/
an ninh tài sản và các hoạt động nghề nghiệp khác giúp học 
sinh phát triển những năng lực cần thiết để làm việc trong 
ngành Khách Sạn, Lữ Hành và Du Lịch đang phát triển.

Chứng Chỉ Trong Ngành: OSHA 10 (Tổng Hợp)
NOCTI: Quản Lý Khách Sạn - Nhà Nghỉ
Tổ Chức Học Viên CTE: DECA
Địa điểm: Frankford High School

Logistics, Materials and  
Supply Chain Management
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh quản lý 
và điều phối các chức năng hậu cần trong doanh nghiệp và 
đảm nhận các trách nhiệm liên quan đến việc tiếp nhận, lưu 
trữ, vận chuyển, kiểm soát và phân phối sản phẩm, nguyên 
liệu, các hệ thống khác nhau và lưu giữ hồ sơ liên quan đến 
các hoạt động này. Học sinh sẽ được giảng dạy về cách sử 
dụng không gian lưu trữ, kiểm soát hàng tồn kho và thực 
hành giao nhận hàng; cũng như vận hành các thiết bị như 
xe nâng, băng tải, xe đẩy tay, giỏ hàng và các thiết bị khác 
dùng để vận chuyển vật liệu và/hoặc vật tư đến các địa điểm 
khác nhau. Học sinh được dạy về nhiều loại chứng từ dùng 

trong lĩnh vực hậu cần như đơn mua hàng, hóa đơn, vận 
đơn, đơn yêu cầu, báo giá, v.v. Học sinh cũng được giảng 
dạy về giá cước và thuế quan theo khu vực, các quy tắc 
phân loại vận chuyển hàng hóa và phân tích cước phí.

Chứng Chỉ Trong Ngành: OSHA 10 (Tổng Hợp), S/P2 - 
Vận Chuyển Vật Liệu Nguy Hiểm
NOCTI: Công Nghệ Hậu Cần
Tổ Chức Học Viên CTE: DECA
Địa điểm: Edison

Medical/Clinical Assistant
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh hỗ trợ các 
bác sĩ bằng cách thực hiện các chức năng liên quan đến cả 
các nhiệm vụ hành chính và lâm sàng của một phòng mạch 
y tế. Các phần hành chánh trong nội dung giảng dạy này bao 
gồm kỹ thuật sử dụng điện thoại, bảo hiểm, tài khoản, báo 
cáo, hồ sơ y tế, quản lý tài chánh bằng máy tính, phiên mã y 
khoa và xử lý văn bản. Các khía cạnh lâm sàng của chương 
trình này cung cấp nội dung giảng dạy về các kỹ thuật trong 
phòng khám , thực hành vô trùng, kiểm soát nhiễm khuẩn, 
bảo quản thiết bị và vật tư, CPR và sơ cứu, định hướng trong 
phòng thí nghiệm và sử dụng thiết bị y sinh học. Chương 
trình giảng dạy bao gồm các khóa học theo kế hoạch về giải 
phẫu học và sinh lý học, các biện pháp phòng ngừa phổ quát 
và các quy định của OSHA , thuật ngữ y tế, luật y khoa và 
các nguyên tắc đạo đức, tâm lý học, giao tiếp, giới thiệu về 
dược học, các kỹ năng hỗ trợ y tế và thực hành lâm sàng.

Chứng Chỉ Trong Ngành: BLS Hồi Sinh Cơ Bản cho Nhà 
Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (CPR & AED), 
Sơ Cứu Heartsaver, HIPAA, Hỗ Trợ Y Tế Lâm Sàng & 
Văn Thư, OSHA Chăm Sóc Sức Khỏe
NOCTI: Hỗ Trợ Y Tế
Tổ Chức Học Viên CTE: HOSA
Địa điểm: Franklin Learning Center, Olney

Plumbing Technology
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh hành 
nghề thợ sửa ống nước được cấp phép bằng cách áp dụng 
các kiến thức kỹ thuật, an toàn và các kỹ năng để bố trí, lắp 
ráp, lắp đặt và bảo trì các thiết bị và hệ thống ống nước 
cho hơi nước, khí đốt tự nhiên, dầu, nước nóng, sưởi ấm, 
làm mát, thoát nước, bôi trơn, hệ thống phun nước và xử 
lý nước công nghiệp gia dụng và trong môi trường doanh 
nghiệp. Bao gồm nội dung giảng dạy về xác định nguồn, 
phân phối nước, loại bỏ chất thải, điều chỉnh áp suất, vật 
lý cơ bản, toán kỹ thuật, đọc bản thiết kế, lắp đặt đường 
ống, máy bơm, hàn đồng và hàn, kiểm tra hệ thống ống 
nước cũng như các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.

Chứng Chỉ Trong Ngành: OSHA 10 Xây Dựng, Hệ Thống 
Ống Nước của HBI/ Residential Construction Academy 
(Cơ Bản & Nâng Cao)
NOCTI: Công Nghệ Thi Công Hệ Thống Ống Nước PA
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Edison và Mastbaum
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Precision Machine Tool Technology
Chương trình giảng dạy này được thiết kế nhằm chuẩn bị 
cho học sinh để các em áp dụng kiến thức và các kỹ năng 
kỹ thuật trong tất cả các khía cạnh của việc tạo hình các bộ 
phận kim loại. Chương trình giảng dạy bao gồm việc thực 
hiện các phép tính liên quan đến kích thước gia công, dụng 
cụ và ống dẫn cũng như tốc độ cắt trong gia công. Nhấn 
mạnh vào công việc trên bàn và vận hành máy tiện, máy 
cưa điện, máy tạo hình, máy phay, máy mài, máy khoan và 
thiết bị vận hành bằng máy tính (CNC/CIM). Chương trình 
giảng dạy cũng bao gồm việc sử dụng các dụng cụ đo lường 
chính xác như công cụ bố trí, thước micromet và các loại 
thước đo; phương pháp gia công và xử lý nhiệt các kim loại 
khác nhau; đọc bản thiết kế; và cách bố trí các bộ phận của 
máy. Chương trình giảng dạy chuẩn bị cho học sinh vận 
hành tất cả các loại máy điều khiển bằng tay và máy tính.

Chứng Chỉ Trong Ngành: OSHA 10 (Tổng Hợp), NIMS 
(National Institute for Metalworking Skills)
NOCTI: Không áp dụng – Học sinh tham gia kỳ thi NIMS
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA
Địa điểm: Benjamin Franklin

Sales, Marketing & Entrepreneurship
Chương trình giảng dạy này cung cấp cho học sinh những 
cơ hội thực hành trực tiếp để chuẩn bị cho nghề nghiệp về 
bán hàng, tiếp thị và khởi nghiệp bằng cách xây dựng kiến 
thức chuyên môn liên quan đến dịch vụ khách hàng, các 
bước của quy trình bán hàng, bán hàng theo tính năng/lợi ích 
và các kỹ năng mềm cần thiết ở nơi làm việc. Chương trình 
tập trung vào 7 chức năng của tiếp thị, hiểu biết về khách 
hàng cũng như cách tiếp thị và quảng bá doanh nghiệp. Nội 
dung giảng dạy chuyên sâu bao gồm xây dựng thương hiệu, 
kinh tế, khởi nghiệp, đạo đức, các khái niệm quản lý & tiếp 
thị, truyền thông và nguồn nhân lực. Chương trình giảng 
dạy bao gồm quản lý mạng xã hội, tiếp thị và công nghệ 
kinh doanh với các ứng dụng của Microsoft và Google.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Chuyên Gia Microsoft Office 
(Excel), Chuyên Gia Được Chứng Nhận về Kinh Doanh 
Bán Lẻ và Dịch Vụ Khách Hàng & Bán Hàng của National 
Retail Federation (NRF), Cộng Tác Viên Tiếp Thị Kỹ 
Thuật Số Được Meta Chứng Nhận
NOCTI: Hoạt Động Bán Hàng, Phân Phối và Tiếp Thị PA
Tổ Chức Học Viên CTE: DECA
Địa điểm: Kensington, Lincoln, Mastbaum, Northeast, 
Roxborough và Washington

Solar Energy Technologies
“Tương Lai Tươi Sáng Với Năng Lượng Mặt Trời” là chương 
trình nhằm chuẩn bị cho học sinh nắm bắt những cơ hội nghề 
nghiệp trong ngành năng lượng mặt trời và sử dụng năng 
lượng hiệu quả. Học sinh sẽ bắt đầu bằng cách khám phá 
các khái niệm cơ bản về năng lượng tái tạo, sử dụng năng 
lượng hiệu quả và các thực hành an toàn trong xây dựng. 
Sau đó, thông qua sự kết hợp giữa học tập trên lớp, đào 
tạo thực hành trong phòng thí nghiệm hiện đại, các chuyến 
đi thực địa và bài thuyết trình của các chuyên gia trong lĩnh 
vực này, học sinh sẽ học cách quản lý và thiết kế các dự án 

năng lượng mặt trời cũng như cách lắp đặt các hệ thống 
thiết bị năng lượng mặt trời và các công việc thi công liên 
quan, trong đó có thi công hệ thống điện và chống chịu thời 
tiết. Ngoài ra, học sinh sẽ phát triển vốn hiểu biết về sự phát 
triển của ngành năng lượng mặt trời và các công nghệ thành 
phần, cũng như các ý nghĩa kinh doanh và tài chánh của 
việc tiết kiệm và bảo toàn năng lượng để các em có thể định 
hướng đầy đủ con đường xây dựng sự nghiệp của mình. 

Chứng Chỉ Trong Ngành: NABCEP Associate; OSHA 10 
Ngành Công Nghiệp Tổng Hợp
NOCTI: (không có - yêu cầu này được tiểu bang miễn trừ)
Tổ Chức Học Sinh Nghề Nghiệp & Kỹ Thuật: Skills USA
Địa điểm: Randolph

Sports Medicine/Rehabilitation Aide
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh hỗ trợ 
các dịch vụ phục hồi chức năng dưới sự giám sát của các 
chuyên viên vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và các chuyên 
gia trị liệu khác. Ngoài ra, chương trình còn chuẩn bị cho học 
sinh thực hiện các chức năng thường quy để hỗ trợ phục 
hồi chức năng. Bao gồm nội dung giảng dạy về vai trò và 
trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng, 
chức năng cơ bản của cơ thể người, các tình trạng khuyết 
tật, kỹ năng trị liệu, quản lý khách hàng và kỹ năng giao tiếp.

Chứng Chỉ Trong Ngành: BLS cho Nhà Cung Cấp 
Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (CPR & AED), Sơ Cứu 
Heartsaver, HIPAA, OSHA 10 Chăm Sóc Sức Khỏe, Nhân 
Viên Chăm Sóc Cá Nhân - Chăm Sóc Trực Tiếp, Cầm 
Máu, Hiểu Biết về Chấn Động Não
NOCTI: Trợ Lý Phục Hồi Chức Năng PA
Tổ Chức Học Viên CTE: HOSA
Địa điểm: Kensington Health Sciences Academy, Olney 
và South Philadelphia

Welding Technology
Chương trình giảng dạy này chuẩn bị cho học sinh áp dụng 
kiến   thức và các kỹ năng kỹ thuật về khí gas, hồ quang, hồ 
quang kim loại có che chắn và không che chắn, hàn đồng, cắt 
bằng ngọn lửa và hàn plasma. Các quy trình hàn tay, bán tự 
động và tự động cũng được đưa vào chương trình giảng dạy. 
Học sinh sẽ học về các thực hành an toàn, các loại hình và 
cách thức sử dụng mỏ hàn và que hàn; tính chất của kim loại; 
đọc bản thiết kế; các nguyên lý về điện; ký hiệu hàn và bản vẽ 
cơ khí; sử dụng thiết bị kiểm tra mối hàn bằng phương pháp 
siêu âm, kiểm tra phá hủy và độ cứng; sử dụng sách hướng 
dẫn và bảng thông số kỹ thuật; sử dụng máy mài cầm tay và 
bể hóa chất để làm sạch bề mặt; định vị và kẹp; và các tiêu 
chuẩn hàn do American Welding Society, American Society of 
Mechanical Engineers và American Bureau of Ships thiết lập.

Chứng Chỉ Trong Ngành: Thợ Hàn Sơ Cấp & Thợ Hàn 
Nâng Cao của American Welding Society (AWS), OSHA 
10 Xây Dựng
NOCTI: Nghề Hàn
Tổ Chức Học Viên CTE: Skills USA 
Địa điểm: Edison, Benjamin Franklin, Mastbaum và 
Randolph
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21st Century Schools

Mô hình 21st Century Schools (21C) bao gồm các thiết 
kế về giảng dạy và trải nghiệm phù hợp để chuẩn bị 
cho học sinh sẵn sàng sau trung học. Những thiết kế 
này giúp học sinh xác định lộ trình nghề nghiệp khi vào 
trung học phổ thông, tập trung vào trải nghiệm thực 
tế, sử dụng các phương thức công nghệ tiên tiến, cố 
vấn, học tập dựa trên dự án, thay đổi linh hoạt khi đánh 
giá và áp dụng kiến thức và các khóa học phù hợp với 
yêu cầu tốt nghiệp, việc làm sau trung học, giáo dục 
sau trung học hoặc kết hợp các hoạt động nói trên. 

Hơn nữa, mô hình này tích hợp khả năng nắm vững các 
nội dung cho phép học sinh tiếp cận một cách nhất quán 
các kỹ năng tư duy phản biện mang tính đòn bẩy cao: 
tổng hợp, đánh giá và tạo lập. Học sinh tại 21st Century 
Schools sẽ học tập trong một lớp học toàn cầu, thoát 
khỏi bốn bức tường truyền thống. Thông qua trải nghiệm 
thực tế và lớp học song song này, học sinh có thể chứng 
tỏ khả năng diễn đạt và áp dụng những gì mình học 
trên lớp vào lộ trình nghề nghiệp cụ thể. Ngoài ra, khả 
năng tận dụng sự huấn luyện giữa thực địa và lớp học 
sẽ nâng cao công tác chuẩn bị nhằm khuyến khích sự 
thành công của học sinh. Sự tiếp xúc kết hợp này sẽ 
mang đến cho học sinh góc nhìn bốn chiều, thiết lập 
một nền tảng vững chắc được xây dựng thông qua: (1) 
hướng dẫn, (2) nhận thức, (3) tiếp xúc và (4) trải nghiệm; 
và cho phép học sinh phát triển tính kiên trì và khả năng 
duy trì thói quen liên quan đến trải nghiệm nghề nghiệp. 

Chúng tôi đã xác định được ba trường sẽ tham gia mô 
hình 21st Century Schools: Bartram High School, West 
Philadelphia High School và Overbrook High School. Mỗi 
trường sẽ tập trung vào một ngành có nhu cầu cao ở 
khu vực Philadelphia và bao gồm nhưng không giới hạn 
ở: 

● Vận Tải và Hậu Cần (Bartram HS)  
bao gồm: Ô tô (va chạm & sửa chữa), Quản Lý 
Cung Ứng/Hậu Cần, Kho Bãi (*CDL), Vận Tải 
(hàng không, đường sắt, đường bộ). 

● Phát Triển Đô Thị (West Phila HS)  
bao gồm: Bất Động Sản (dân cư, thương mại, 
công nghiệp, đất hoang và sử dụng cho mục 
đích đặc biệt), Công Nghệ Thông Tin (sửa chữa 
máy tính), Nghiên Cứu Văn Hóa & Nghệ Thuật, 
Khởi Nghiệp.

● Giải Trí (Overbrook HS)  
bao gồm: Thiết Kế Kỹ Thuật Số, Phim & Truyền 
Hình, Công Nghiệp Âm Nhạc, Quản Lý Giải Trí. 



Thể Thao

Bộ Phận Thể Thao chịu trách nhiệm điều phối và thực 
hiện các chương trình thể thao cho các trường công 
lập và trường công đặc cách trong School District of 
Philadelphia, cũng như tuân thủ các hướng dẫn của 
hiệp hội thể thao tiểu bang (PIAA) và liên bang (chẳng 
hạn như Bình Đẳng Giới Tính, Đề Mục IX). 

Việc tham gia hoạt động thể thao đã được chứng minh 
là giúp học sinh cải thiện nhiều lĩnh vực, bao gồm 
chuyên cần, thành công trong học tập, sức khỏe thể 
chất và tinh thần, lòng tự trọng, kết nối với bạn bè và 
trường học, các tiêu chuẩn cao về ứng xử và thái độ, 
tinh thần đồng đội và tinh thần thể thao. 

Vì những lý do này, tất cả học sinh sắp vào lớp 9 nên 
có kế hoạch tham gia các hoạt động ngoại khóa, bao 
gồm cả Thể Thao. Học sinh cần lưu ý rằng các em 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn học tập tối thiểu của 
Pennsylvania Interscholastic Athletic Association (PIAA) 
mới được tham gia các môn Thể Thao. Ngoài ra còn 
có những yêu cầu riêng biệt về học bổng khác nhau 

tùy theo trường. Vui lòng kiểm tra với cố vấn trung học 
phổ thông và giám đốc thể thao tại trường để biết thêm 
thông tin. Bộ Phận Thể Thao sẽ thường xuyên đến 
thăm các trường trung học phổ thông và tuyên truyền 
thông tin về việc tuân thủ NCAA. 

PIAA yêu cầu học sinh phải khám sức khỏe toàn diện 
ban đầu trước khi tham gia (Comprehensive Initial Pre-
Participation Physical Examination, CIPPE) vào hoặc 
sau ngày 1 tháng Năm của mỗi năm học. Để biết thêm 
thông tin, vui lòng liên hệ với Giám Đốc Thể Thao của 
trường.

Các trường trung học phổ thông trong School District of 
Philadelphia cung cấp nhiều chương trình thể thao sau 
giờ học đầy thú vị để học sinh lựa chọn. Các chương 
trình cụ thể sẽ khác nhau ở mỗi trường trung học phổ 
thông; học sinh và gia đình của các em vui lòng tìm 
hiểu về các lựa chọn có sẵn bằng cách truy cập trang 
mạng của trường.

Các môn thể thao có thể được cung cấp tại mỗi trường trung học bao gồm:

Mùa Thu

• Chạy Việt Dã (Nam và Nữ)
• Khúc Côn Cầu Trên Cỏ
• Bóng Bầu Dục
• Golf
• Bóng Đá (Nam)
• Bóng Đá (Nữ)
• Quần Vợt (Nữ)
• Bóng Chuyền (Nữ)

Mùa Đông 

• Bóng Rổ (Nam)
• Bóng Rổ (Nữ)
• Bowling (Nam và Nữ)
• Tinh Thần Cạnh Tranh (Cổ Động)
• Điền Kinh Trong Nhà (Nam và Nữ)
• Bơi Lội (Nam và Nữ)
• Đấu Vật

Mùa Xuân 

• Cầu Lông (Nữ)
• Bóng Chày
• Bóng Bầu Dục Đoạt Cờ (Nữ)
• Bóng Vợt (Nam)
• Bóng Vợt (Nữ)
• Bóng Mềm
• Quần Vợt (Nam)
• Điền Kinh (Nam và Nữ)
• Bóng Chuyền (Nam)

Để biết thêm thông tin về Bộ Phận Thể Thao của School District of Philadelphia, hãy gọi số (215) 400-4190, gửi email về 
địa chỉ athletics@philasd.org và/hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi: https://www.philasd.org/athletics/.
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Academy at Palumbo High School

https://palumbo.philasd.org/ 

1100 Catharine Street
Philadelphia, PA 19147

Hiệu Trưởng: 
Kiana L. Thompson
klthompson@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-8130
Fax: 215-400-8131

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 1.230

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A và B (cho bốn 
môn học chính: Ngữ Văn Anh 
(ELA), Toán, Khoa Học Tự 
Nhiên và Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
95% (9 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 65 hoặc cao hơn 
trong môn ELA và Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, 
vui lòng truy cập: https://
palumbo.philasd.org/parents/
applications-and-transfers/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
32, 45, 64, C, 27, 47, Broad
Street Subway

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Thành lập vào năm 2006, Academy at 
Palumbo nhắm mục tiêu xây dựng một cộng 
đồng học giả đi học cao đẳng/đại học đa 
dạng có niềm tin cốt lõi là thể hiện sự tôn 
trọng và tôn vinh sự đa dạng. Là một trường 
dự bị đại học, tuyển sinh riêng, sứ mệnh của 
Academy at Palumbo là giúp học sinh chuẩn 
bị toàn diện và chuyên sâu nhất trong lĩnh 
vực giáo dục công nhằm đáp ứng những 
yêu cầu khắc nghiệt khi học lên cao. Là một 
phần không thể thiếu trong quá trình chuẩn 
bị này, sứ mệnh của Học Viện bao gồm 
nâng cao khát vọng của mỗi học sinh, phát 
triển các kỹ thuật giải quyết vấn đề có thể áp 
dụng đại trà, kỹ năng về công nghệ và khơi 
dậy niềm đam mê học tập suốt đời bao gồm 
trải nghiệm văn hóa nghệ thuật phong phú.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Năm Học Sinh Được Nhận Học Bổng 

Questbridge trong Lớp Tốt Nghiệp 2024
• Đạt Giải Nhất ở 4 hạng mục và giải Nhì ở 

2 hạng mục trong PA Media & Design City 
Competition

• Đội vô địch đầu tiên của PIAA -- Bóng Bầu 
Dục Đoạt Cờ Nữ

• Tuyển Thủ Quốc Gia ở Cuộc Thi Diễn 
Thuyết và Tranh Luận

• 23 học sinh đạt giải thưởng Seal of 
Biliteracy

• Governor's Silver Award for Civic 
Engagement

• Giữ kỷ lục của Học Khu 12 trong môn chạy 
tiếp sức 4x100m Nữ

• Nữ sinh đầu tiên nhận giải thưởng Mini 
Max về môn bóng bầu dục

• Đội hoạt náo viên đã giành giải nhất cuộc 
thi cổ vũ tại Lincoln University

• Giáo viên Khoa Học Máy Tính nhận giải 
Behind Every Teacher Award của Drexel

• Huấn Luyện Viên Điền Kinh là Phila. HS 
Female Coach of the Year

• Nhóm Thơ Ca đã 6 lần vô địch
• Các Chương Trình Bóng Chuyền Nam Nữ 

Hàng Đầu
• Active Home & School Association
• National Honor Society
• Thành viên Dàn Hợp Xướng và Dàn Nhạc 

Toàn Thành Phố

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Các Khóa Học Advanced Placement: 
 – African American History
 – Art (2D, 3D, Drawing)
 – Biology
 – Calculus AB
 – Chemistry

 – Chinese
 – Comparative Government
 – Computer Science A
 – Computer Science Principles
 – English Language & Composition
 – English Literature & Composition
 – European History
 – Government & Politics
 – Music Theory
 – Physics B
 – Pre-Calculus 
 – Psychology
 – Spanish Language
 – Statistics
 – U.S. History

• Dual Enrollment: Chương trình học 
song song tại chỗ thông qua Harrisburg 
University

• Dance
• Theater
• Choral & Instrumental Music
• Philadelphia Financial Scholars

Quan Hệ Đối Tác:
• Artists in Schools - The Print Center
• ASAP Chess
• ASAP Debate
• ASAP Scrabble
• City Commissioners Office (Poll Working)
• Coded By Kids
• College Possible
• Curtis Institute of Music
• Chương trình eClose Institute/Formerly 

Immersion Science
• EF Tours (du lịch hè quốc tế)
• Fearless Athletics
• Thư Viện Miễn Phí của Philadelphia Teen 

Author Series
• Generation Citizen (Social Science, Civic 

Engagement)
• Harrisburg University
• Holocaust Awareness Museum & 

Education Center
• Jewish Family and Children's Services of 

Greater Philadelphia
• Journey to Lotus
• Lantern Theater Company
• Metropolitan Opera
• Museum of Black Joy

xem tiếp ở trang sau
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• Music and the Brain
• Mutter Museum (tham quan và hội thảo)
• Office of Vocational Rehabilitation
• Opera Philadelphia
• PASH Sexual Heath Education
• PA Youth Vote (Voter Registration)
• Penn Law School (Phiên Tòa Giả Định)
• Penn Museum (tham quan và hội thảo 

được tài trợ hàng năm)
• Penn Project for Philosophy for the Young 

(triết gia thường trú, Ethics Bowl)
• Philadelphia Bar Association
• Philadelphia Chamber Music Society
• Philadelphia Financial Scholars
• Philadelphia Orchestra
• Philadelphia Robotics Coalition
• Philadelphia Young Playwrights
• Philly BOLT (Khoa Học Xã Hội, Tham Gia 

Cộng Đồng)
• Philly Slam League 
• Project Launch
• Steve's Club
• Students Run Philly Style 
• Teacher's Institute of Philadelphia
• Temple University
• The Cliffs at Callowhill Climbing Gym (câu 

lạc bộ leo núi)
• University of Pennsylvania Law School
• University of Pennsylvania My Climate 

Story
• University of the Arts
• VietLead (Tham Gia Cộng Đồng)
• Villanova University
• Wilma Theater 
• Women Against Abuse
• World Cafe Live Education & Engagement 

Programs
• Young People's Concert Series at The 

Mann Center
• Youth Court

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Phiêu Lưu Mạo Hiểm
• Nghệ Thuật + Thủ Công
• Liên Đoàn Học Sinh Da Đen
• Câu Lạc Bộ Sách
• Câu Lạc Bộ Từ Thiện
• Đội Hợp Xướng
• Câu Lạc Bộ Môi Trường
• GSA
• Câu Lạc Bộ Nhạc Cụ
• KPOP
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật Truyền Thông Và 

Lập Trình
• Câu Lạc Bộ Y Khoa
• Phiên Tòa Giả Định
• Hiệp Hội Học Sinh Hồi Giáo
• Nhóm Tin Tức
• NHS
• Câu Lạc Bộ Thiện Nguyện
• Câu Lạc Bộ Bóng Bàn
• Câu Lạc Bộ / Nhóm Thơ
• Ban Nhạc Rock
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua
• Robotics
• Olympic Khoa Học
• Câu Lạc Bộ Xếp Chữ
• Đội hùng biện và tranh luận
• Câu Lạc Bộ Văn Hóa Châu Á
• Câu Lạc Bộ Hoạt Náo Viên
• Leo núi
• Câu Lạc Bộ Leo Núi
• Câu Lạc Bộ Nấu Ăn
• Câu Lạc Bộ Đan Móc/Nghệ Thuật Sợi
• THỂ DỤC 
• Báo Griffin Gazette
• Hiệp Hội Người Gốc Tây Ban Nha Và Mỹ 

Latinh Đoàn Kết
• Câu Lạc Bộ Bài Tập Về Nhà
• Ban Nhạc Rock
• Câu Lạc Bộ Rubik & Xếp Cốc
• SWAV
• Câu Lạc Bộ Trò Chơi Điện Tử
• Câu Lạc Bộ Làm Vườn

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông*
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Nam* và Nữ*
• Đội Chèo Thuyền
• Chạy Việt Dã
• Bóng Bầu Dục*
• Bóng Bầu Dục Đoạt Cờ Nữ* 
• Golf
• Bóng Vợt—Nam và Nữ
• Bóng Đá—Nam* và Nữ
• Bóng Mềm
• Bơi Lội
• Điền Kinh—Nam* và Nữ*
• Bóng Chuyền—Nam và Nữ*
• Đấu Vật*

*Đội Academy at Palumbo

Academy tại Palumbo High School tiếp
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Arts Academy at Benjamin Rush High School

https://rush.philasd.org/ 

11081 Knights Road
Philadelphia, PA 19154

Hiệu Trưởng: 
Dr. Latoyia K. Bailey 
labailey@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3030
Fax: 215-400-3031

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 630

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A, B, và hai điểm C 
(cho bốn môn học chính: Ngữ 
Văn Anh (ELA), Toán, Khoa 
Học Tự Nhiên và Khoa Học Xã 
Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA hoặc Toán

Yêu Cầu Bổ Sung: 
Buổi diễn thử – Yêu cầu có 
buổi diễn thử thành công ở 
chuyên ngành đã chọn (nghệ 
thuật, khiêu vũ, thanh nhạc, 
nhạc cụ, hoặc sân khấu kịch). 

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://rush.
philasd.org/auditions/.

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
20, 67, 84

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Rush Arts được xây dựng dựa trên niềm 
tin rằng nghệ thuật sáng tạo mang đến cơ 
hội phát triển trí tuệ không gì sánh được và 
sự sáng tạo cá nhân là một phần trong một 
chương trình học thuật nghiêm ngặt.

Thông qua các Giá Trị Cốt Lõi của mình, 
chúng tôi nhấn mạnh việc xây dựng một 
cộng đồng học tập phản tư, gồm những học 
sinh có khả năng thích ứng, tư duy phản 
biện và sáng tạo, đồng thời chuẩn bị cho 
học sinh của chúng tôi vào đại học và theo 
đuổi sự nghiệp chuyên môn.

Rush Arts phát triển năng lực của học sinh, 
định hướng các em trở thành những thành viên 
tích cực trong một xã hội dân chủ thông qua 
việc thúc đẩy văn hóa đối thoại, đề cao sự tôn 
trọng các quan điểm khác nhau trong một cộng 
đồng học sinh đa dạng và năng động, đồng thời 
khuyến khích học sinh lên tiếng trong việc theo 
đuổi công bằng và công lý xã hội.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Năm 2022, danh hiệu Ruy Băng Xanh 

dành cho Trường Xuất Sắc tại Thành phố 
Philadelphia

• Được giới thiệu trên báo Philadelphia 
Inquirer và được công nhận trên toàn quốc 
tại các trang mạng như SmartBriefs của 
ASCD và Inbox của NCTE

• Giải nhất One Book, One Philadelphia 
Graphic Arts Contest

• Giải thưởng David Drake Award cho đơn 
vị xuất sắc trong lĩnh vực gốm sứ

• Giải Thưởng People’s Choice: 
Philadelphia Museum of Art

• Các phần thưởng tại Philadelphia Sketch 
Club

• Giải nhất cuộc thi viết độc thoại 
Philadelphia Young Playwriting

• Nhiều học sinh tham gia All-City Orchestra 
and Choir

• Nhiều học sinh tham gia All-City Dance
• Là một trong ba trường có Trung tâm Các 

Mối Quan Hệ Ưu Tiên (Relationships First 
Center) để huấn luyện học sinh và người 
lớn thực hành công lý phục hồi và các 
phương pháp giải quyết vấn đề.

• Là một trong những đơn vị đoạt giải 
thưởng Governor's Civic Engagement 
Award năm 2024, Giải Bạc! Ngoài ra, có 
một học sinh đã nhận được Student Poll 
Worker Award.

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Chương Trình Dual Enrollment:

• Community College of Philadelphia
• Temple Education Scholars Dual 

Enrollment Program
Các môn tự chọn:
• Viết Sáng Tạo
• Nghệ Thuật Đồ Họa
• Nghệ Thuật Truyền Thông
• Kỹ Thuật Nhảy
• Hát Hợp Xướng Thính Phòng
• Pháp Y
• Tâm Lý Học
Các khóa học nâng cao và Advanced 
Placement: 

• African American History
• Art
• Calculus
• Computer Science
• English Language
• English Literature
• Physics
• Psychology
• US Government
Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt: 
Đối với những học sinh có nhu cầu đa dạng, 
các em sẽ được cung cấp một phòng tài 
nguyên nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhu 
cầu học tập cụ thể. Ngoài ra, các dịch vụ 
trị liệu ngữ âm/ngôn ngữ, trị liệu thị giác, trị 
liệu vật lý, hoạt động trị liệu, hỗ trợ thính 
giác, dịch vụ vận chuyển và dịch vụ chuyển 
tiếp cũng được cung cấp cho các học sinh 
đủ điều kiện yêu cầu các dịch vụ liên quan 
này. Các dịch vụ được cung cấp trong môi 
trường tối thiểu hạn chế và phù hợp với nhu 
cầu của trẻ.

Quan Hệ Đối Tác:
• Alpha Delta Kappa
• Astral Artists
• Audacious Hope Church
• Drexel University Dance Department
• Fresh Artists
• Glen Foerd on the Delaware
• Holy Family University
• I Am Phresh Dance Company
• Kun Yang Lin and Dancers
• Moore College of Art
• National Dance Education Organization
• Opera Company of Philadelphia
• Pennsylvania Dance Education 

Organization

xem tiếp ở trang sau
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Arts Academy at Benjamin Rush High School tiếp

• The Philadelphia Museum of Art
• Philadelphia Young Playwrights
• Temple University Dance Department
• Tyler School of Art
• University of Pennsylvania
• YMCA of Philadelphia

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Thể Thao Tư Vấn
• Câu Lạc Bộ Hoạt Hình
• Câu Lạc Bộ Sách
• Câu Lạc Bộ Nấu Ăn
• Câu Lạc Bộ Đan Móc
• DEIC – Hội Đồng Đa Dạng, Công Bằng và 

Hòa Nhập
• Câu Lạc Bộ Làm Vườn/Sinh Thái
• Câu Lạc Bộ Game Thủ
• GSA
• Ban nhạc Jazz
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật Truyền Thông
• Hiệp Hội Danh Dự Quốc Gia
• Câu Lạc Bộ Thơ
• Thi Đố Nhanh
• Các Mối Quan Hệ Ưu Tiên
• Đội Bầu Cử Nhanh
• Đội Ngũ Hậu Trường Sân Khấu
• Chính Quyền Học Sinh
• Students Run Philly Style
• Kỷ Yếu

Các Đội Thể Thao: 
Các đội thể thao chính thức: 
• Bóng Rổ—Nam và Nữ
• Bowling – Nam và Nữ 
• Bóng Bầu Dục Đoạt Cờ Nữ
• Bóng Đá— Nữ
• Bóng Mềm—Nữ
• Bóng Chuyền— Nữ
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John Bartram High School

https://bartram.philasd.org/ 

2401 S. 67 Street
Philadelphia, PA 19142

Hiệu Trưởng: 
Brian R. Johnson
brjohnson@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-8100
Fax: 215-400-8101

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 513

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong khu vực tuyển sinh
của trường. Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Comegys, Tilden, Longstreth, 
Mitchell & Penrose

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
11, 36, 108, G

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Tầm nhìn của John Bartram High school là 
tạo nên một môi trường học tập lấy học sinh 
làm trung tâm, đào tạo nên những người 
học hỏi trọn đời và có học vấn toàn diện và 
cân bằng, những người nhiệt huyết, năng 
suất và kiên trì phát huy hết tiềm năng của 
mình khi bước vào thế kỷ 21.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Ninth Grade Academy hợp tác chặt chẽ 

với Philadelphia Academies, Inc. (PAI) 
để vận hành mô hình trường học trong 
trường học, cung cấp các nguồn lực có 
định hướng và hỗ trợ đặc biệt cho học 
sinh lớp 9 nhằm thúc đẩy thành công trong 
học tập của các em.

• John Bartram HS vừa hoàn thành năm 
đầu tiên với tư cách là Trường Học Thế 
Kỷ 21, được thiết kế để kết nối các trường 
trung học trong khu vực với các doanh 
nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận trên khắp 
Philadelphia, nhằm trang bị giúp học sinh 
đạt được thành công trong các ngành 
nghề có nhu cầu cao sau khi tốt nghiệp. 
Chúng tôi đang nỗ lực tăng cường cơ hội 
cho học sinh để các em theo đuổi con 
đường nghề nghiệp chuyên môn dựa trên 
ngành nghề, cho phép học sinh được hòa 
mình vào chương trình giảng dạy tích 
hợp và tập trung vào nghề nghiệp, dù là ở 
trường Bartram hay với đối tác cộng đồng 
như CCP, Drexel, v.v.. Mục tiêu của chúng 
tôi là học sinh được học song song trên 
lớp và trải nghiệm thực tế, đạt được các 
chứng chỉ nghề nghiệp phù hợp và nhiều 
hơn nữa, bao gồm tăng khả năng tiếp cận 
các cơ hội thực tập và việc làm sau khi 
hoàn thành chương trình học. Ngoài ra, 
theo mô hình này, chúng tôi đã xây dựng 
và tăng cường tập trung vào kỹ năng đọc 
viết với sự hợp tác của một chuyên gia 
đọc viết cùng với một huấn luyện viên ELA 
của School District of Philadelphia để thúc 
đẩy phát triển khả năng đọc của học sinh. 
 – Trong năm đầu tiên, 17 học sinh cuối 

cấp đã tham gia chương trình Học Song 
Song Thế Kỷ 21 của chúng tôi và nhận 
được tín chỉ đại học trong khi vẫn đang 
học các lớp trung học.

 – Ngoài ra, chúng tôi đã có những học 
sinh cuối cấp nhận được Chứng chỉ ACT 
WorkKeys với 3 học sinh nhận được 
Chứng chỉ Cơ Điện Tử thông qua quan 
hệ đối tác CCP và 2 học sinh nhận được 
Chứng chỉ Phi Công Từ Xa.

• Học sinh của chúng tôi đang theo học tại 
các trường Cao Đẳng Cộng Đồng, Đại 
Học Công Lập, Đại Học Tư Thục, Cao 
Đẳng và Đại Học Lịch Sử Dành Cho 

Người Da Đen và quân đội. Những trường 
này bao gồm Air Force, Community 
College of Philadelphia, Delaware 
Community College, Temple University, 
Prism Career Institute, Embry-Riddle 
Aeronautical University, Lock Haven 
University, West Chester, College Together, 
Lasalle, Holy Family, Eastern, Howard 
University, Drexel, Cheney University, và 
giống như tôi 20 năm trước... Penn State 
University. Chúng tôi cũng có những học 
sinh gia nhập lực lượng lao động và đang 
tích cực làm việc để đạt được Chứng Chỉ 
Ngành Nghề giúp các em sẵn sàng cho 
công việc.

• Đội Chạy Việt Dã Nữ của chúng tôi đã 
giành chức vô địch liên tiếp! Đội bóng đá 
của chúng tôi đã giành chức vô địch giải 
đấu công cộng lần thứ tư liên tiếp. Đội 
Điền Kinh Nam và Nữ của chúng tôi, lần 
đầu tiên trong lịch sử của trường và giải 
đấu công cộng, đã giành cả hai Chức Vô 
Địch 2A Nam và Nữ Học Khu 12. Bên 
cạnh những cơ hội này, chúng tôi còn tổ 
chức nhiều hoạt động thể thao và ngoại 
khóa khác phù hợp với sở thích của học 
sinh.

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Ninth Grade Academy: Hợp tác chặt chẽ 
với Philadelphia Academies, Inc. (PAI) 
để vận hành mô hình trường học trong 
trường học, cung cấp các nguồn lực có 
định hướng và hỗ trợ đặc biệt cho học 
sinh lớp 9 nhằm thúc đẩy thành công trong 
học tập của các em.

• Ngành Giao Thông Vận Tải & Hậu Cần 
bao gồm cơ khí ô tô, quản lý cung ứng và 
kho bãi.

• American Studies
• Career Academies
• Dual Enrollment

Quan Hệ Đối Tác:
• 12th District - Philadelphia Police 

Department
• 21st Century Grant Partners - School 

District of Philadelphia
• State Representative Regina Young - hợp 

tác với BartramAFAHO - Dịch vụ y tế, 
nhân sinh và giáo dục cho các thành viên 
của ANet Châu Phi và Caribe

• Các thành viên cộng đồng ở Tây Nam 
Philadelphia

xem tiếp ở trang sau
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• Affirm - Girls Mentoring Group
• Alianza Latina Philadelphia (Chương trình 

do học sinh tạo ra)
• AMEN - Boys Mentoring Group
• Amazon Warehouse (Đối diện đường 

Bartram)
• ArtistYear
• Bartram Gardens - cung cấp việc làm cho 

học sinh (cả mùa hè và quanh năm)
• Be Her: Girls Circle Mentoring Program 

(Girls Mentoring Group được điều hành 
bởi School Safety Office)

• CitiLife - Community Partnership
• College Access - College and Career 

Partner
• Community College of Philadelphia - 

PowerSkills Academy
• Drexel University - MCAP Program
• Drone Program - dành cho học sinh từ 16 

tuổi trở lên tham gia lớp học trong ngày 
học để lấy chứng chỉ

• ELECT - Sabrina Belser
• Genders & Sexualities Alliance
• Gear Up - College and Career Partner
• Grit Lab - University of Pennsylvania - 

Inner Strength
• Jewish Family and Children’s Service of 

Greater Philadelphia
• John Heinz Wildlife National Refuge
• Mass Insight
• Max Brown Program - Chương trình cố 

vấn dành cho nam giới
• Men of Bartram Alumni
• Mentor Leaders Produce Mentor Leaders - 

Chương trình cố vấn dành cho nam giới
• Paschalville Library at 70th & Woodland 

Avenues
• Philly Slam League hợp tác với Câu Lạc 

Bộ Thơ SLAM Poetry của chúng tôi (là 
một hoạt động ngoại khóa)

• Photography Club (hoạt động ngoại khóa)
• Project Lyft - Chương trình sau giờ học 

được triển khai tại Bartram
• Raising Cane’s - Doanh nghiệp thực phẩm 

ở Tây Nam Phila.
• University of Pennsylvania - Grit Lab
• Women of Bartram Alumni
• YVRI - Youth Violence Reduction Program 

- chương trình cố vấn dành cho thanh thiếu 
niên dễ bị xâm hại, bị tác động bởi của 
băng đảng

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Anime
• Câu Lạc Bộ Áo Phông Bartram
• Câu Lạc Bộ Kịch Nói
• Câu Lạc Bộ Thể Dục Và Cử Tạ
• Câu Lạc Bộ Game
• Câu Lạc Bộ Làm Vườn
• Quán Cà Phê Ôn Bài Tập Về Nhà
• Chương Trình Cố Vấn
• Vận Động Viên Chơi Nhạc
• Câu Lạc Bộ Thơ Slam Poetry
• Kỷ Yếu

Các Đội Thể Thao: 
Các Môn Thể Thao Mùa Thu
• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã
• Bóng Bầu Dục
• Bóng Đá

Các Môn Thể Thao Mùa Đông
• Bóng Rổ – Nam và Nữ
• Bowling
• Hoạt Náo Viên
• Điền Kinh Trong Nhà

Các Môn Thể Thao Mùa Xuân
• Cầu Lông
• Bóng Chày
• Bóng Mềm
• Quần Vợt
• Điền Kinh

John Bartram High School tiếp
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Học Viện Quan Hệ Quốc Tế William W. Bodine H.S.

https://bodine.philasd.org/ 

1101 North 4th Street
Philadelphia, PA 19123

Hiệu Trưởng: 
Richard Mitchell
rmitchell2@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7630
Fax: 215-400-7631

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 500

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A, B, và một điểm 
C (cho bốn môn học chính: 
Ngữ Văn Anh (ELA), Toán, 
Khoa Học Tự Nhiên và Khoa 
Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA và Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://bodine.
philasd.org/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
Girard Street Trolley, 
Market-Frankford El

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ mệnh của Bodine High School là cung cấp 
cho học sinh một nền giáo dục dự bị đại học 
toàn diện, giúp các em hình dung bản thân 
là những công dân hiểu biết và là những nhà 
lãnh đạo đầy tâm huyết cho quốc gia và thế 
giới. Hợp tác với World Affairs Council, Bodine 
khuyến khích việc tham gia các hội thảo học 
sinh, hoạt động mô phỏng ngoại giao và chính 
phủ, trao đổi học sinh, du lịch nước ngoài và 
các sự kiện diễn giả của World Affairs Club. 
Chương trình học nghiêm ngặt được giảng 
dạy bởi một đội ngũ giảng viên tận tâm phát 
triển tiềm năng của từng học sinh và toàn thể 
học sinh thực hiện phương châm "hòa hợp 
trong đa dạng". Bodine bồi dưỡng tư duy kỷ 
luật, đạo đức và khả năng tiếp thu nhiều quan 
điểm khác nhau về thế giới.

Những Thành Tích Đáng Tự 
Hào:

• Được U.S. News & World Report công 
nhận là Trường Trung Học Tốt Nhất trong 
các năm 2020, 2021, 2022, 2023 và 2024

• Giải thưởng Hiệu Trưởng Xuất Sắc 
Lindback (Lindback Distinguished 
Principal) 2024 

• Chuyến Đi Nước Ngoài Hàng Năm Vào 
Mùa Xuân (Trung Quốc 2017, Ý 2018, 
Costa Rica 2019, Belize 2023, Bồ Đào 
Nha & Trung Quốc 2024)

• Trao Đổi Học Sinh Với Thành Phố Kết 
Nghĩa Abruzzo, Ý

• Trường đối tác của World Affairs Council 
Philadelphia

• Chuyến tham quan Lập Pháp, Hành Pháp 
và Ngoại Giao tại Washington, DC

• Bốn Giáo Viên Được National Board 
Chứng Nhận Là Giáo Viên Cấp Quốc Gia

• Tỷ lệ tốt nghiệp 95% và tỷ lệ trúng tuyển 
vào đại học 90%

• 17 đội thể thao liên trường PIAA
• 18 đội học thuật ngoại khóa và câu lạc bộ 

văn hóa
• Đội tuyển Robotics năm 2024 tham gia thi 

đấu tại Giải Vô Địch Thế Giới tại Houston, 
TX

• Yêu cầu tối thiểu 100 giờ phục vụ cộng 
đồng đối với tất cả học sinh

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Các Khóa Học Tú Tài Quốc Tế: IB Văn 
Học 1, IB Văn Học 2, IB Lịch Sử 1, IB Lịch 
Sử 2, IB Toán AA 1, IB Toán AA 2, IB Sinh 
Học 1, IB Sinh Học 2, IB Tiếng Pháp 1, IB 
Tiếng Pháp 2, IB Tiếng Bồ Đào Nha 1, IB 
Tiếng Bồ Đào Nha 2, IB Tiếng Tây Ban Nha 

1, IB Tiếng Tây Ban Nha 2, IB Quản Trị Kinh 
Doanh 1, IB Quản Trị Kinh Doanh 2, IB Nghệ 
Thuật Thị Giác.
Các Khóa Học Advanced Placement: Giải 
Tích A-B, Văn Học và Tác Phẩm Anh, Khoa 
Học Môi Trường, Vật Lý và Lịch Sử Hoa Kỳ
Dual Enrollment: Khóa học học song song 
với Harrisburg University—BTEC 105, Nghệ 
thuật Gene và Hợp nhất. 

Quan Hệ Đối Tác:
• Code2College 
• Inner Strength (Mindfulness Program)
• Knowledge@Wharton
• Philadelphia Futures Sponsor-A-Scholar
• Summer Search
• The Heights 
• Villanova VESTED and VIEW
• We Will All Rise 
• WHYY Flash Lab Media Program
• Women of Tomorrow
• World Affairs Council of Philadelphia
• Youth Volunteer Corps

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Đại Sứ (Sổ Niên Giám)
• Câu Lạc Bộ Anime
• Hiệp Hội Học Sinh Châu Á
• Liên Đoàn Học Sinh Da Đen
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua
• Đội Tranh Luận
• Câu Lạc Bộ Làm Vườn
• Liên Minh Giới Tính Và Xu Hướng Tính 

Dục
• Câu Lạc Bộ Văn Hóa Tây Ban Nha-Latinh
• Inner Strength (Mindfulness Program)
• Câu Lạc Bộ Truyền Thông
• Phiên Tòa Giả Định
• Hiệp Hội Học Sinh Hồi Giáo
• National Honor Society
• Đội Tuyển Robotics
• Hội Chính Quyền Học Sinh
• Câu Lạc Bộ Các Vấn Đề Thế Giới
• Chi Nhánh Đoàn Thanh Niên Tình Nguyện

Các Đội Thể Thao Chính Thức: 
• Cầu Lông—Nam và Nữ
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Nam và Nữ
• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã—Nam nữ
• Bóng Bầu Dục (Kensington High School)
• Golf (Constitution High School)
• Bóng Đá—Nam và Nữ
• Bóng Mềm
• Quần Vợt—Nam và Nữ
• Điền Kinh—Nam nữ 
• Bóng Chuyền—Nam và Nữ
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Building 21

https://building21.org/ 

6501 Limekiln Pike
Philadelphia, PA 19138

Hiệu Trưởng: 
Ben Koch, M.Ed
bkoch@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7450
Fax: 215-400-7451

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 365

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Thể hiện mong muốn theo học 
tại trường. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng 
truy cập: https://building21.
philasd.org/about-us/.

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
Tuyến 6, 8, 16, 18, 22, 26, 55, 
80 và Tuyến Broad Street

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ mệnh của Building 21 là tạo ra những 
lộ trình học tập lấy học sinh làm trung tâm, 
để tất cả những người trẻ có thể có được 
tương lai các em mong muốn. Tại trường 
trung học Building 21 Philadelphia, chúng tôi 
tin rằng tất cả học sinh đều rất kiên cường, 
có những tài năng và năng khiếu độc đáo và 
khao khát thành công. Chúng tôi tạo ra một 
môi trường an toàn, công bằng và quan tâm, 
nơi tất cả thành viên trong cộng đồng đều 
cảm thấy được coi trọng. Với phương pháp 
cá nhân hóa việc học và thu hút học sinh 
tham gia những trải nghiệm thực tế, nghiêm 
túc và phù hợp, học sinh có thể khai phá 
đam mê của mình và tạo ảnh hưởng tích 
cực đến thế giới xung quanh. Building 21 là 
một trường học chú trọng năng lực, nơi học 
sinh học cách làm chủ các kỹ năng và áp 
dụng những kỹ năng đó vào các cơ hội học 
tập thực tế về sau.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 94%
• 100% học sinh tham gia chương trình thực 

tập hoặc trải nghiệm thực tế
• Năm lớp học song song tại trường, tại đây 

học sinh có thể tích lũy tín chỉ đại học
• Học sinh nhận được hơn 1.000.000 đô la 

học bổng đại học
• Hai Mươi Bốn Môn Tự Chọn Của Chương 

Trình Pathways Vào Thứ Tư 

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Năm khóa học song song được cung cấp 
ngay trong khuôn viên trường Building 21

• Cơ hội để đạt được nhiều chứng chỉ 
ngành nghề khác nhau

Quan Hệ Đối Tác:
• Allens Lane Art Center
• Amjad Dental Associates
• Arcadia University
• Bebashi
• Bentley Systems
• Big Brothers Big Sisters Association
• Broad St Animal Hospital
• Center for Black Educators
• Children's Hospital of Philadelphia
• Chosen 300
• Cocolife.black
• Community College of Philadelphia
• Community College of Philadelphia Career 

và Advanced Technology Center

• DaEssence of Perfection Hair Salon
• Diverse Body Sculpting
• DT Autobody
• Eat Right Philly
• Edmonds Elementary School
• Education Plus Health
• ElConcilio
• Empire Beauty School
• Fabric Workshop
• First Builders Construction
• Fleishman School of Art
• Fox Chase Farm
• Genentech
• GoSmartTrack
• Guiding Star Ministries
• Halal To Go Catering
• Harrisburg University
• Jay's Reptiles
• Jeantrix
• Jefferson Einstein Medical Center
• Jefferson University
• John F. McCloskey School
• Junior Achievement
• Kencrest
• Lady of Fatima Home Health Care
• LaSalle University
• Launchpad
• MADE Design Institute
• Martin Luther King High School
• Mindy Flexer Art Studio
• Moore College of Art
• Mt. Airy Church of God in Christ
• Mural Arts
• Nutrition Unlimited
• Office of Councilman Anthony Phillips
• Office of Mayor-Elect Cherelle Parker
• On Track
• PA State Representative Stephen Kinsey - 

District 201
• PA State Senator Art Haywood - District 4
• Parent-Infant Center
• PCOM (Philadelphia College of 

Osteopathic Medicine)
• PECO (Philadelphia Electric Company)
• Pennell Elementary School
• Pennsylvania Society for Biomedical 

Research (PSBR)
• Philadelphia Academy of Fine Arts

xem tiếp ở trang sau
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Building 21 tiếp

• Philadelphia Children's Foundation
• Philadelphia Free Library
• Philadelphia Learning Collaborative
• Philadelphia Stem Ecosystem
• Poppyn - Temple Uiversity Community 

Collaborative
• Prince Hall Elementary School
• Salon Styles by Aleta
• Sanders Mechanics
• Santa Clara University - MOBI (My Own 

Business Institute)
• School District of Philadelphia Office of 

Post-Secondary Readiness
• Seanime Animation / Digital Art
• Story Xperiential/PIXAR
• Temple University
• U Penn Netter Center for Community 

Partnerships
• University of Penn BioEyes
• University of Pennsylvania Department of 

Nanotechnology Engineering
• Victoria's Kitchen
• Wagner Middle School
• West Oak Lane Senior Center
• What I Wish I Knew Foundation
• WHYY Media Labs
• Wissahickon Charter School

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Các chương trình sau giờ học thông qua 

Education Plus Health
• Anime
• Lập kế hoạch cho việc học đại học và nghề 

nghiệp
• Câu lạc bộ ẩm thực
• Dance
• Trình Diễn Thời Trang
• Thơ ca & viết sáng tạo
• Khoa học
• Dịch vụ công nghệ/CNTT
• và nhiều hoạt động khác

Các Đội Thể Thao: 
• Thể thao dành cho nam: 

 – Bóng Chày
 – Bóng Rổ
 – Bóng Bầu Dục
 – Bóng Đá
 – Điền Kinh

• Thể thao dành cho nữ
 – Bóng Chày
 – Bóng Rổ

 – Bóng Đá
 – Điền Kinh

Tất cả các môn thể thao đều được chơi 
chung với Hill Freedman World Academy 
High School, ngoại trừ môn Bóng Bầu 
Dục được chơi với Martin Luther King High 
School.
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George Washington Carver HS of Engineering and Science

https://hses.philasd.org/ 

1600 West Norris Street 
Philadelphia, PA 19121

Hiệu Trưởng: 
Darryl Johnson 
djohnson5@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7380 
Fax: 215-400-7381

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 900

Tiêu Chí Tuyển Sinh:* 
Điểm: 

Các điểm A và B (cho bốn 
môn học chính: Ngữ Văn Anh 
(ELA), Toán, Khoa Học Tự 
Nhiên và Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
95% (9 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 65 hoặc cao 
hơn trong môn ELA và Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://hses.
philasd.org/

*Để biết thêm thông tin cụ thể
về tiêu chí của từng trường,
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
29 2, C, Tuyến tàu điện ngầm 
Broad Street

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
George Washington Carver High School 
of Engineering and Science là một trường 
dự bị đại học tiên tiến, sáng tạo, tuyển sinh 
riêng dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 
12 có năng khiếu học tập và đam mê các 
lĩnh vực liên quan đến S.T.E.A.M. (Khoa 
học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và 
Toán học). Chúng tôi cam kết cung cấp 
một chương trình giảng dạy nghiêm túc tập 
trung vào các lĩnh vực này, đồng thời bồi 
dưỡng thêm bằng nhiều hoạt động ngoại 
khóa phong phú. Mục tiêu của chúng tôi là 
trang bị cho học sinh các kỹ năng học tập và 
tổ chức cần thiết để thành công trong môi 
trường đại học, đồng thời trao quyền cho 
học sinh với các kỹ năng xã hội và lãnh đạo 
để trở thành những người học tập suốt đời 
và công dân có ích.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Được U.S. News and World Report công

nhận là một trong những "Trường Trung
Học Tốt Nhất ở Hoa Kỳ" (2012-2024).

• Được Middle States Association of
Secondary Schools and Colleges công
nhận với danh hiệu "Xuất Sắc Bền Vững"
từ năm 2020.

• Được giới thiệu trên Fox29 (Kelly's 
Classroom) về thành tích thúc đẩy sự đổi 
mới và những đóng góp trong môn Toán
thông qua PrismVR (Thực Tế Ảo) năm 2024.

• Danh hiệu National Blue Ribbon School of
Excellence năm 2019 do U.S. Department
of Education trao tặng

• Khóa tốt nghiệp năm 2024:
– Giành được 20.462.568 triệu đô la học

bổng đại học (53 suất Học Bổng Toàn
Phần).

– Có tỷ lệ trúng tuyển vào đại học là 95%;
3% được nhận vào Lực Lượng Vũ
Trang; và 2% được nhận vào các Trường
Dạy Nghề lĩnh vực S.T.E.A.M.

• Năm 2024, học sinh Carver E&S Middle
School có tỷ lệ trúng tuyển 100% vào các
Trường Trung Học Phổ Thông Xét Tuyển
Theo Tiêu Chí.

• Chứng Chỉ Giáo Viên và Nhân Viên Ưu Tú
– 11 giáo viên được trao giải thưởng “Giáo

viên của năm Lindback”
– 80% giáo viên có hơn 10 năm kinh

nghiệm giảng dạy
– 90% giáo viên có bằng cấp cao (thạc sĩ/

tiến sĩ)
– Giải thưởng Citadel Heart of Learning

(2024)
– Giáo viên của Tháng, Tháng Hai năm

2024

• Có các Advanced Placement và Chương
Trình Dual Enrollment để Tốt Nghiệp.

• Carver HSES Annual College Day, tiếp
đón hơn 65 trường đại học và cao đẳng, tổ
chức hội chợ và tham quan trường đại học
cho tất cả học sinh từ lớp 7 đến 10.

• Đủ điều kiện tham gia các Cuộc Thi
Quốc Gia về Robotics, Thiết Kế Kỹ Thuật,
Robotics Dưới Nước (SeaPerch), Phiên
Tòa Giả Định, và Thiết Kế Truyền Thông.

• 42 Câu Lạc Bộ & Đội Nhóm Ngoại Khóa,
26 đội thể thao Chính Thức, Dự Bị và Đội
Trung Học Cơ Sở.

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Lựa Chọn Hướng Nghiệp & Đại Học: 
– Chương Trình Dual Enrollment:

Community College of Philadelphia,
Thomas Jefferson University, Drexel
University, St. Joseph's University và
Temple University.

– Thực Tập STEAM Trải Nghiệm
Các Chương Trình Học Thuật Pathway 
Phổ Biến: 
– Y Sinh Học
– Kinh Doanh/Khởi Nghiệp
– Khoa Học Máy Tính
– Kỹ Thuật/Robot Học
– Luật
– Truyền Thông/Báo Chí
– Tâm Lý Học

Các Khóa Nâng Cao Và Advanced 
Placement: 
– Có 12 Khóa Học Nâng Cao và 17 Khóa AP

Quan Hệ Đối Tác:
• 100 Black Men (Hỗ trợ)
• ACE Mentoring
• Arrive Therapy (hỗ trợ và tư vấn cộng

đồng LGBTQIA+)
• Community College of Philadelphia
• Cornell University Bridges Program
• Outward Bound Experiences Program
• Drexel University
• Eat Right Philly (Dinh Dưỡng và Sức Khỏe)
• First Robotics
• Google
• Heights Philadelphia
• Inner-Strength Foundation
• Jefferson University
• Massachusetts Institute of Technology

(MIT) - MITES Program
• Mindfulness Through Motion

xem tiếp ở trang sau



THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA  DANH BẠ TRƯỜNG TRUNG HỌC 2025 33

George Washington Carver HS of Engineering and Science tiếp

• Monkey and The Elephant (Quán cà phê 
hỗ trợ thanh thiếu niên thuộc hệ thống bảo 
dưỡng)

• National Association for the Society of Black 
Engineers (NASBE)

• Naval Sea Systems Command (NAVSEA)
• Network of Neighbors (dịch vụ can thiệp và 

hỗ trợ sau chấn thương)
• New Jersey Institute of Technology (NJIT)
• Peer Group Connection
• Philadelphia Financial Scholars
• Prism VR
• Project Home
• Speak Up! 
• St. Joseph University
• Temple U Upward Bound
• Temple University
• U.S. Army Corps of Engineers
• University of Pennsylvania
• Villanova University
• West Chester University, Science of Learning 

Bridge Program
• WHYY
• Wistar Institute
• World Affairs Council
• Wright Now Counseling (tư vấn cá nhân và 

theo nhóm)
• Young Ambassador Technology Exchange

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ
• Câu Lạc Bộ Anime
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Liên Minh Học Sinh Châu Á
• Liên Đoàn Học Sinh Da Đen
• Ban Nhạc
• Carver News
• Câu Lạc Bộ Phòng Thu Âm Carver
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua Trung Học Cơ Sở
• Nhóm Khiêu Vũ
• Tranh Luận
• Đội Trống
• Dungeons and Dragons
• Đội Nhảy Enginettes
• Câu Lạc Bộ Diễn Đàn Đạo Đức
• Câu Lạc Bộ Làm Vườn và Nhà Kính
• Genders & Sexualities Alliance
• Đội Nhảy Intensity Step
• Báo chí
• Câu Lạc Bộ Văn Học
• Câu Lạc Bộ Truyền Thông
• Phiên Tòa Giả Định
• National Honor Society
• Hiệp Hội Kỹ Sư Da Đen Trẻ Quốc Gia
• Cuộc thi Robotics NAVSEA
• Câu Lạc Bộ Thi Đố Nhanh
• Robotics
• Robotics trường Trung Học Cơ Sở
• Câu Lạc Bộ Thơ SLAM Poetry

• Đội Cổ Vũ" to "Đội Cổ Vũ Tinh Thần
• Chính Quyền Học Sinh
• Students Run Philly Style
• Câu Lạc Bộ Thị Trường Chứng Khoán
• WHYY
• Kỷ Yếu
• Chương Trình Truyền Cảm Hứng Cho Thanh 

Thiếu Niên

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Nữ và Nam
• Bowling
• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã
• Bóng Bầu Dục (kết hợp)
• Bóng Đá
• Bóng Mềm
• Bơi Lội (khu vực) 
• Quần Vợt—Nữ và Nam
• Điền Kinh—Nam nữ
• Bóng Chuyền—Nữ và Nam
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Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ XX trong môn ELA và 
phân vị thứ XX trong môn Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập:

Central High School

https://centralhs.philasd.org/ 

1700 W. Olney Ave.
Philadelphia, PA 19141

Hiệu Trưởng: 
Katharine S. Davis, Chủ tịch
kdavis4@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3590
Fax: 215-400-3591

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 2.380

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A và B (cho bốn 
môn học chính: Ngữ Văn Anh 
(ELA), Toán, Khoa Học Tự 
Nhiên và Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
95% (9 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa:
Phân vị thứ 80 hoặc cao hơn 
trong môn ELA và Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, 
vui lòng truy cập: https://
centralhs.philasd.org/
about-central-high-school/
admission-requirements/.

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
6, 8, 16, 18, 22, 26, 55, L, tuyến 
tàu điện ngầm Broad Street

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Central High School là trường công lập dự bị 
đại học. Central High School thử thách học 
sinh bằng các chương trình học thuật nghiêm 
ngặt nhằm chuẩn bị cho các em đương đầu 
với những yêu cầu khắt khe của giáo dục 
bậc cao hơn. Dựa trên cơ sở là các chương 
trình giảng dạy đa dạng trong trường, chúng 
tôi hướng đến mục tiêu đào tạo để các em 
học sinh có khả năng đóng góp và phát triển 
mạnh mẽ trong một thế giới đa dạng. Chúng 
tôi sẽ giúp học sinh phát triển kỹ năng giải 
quyết vấn đề, niềm đam mê học tập suốt đời 
và nuôi dưỡng hoài bão trở thành những nhà 
lãnh đạo tài ba của thế hệ mình.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Năm 2018-19, Central High School 

được SDP trao giải “Dẫn Đầu Thành 
Phố” cho SPR của chúng tôi.

• Năm 2016, trường được NICHE.com 
công nhận là Trường Trung Học Công 
Lập Đa Dạng Nhất Nước Mỹ.

• Năm 2014-2018, Đạt Giải Chairman 
Award cuộc thi Robotics - Vòng Loại 
Giải Vô Địch Thế Giới.

• Năm 2013-2014, Giải Thưởng 
Excellence in Academics của Thống đốc 
(Pennsylvania)

• Năm 2011-2012, Trường Trung Học 
đạt danh hiệu Ruy Băng Xanh (trường 
duy nhất đạt danh hiệu này trong Khối 
Commonwealth of Pennsylvania).

• Trường Xuất Sắc Chương Trình Title 
I - Pennsylvania Dept. of Education, 
School of Inspiration - College Board.

• Trường Trung học Phổ thông Quốc gia 
Xuất sắc - danh hiệu được U.S. Dept. 
of Education trao tặng, được tạp chí 
Newsweek và tạp chí U.S. News công 
nhận trong tất cả các năm tham gia 
chương trình.

• Các biện pháp học tập tích cực và an 
toàn: Nhà trường cam kết duy trì một môi 
trường không có quấy rối, bắt nạt và phân 
biệt đối xử. Nhà trường thúc đẩy một văn 
hóa học đường tích cực, khuyến khích 
sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cá nhân 
và các nhóm học sinh cũng như giữa học 
sinh và nhân viên nhà trường. 

• Sự tham gia của phụ huynh: Hội Gia 
Đình & Nhà Trường, Hội Đồng Tư Vấn 
Trường Học

• Sự tham gia của cựu học sinh: Hội Cựu 
Học Sinh Central High School

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Chương Trình Dual Enrollment: La Salle 

University và Temple University.
• Các hoạt động và lớp học nghệ thuật: 

Lớp thanh nhạc hoặc biểu diễn nhóm; 
hợp xướng; lớp nhạc cụ; nhạc jazz; dàn 
nhạc; các lớp nhạc cụ khác; giảng dạy 
kịch nghệ; diễn kịch tại trường; nhạc kịch 
ở trường; giảng dạy nghệ thuật thị giác; 
phim ảnh.

• Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tiếng Pháp, 
Tiếng Ý, Tiếng La-tinh, Tiếng Tây Ban Nha

• Chương Trình International Baccalaureate
• Các khóa học Advanced Placement: 

 – African American History
 – Biology
 – Calculus AB
 – Calculus BC
 – Chemistry
 – Chinese Language & Culture
 – English Language & Composition
 – English Literature & Composition
 – Environmental Science
 – European History
 – French Language & Culture
 – Government & Politics
 – Human Geography
 – Italian Language & Culture
 – Microeconomics
 – Music Theory
 – Physics 1
 – Physics 2
 – Physics C
 – Precalculus 
 – Psychology
 – Seminar
 – Spanish Language & Culture
 – Statistics
 – Studio Art
 – U.S. History
 – World History

• Chương trình câu lạc bộ đa dạng bao gồm 
ít nhất 100 lĩnh vực quan tâm và học sinh 
có thể tham gia các hoạt động trước và 
sau giờ học

• Chương trình âm nhạc và nghệ thuật đa 
dạng

• Chương trình nghiên cứu khoa học
• Cơ hội viết sáng tạo, bao gồm niên giám, 

báo chí, các tạp chí văn học Mirror và 
Mosaic

• Video
• Kịch nói
• Tranh Luận

xem tiếp ở trang sau
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Central High School tiếp

• Phiên tòa giả định
• Tùy chọn gia sư
• Các hoạt động chính quyền cấp lớp và 

toàn trường

Quan Hệ Đối Tác:
• Albert Einstein Medical Center
• American Poetry Review
• Associated Alumni
• Fox Chase Cancer Center
• Home and School Association
• Lantern Theater
• Student Voices

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
Central High School có hơn 100 câu lạc bộ 
ngoại khóa. Truy cập trang mạngcủa trường 
chúng tôi để xem danh sách đầy đủ. 

Các Đội Thể Thao: 
Thể thao dành cho nam: 
• Bóng Chày
• Bóng Rổ
• Bowling
• Chạy Việt Dã
• Bóng Bầu Dục
• Golf
• Điền Kinh Trong Nhà
• Bóng Vợt
• Bóng Đá
• Quần Vợt
• Điền Kinh
• Bóng Chuyền
• Đấu Vật

Thể thao dành cho nữ: 
• Bóng Rổ
• Hoạt Náo Viên
• Khúc Côn Cầu Trên Cỏ
• Golf
• Điền Kinh Trong Nhà
• Bóng Vợt
• Bóng Đá
• Bóng Mềm
• Quần Vợt
• Điền Kinh
• Bóng Chuyền
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Constitution High School

https://constitutionhs.philasd.org/ 

18 S. 7th Street
Philadelphia, PA 19106

Hiệu Trưởng: 
Brianna Dunn-Robb
bdunn2@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7850
Fax: 215-400-7851

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 405

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Những học sinh có động lực 
mạnh mẽ, mong muốn được 
thử thách bản thân trong học 
tập và quan tâm đến chương 
trình học dự bị đại học tập 
trung vào các môn luật, lịch 
sử và chính sách công, đều 
được hoan nghênh nộp đơn 
xét tuyển. Để biết thêm thông 
tin, vui lòng truy cập: https://
constitutionhs.philasd.org/
about-us/.

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
Tất cả các tuyến xe buýt Market 
Street Market- Frankford El, 
Market East Regional Rail

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Constitution High School là một trường đặc 
biệt, quy mô nhỏ, chuẩn bị cho học sinh vào 
đại học, tuyển sinh toàn thành phố. Đây là 
trường trung học duy nhất trong Philadelphia 
School District có các chủ đề Luật, Dân chủ 
và Lịch sử. Chương trình giảng dạy của 
trường tận dụng các nguồn tài nguyên lịch 
sử vô song của thành phố để triển khai một 
chương trình chú trọng vào việc nghiên cứu 
tất cả các ngành khoa học xã hội thông qua 
trải nghiệm của người Mỹ. Ba chủ đề giảng 
dạy được lồng ghép xuyên suốt chương 
trình học là:

 – Thảo Luận Dân Chủ
 – Công Dân Tích Cực và 
 – Kiến Thức về Lịch Sử.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Trường trung học duy nhất ở Pennsylvania 

có chủ đề về lịch sử
• Nằm trong khu di sản lịch sử của 

Philadelphia
• Tỷ lệ trúng tuyển đại học 100%
• Dual Enrollment
• Hợp tác với National Constitution Center, 

Gilder Lehrman Institute of American 
History, Công ty luật Ballard Spahr Law và 
The History Channel

• Trường Đối Tác của Heights Philly
• Nằm gần Independence Hall
• Mô hình quản trị trường học dựa trên Hiến 

Pháp Hoa Kỳ
• Yêu cầu Học Tập Phục Vụ Cộng Đồng
• Lọt vào vòng chung kết cuộc thi National 

History Day cấp thành phố, tiểu bang và 
quốc gia

• Phương pháp tiếp cận xem thành phố như 
khuôn viên nhà trường

• Đội Phiên Tòa Giả Định và 
• Tranh Biện đạt giải thưởng
• Giải vô địch Bóng Rổ và Golf Nam

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Chương Trình Dự Bị Đại Học
• Các Khóa Học Advanced Placement:

 – Biology
 – Calculus
 – Computer Science Principles
 – English Literature and Composition
 – Environmental Science
 – United States History
 – US Government
 – Psychology
 – Spanish Literature

• Chương trình giảng dạy khoa học xã 
hội đặc biệt: Hiến pháp; Sử học; Lớp 
nghiên cứu xã hội AP dành cho tất cả học 
sinh lớp 11; Lịch Sử Thế Giới/Nghiên Cứu 
Quốc Tế; các môn tự chọn về khoa học 
xã hội

• Yêu cầu học tập phục vụ cộng đồng đối 
với tất cả học sinh

Quan Hệ Đối Tác:
• Công ty luật Ballard Spahr
• Chương trình học song song của 

Community College of Philadelphia
• Drexel University
• Gilder Lehrman Institute of American History 
• Heights
• The History Channel 
• Independence Branch of the Philadelphia 

Free Library
• National Constitution Center
• National Historical Archives
• Chương trình học song song của Temple 

University

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Liên Đoàn Học Sinh Người Mỹ gốc Á
• Liên Đoàn Học Sinh Da Đen
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua
• Câu Lạc Bộ Nấu Ăn
• Câu Lạc Bộ Khiêu Vũ 
• Tranh Luận 
• Câu Lạc Bộ Lịch sử 
• Phiên Tòa Giả Định 
• Câu Lạc Bộ Đa Văn Hóa 
• National History Day 
• National Honor Society
• Báo 
• Robotics
• Chính Quyền Trường Học 
• Câu Lạc Bộ Cổ Vũ
• Kỷ Yếu 

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông 
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Nam và Nữ
• Bowling—Nam nữ
• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã—Nam nữ
• Bóng Bầu Dục Đoạt Cờ
• Bóng Bầu Dục
• Bóng Đá—Nam & Nữ
• Bóng Mềm
• Quần Vợt
• Điền Kinh—Nam nữ
• Bóng Chuyền—Nam & Nữ
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Creative and Performing Arts High School (CAPA)

https://capa.philasd.org/ 

901 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19147

Hiệu Trưởng: 
Alonzo S. Fulton 
afulton@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-8140
Fax: 215-400-8141

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 670

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A, B, và một điểm 
C (cho bốn môn học chính: 
Ngữ Văn Anh (ELA), Toán, 
Khoa Học Tự Nhiên và Khoa 
Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA và Toán

Yêu Cầu Bổ Sung: 
Buổi diễn thử – Yêu cầu có 
buổi diễn thử thành công ở 
lĩnh vực nghệ thuật đã chọn. 

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://capa.
philasd.org/admissions/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
Tuyến tàu điện ngầm Broad 
Street, 
Tuyến xe buýt 4, 27, 32

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Digital Media Production

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ mệnh của The High School for Creative 
and Performing Arts là nuôi dưỡng tài năng 
sáng tạo và khát vọng của học sinh thông qua 
chương trình dự bị đại học kết hợp học thuật/
nghệ thuật. Trong một môi trường đa văn 
hóa, chúng tôi cung cấp một chương trình 
học tập toàn diện và có trình tự trong bảy 
lĩnh vực nghệ thuật, cũng như giảng dạy học 
thuật, chuẩn bị cho đại học nghiêm ngặt trên 
toàn bộ chương trình. Sau khi tốt nghiệp, học 
sinh của chúng tôi sẽ thể hiện thành thạo các 
kỹ năng xác định, giúp họ trở thành những 
người học tập suốt đời có năng lực, tự chủ, 
biết trân trọng và tôn trọng sự đa dạng.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Hàng năm đều tham gia Cuộc Diễu Hành 

Ngày Lễ Tạ Ơn trên Channel 6
• Tham gia Cherry Blossom Parade hằng 

năm ở Washington DC.
• Học sinh học nhạc cụ tham gia vào các 

dàn nhạc và ban nhạc cấp quận, tiểu bang 
và khu vực

• Tỷ lệ tốt nghiệp 99%
• Tỷ lệ trúng tuyển đại học 97%
• Học sinh học thanh nhạc sẽ biểu diễn 

trong các sự kiện lễ hội hàng năm và các 
lễ kỷ niệm đặc biệt trên khắp thành phố và 
khu vực. 

• Tác phẩm nghệ thuật thị giác đoạt giải 
được trưng bày tại các triển lãm nghệ 
thuật hàng năm của Học Khu và tại nhiều 
địa điểm nổi tiếng khác trong thành phố.

• Học sinh học khiêu vũ hàng năm đều 
giành được học bổng tại các cuộc thi khiêu 
vũ quốc gia/quốc tế.

• Học sinh MDTV giành chiến thắng tại các 
cuộc thi cấp quận.

• Được Philadelphia Magazine công nhận là 
một trong những "Trường Học Hàng Đầu 
Của Thành Phố"

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Career and Technical Education (CTE)  
(Xem danh sách trong ô màu xanh, bên 
trái)

• Các Khóa Học Advanced Placement: 
 – Biology
 – English Language and Composition
 – English Literature and Composition
 – Environmental Science
 – Music Theory
 – Psychology
 – World History, American History, 

Government, and more

• Chuyên Ngành Nghệ Thuật: 
Sân Khấu; Khiêu Vũ; Nhạc Cụ; Thanh 
Nhạc; Nghệ Thuật Thị Giác; Viết Sáng Tạo, 
Nghệ Thuật Truyền Thông

• Các Khóa Học Nâng Cao:  
Được cung cấp trong tất cả các môn học 
chính bắt đầu từ lớp chín

• Dual Enrollment

Quan Hệ Đối Tác:
• The Block Church
• CAPA Home and School Association 
• Clef Club 
• The Kimmel Center
• Pennsylvania Music Educators Association
• Philadelphia Department of Recreation
• Philadelphia Orchestra
• Philadelphia Theater Company
• The Rock School
• Temple University
• Young Playwrights, Inc.

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Liên Đoàn Học Sinh Người 

Mỹ gốc Á 
• Liên Minh Học Sinh Da Đen 
• Dự Án Nâng Cao Quyền Năng Cơ Thể 
• Câu Lạc Bộ Môi Trường và Làm Vườn
• Genders & Sexualities Alliance 
• Câu Lạc Bộ Let's Talk LatinX 
• Phiên Tòa Giả Định
• My Vision Theater Club
• National Honor Society 
• Thể thao
• Hội Đồng Học Sinh 

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Rổ—Nam
• Chạy Việt Dã—Nam nữ
• Bóng Mềm—Nữ
• Bóng Chuyền—Nam
• Bóng Chuyền—Nữ
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Murrell Dobbins Career & Technical Education High School

https://dobbins.philasd.org/ 

2150 W. Lehigh Avenue 
Philadelphia, PA 19132

Hiệu Trưởng: 
Shervon Thompson
shethompson@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7050
Fax: 215-400-7051

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 1.140

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Những học sinh có động lực 
mạnh mẽ, mong muốn được 
thử thách bản thân trong học 
tập và có hứng thú tìm hiểu 
về nghề nghiệp và lĩnh vực kỹ 
thuật đã chọn, đều được hoan 
nghênh nộp đơn xét tuyển. Để 
biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập: https://dobbins.philasd.org/
about-us/.

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
33, 54

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Accounting 
 – Barbering
 – Biotechnology
 – Cosmetology
 – Culinary Arts
 – Digital Media Production
 – Facility & Property 

Maintenance 
 – Fashion Design
 – Graphic Design

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Chúng tôi trang bị năng lực và sự tự tin 
cho học sinh để bước vào đại học, hướng 
nghiệp, khởi nghiệp và trở thành công dân 
trong một môi trường học đường an toàn và 
hòa nhập.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
Mỗi học sinh sẽ có cơ hội nhận được:

• Bằng tốt nghiệp
• Chứng nhận liên quan đến ngành nghề
• Lộ Trình Đại Học và Hướng Nghiệp
• Entrepreneurship

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Career and Technical Education (CTE)  
(xem danh sách trong ô màu xanh, bên 
trái)

• Thực tập chương trình CTE
• Dual Enrollment
• Senior Year Only Program
• Hợp tác với Philadelphia Financial 

Scholars với mục đích trang bị cho học 
sinh trung học các năng lực và kiến thức 
tài chánh thiết yếu.

• Trong các lớp hội thảo, chúng tôi dạy "kỹ 
năng mềm", trang bị cho các em nhiều 
khả năng cần thiết để có thể thành công ở 
trường đại học, trong sự nghiệp và cuộc 
sống trưởng thành.

Quan Hệ Đối Tác:
• AFFIRM/AMEN
• C-CAP
• College Possible
• Heights
• HOPHL
• IBHS RHD
• JEVS Elect
• Mayor's Office of Children and Families
• Murrell Dobbins CTE HS Alumni 

Association
• Office of Senator Sharif Street
• Chương Trình Ngoài Trường Học: YMCA

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Anime
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Chương Trình Phát Triển Lãnh Đạo Truyền 

Thông Nghe Nhìn/Kỹ Thuật Số
• Cầu Lông
• Ban Nhạc
• Nhóm Nghiên Cứu Sinh Học
• Bowling
• Đội Hoạt Náo Viên
• Thiết Kế Trang Mạng CTE
• Câu Lạc Bộ Khiêu Vũ

• Nhảy Sôi Động Dobbins
• Nhóm Nghiên Cứu Đọc Sách Của Học 

Sinh Dobbins
• Câu Lạc Bộ Thiết Kế Thời Trang
• Câu Lạc Bộ Thể Dục
• Câu Lạc Bộ Làm Vườn
• GSA
• Giúp bạn dạy kèm 
• Bóng Rổ Nam Đội Dự Bị 
• Bóng Bầu Dục Đội Dự Bị
• KPOP
• Câu Lạc Bộ Tiền Tệ
• National Honor Society
• Câu Lạc Bộ Thiên Nhiên
• Chương Trình Đồng Niên Tích Cực
• Sức Mạnh Biểu Đạt
• Ban Nhạc R&B Soul/với United Voices
• Câu Lạc Bộ Hoạt Động Vì Người Cao Tuổi
• Gia Sư
• Bóng Rổ Nam Đội Chính Thức
• Bóng Đá Đội Chính Thức
• Bóng Rổ Nữ Đội Chính Thức
• Bóng chuyền

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Nữ và Nam
• Bowling
• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã
• Bóng Bầu Dục
• Bóng Đá
• Bóng Mềm
• Điền Kinh
• Bóng Chuyền—Nữ và Nam
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Thomas A. Edison H.S./John C. Fareira Skills Center

https://edison.philasd.org/ 

151 West Luzerne Street 
Philadelphia, PA 19140

Hiệu Trưởng: 
Lillian Izzard
lizzard@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3900
Fax: 215-400-3901

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 850

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên số 
chỗ còn trống. Học sinh quan 
tâm đến bất kỳ chương trình 
CTE nào của chúng tôi đều 
được khuyến khích nộp đơn.

Trường Cấp Dưới: 
Stetson, Clemente, DeBurgos , 
Potter-Thomas, Muñoz Marin

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
47, 56, 57

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Autobody Collision & 
Repair

 – Automotive Technology
 – Cosmetology
 – Culinary Arts
 – Electrical & Power 
Transmission

 – Film & Video Production
 – Graphic Design
 – Health-Related 
Technology

 – Logistics & Materials 
Management

 – Plumbing
 – Welding

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Thomas A. Edison High School tọa lạc ở 
phía Bắc Philadelphia, phục vụ cho cả học 
sinh trong khu vực và các vùng lân cận. Sứ 
mệnh của chúng tôi là mang đến bầu không 
khí an toàn, phấn khởi và ân cần, nuôi 
dưỡng một cộng đồng để học sinh từ nhiều 
gia đình và nền văn hóa khác nhau cảm 
thấy được tôn trọng và đề cao. Đội ngũ giáo 
viên và nhân viên của trường luôn nỗ lực 
hết mình để hỗ trợ phát triển tính tự lập, tự 
chủ và tôn trọng người khác của mỗi học 
sinh. Với 11 chương trình CTE, mục tiêu 
của chúng tôi là xây dựng các kỹ năng cần 
thiết cho tương lai, giúp học sinh thành công 
khi còn trên ghế nhà trường cũng như khi 
chuyển sang bậc sau trung học hay theo 
đuổi con đường sự nghiệp đã chọn. Đội ngũ 
nhân viên nhà trường luôn nỗ lực giúp học 
sinh tìm thấy niềm đam mê, xây dựng tình 
yêu học tập và trở thành những công dân có 
ích cho xã hội. Hiện tại chúng tôi đang đào 
tạo hơn 850 học sinh trong một môi trường 
giáo dục công bằng với chất lượng xuất sắc. 
Khẩu hiệu “Chúng Tôi Là Edison, Những 
Chú Cú Mèo Kiêu Hãnh” phản ánh khả năng 
nắm rõ những đặc điểm mà chúng tôi muốn 
học sinh luôn khắc ghi trong suốt ngày học.
Tầm nhìn: Tầm nhìn của chúng tôi là công 
tâm trang bị cho cộng đồng học sinh đa 
dạng trở thành công dân toàn cầu thông qua 
việc cung cấp nhiều hướng đi rộng mở vào 
đại học và theo đuổi nghề nghiệp.
Sứ mệnh: Tất cả học sinh tại Edison/Fareira 
High School sẽ phát huy hết tiềm năng của 
mình khi tiếp thu các kỹ năng học thuật 
và giao tiếp cần thiết dẫn đến thành công. 
Chúng tôi liên tục đặt ra tiêu chuẩn cao cho 
trẻ, trang bị nguồn lực cần thiết giúp giáo 
viên giảng dạy tốt khi đứng lớp và cung cấp 
cho phụ huynh tài nguyên cần thiết để tham 
gia vào việc giáo dục con em mình. Chúng 
tôi đang chuẩn bị cho học sinh cả chương 
trình giáo dục nâng cao và khả năng bước 
chân vào thị trường lao động bằng cách tập 
trung vào công nghệ, phương pháp học tập 
dựa trên năng lực tìm hiểu cùng các kỹ năng 
nghề nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực phát 
triển các nhà lãnh đạo tương lai và trang 
bị cho các em những kỹ năng cần thiết để 
thăng tiến trong sự nghiệp cùng hướng đi 
dẫn đến thành công. 

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
Học sinh tự hào về khuôn viên rộng lớn 26 
mẫu Anh, bao gồm đường chạy dành cho 
cộng đồng, sân bóng rổ và sân tennis ngoài 
trời, bên cạnh các sân bóng chày, bóng 
đá và bóng bầu dục. Ao nước trong khuôn 
viên trường vừa tô thêm vẻ đẹp vừa là địa 
điểm giáo dục cho các nghiên cứu sinh 
thái. Chúng tôi cũng có Vườn Tưởng Niệm 
Edison 64 là nơi các cựu học sinh, cựu 
chiến binh và các hội cựu binh ghé thăm 
hàng năm để tưởng niệm những cựu binh 

chiến tranh Việt Nam đã hy sinh, từng theo 
học tại Edison High School. 
Những niềm tự hào khác:

• 11 chương trình CTE
• 9th Grade Academy
• Cửa hàng PBIS
• các lễ kỷ niệm văn hóa
• số lượng lớn nhân viên có khả năng song 

ngữ
• các chương trình cố vấn
• trung tâm trò chơi và hoạt động xã hội
• các khóa học AP
• có học sinh giành giải thiết kế trang bìa 

Báo Cáo Tài Chánh của Quận
• Max Out of Life (chương trình cố vấn dành 

cho nam sinh)
• có nhiều đội thể thao cho học sinh tham 

gia

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Các Khóa Học Advanced Placement: 
• English Literature
• Spanish
• United States Government

Career and Technical Education (CTE)  
(xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái)
Những điểm nổi bật khác:

• Chương trình Classroom Arts Major
• Dual Enrollment
• Chương Trình Dual-Immersion Spanish
• Tích Hợp Công Nghệ Toàn Trường
• Các Lớp Nâng Cao (Eng. 2, 3, 4; Af Am; 

US; Soc. Sci.; Bio; Chem; Alg 2; and Geo.)
• Thực Tập với Nhiều Đối Tác
• Trải Nghiệm Học Tập Dựa Trên Đề Án Tốt 

Nghiệp
• National Honor Society
• Hơn 15 Chương Trình EC Được Phê 

Duyệt 
• Hoà Giải/Kết Nối Nhóm Đồng Trang Lứa
• Trình Diễn Ở Trường Mầm Non
• Chính Quyền Học Sinh
• Địa Điểm Đào Tạo Nghề Hàn

xem tiếp ở trang sau
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Quan Hệ Đối Tác:
• Congreso after school program
• Concilio
• Carson Valley Children's Aid
• Comhar
• Max out of Life
• the NET Community Care CUA
• Outward Bound
• Philadelphia Academies Inc.

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Liên Đoàn Phiêu Lưu (Câu Lạc Bộ 

Dungeons and Dragons)
• Câu lạc bộ gia sư thể thao
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua
• Gia sư ESL
• Thể Dục và Cử Tạ
• Chơi game (Thể thao điện tử)
• Genders & Sexualities Alliance
• Đội Khiêu Vũ Majorette
• Đấu Vật

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông—Nữ
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Nam và Nữ
• Bóng Bầu Dục
• Bóng Đá
• Bóng Mềm
• Điền kinh/chạy việt dã 
• Bóng Chuyền—Nam và Nữ
• Đấu Vật

Thomas A. Edison H.S./John C. Fareira Skills Center tiếp
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Samuel S. Fels High School

https://fels.philasd.org/ 

5500 Langdon Street
Philadelphia, PA 19124

Hiệu Trưởng: 
Melissa Rasper
mjrasper@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7100
Fax: 215-400-7101

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 1.250

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Finletter, Franklin, 
Grover Washington, Harding

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
19, 24, 26, 67

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống) 

 – The Art School

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Tầm nhìn của chúng tôi: 
Kiến tạo một môi trường học tập mà ở đó
Đề cao vai trò của học sinh và phụ huynh, 
qua đó
Xây dựng và củng cố các mối quan hệ tin 
cậy dẫn đến
Thành công về mặt xã hội và học thuật 
Sứ Mệnh Của Chúng Tôi:
Fels High School là một đội ngũ các nhà giáo 
dục, cán bộ nhân viên và đối tác cộng đồng 
cùng chung tay xây dựng một môi trường học 
tập ưu việt và công bằng cho mọi học sinh. 
Sứ mệnh của chúng tôi là trang bị cho các em 
hành trình học tập thông qua hệ thống kết nối 
các giá trị cốt lõi, trải nghiệm cuộc sống thực 
tiễn, cùng các cơ hội học tập có mục đích và 
phù hợp với từng cá nhân. 

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Cơ sở mới trị giá 85 triệu đô la với khuôn 

viên tuyệt đẹp
• Bể bơi kích thước chuẩn Olympic
• Phòng tập thể dục hiện đại
• Các chương trình quay phim và video
• Phòng thu truyền hình
• Phòng tập khiêu vũ
• Bảng THÔNG MINH trong từng lớp học
• Chín phòng thí nghiệm khoa học được 

trang bị toàn diện
• Chương Trình Thể Thao Liên Trường
• Lớp nâng cao trong tất cả các môn học chính
• Chương trình âm nhạc bao gồm nhạc cụ, 

hợp xướng và kỹ thuật âm nhạc
• Lớp học nghệ thuật, từ cơ bản đến nâng 

cao
• Chương trình Biểu Diễn Nghệ Thuật
• Quan hệ đối tác cộng đồng dựa trên nền 

tảng vững chắc là kiến tạo mối quan hệ 
với học sinh, gia đình, thành viên cộng 
đồng cùng tất cả các bên liên quan của 
cộng đồng Fels

• Họp Toàn Trường hằng tháng cho tất cả 
các lớp

• Quản trị viên, giáo viên, cố vấn, nhân viên 
phụ trách môi trường chuyên trách theo 
lớp để có sự hỗ trợ phù hợp cho từng lớp

• Các sự kiện xây dựng mối quan hệ
• Buổi khiêu vũ chào đón trận đấu bóng bầu 

dục chơi trên sân nhà
• Các sự kiện gắn kết nhân viên và học sinh
• Các sự kiện nâng cao tinh thần học đường
• Hội Thao Học Đường
• Các cuộc mít tinh cổ vũ và nhiều sự kiện 

khác! 

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Các Khóa Học Advanced Placement: 

• Computer Science 
• English Literature and Composition
• Environmental Science
• Seminar
• Statistics
• US Government Seminar

Chương Trình Dual Enrollment: 
• Community College of Philadelphia
• La Salle University
• Temple University

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật và Thủ Công
• Asian Student Association
• Ban Nhạc
• Câu Lạc Bộ Sách
• Văn Nghệ Tạp Kỹ
• Đội Hợp Xướng
• Văn Hoá
• Dance
• Tranh Luận
• Thể Thao Điện Tử
• Phim và Video
• Chơi Game
• Làm Vườn
• GSA - Genders & Sexualities Alliance
• Horticulture
• Câu Lạc Bộ Truyền Cảm Hứng
• Nhạc Jazz
• Gia Sư Toán
• Người Hướng Dẫn
• Mural Arts
• Câu Lạc Bộ Mân Côi
• May Vá
• STEM
• Câu Lạc Bộ Nhảy/Diễu Hành
• Chính Quyền Học Sinh
• Giờ Tự Học
• Câu Lạc Bộ Du Lịch
• Câu Lạc Bộ Gia Sư
• Cử Tạ
• Đấu Vật
• Kỷ Yếu

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Nam và Nữ
• Bowling
• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã
• Bóng Bầu Dục
• Bóng Đá—Nam và Nữ
• Bóng Mềm
• Điền kinh trong nhà và ngoài trời
• Thể Thao Thống Nhất
• Bóng Chuyền
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Frankford High School

https://frankfordhs.philasd.org/ 

5000 Oxford Avenue
Philadelphia, PA 19124

Hiệu Trưởng: 
Dr. Michael J. Calderone
mjcalderone@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7200
Fax: 215-400-7201

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 975

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên số 
chỗ còn trống.

Trường Cấp Dưới: 
Bridesburg, Harding, Juniata 
Park Academy, Hopkinson, 
Stearne, Ziegler và Phila CS for 
Arts at Edmunds

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
EL, R, 67, 75, K, J, 3, 5, và 24

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Culinary Arts
 – Hospitality, Travel & 
Tourism

Các Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố Khác:

 – Aviation
 – JROTC (Junior ROTC - 

Army)

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Tại Frankford High, chúng tôi cam kết kiến 
tạo một môi trường học tập thách thức 
nhưng cảm thông, trang bị cho các em 
những kỹ năng cần thiết để đạt được thành 
công trong học vấn cũng như phát triển bản 
thân. Chúng tôi tập trung vun bồi khả năng 
thích ứng, tư duy phản biện và tinh thần lãnh 
đạo có trách nhiệm nhằm đảm bảo từng học 
sinh không chỉ phát huy hết tiềm năng của 
mình mà còn đóng góp tích cực cho cộng 
đồng toàn cầu. Với những nguyên tắc làm 
kim chỉ nam này, chúng tôi trang bị cho các 
em hành trang vững chắc để tự tin tiến bước 
và dẫn đầu trong một thế giới đa dạng đầy 
biến động. Tại Frankford High School, chúng 
tôi không chỉ truyền đạt tri thức mà còn ươm 
mầm nên những nhà lãnh đạo và nhà sáng 
tạo tương lai, những người sẽ viết nên trang 
sử mới.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào: 
• Học Viện Hàng Không đầu tiên và duy 

nhất
• 2022 AP CSP
• Giải Thưởng Accelerate Philly 2024 - Dẫn 

Đầu về Giảm Thiểu Tỷ Lệ Học Sinh Bỏ 
Học (2021-2023)

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Career and Technical Education (CTE) 
(Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái) 
Tuyển Sinh Toàn Thành Phố Khác:

 – Aviation
 – JROTC

Các Khóa Học Advanced Placement:
 – Biology
 – Computer Science
 – English Literature and Composition
 – US Government
 – US History

Các khóa học nâng cao:  
Được cung cấp trong tất cả các môn học 
chính

Chương Trình Dual Enrollment:  
Community College of Philadelphia
Môn Tự Chọn: 

 – Hệ Thống Không Khí
 – Thiên Văn Học
 – Hàng Không
 – Ban Nhạc
 – Gốm Sứ 1-3
 – Đội Hợp Xướng 1-3
 – Khoa Học Máy Tính
 – Luật Hình Sự

 – Kịch nói
 – Khoa Học Trái Đất
 – Khoa Học Môi Trường
 – Đàn Ghita
 – Nhập Môn Hàng Không
 – JROTC, Ẩm Thực
 – Luật
 – Khí Tượng Học
 – Ban Nhạc Hiện Đại, 
 – Nhà Hát Nhạc Kịch
 – Bộ Gõ,
 – Tài Chánh Cá Nhân
 – Nhiếp Ảnh 
 – Robotics
 – Chuẩn Bị Kỳ Thi SAT (Toán và Tiếng Anh) 
 – Tiếp Thị Thể Thao
 – Quay Phim
 – Nghệ Thuật Thị Giác 1-3
 – Thanh Nhạc 
 – Yoga

Quan Hệ Đối Tác:
• ArtistYear
• College MAP, do Ernst & Young tài trợ 
• Cộng Đồng tại Schools of Philadelphia
• Frankford Boys and Girls Club
• GEAR-UP
• Philadelphia Education Fund College 

Access Program (CAP)
• Relay GSE
• Temple University: College Pathways; 

Teacher Residency

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Tháng Lịch Sử Người Gốc Phi
• Câu Lạc Bộ Đan/Móc
• DECA (Chi Nhánh Frankford)
• Câu Lạc Bộ Máy Bay Không Người Lái
• FKDTV và Câu Lạc Bộ Chơi Game
• Tập Đoàn Khách Sạn Frankford
• imPULSE (Ban Nhạc Rock của Trường)
• Câu Lạc Bộ Karaoke
• Ban Nhạc Hoạt Náo Viên
• Nhạc Kịch Học Đường
• Somos Uno (Câu Lạc Bộ Di Sản Tây Ban 

Nha)
• Spectrum
• Nhạc Kịch Mùa Xuân
• Students Run Philly Style

xem tiếp ở trang sau
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Frankford High School tiếp

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông (toàn thành phố)
• Bóng Chày—Đội Chính Thức và Đội Dự Bị
• Bóng Rổ—Nữ và Nam, Đội Chính Thức và 

Đội Dự Bị
• Bowling—Nam nữ (toàn thành phố)
• Đội Hoạt Náo Viên (toàn thành phố)
• Chạy Việt Dã—Nam nữ
• Bóng Bầu Dục Đoạt Cờ (Nữ)
• Bóng Bầu Dục—Đội Chính Thức và Đội 

Dự Bị
• Bóng Vợt—Nữ và Nam
• Bóng Đá—Nữ và Nam
• Bóng Mềm—Đội Chính Thức và Đội Dự Bị
• Quần Vợt—Nữ và Nam
• Điền Kinh—Nam nữ
• Bóng Chuyền—Nữ và Nam
• Đấu Vật—Nam nữ
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Benjamin Franklin High School

https://www.philasd.org/bfhs/ 

550 N. Broad Street
Philadelphia, PA 19130

Hiệu Trưởng: 
Dr. Khailiah Canada
kcanada@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7600
Fax: 215-400-7601

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 520

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Bache-Martin, Waring, Dunbar, 
Kearny, Spring Garden, Morris, 
Meade, McCall, Greenfield

Các Tuyến Giao Thông 
Septa: 
2, 43, 61, C, Tuyến tàu điện 
ngầm Broad Street

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Culinary Arts 
 – Facility & Property 

Maintenance
 – Medical/Clinical Assistant
 – Precision Machine Tool 
Technology

 – Welding

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập: 
Benjamin Franklin High School là cộng đồng 
học sinh đa dạng, các nhà giáo tận tâm, 
các gia đình thông cảm và hỗ trợ cùng các 
bên liên quan trong cộng đồng tham gia tạo 
lập. Cộng đồng nhà trường nhìn nhận mỗi 
học sinh là một cá thể độc lập và nỗ lực 
trao quyền cho tất cả học sinh, giúp các em 
nhận thức và phát triển tối đa tiềm năng trí 
tuệ cũng như xã hội của mình. Học sinh tốt 
nghiệp từ Benjamin Franklin High School 
sẽ là những nhân tố có động lực, tự tin, biết 
chấp nhận bản thân và người khác, đồng 
thời chủ động áp dụng các kỹ năng của 
mình vào con đường đại học, sự nghiệp 
hoặc quân ngũ sau khi tốt nghiệp trung học, 
qua đó trở thành người ham học hỏi và là 
công dân hữu ích của cộng đồng. Sau khi tốt 
nghiệp BFHS, học sinh không chỉ có cơ hội 
nhận bằng tốt nghiệp trung học mà còn nhận 
được chứng chỉ của một trong các chương 
trình CTE.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• 100% học sinh CTE đạt chứng chỉ có thể 

đi làm ngay sau khi tốt nghiệp 
• Chương trình JRTOC Hải Quân duy nhất 

trong thành phố dành cho học sinh lớp 
9-12, giúp các em rèn tính kỷ luật và khả 
năng lãnh đạo 

• Đội Nghi Lễ JROTC 
• Chuẩn Bị ASVAB cho Quân Đội 
• Phòng thí nghiệm WHYY tại trường và 

được tích hợp vào chương trình giảng dạy 
tiếng Anh của chúng tôi 

• Các Đội Thể Thao, Hoạt Náo Viên và 
Khiêu Vũ Xuất Sắc 

• Họp Phụ Huynh Hằng Quý vào Ban Ngày 
và Buổi Tối 

• Girls & Boys Mentoring Program 
• Quán cà phê do học sinh vận hành 
• Hai Phòng Sinh Hoạt Chung Cho Học Sinh 
• Tòa nhà mới được cải tạo 
• 2 phòng máy tính đầy đủ tiện nghi 
• Giải Vô Địch Bóng Bầu Dục 2014-15 PIAA 

4A Public League
• Cung cấp hai ngôn ngữ quốc tế: Tiếng Tây 

Ban Nha và Tiếng Pháp
• Môi trường học đường khuyến khích sự 

đa dạng về văn hóa và tôn trọng sự khác 
biệt

• Giáo viên có trình độ cao với xuất thân đa 
dạng đồng hành trong mọi môn học

• Chương Trình Trợ Lý Y Khoa Lâm Sàng 
• Nghề Hàn 
• Máy Móc Chính Xác 
• Bảo Trì Tài Sản 

• Ẩm Thực 
• JROTC Hải Quân và Đội Nghi Lễ 
• Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Pháp 
• Chromebook cho mọi học sinh 

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Chương trình Career and Technical 
Education (CTE) cung cấp cho học sinh 
đủ điều kiện một trải nghiệm học tập độc 
đáo với phương pháp học mang tính thực 
tiễn và cơ hội nhận chứng chỉ nghề nghiệp. 
(Xem danh sách các chương trình CTE 
trong ô màu xanh, bên trái) 

• Cung cấp các lớp nâng cao để chuẩn bị 
cho các khóa học Advanced Placement

• Các chương trình Kỹ Năng Sống và Hỗ 
Trợ Người Tự Kỷ

• Ninth Grade Academy, nơi tất cả học sinh 
lớp 9 mới đều có giáo viên và trợ lý hiệu 
trưởng phụ trách riêng, tận tâm giúp các 
em thành công!

• Chương Trình Nghệ Thuật Ẩm Thực và 
dịch vụ khách sạn liên quan tập trung vào 
lĩnh vực lưu trú, thương mại, khách sạn 
và dịch vụ ẩm thực cho tổ chức, cũng 
như du lịch và lữ hành, với sự hỗ trợ của 
Pennsylvania Convention Center Authority 
và Community College of Philadelphia; học 
sinh có thể nhận được chứng chỉ ngành 
sau hai năm liên tiếp

• Chương Trình Dual Enrollment với CCP
• Upward Bound
• Junior ROTC - Army

Quan Hệ Đối Tác:
• Achieving Independence Center (AIC) 
• Bethanna (Student and Family 

Engagement Center) 
• CCAP 
• Community College of Philadelphia
• Congregation Rodeph Shalom 
• District 21 - Hàn
• ELECT dành cho thanh thiếu niên đang 

mang thai và nuôi con
• Gear-Up College Preparatory Program
• Homeless Initiative - Teen Evolution 

Program
• Thực tập thông qua CTE (một số có trả 

lương!)
• Logan Hotel 

xem tiếp ở trang sau
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• Outward Bound
• Philadelphia Academies Inc 
• Philadelphia Young Playwrights
• Project Pride
• Teen Wellness Center
• Temple University
• Upward Bound
• WHYY

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Anime 
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua
• Câu Lạc Bộ Tranh Luận
• Câu Lạc Bộ Kịch Nói
• Đội Nghi Lễ JROTC
• Philadelphia Student Union (toàn thành phố)
• Robotics
• Hội Chính Quyền Học Sinh 
• Tạp Chí Học Sinh
• Câu Lạc Bộ Truyền Thông WHYY 
• Kỷ Yếu

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông 
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Nữ và Nam
• Đội Hoạt Náo Viên—Nam nữ 
• Chạy Việt Dã—Nữ và Nam 
• Bóng Bầu Dục 
• Bóng Vợt—Nữ 
• Bóng Đá—Nữ và Nam 
• Bóng Mềm 
• Bơi 
• Điền Kinh (Trong Nhà và Ngoài Trời)—Nữ và Nam
• Bóng Chuyền—Nữ

Benjamin Franklin High School tiếp
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Franklin Learning Center High School

https://flc.philasd.org/ 

616 North 15th Street 
Philadelphia, PA 19130

Hiệu Trưởng: 
Nicole Lee
nlee@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7570
Fax: 215-400-7571

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 715

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A, B, và hai điểm C 
(cho bốn môn học chính: Ngữ 
Văn Anh (ELA), Toán, Khoa 
Học Tự Nhiên và Khoa Học Xã 
Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA hoặc Toán

Yêu Cầu Bổ Sung: 
Âm Nhạc và Khiêu Vũ: (1) 
Diễn thử
Chuyên Ngành Nghệ Thuật: 
(1) Trình Bày Tác Phẩm 

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://flc.
philasd.org/admissions/ 

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
2, 23, 43, Tuyến tàu điện ngầm 
Broad Street

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Business Administration 
 – Medical/Clinical Assistant

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
FLC là một cộng đồng trường học hòa 
nhập, tận tâm cung cấp cho học sinh một 
môi trường giáo dục nghiêm túc và phù hợp 
với văn hóa, giúp học sinh học được các kỹ 
năng chuyên môn và xã hội cần thiết để trở 
thành những công dân ưu tú của cộng đồng 
thành phố, quốc gia và thế giới.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• 1 trong 36 Trường Trung Học PA Đạt Giải 

Thưởng về Cam Kết Cộng Đồng của 
Thống Đốc

• 6 Đề Cử cho Giải Thưởng Độc Lập 
Philadelphia về Nhạc Kịch Trung Học

• Khoa Ngôn Ngữ
• Seal of Bi-literacy [học sinh đã đạt dấu 

chứng nhận song ngữ ở các ngôn ngữ 
sau: Tiếng Ả Rập, Tiếng Bangla, tiếng 
Myanmar, Tiếng Trung Quốc (Quảng 
Đông), Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại), 
Tiếng Pháp, Tiếng Haiti Creole, Tiếng Tây 
Ban Nha]

• Kỳ Thi Tiếng Pháp Quốc Gia AATF [học 
sinh đã giành được huy chương vàng, bạc 
và đồng cùng các giải thưởng danh dự]

• Kỳ Thi AP Spanish
• Trường Đạt Chứng Nhận Của Các Tiểu 

Bang Miền Trung
• Trường Danh Giá theo Title I
• Trường Xuất Sắc Cấp Tiểu Bang về Phiên 

Tòa Giả Định
• Vào chung kết toàn quốc cuộc thi HOSA 
• Nhà Biên Tập Xuất Sắc Nhất Tiểu Bang 

Pennsylvania
• Top 7 Biên Tập Viên Truyện Tranh 

(Pennsylvania School Press Association)
• Giải Thưởng Học Sinh Khu Vực Trung Đại 

Tây Dương năm 2021 lĩnh vực Tin Tức 
Quan Trọng (2021)

• Giải Nhất Ảnh Đặc Tả Đơn của Columbia 
Scholastic Press Association (2020)

• Giải Nhì Bản Tin Video của Columbia 
Scholastic Press Association (2020)

• Sàn Khiêu Vũ Mới
• Trình Diễn Nhạc Kịch Broadway
• 4 Giáo Viên đạt Chứng Nhận của National 

Board
• Keystone:

 – Vượt mục tiêu tăng trưởng mà bang 
Pennsylvania đặt ra cho kỳ thi Keystone 
môn Tiếng Anh với tốc độ tăng trưởng 
12,26.

 – Vượt mục tiêu tăng trưởng mà bang 
Pennsylvania đặt ra cho kỳ thi Keystone 
môn Sinh Học với tốc độ tăng trưởng 
3,97.

 – Đáp ứng mục tiêu tăng trưởng mà bang 
Pennsylvania đặt ra cho kỳ thi Keystone 
môn Toán 

• Quản Trị Kinh Doanh: Người chiến thắng 
cấp tiểu bang FBLA và vòng loại quốc gia 

• Chương Trình Girl's Lead

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Các Chương Trình Career and Technical 
Education (CTE) (Xem danh sách trong ô 
màu xanh, bên trái) 

• Hiệp Hội Danh Dự Quốc Gia, Tạp Chí Học 
Đường, Hiệp Hội Danh Dự Khiêu Vũ Quốc 
Gia, Chương Trình Thể Thao

• Tiếng Anh - Lộ Trình Học Các Khóa Tiếng 
Anh nâng cao và Advanced Placement

• FLC tài trợ nhiều thư viện khác nhau cho 
mỗi lớp học để đảm bảo học sinh có thể tiếp 
cận những cuốn sách mà mình yêu thích. 

• Toán - Lộ Trình Học các khóa Toán Nâng 
Cao, Advanced Placement và Chương 
Trình Dual Enrollment

• Khoa Học - Lộ trình học các khóa Khoa 
Học Nâng Cao, Advanced Placement và 
Chương Trình Dual Enrollment

• Trợ Lý Y Khoa - Thành Viên của HOSA-
Future Health Professionals; Chứng Nhận 
NOCTI, HIPAA, OSHA, CPR và AMCA

• Tham Gia Chương Trình Nghệ Thuật Thị Giác:
 – Triển Lãm Nghệ Thuật Mùa Đông FLC
 – Triển Lãm Nghệ Thuật Mùa Xuân FLC
 – Triển Lãm Nghệ Thuật Cấp Trường 

Trung Học Của Câu Lạc Bộ Sketch 
Philadelphia

 – Triển Lãm Nghệ Thuật Của Họa Sĩ Trẻ 
Quận

• Học sinh nghệ thuật đã giành được: Giải 
Thưởng Nghệ Thuật National Scholastics, 
vàng và bạc

• Học sinh nghệ thuật tham gia các lớp 
ngoài giờ, cuối tuần và mùa hè tại: 
 – PAFA
 – Moore College of Art
 – Philadelphia Museum of Art

• Dual Enrollment- 
 – Arcadia 
 – Harrisburg University 
 – Community College of Philadelphia 
 – LaSalle 

• Điểm Nổi Bật về Khiêu Vũ:
 – Đào tạo Khiêu Vũ Toàn Diện 4 Năm, 

bao gồm đào tạo kỹ thuật, học thuật và 
chuyên nghiệp 

xem tiếp ở trang sau
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Franklin Learning Center High School tiếp

 – Đào tạo Khiêu Vũ Kỹ Thuật với các 
chuyên gia giàu kinh nghiệm về Ba Lê, 
Hiện Đại, Jazz, Nhạc Kịch, Dunham, 
Phát Triển Biên Đạo và kỹ thuật Nghiên 
Cứu.

 – Giáo Viên Dạy Khiêu Vũ được cấp 
Chứng Chỉ của Tiểu Bang Pennsylvania 
về Đào Tạo Khiêu Vũ

• Quan Hệ Đối Tác Chuyên Nghiệp:
 – Philadelphia Ballet- High School 

Choreographic Mentorship Program
 – Jeanne Ruddy’s Performance Garage
 – National Dance Education Organization

• FLC Dance là thành viên của NDEO - 
National Dance Education Organization

• FLC Dance là thành viên tích cực của 
National Honor Society for Dance Arts

• Học sinh FLC Dance thường xuyên được 
chọn để biểu diễn trong All City Dance 
Ensemble Performers

• FLC Dance tự hào là đơn vị liên tục nhận 
được Học Bổng Biên Đạo

• Các buổi biểu diễn do học sinh dẫn dắt, 
dựa trên biên đạo của học sinh 

• Địa Điểm Biểu Diễn bao gồm:
 – Performance Garage 
 – Fringe Arts
 – Merriam Theater
 – Cherry Street Pier
 – Kimmel Center

• Khoa Ngôn Ngữ - Kỳ Thi AP Spanish
• Ngày Quốc Tế
• Âm Nhạc
• Biểu Diễn:

 – Buổi Hòa Nhạc Mùa Đông
 – Buổi Hòa Nhạc Mùa Xuân
 – Hai chương trình nhạc kịch (mùa thu và 

chương trình lớn hơn vào mùa xuân) 
(Sister Act, Dreamgirls , Little Shop 
of Horrors, Pippin, The Wiz, Putnam 
County Spelling Bee)

• Địa điểm chúng tôi đã biểu diễn:
 – The Met
 – Citizens Bank BallPark
 – The Pennsylvania Convention Center
 – PMEA Conference
 – City Hall
 – 440
 – The Fillmore
 – Wildwood beach
 – và nhiều, nhiều nơi nữa

• Chương trình và dịch vụ
 – Nhóm nhạc POPS (kết hợp ban nhạc và 

dàn nhạc)

 – Ban Nhạc Hiện Đại (nhiều cấp độ, từ 
cơ bản đến nâng cao (ban nhạc nhà 
trường)

 – Đội Hợp Xướng
 – Nhà Hát Nhạc Kịch
 – Lý Thuyết Âm Nhạc
 – Nhập Môn Âm Nhạc

• Cung cấp mỗi tuần một lần:
 – Lớp học về nhạc cụ hơi bằng gỗ
 – Lớp học về nhạc cụ hơi bằng đồng
 – Lớp học về đàn bass/cello
 – Lớp học về đàn violin/viola
 – Lớp học về guitar
 – Lớp học về bass điện
 – Lớp học về trống
 – Đội Trống
 – Công nghệ âm nhạc
 – Nhóm nhạc cụ hơi bằng đồng
 – Ban Nhạc Hoạt Náo Viên

Quan Hệ Đối Tác:
• All-City Orchestra and Choir
• ArtistYear (dạy nghệ sĩ thông qua 

AmeriCorp )
• ArtSmart (Các bài học piano và thanh 

nhạc kéo dài 30 phút hàng tuần)
• College Possible
• Deloitte
• Heights Philadelphia
• Lockton BOLD
• Performance Garage
• Philadelphia Ballet
• Philadelphia Opera
• Philadelphia Orchestra
• Project440 (tổ chức phi lợi nhuận về dự bị 

đại học và công tác cộng đồng)
• The Unscripted Project (chương trình ứng 

biến kéo dài 10 tuần )
• Urban Affairs Coalition

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Câu Lạc Bộ Thủ Công
• Thể Thao Điện Tử
• GSA (sắp ra mắt)
• Tạp Chí Học Đường FLASH
• Phiên Tòa Giả Định
• Gia Sư Hiệp Hội Danh Dự Quốc Gia
• Thể thao PIAA
• Câu Lạc Bộ May Vá
• Game Trên Bàn

xem tiếp ở trang sau
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Franklin Learning Center High School tiếp

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông—Nữ
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Đội Dự Bị Nam
• Bóng Rổ—Đội Chính Thức Nữ và Nam
• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã—Nam nữ
• Bóng Đá—Đội Chính Thức
• Golf—Nam nữ
• Bóng Đá
• Bóng Mềm
• Điền Kinh—Nam nữ
• Bóng Chuyền—Đội Chính Thức Nữ và 

Nam
• các môn thể thao khác có thể có thông 

qua quan hệ đối tác với các trường khác
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Horace Furness High School

https://furness.philasd.org/ 

1900 South 3rd Street
Philadelphia, PA 19148

Hiệu Trưởng: 
Daniel S. Peou
dpeou@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-8300
Fax: 215-400-8301

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 800

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong khu vực tuyển sinh
của trường; Hình thức tuyển 
sinh ngoài
khu vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Meredith, Jackson,  
Kirkbride, Nebinger,  
Sharswood, Taggart,  
Abigail Vare at George 
Washington

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
57, 79

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Furness High School là trường trung học 
toàn diện với nhiều chương trình đào tạo, 
tọa lạc tại Nam Philadelphia. Tất cả các bên 
liên quan đã chung sức kiến tạo nên một 
môi trường học tập tích cực với lịch sử mối 
quan hệ tích cực trong toàn thể cộng đồng 
nhà trường bất kể có nhiều khác biệt về văn 
hóa. Ngôi trường được đặt theo tên của 
Horace Howard Furness, một cựu sinh viên 
Harvard Law School, một Học Giả và là Nhà 
Nghiên Cứu về Shakespeare. Sứ mệnh của 
Furness High School là noi theo các nguyên 
tắc học thuật của Horace Howard Furness, 
đồng thời cung cấp cho mọi học sinh cơ hội 
chuẩn bị để trở thành người trưởng thành 
hữu ích thông qua học tập cùng các hoạt 
động kết nối các em với nghề nghiệp và 
cộng đồng của mình. 
Tổng số học sinh của trường vào khoảng 
800 em. Thành phần dân tộc và chủng tộc 
của học sinh nhà trường rất đa dạng. Về mặt 
tổ chức, Furness High School thuộc Mạng 
Lưới Học Tập 13 của School District of 
Philadelphia cùng với các Trường Trung Học 
lân cận và Trường Trung Học CTE khác. 
TẦM NHÌN - Tầm nhìn của chúng tôi là một 
cộng đồng trường học an toàn và đa dạng, 
nơi tất cả học sinh sẽ phát huy tối đa tiềm 
năng của mình.
SỨ MỆNH - Sứ mệnh của chúng tôi là cung 
cấp các công cụ xã hội và học thuật trong 
một môi trường an toàn và hàm dưỡng, giúp 
học sinh sử dụng năng lực đa văn hóa để 
trở thành công dân hữu ích trong xã hội toàn 
cầu.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Thực hiện các biện pháp phục hồi phù hợp 

với văn hóa thay cho hình thức kỷ luật 
mang tính trừng phạt, với tỷ lệ đình chỉ học 
giảm hẳn, nhất là đối với thanh thiếu niên 
người da màu. 

• Đội ngũ nhân viên và học sinh đa dạng 
đến từ nhiều quốc gia bao gồm Kenya, 
Trung Quốc, Albania, Campuchia, Puerto 
Rico, Cộng hòa Dominica, Ireland, Hàn 
Quốc, Pháp và Ý.

• Đội Hợp Xướng Toàn Thành Phố
• Hai giáo viên nghệ thuật biểu diễn một 

chương trình âm nhạc trọn vẹn bên ngoài 
trường.

• Chứng Nhận Của Các Tiểu Bang Miền 
Trung

• Ấn bản do học sinh thực hiện
• Phương tiện truyền thông tin tức do học 

sinh sản xuất
• Lễ hội tôn vinh các nền văn hóa đa dạng 

thông qua ca hát, khiêu vũ và ẩm thực
• Câu lạc bộ làm vườn

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Các Khóa Học Advanced Placement: 
• Art History
• Biology
• Calculus
• Chemistry
• Chinese 
• English Literature and Composition
• US Government
• US History

Các Chương trình:
• Accounting Course
• Arts/Drama
• Chinese Heritage Language
• ESOL Program
• Lớp Nâng Cao:

• Biology
• Calculus 
• English II

• Nhập Môn Phim Ảnh và Báo Chí
• Âm Nhạc/Âm Nhạc Thế Giới
• Tiếng Tây Ban Nha dành cho Người Bản 

Xứ

Quan Hệ Đối Tác:
• College Access Program (CAP)/

Philadelphia Education Fund
• Community College of Philadelphia - 

School to Work Program
• Eat Right Philly 
• HIAS 
• La Puerta Abierta
• Mural Arts of Philadelphia
• Out of School Time (OST) - 21CCLC
• Young Women and Men in Charge 
• Upward Bound, Community College of 

Philadelphia 
• VietLead Philly Roots

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Làm Vườn
• Câu Lạc Bộ Hàn Quốc
• Câu Lạc Bộ Chạy Bộ
• Câu Lạc Bộ Truyền Thông Xã Hội

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông—Nữ
• Bóng Chày
• Bóng Rổ
• Bóng Bầu Dục (liên kết với Southern HS)
• Bóng Đá—Nữ và Nam
• Bóng Chuyền
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Girard Academic Music Program (GAMP)

https://gamp.philasd.org/ 

2136 W. Ritner Street
Philadelphia, PA 19145

Hiệu Trưởng: 
Joanne Beaver (tạm thời)
jbeaver@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-8230
Fax: 215-400-8231

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 628
(Tổng số học sinh - Trung Học Cơ Sở 
và Trung Học Phổ Thông)

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A, B, và một điểm C 
(cho bốn môn học chính: Ngữ 
Văn Anh (ELA), Toán, Khoa Học 
Tự Nhiên và Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA và Toán

Yêu Cầu Bổ Sung: 
Buổi diễn thử –– Học sinh đáp 
ứng các tiêu chí học thuật sẽ 
được mời đến buổi diễn thử để 
kiểm tra kỹ năng. TẤT CẢ CÁC 
ỨNG VIÊN sẽ thử giọng cho 
môn thanh nhạc vì tất cả học 
sinh đều tham gia vào đội hợp 
xướng của trường. Những học 
sinh đã học ít nhất một năm về 
nhạc cụ ban nhạc hoặc dàn 
nhạc, cũng như piano, đàn 
hạc, guitar hoặc trống cũng có 
thể tham gia buổi thử nhạc cụ. 
Xin lưu ý rằng việc biết chơi 
một nhạc cụ nào đó không làm 
tăng cơ hội được chấp nhận. 

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://gamp.
philasd.org/admissions/ 

*Để biết thêm thông tin cụ thể về 
tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
7, 37, G, C, Tuyến tàu điện 
ngầm Broad Street

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
The Girard Academic Music Program 
(GAMP) là trường dự bị đại học cung cấp 
môi trường giáo dục độc đáo, tập trung vào 
việc chuẩn bị vào đại học và các trường 
nghề, đồng thời cho phép tất cả học sinh từ 
lớp 5 đến lớp 12 theo đuổi âm nhạc như một 
môn học chính. Với mục tiêu xây dựng một 
cộng đồng xuất sắc cả về học thuật lẫn âm 
nhạc, chúng tôi cam kết kiến tạo một môi 
trường giáo dục giúp cho mọi học sinh đều 
đạt được thành công. Dựa trên kinh nghiệm 
và nghiên cứu về các phương pháp sư 
phạm tối ưu, chúng tôi sẽ xây dựng một môi 
trường giáo dục mang tính hợp tác, tương 
tác, đặt ra những tiêu chuẩn học tập cao 
nhưng vẫn linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa 
dạng của từng học sinh.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Hội Phụ Huynh và Nhà Trường Hoạt Động 

Tích Cực với sự Gắn Kết Cao
• Tham gia các cuộc thi âm nhạc cấp khu 

vực và cấp tiểu bang
• Trường Đạt danh hiệu Ruy Băng Xanh 

Năm học 2020-2021
• Môi Trường Học Tập Quy Mô Nhỏ 
• Chương Trình Dự Bị Đại Học
• 100% học sinh được nhận vào trường Đại 

Học/Cao Đẳng 4 năm
• Các buổi biểu diễn được truyền hình tại 

Chickie and Pete's và Xfinity Live cho các 
Sự Kiện của Phillies và Eagles

• Đội hợp xướng nổi bật tại các buổi lễ 
nhậm chức toàn thành phố

• Tham gia các lễ hội âm nhạc Toàn Thành 
Phố và tiểu bang PA

• Biểu diễn cùng nữ diễn viên Broadway 
Idina Menzel tại National Museum of 
America Jewish History

• Những thành tích đạt được:
 – Giải thưởng Grammy Signature School 

Enterprise
 – Philadelphia Top Schools - Philadelphia 

Magazine
 – Cuộc Thi Cheerleading Competition cấp 

trung học toàn thành phố
 – Các cuộc thi National Scrabble và Chess 

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Các Khóa Học Advanced Placement 
môn Statistics, Literature, Language and 
Composition, Biology, History, Environmental 
Science, Music Theory, và US History

Các Khóa Học Nâng Cao ở môn Algebra, 
American History, English, và Chemistry.
Học sinh học 8 tiết mỗi ngày, cho phép các 
em đạt được tín chỉ tốt nghiệp vượt xa yêu 
cầu của tiểu bang. 
Các khóa học tự chọn được cung cấp luân 
phiên ở lĩnh vực Văn Học, Khoa Học, Công 
Nghệ, Khoa Học Xã Hội, Truyền Thông và 
tất cả các khía cạnh của chương trình giảng 
dạy âm nhạc mở rộng của trường, bao gồm 
phòng thí nghiệm piano, công nghệ âm nhạc, 
kinh doanh âm nhạc và sáng tác nhạc hiện 
đại.

Quan Hệ Đối Tác:
• Allegro Music Consultants
• American Choral Directors Association 

(ACDA): học sinh tham gia hàng năm.
• Kimmel Cultural Center - Cung cấp Lớp 

Nâng Cao
• LyricFest Philadelphia (https://lyricfest.org/)
• Mic'd Up
• Pennsylvania Music Educators Association 

(PMEA): Mac Holcomb, Giám Đốc Âm 
Nhạc GAMP là thành viên Ban Lãnh Đạo 
D12, học sinh tham gia hằng năm.

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• AAPI
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Liên Đoàn Học Sinh Da Đen
• Cờ Vua
• Câu Lạc Bộ Viết Sáng Tạo
• Tranh Luận
• Câu Lạc Bộ DREAMS (DEI)
• GSA
• Nhạc Kịch Thường Niên Toàn Trường
• Xếp Chữ
• Hội Đồng Học Sinh

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Chày—Nam
• Bóng Rổ—Nam
• Đội Hoạt Náo Viên—Nam nữ
• Chạy Việt Dã—Nam nữ
• Bóng Mềm—Nữ
• Quần Vợt—Nam nữ
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Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ XX trong môn ELA và 
phân vị thứ XX trong môn Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập:

Hill-Freedman World Academy High School

https://hfwa.philasd.org/ 

1100 E Mt. Pleasant Street
Philadelphia, PA 19150

Hiệu Trưởng: 
Anthony Majewski
afmajewski@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3530
Fax: 215-400-3531

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 625

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A, B, và hai điểm C 
(cho bốn môn học chính: Ngữ 
Văn Anh (ELA), Toán, Khoa 
Học Tự Nhiên và Khoa Học Xã 
Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA hoặc Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://hfwa.
philasd.org/admissions/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 

H, XH, L

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ Mệnh Của Chúng Tôi: Sứ mệnh của 
chúng tôi là cung cấp một môi trường học 
tập hàn lâm nghiêm túc, bồi dưỡng những 
cá nhân ham học hỏi, những người cam kết 
trở thành công dân có tri thức, biết quan tâm 
và có tư duy quốc tế.
Cam Kết Của Trường: Tôi tin rằng tình yêu, 
sự thật, công lý, lòng nhân ái và hòa bình 
có thể định hình vận mệnh của đất nước 
chúng ta. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều 
phải được tôn trọng như nhau, nếu không thì 
chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn ai coi trong 
ai nữa. Tôi sẽ nhìn vào chính mình để sống 
không phải vì bản thân mà vì những người 
xung quanh với tình yêu thương. Tôi sẽ lên 
tiếng vì tình yêu, sự thật, công lý, lòng nhân 
ái và hòa bình trong gia đình, trường học, 
cộng đồng và đất nước của tôi, ngay cả khi 
phải làm điều đó với sự đơn độc. 
Tuyên Bố Sứ Mệnh Của IB: Chương Trình 
International Baccalaureate hướng đến mục 
tiêu đào tạo những người trẻ ham học hỏi, 
có tri thức và biết quan tâm, những người sẽ 
góp phần kiến tạo nên một thế giới tốt đẹp 
hơn và hòa bình hơn thông qua sự hiểu biết 
và tôn trọng tính đa văn hóa. Để đạt được 
mục tiêu này, tổ chức hợp tác với các trường 
học, chính phủ và các tổ chức quốc tế để 
phát triển các chương trình giáo dục đạt 
chuẩn quốc tế đầy thử thách cùng hệ thống 
đánh giá nghiêm ngặt. Các chương trình 
này khuyến khích học sinh trên toàn thế giới 
trở thành những người học chủ động, giàu 
lòng trắc ẩn và không ngừng học hỏi, những 
người hiểu rằng người khác, với những khác 
biệt của họ, cũng có thể đúng.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Phim Tài Liệu HBO năm 2023 - Stand up 

and Shout
• Á Quân Năm 2015, Escalante-Gradillas 

Best in Schools National Award
• 12 Plus - Tổ Chức Phi Lợi Nhuận tại chỗ 

hỗ trợ lập kế hoạch sau trung học như 
đăng ký đại học và FAFSA

• Trụ sở của Germantown Sports Supersite
• Phòng thí nghiệm sinh học và hóa học 

hiện đại
• Studio thu âm chuyên nghiệp duy nhất 

trong thành phố Philadelphia
• Ba album gốc của học sinh được sản xuất 

trên hãng đĩa của trường, Hill-Freedman 
Records

• Tỷ lệ trúng tuyển đại học trên 96%
• Lớp 2024 đã kiếm được hơn 2 triệu đô la 

học bổng
• Các chương trình đặc biệt dành cho học 

sinh có Nhu Cầu Hỗ Trợ Phức Tạp bao 
gồm nhiều trường hợp ngoại lệ và khả 
năng trí tuệ khác nhau như chứng tự 

kỷ, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật đa dạng, 
khuyết tật thể chất và khiếm khuyết về 
ngôn ngữ. 

Các Khóa Học & Chương Trình 

Nổi Bật:
• Hill-Freedman cung cấp Chương Trình 

International Baccalaureate bậc Trung Học 
(lớp 9 và 10) và Chương Trình Văn Bằng 
Tú Tài Quốc Tế (lớp 11 và 12) được quốc 
tế công nhận và đánh giá cao

• Chương Trình International Baccalaureate 
Continuum từ lớp 9 đến lớp 12 giúp học 
sinh chuẩn bị vào đại học và có khả năng 
nhận tín chỉ đại học thông qua các môn 
học trong Chương Trình Văn Bằng IB

• Phát triển Tư Duy Quốc Tế thông qua Hồ 
Sơ Học Viên 

• Khám Phá Bản Thân thông qua Dự Án 
Cá Nhân, môn học Lý Thuyết Kiến Thức 
và 150 giờ Hoạt Động Cộng Đồng, Hành 
Động và Phục Vụ

• Trau dồi Kỹ Năng Số thông qua phòng thí 
nghiệm công nghệ âm nhạc hiện đại

• Cộng đồng học tập quy mô nhỏ mang đến 
môi trường lớp học có sự hỗ trợ và cá 
nhân hóa

• Chương Trình Công Nghệ Âm Nhạc Mang 
Tầm Quốc Tế dành cho lớp 9 và 10

Quan Hệ Đối Tác:
• 12 Plus
• CCP
• Councilman Phillips Office
• CSI
• Drexel University
• Eat Right Now
• Friends of HFWA Records
• Get Lifted
• ODR
• PASSHD -Shippensburg, IUP, Kutztown, 

East Strousburg, Millersville, v.v.
• Philadelphia Eagles
• Philadelphia Library
• State Representative Raab - Senior to 

Senior program
• Step Up to College

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Anime
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật

xem tiếp ở trang sau
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• Liên Đoàn Học Sinh Da Đen
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua
• Đội Hợp Xướng
• Thể Dục
• Câu Lạc Bộ Game
• Quyền Lực Nữ Giới
• GSA
• Câu Lạc Bộ Sống Tử Tế
• Công Nghệ Âm Nhạc
• National Honor Society
• Chính Quyền Học Sinh
• Câu Lạc Bộ Đi Bộ

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Chày—Nam
• Bóng Rổ—Nam và Nữ
• Bóng Bầu Dục—Nam—Hợp Tác với MLK 
• Bóng Đá—Nam & Nữ
• Điền Kinh—Trong Nhà và Ngoài Trời—

Nam nữ 
• Bóng Chuyền—Nữ
• Đấu Vật—Nam—Hợp tác với Martin 

Luther King HS 

Hill-Freedman World Academy High School tiếp
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Kensington Creative & Performing Arts High School

https://kcapa.philasd.org/ 

1901 North Front Street
Philadelphia, PA 19122

Hiệu Trưởng: 
Patricia McDermott-Fair
pmcdermott@philasd.org 

Điện Thoại: 215-400-7400
Fax: 215-400-7401

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 527

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong khu vực tuyển sinh 
của Kensington Multiplex; Hình 
thức tuyển sinh đối với học sinh 
ngoài khu vực tuyển sinh sẽ 
dựa trên số vị trí còn trống và 
lựa chọn ngẫu nhiên. 

Trường Cấp Dưới: 
Memphis St. Charter School, 
Hartranft, Hunter, McKinley, 
Welsh, & Brown

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
3, 39, 57, 89, 
Tuyến Market-Frankford

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Digital Media Production

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ mệnh của Kensington Creative & 
Performing Arts High School là cung cấp 
cho học sinh một chương trình học thuật 
nghiêm túc cùng trải nghiệm giáo dục toàn 
diện trong một môi trường học tập an toàn 
có sự hỗ trợ, giúp các em chuẩn bị cho các 
chương trình học sau trung học, bước chân 
vào nghề nghiệp và cơ hội trong các lĩnh 
vực nghệ thuật hàn lâm và biểu cảm.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• LEEDS Platinum Certification
• Tác phẩm nghệ thuật và nhiếp ảnh của 

học sinh được trưng bày tại các phòng 
trưng bày và doanh nghiệp địa phương

• Giáo Viên Nghệ Thuật được Bình Chọn là 
Giáo Viên Nghệ Thuật Của Năm cho SDP

• Giáo Viên Dạy Khiêu Vũ đạt Giải Thưởng 
Lindback

• Giới thiệu toàn diện về chương trình giảng 
dạy Nghệ Thuật dành cho học sinh lớp 9

• Sử dụng công nghệ tiên tiến trong tất cả 
các lớp học

• Cơ sở vật chất hiện đại
• Seal of Biliteracy của tiểu bang dành cho 

học sinh qua các năm
• Chương trình Sản Xuất Nội Dung Truyền 

Thông Kỹ Thuật Số cộng tác với các doanh 
nghiệp trong khu vực để quay phim quảng 
cáo và chụp ảnh

• Biểu diễn sản xuất âm nhạc 
• Biểu diễn khiêu vũ trong suốt năm
• Thiết kế tờ rơi đồ họa cho các sự kiện của 

trường
• Người Nhận Giải Thưởng Philly Impact 

ở hạng mục Đối Tác Cộng Đồng cho một 
dự án hợp tác với Lutheran Settlement 
House’s Senior Activity Center.

• Triển Lãm Nghệ Thuật được tổ chức nhiều 
lần trong năm và giới thiệu các tác phẩm 
phim truyện, đồ họa, mỹ thuật và nhiếp 
ảnh của học sinh.

• Quan hệ đối tác chặt chẽ với Cảnh Sát 
Quận 26 

• Học sinh ngành Sản Xuất Nội Dung 
Truyền Thông Kỹ Thuật Số đã được trao 
Giải Thưởng Congressional Art 2 lần trong 
ba năm qua.

• Học sinh ngành Sản Xuất Nội Dung 
Truyền Thông Kỹ Thuật Số đã tham gia 
Liên Hoan Phim Trung Học NFL Films và 
Liên Hoan Phim Học Sinh Rocketfest.

• Học sinh ngành Sản Xuất Nội Dung 
Truyền Thông Kỹ Thuật Số giành chiến 
thắng trong cuộc thi địa phương của 
SkillsUSA ở hạng mục Chapter Display.

• Không gian ăn trưa ngoài trời tuyệt đẹp
• Tòa nhà có điều hòa nhiệt độ

• Ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp tòa nhà
• Cơ hội tham gia 20 môn thể thao Chính 

Thức/Dự Bị

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Career and Technical Education (CTE) 
(Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái) 

• Sản Xuất Truyền Thông Kỹ Thuật Số 
• Gốm Sứ
• Khiêu Vũ
• Nhà Hát Nhạc Kịch
• Nghệ Thuật Thị Giác
• Nhập Môn Lịch Sử Phim Ảnh
• Giải Phẫu và Sinh Lý Học
• Thực Vật Học
• Các Vấn Đề Đương Đại trong Khoa Học
• Nhập Môn Nghệ Thuật
• Truyền Thống Văn Hóa trong Nghệ Thuật
• Khảo Sát Luật
• Chương trình Civitas Through Caritas với 

Villanova University

Quan Hệ Đối Tác:
• 9th Grade Success Network (PAI)
• Artwell
• College Access Program 
• The Heights
• LNESC 
• Philly Truce

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Giải Đấu Thể Thao Điện Tử
• Đội Hợp Xướng 
• Kỹ Thuật Quay Phim 
• Dance 
• Đội Trống 
• Sản Xuất Âm Nhạc 
• Olympic Khoa Học 
• Thể Thao 
• Chính Quyền Học Sinh 
• Theater 
• Kỷ Yếu 

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Đội Chính Thức và Đội Dự Bị 

Nam
• Bóng Rổ—Đội Chính Thức và Đội Dự Bị 

Nữ và Nam
• Bóng Bầu Dục—Đội Chính Thức và Đội 

Dự Bị
• Bóng Đá—Nữ và Nam 
• Bóng Mềm
• Bóng Chuyền—Nữ và Nam
• Đấu Vật
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Kensington Health Sciences Academy High School

https://khsa.philasd.org/ 

2463 Emerald Street
Philadelphia, PA 19125

Hiệu Trưởng: 
Nimet Eren
neren@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3600
Fax: 215-400-3601

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 450

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên. 

Trường Cấp Dưới: 
Memphis St. Charter School,
Hartranft, Hunter, McKinley, 
Welsh, & Henry Brown

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
3, 5, 39, and 54, 
Market-Frankford El

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Dental Assistant
 – Health-Related 
Technology

 – Sports Medicine/
Rehabilitation Aide

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ mệnh của Kensington Health Sciences 
Academy là chuẩn bị cho mỗi học sinh về 
học tập và toàn diện để trở thành những 
thành viên cộng đồng có trách nhiệm, quan 
tâm, sẵn sàng cho bậc cao đẳng/đại học 
hoặc nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Nhà trường phấn đấu đạt được điều này 
bằng cách xây dựng cộng đồng cùng nhau, 
học hỏi thông qua nghiên cứu, coi trọng tính 
chính trực và tôn vinh việc học.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Mayor's Office of Education Community 

School
• 3 Chương trình CTE (Điều Dưỡng, Nha 

Khoa, Y Học Thể Thao)
• 3 Lớp AP (Chính quyền, Văn Học Anh, 

Tiếng Tây Ban Nha)
• Mỹ Thuật
• Nghệ Thuật Đồ Họa
• Tiếng Pháp
• Thể Thao
• Câu Lạc Bộ 

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Career and Technical Education (CTE) 
(Xem danh sách trong ô màu xanh, bên 
trái) 

• Các Khóa Học Advanced Placement: 
 – English Literature
 – Government
 – Spanish

• Dual Enrollment
• 9th Grade Academy
• Tiếng Pháp
• Nghệ Thuật Đồ Họa
• Mỹ Thuật

Quan Hệ Đối Tác:
• 12+
• Mayor's Office of Education
• Philly Heights
• St. Chris Hospital Program
• Widener University
• YMCA

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Đạp Xe
• Câu Lạc Bộ Đan Móc
• HOSA
• Mural Arts
• National Honor Society
• Câu Lạc Bộ Thơ
• Câu Lạc Bộ Chạy Bộ
• Chính Quyền Học Sinh
• YMCA

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông
• Bóng Chày 
• Bóng Rổ—Nữ và Nam
• Bóng Bầu Dục
• Bóng Đá—Nữ và Nam
• Bóng Mềm
• Bóng Chuyền—Nữ và Nam
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Kensington High School

https://kensingtonhs.philasd.org/ 
Instagram: @
kensingtonhighschool

2051 E. Cumberland Street
Philadelphia, PA 19125

Hiệu Trưởng: 
TS. José E. Lebrón
jlebron@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7700
Fax: 215-400-7701

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 531

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Memphis St. Charter School,
Hartranft, Hunter, McKinley, 
Welsh, Henry Brown

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
Tuyến 3, 5, 39, 54, Market-
Frankford

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Computer Systems 
Technology

 – Engineering Technology
 – Sales, Marketing, and 

Entrepreneurship

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Hướng tới tương lai, nhiệm vụ của nhà 
trường là chuẩn bị và tạo động lực cho các 
em học sinh được trao quyền bằng sự kiên 
trì và khát khao thành công. Nhà trường sẽ 
xây dựng một môi trường hòa nhập, nhấn 
mạnh sự xuất sắc trong học tập và dịch vụ 
cộng đồng để hỗ trợ học sinh trở thành công 
dân có trách nhiệm, thành công trong xã hội 
toàn cầu.
Phương pháp học tập của nhà trường được 
định hướng bởi niềm tin rằng tất cả học sinh:

• Có thể nhận ra và phát huy tối đa tiềm 
năng học tập của mình, từ đó thu hẹp 
khoảng cách thành tích. 

• Sẽ được giáo dục trong một môi trường an 
toàn và trật tự. 

• Sẽ học tập hợp tác, theo nhu cầu cá nhân 
thông qua một Chương Trình Giảng Dạy 
Đạt Chuẩn Sẵn Sàng cho Đại Học và 
Nghề Nghiệp. 

• Sẽ được truyền cảm hứng bởi những tấm 
gương đầy quan tâm, tâm huyết và tận 
tụy với học sinh Kensington cũng như sứ 
mệnh của trường.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
Nhà trường tự hào về tinh thần “mãnh hổ” 
đã giúp chúng tôi đạt được: 

• Chứng nhận đầy đủ bởi Middle States 
Commission on Elementary and 
Secondary Schools. 

• Chương trình học Career and Technical 
(CTE) về Bán Lẻ và Tiếp Thị, Kỹ Thuật và 
Công Nghệ Hỗ Trợ Hệ Thống Máy Tính. 

• Chương trình giáo dục liên thông cho các 
bạn học sinh đã tốt nghiệp tại: Community 
College of Philadelphia; Temple University; 
West Chester; LaSalle University; Indiana 
University of Pennsylvania; và quân đội, 
trường nghề. 

• Được vinh danh tại giải thưởng Accelerate 
Philly lần đầu tiên, vì đã sự tiến bộ trong 
điểm Văn học trong các bài kiểm tra 
Keystone. 

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Career and Technical Education (CTE) 
(Xem danh sách trong ô màu xanh, bên 
trái) 

• Dual Enrollment

• Các Khóa Học Nâng cao Tiếng Anh và 
Toán, lớp 9-12

Quan Hệ Đối Tác:
• 12+
• Be Body Positive Philly
• Bicycling Coalition Youth Cycling Program
• City Year
• Community College of Philadelphia
• Congreso de Latinos Unidos
• Cousins Supermarket
• GEAR UP
• Heights Philadelphia 
• Hispanic Chambers of Commerce 
• Jewish Family and Children’s Service of 

Greater Philadelphia (JFCS) – Education 
and Outreach Services Department

• Outward Bound of Philadelphia 
• PHENND (Philadelphia Higher Education 

Network for Neighborhood Development)
• Quik Stop
• Chương trình âm nhạc Rock to the Future
• Urban Worship Center

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Câu Lạc Bộ Xe Đạp
• DECA
• Câu Lạc Bộ Kỹ Thuật
• Skills USA
• Chính Quyền Học Sinh
• Câu Lạc Bộ Trò Chơi Điện Tử
• Kỷ Yếu

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông
• Bóng Chày
• Bóng Rổ
• Bóng Rổ—Đội Dự Bị
• Bóng Bầu Dục
• Bóng Đá
• Bóng Mềm
• Bóng Chuyền
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Martin Luther King High School

https://mlkhs.philasd.org/ 

6100 Stenton Avenue
Philadelphia, PA 19138

Hiệu Trưởng: 
Keisha Q. Wilkins
kqfaust@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3500
Fax: 215-400-3501

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 571

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Day, Leeds, McClosky, Mastery
Pastorius, Roosevelt, Wagner

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
K, L, XH, 18

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Business Administration
 – Culinary Arts
 – Health-Related 
Technology 

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Martin Luther King High School cam kết 
chuẩn bị cho tất cả học sinh sử dụng các kỹ 
năng nhận thức bậc cao để giải quyết các 
vấn đề hằng ngày và áp dụng kiến thức vào 
cuộc sống. Học sinh sẽ được tham gia và 
thử thách mỗi ngày trong mọi lớp học thông 
qua chương trình học thuật, chương trình 
công nghệ và phát triển kỹ năng xã hội của 
nhà trường. Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ 
thể hiện sự xuất sắc trong tư duy phản biện 
và giải quyết vấn đề để trở thành người học 
hỏi suốt đời và công dân đóng góp trong một 
xã hội đa văn hóa thông qua năm nguyên 
tắc cơ bản: Hòa Bình, Tôn Trọng, Ngôn Ngữ, 
Quản Lý Thời Gian và Xuất Sắc.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
Các chương trình đa dạng và thú vị của nhà 
trường, cùng với sự thay đổi về hành vi và 
thái độ của học sinh, là minh chứng cho văn 
hóa đang thay đổi của King. Nhà trường 
đã quan sát thấy sự giảm mạnh các sự cố 
nghiêm trọng và trốn học, cũng như sự gia 
tăng tỷ lệ chuyên cần của cả nhân viên và 
học sinh. Nhiều hoạt động và chương trình 
văn hóa phong phú của nhà trường bao gồm 
các buổi “Real Talk” của Men Who Care of 
Germantown, hòa nhạc, diễn giả và nghệ sĩ 
hấp dẫn, cũng như một đội ngũ giáo viên 
đầy nhiệt huyết và tận tâm. 

Nhà trường tổ chức “Coffee with the 
Principal” hằng tháng. Những học sinh 
đa dạng của nhà trường tham gia Special 
Olympics ở cấp Tri-State. Học sinh theo học 
kinh doanh của nhà trường được đào tạo, 
chứng nhận và cung cấp dịch vụ cho cộng 
đồng bằng cách hoàn thành tờ khai thuế thu 
nhập trong mùa thuế. Các em cũng tham 
gia các cuộc thi “Future Business Leaders of 
America” (FBLA) ở cấp tiểu bang.

King là một trường học lựa chọn và cơ hội - 
một nơi mà học sinh “muốn” đến. Cùng nhau, 
các nhà quản lý, đội ngũ giáo viên xuất sắc 
của nhà trường, cảnh sát trường học giàu 
kinh nghiệm và tất cả nhân viên hỗ trợ đã 
làm việc để tạo ra và nuôi dưỡng văn hóa 
thay đổi này tại MLK High School.

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Các Khóa Học Advanced Placement: 

 – English Language and Composition
 – English Literature and Composition
 – US History

Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái

Ninth Grade Success Academy
Chương Trình Dual Enrollment: 
Community College of Philadelphia, 
Harrisburg University, LaSalle University 
Các môn tự chọn được cung cấp trong 
Learning Pathways bao gồm Nghệ Thuật Thị 
Giác, Kịch, Nhạc Cụ và Thanh Nhạc, ROTC, 
Sức Khỏe và Công Nghệ Liên Quan và 
Công Lý Xã Hội 

Quan Hệ Đối Tác:
• The Associated Alumni of Martin Luther 

King HS
• Black Women’s Health Alliance
• CHIE
• Community College of Philadelphia 
• EMIR Healing Center
• Enon Tabernacle Baptist Church
• Harrisburg University 
• LaSalle University.
• Men Who Care of Germantown
• The Mural Arts Program of Philadelphia
• S.T.E.P.
• Somerset Academy ELC
• Teen Elect/MARS
• Youth's Undeniable Knowledge

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Kịch Nói
• JROTC (Quân Đội)
• National Honor Society
• SAC - Hội Đồng Tư Vấn Trường Học
• Truyền Thông Xã Hội & Thể Thao 
• Chính Quyền Học Sinh
• Kỷ Yếu

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông—Đội Chính Thức (toàn thành 

phố)
• Bóng Chày—Đội Chính Thức
• Bóng Rổ—Đội Dự Bị Nam
• Bóng Rổ—Đội Chính Thức Nữ và Nam
• Đội Hoạt Náo Viên (toàn thành phố)
• Bóng Bầu Dục—Đội Chính Thức và Đội 

Dự Bị
• Bóng Đá—Đội Chính Thức Nam và Nữ
• Quần Vợt—Nam nữ
• Điền Kinh—Nam nữ
• Bóng Chuyền—Đội Chính Thức Nữ
• Đẩy Tạ—Nội Bộ
• Đấu Vật—Đội Chính Thức và Đội Dự Bị
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Lankenau Environmental Science Magnet

https://lankenau.philasd.org/ 

201 Spring Lane
Philadelphia, PA 19128

Hiệu Trưởng: 
Jessica Naugle McAtamney
jmnaugle@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3420
Fax: 215-400-3421

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 350 

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A, B, và hai điểm C 
(cho bốn môn học chính: Ngữ 
Văn Anh (ELA), Toán, Khoa 
Học Tự Nhiên và Khoa Học Xã 
Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA hoặc Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, 
vui lòng truy cập: https://
lankenau.philasd.org/about-
us/at-a-glance/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
Không có tuyến SEPTA trực 
tiếp; Tất cả học sinh đều được 
đưa đến trường từ các địa điểm 
khác nhau.

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Agriculture, Food, and 
Natural Resources 
(AFNR)

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Lankenau Environmental Magnet High 
School cung cấp một phương pháp học tập 
tập trung vào học thuật và lấy học sinh làm 
trung tâm thông qua sinh thái nông nghiệp, 
quản lý tài nguyên thiên nhiên và khoa học 
môi trường. Nhà trường tạo ra các cơ hội 
học tập thực hành cho phép học sinh tích 
cực tham gia vào cơ sở hạ tầng và ngành 
công nghiệp xanh đang phát triển mạnh mẽ 
của Philadelphia.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Tổng cộng 354 tín chỉ đại học được 

trao trong Năm học 23-24 với 58% 
học sinh năm cuối học 2 môn học trở 
lên; 15% người tham gia nhận được 
9+ tín chỉ; Khóa học AP và Nâng Cao

• Tham gia tích cực vào Philadelphia 
Jr. MANRRS (Minorities in Agriculture, 
Natural Resources and Related Sciences) 
Coalition, cung cấp sự đa dạng, hòa nhập, 
cơ hội giáo dục, phát triển lãnh đạo, tham 
gia cộng đồng, kết nối chuyên nghiệp, hỗ 
trợ học tập và công nhận quốc gia trong 
lĩnh vực Nông Nghiệp, Tài Nguyên Thiên 
Nhiên và Khoa Học Liên Quan. Điểm 
nổi bật bao gồm: National Convention 
tại Chicago, đội đứng thứ hai trong cuộc 
thi “Impromptu Speaking” tại National 
MANRRS Convention, hai lần giành giải 
FMC Agricultural Challenge, tham gia 
Urban Agriculture Summer institute của 
University of Georgia.

• Các đối tác ngành bao gồm: Bentley 
Systems, Clemens Food Group, Outward 
Bound; Federal EPA; Philadelphia Water 
Department; Morris Arboretum of the 
University of Pennsylvania; Academy 
of Natural Science; USDA; Penn State 
University; University of Pennsylvania 
Water Center; Fairmount Water Works; 
PHS; Philadelphia Society for Promoting 
Agriculture; và đối tác lân cận Schuylkill 
Center for Environmental Education

• Các điểm nổi bật của chương trình học 
thuật CTE Nông Nghiệp, Thực Phẩm và 
Tài Nguyên Thiên Nhiên bao gồm: Khóa 
học AP Khoa Học Môi Trường; tham gia 
tích cực với Philadelphia Parks and Rec 
và Philadelphia Health Dept cho các dự 
án năm học 2024/2025; tham gia vào Kế 
Hoạch Thành Phố Nông Nghiệp Đô Thị 
Philadelphia; tham dự và tham gia với EPA 
tại địa điểm Superfund Clearview.

• Được City Council khen ngợi về Bio-
Remediation Project

• Được Thị Trưởng khen ngợi về 
Biodiversity Project

• Thực tập tại 20 địa điểm trên khắp khu 
vực tham gia vào Natural Resources and 
AgroEcology

• Chứng nhận OSHA 100% cho học sinh 
AFNR - CTE của nhà trường

• Người tham gia tích cực với No Place for 
Hate của ADL; University of Pennsylvania 
SP2 và Temple School of Social Work, 
thực tập tại School of Social Work của 
Penn và Temple cung cấp cho học sinh 
của nhà trường hỗ trợ học tập và can thiệp.

• Được trao giải Accelerate Philadelphia 
2024 của Học Khu cho Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 
4 Năm Cao Nhất và Nâng Cao Độ Thành 
Thạo Văn Học Keystone. 

• Chương trình sau giờ học và Bồi Dưỡng 
Học Tập: Dạy kèm Keystone vào mùa 
đông và mùa xuân; Câu Lạc Bộ Game; 
GSA; Students Run Philly Style; HEIGHTS 
(trước đây được gọi là Philadelphia 
Futures và Steppingstone); xe buýt thể 
thao hằng ngày để đưa học sinh đi tập; 
tham gia hằng năm vào việc lắp đặt trưng 
bày tác phẩm của Nghệ sĩ trẻ tại tòa 
nhà Học Khu; tác phẩm nghệ thuật của 
học sinh được trưng bày tại Philadelphia 
International Airport; nhiều lễ kỷ niệm 
toàn trường về cộng đồng mỗi năm, bao 
gồm Lễ Hội Thu Hoạch, Lễ Hội Mùa Xuân, 
chương trình tài năng và Pride; hàng chục 
chuyến đi ngoại khóa đến các địa điểm 
môi trường và học thuật như Outward 
Bound, Vườn Thú, Adventure Aquarium, 
People’s Light Theater, the Franklin 
Institute, the Wagner Science Institute, the 
Barnes and the Woodmere Art Museums, 
Morris Arboretum và Pennsylvania Farm 
Show, v.v.

• Lớp học ngoài trời và các hoạt động ngoài 
trời thường xuyên; được phép sử dụng 
cơ sở bên cạnh trường, Schuylkill Center 
for Environmental Education; Vườn Cộng 
Đồng và Manatawna Farm của học khu.

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Các Khóa Học Advanced Placement: 
 – English Literature and Composition
 – US Government and Politics
 – US History
 – Environmental Science

• Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái

xem tiếp ở trang sau
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Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ XX trong môn ELA và 
phân vị thứ XX trong môn Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập:

Lankenau Environmental Science Magnet tiếp

• Các Khóa Học Khoa Học Nâng Cao:  
Giải Phẫu và Sinh Lý Học; Nghệ Thuật; 
Sinh Học 2; Hóa Học 2; Kịch; Khoa Học 
Môi Trường 2; Vật Lý; Tâm Lý Học; Tiếng 
Tây Ban Nha

• Khóa Học Dual Enrollment: 
 – University of Pennsylvania
 – La Salle
 – University of Pittsburgh

• Tất cả học sinh lớp 11 và 12 sẽ có ít 
nhất hai Khóa Học Song Song: 
 – Biotechnology
 – Calculus
 – Computer Science
 – English
 – Environmental Science
 – GIS and Drone (Pending Certification)
 – Political Science
 – Pre-Calculus
 – Statistics

Quan Hệ Đối Tác:
• Academy of Natural Science
• Bentley Systems
• Clemens Food Group
• Fairmount Water Works
• Federal EPA
• Morris Arboretum of the University of 

Pennsylvania
• Outward Bound
• Penn State University
• Philadelphia Society for Promoting 

Agriculture
• Philadelphia Water Department
• PHS
• Schuylkill Center for Environmental 

Education (đối tác lân cận của chúng tôi)
• University of Pennsylvania Water Center
• USDA

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Chương trình Sau Giờ Học và Bồi Dưỡng 

Học Tập: Dạy kèm Keystone vào mùa 
đông và mùa xuân

• Tham gia hằng năm vào việc lắp đặt trưng 
bày tác phẩm của Nghệ Sĩ Trẻ tại tòa nhà 
Học Khu

• Hàng chục chuyến đi ngoại khóa đến các 
địa điểm môi trường và học thuật như 
Outward Bound, Vườn thú, Adventure 
Aquarium, People’s Light Theater, the 
Franklin Institute, the Wagner Science 
Institute, the Barnes and the Woodmere 
Art Museums, Morris Arboretum và 
Pennsylvania Farm Show, v.v.

• Câu Lạc Bộ Game
• GSA
• HEIGHTS
• Nhiều lễ kỷ niệm toàn trường về cộng 

đồng mỗi năm, bao gồm Lễ Hội Thu 
Hoạch, Lễ Hội Mùa Xuân, chương trình tài 
năng và Pride

• Tác phẩm nghệ thuật của học sinh được 
trưng bày tại Philadelphia International 
Airport

• Students Run Philly Style

Các Đội Thể Thao: 
• Chạy Việt Dã
• Bowling
• học sinh cũng tham gia các chương trình 

thể thao của Martin Luther King High 
School
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Abraham Lincoln High School

https://lincoln.philasd.org/ 

3201 Ryan Avenue
Philadelphia, PA 19136

Hiệu Trưởng: 
Jack Nelson Jr. 
jnelson@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3300
Fax: 215-400-3301

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 2.555

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Ethan Allen, Disston, Mayfair, 
Meehan, JH Brown, Holme, 
Pollock

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
66, 70, 88

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Accounting 
 – Business Administration
 – Facility & Property 

Maintenance 
 – Film and Video Production 
 – Health-Related 
Technology

 – Sales, Marketing, and 
Entrepreneurship

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Tuyên Ngôn Sứ Mệnh - Tôn trọng con 
người của học sinh.
Phương Pháp Học Tập - Nhà trường nỗ 
lực xác định và thừa nhận nhu cầu của 
học sinh, hợp tác với đồng nghiệp để loại 
bỏ những rào cản trong học tập và giáo 
dục, trao quyền cho học sinh theo đuổi mục 
tiêu của các em. Nhà trường đạt được điều 
này bằng cách cung cấp cho học sinh một 
trải nghiệm học tập cá nhân hóa thông qua 
mô hình Học Viện. Các học viện của nhà 
trường là những cộng đồng học tập nhỏ 
tập trung vào các lộ trình học đại học và 
nghề nghiệp. Phương pháp tiếp cận theo 
chủ đề nghề nghiệp là điều cần thiết cho 
mô hình học viện. Phương pháp tiếp cận 
này thu hút tất cả học sinh với việc học tập 
nghiêm túc và phù hợp, chuẩn bị cho các 
em bước vào cao đẳng và nghề nghiệp.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Các Đội Thể Thao Vô Địch PIAA: Bóng 

Bầu Dục và Hoạt Náo
• Đại Sứ Học Sinh
• Hội Công Bằng Học Sinh
• Thành phần học sinh đa dạng đại diện 

cho hơn 50 quốc gia và 41 ngôn ngữ 
được sử dụng

• Seal of Biliteracy
• Cơ hội Dual Enrollment
• Lễ Hội Văn Hóa
• Black Heritage Month Showcase
• HBCU College Tours
• Lincoln CARES
• Tuần Lễ Cựu Học Sinh

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Career and Technical Education (CTE)  
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 
Các khóa học Advanced Placement về 
Art History, Biology, Calculus, Chemistry, 
English Language & Composition, English 
Literature & Composition, Environmental 
Science, European History, Government 
and Politics, Physics, Psychology, Research, 
Seminar, Spanish và U.S. History được cung 
cấp cho những học sinh xuất sắc trong các 
lĩnh vực học thuật. 
Dual Enrollment được cung cấp thông qua 
hợp tác với CCP, Harrisburg University và 
LaSalle University (LEAP). 
Pathways:

• Khoa Học Máy Tính 
• Luật
• Khoa Học Môi Trường
• Mỹ Thuật và Nghệ Thuật Biểu Diễn
• Robot Học

Hơn nữa, mỗi khối lớp tại Lincoln đều bầu ra 
các cán bộ lớp để lên kế hoạch cho các hoạt 
động đa dạng nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn 
kết của trường.

Quan Hệ Đối Tác:
• Citizens Bank
• D.I.M.E.
• EAT Right Philly
• HEIGHTS
• Law & Justice Mentorship Program
• Neubauer
• Pegasus
• Philadelphia Financial Scholars.
• Philadelphia Fire Academy
• Philadelpia Acadmies Inc.
• Temple / Fox Chase Hospitals và 1199C 

Healthcare Workers Union Training
• Temple University
• Thomas Jefferson University
• Vanguard Bold

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Cờ Vua
• Build a Beast
• Câu Lạc Bộ Trống
• Thể Thao Điện Tử
• Câu Lạc Bộ Điện Ảnh
• Nghệ Thuật Sợi (Đan, may, v.v.)
• Future Business Leaders of America
• Làm Vườn Green Thumb
• Genders & Sexualities Alliance
• Girls in STEM
• Câu Lạc Bộ Harry Potter
• Câu Lạc Bộ HBCU (The Yard)
• Câu Lạc Bộ Bài Tập Về Nhà & Nghiên 

Cứu
• HOSA
• Ban Nhạc Jazz
• Báo Chí
• Câu Lạc Bộ Lantinx
• Tạp Chí Văn Học Lincoln
• Toán Học Thực Hành cho Vận Động Viên 

Học Sinh
• Câu Lạc Bộ Phiên Tòa Giả Định
• Câu Lạc Bộ Âm Nhạc
• Liên Minh Hồi Giáo
• National Honor Society
• Câu Lạc Bộ Trọng Tài
• Ủy Ban Kỷ Yếu Railsplitters

xem tiếp ở trang sau
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Abraham Lincoln High School tiếp

National Honor Society
• Ủy Ban Kỷ Yếu Railsplitters
• Robotics
• Skills USA- FVP
• Skills USA- FPM
• Câu Lạc Bộ Tiếng Tây Ban Nha
• Nhóm Nhạc Dây
• Đại Sứ Học Sinh
• Hội Chính Quyền Học Sinh
• Giờ Tự Học
• Câu Lạc Bộ Bơi Lội/Dự Bị Cứu Hộ
• Theater
• Wall Street Fundamentals @ LHS
• Lớp Thực Hành Viết Văn
• Tập Đẩy Tạ
• Youth Group

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông
• Bóng Chày
• Bóng Rổ (Đội Chính Thức & Đội Dự Bị 

Nam)
• Bóng Rổ (Đội Chính Thức & Đội Dự Bị 

Nữ)
• Bowling (Nam nữ)
• Đội Hoạt Náo Viên (Nam nữ)
• Thể Thao Điện Tử
• Khúc Côn Cầu Trên Cỏ (Nữ)
• Bóng Bầu Dục (Đội Chính Thức & Đội Dự 

Bị)
• Bóng Bầu Dục Đoạt Cờ Nữ
• Golf (Nam nữ)
• Bóng Chày Đội Chính Thức & Đội Dự Bị 

Nam
• Đào Tạo Cứu Hộ/Nam nữ Nội Bộ
• Bóng Đá (Đội Chính Thức & Đội Dự Bị 

Nam)
• Bóng Mềm
• Students Run Philly Style
• Bơi Lội (Nam nữ)
• Quần Vợt (Nam nữ)
• Điền Kinh (Nam nữ)
• Thể Thao Thống Nhất
• Bóng Chuyền (Nam)
• Bóng Chuyền (Nữ)
• Đẩy Tạ - Nam nữ nội bộ
• Đấu Vật (Nam)
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Jules E. Mastbaum AVTS

https://mastbaum.philasd.org/
IG: @mastbaum_avts 

3116 Frankford Avenue
Philadelphia, PA 19134

Hiệu Trưởng: 
David L. Lon
dllon@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7220
Fax: 215-400-7221

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 674

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Những học sinh có động lực 
mạnh mẽ, mong muốn được thử 
thách bản thân trong học tập và 
có hứng thú tìm hiểu về nghề 
nghiệp và lĩnh vực kỹ thuật đã 
chọn, đều được hoan nghênh 
nộp đơn xét tuyển. Để biết thêm 
thông tin, vui lòng truy cập: 
https://mastbaum.philasd.org/
admissions/.

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
3, 5, 60, Market-Frankford El

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Automotive Technology
 – Carpentry
 – Culinary Arts
 – Electrical & Power 
Transmission

 – Film & Video Production 
 – Graphic Design
 – Health-Related 
Technology

 – Plumbing
 – Sales, Marketing, and 

Entrepreneurship
 – Welding

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Tại Mastbaum, tầm nhìn của trường chúng 
tôi là “Chúng ta kiến tạo tương lai.” Khi 
học sinh của chúng tôi nỗ lực xây dựng 
tương lai cho bản thân và cộng đồng của 
các em, nhà trường cũng hợp tác với quý vị 
và các gia đình để trở thành những người 
kiến tạo.

Tất cả chúng tôi tham gia vào công việc 
“kiến tạo” theo ba cách khác nhau. Thứ 
nhất, học sinh Mastbaum là thành viên của 
một cộng đồng trường học an toàn và thân 
thiện, nơi khuyến khích và bồi dưỡng cho 
khả năng lãnh đạo của các em. Thứ hai, 
các em nhận được chương trình học thuật 
nghiêm ngặt về Tiếng Anh, Lịch Sử, Toán, 
Khoa Học Tự Nhiên và các khóa học tự 
chọn. Cuối cùng, cũng là điểm độc đáo của 
Mastbaum, các em tham gia vào lĩnh vực 
Career and Technical Education chuyên 
sâu: Automotive Technology, Carpentry, 
Culinary Arts, Electrical Technology, Film and 
Video, Graphic Design, Health Information 
Management, Health-Related Technology, 
Plumbing Technology, Sports Marketing và 
Welding Technology.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
Bên cạnh loạt kỹ năng chuyên môn đa dạng 
mà học sinh phát triển tại Mastbaum, các em 
còn được tiếp cận với:

• Các chương trình Career and Technical 
Education (CTE) hiện đại, đạt tiêu chuẩn 
ngành

• Official State of PA Pre-Apprenticeship 
Program cho Ngành Xây Dựng

• Chương trình dành cho Học Viên Tiếng 
Anh ở mọi trình độ thành thạo, bao gồm cả 
người học tiếng Anh mới

• Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu
• Các chương trình lãnh đạo dành cho học 

sinh, chẳng hạn như Đại Sứ Mastbaum
• Ghi danh vào cao đẳng/đại học
• 9th-grade Academy chuyên biệt
• College Possible (chương trình dự bị)
• National Honor Society
• Các lớp Nâng Cao và AP
• Đa dạng học sinh
• Sự tham gia của gia đình và cộng đồng
• 12 Plus
• Các chương trình thể thao giành giải 

thưởng 
• Future Business Leaders of America giành 

giải thưởng
• Tham gia trực tiếp vào lĩnh vực nghề 

nghiệp có kỹ năng
• Quan hệ đối tác với ngành cùng SEPTA, 

PECO, PGW, Comcast, Elliot Lewis, 
Temple University Temple, St Christopher 
Hospital và Northeast Building Products.

• Chương trình Five Points Preference với 
thành phố Philadelphia. Chương trình 
này cung cấp trực tiếp cho học sinh tại 
Mastbaum cơ hội nghề trong thành phố. 

• Hội Cựu Học Sinh tận tâm
• Award-winning Health Occupations 

Students of America (HOSA) cấp địa 
phương, tiểu bang và quốc gia

• Tổ chức Distributive Education Clubs of 
America (DECA)

• Thực tập

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 

Quan Hệ Đối Tác:
• Automotive Dealers Association of Greater 

Philadelphia
• Campus Apartments
• C-Cap (Careers Through Culinary Arts 

Program)
• Charles Ellis Fund
• Comcast
• Community College Tech-Prep
• District Council (DC) 21
• Elliot Lewis
• Energy Coordinating Agency
• Northeast Building Products.
• Pennco Tech
• Philadelphia Academies Inc.
• PECO
• Philadelphia Fleet Management, Five 

Points Preference Program
• Philadelphia Navy Yard
• Philadelphia Water Department
• SEPTA
• St. Christophers Hospital for Children
• Temple University
• Temple University Nurses' Association

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• 12 Plus
• Câu Lạc Bộ Anime
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• ASPIRA
• Tạp Chí Tin Tức Hằng Quý của Baum

xem tiếp ở trang sau
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Jules E. Mastbaum AVTS tiếp

• Career and Technical Student 
Organizations (CTOOs)

• Câu Lạc Bộ Cờ Vua

• College Possible
• DECA
• Câu Lạc Bộ Dungeon and Dragons
• FBLA
• Nhóm Hướng Dẫn FLYY
• Health Occupation Students of America 

(HOSA)
• Hội Chơi Bài Magic the Gatherings
• Mastbaum Alumni Association
• Câu Lạc Bộ Đa Văn Hóa
• National Honor Society
• Cửa Hàng Trường Pawmart
• Quán Cà Phê Panther
• Robotics
• Senior Residency
• Skills USA
• Câu Lạc Bộ Truyền Thông Xã Hội
• Đại Sứ Học Sinh
• Technology Student Association
• Ủy Ban Kỷ Yếu
• Câu Lạc Bộ Nâng Tạ

Các Đội Thể Thao: 
Các Môn Thể Thao Mùa Thu
• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã - Nam nữ
• Bóng Bầu Dục
• Bóng Đá–Nam
• Bóng Đá - Nữ

Các Môn Thể Thao Mùa Đông
• Bóng Rổ–Nam
• Bóng Rổ–Nữ
• Hoạt Náo Viên thi đấu
• Đấu Vật (với Edison)

Các Môn Thể Thao Mùa Xuân
• Bóng Chày
• Bóng Bầu Dục Đoạt Cờ - Nữ
• Bóng Mềm
• Điền Kinh - Nam nữ
• Bóng Chuyền - Nam
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Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ XX trong môn ELA và 
phân vị thứ XX trong môn Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập:

Julia R. Masterman High School

https://masterman.philasd.org/ 

1699 Spring Garden Street
Philadelphia, PA 19130

Hiệu Trưởng: 
Gorden Laurie
glaurie@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7580
Fax: 215-400-7581

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 1.200

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A và B (cho bốn 
môn học chính: Ngữ Văn Anh 
(ELA), Toán, Khoa Học Tự 
Nhiên và Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
95% (9 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 80 hoặc cao hơn 
trong môn ELA và Toán

Yêu Cầu Bổ Sung: 
Đã hoàn thành môn Đại Số I 
ở khối 8 đối với học sinh dự 
tuyển vào khối 9. 

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, 
vui lòng truy cập: https://
masterman.philasd.org/about-
us/admissions/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
2, 43, C, Tuyến Tàu Điện Ngầm 
Broad Street

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Trường Julia R. Masterman là một cộng 
đồng học tập đa văn hóa, chào đón các học 
sinh tài năng về học thuật từ lớp 5-12 tham 
gia vào nghiên cứu trí tuệ nâng cao.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• 2023-24 US News and World Report:

 – Trường Trung Học Phổ Thông thứ 4 tại 
Hoa Kỳ

 – Trường Trung Học Phổ Thông và 
Trung Học Cơ Sở số 1 của tiểu bang 
Pennsylvania

 – Trường Trung Học Phổ Thông và 
Trung Học Cơ Sở số 1 của Thành phố 
Philadelphia

• 22 môn thể thao (Đội Chính Thức/Đội Dự 
Bị/Câu Lạc Bộ)

• 50 câu lạc bộ/hoạt động trở lên

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Dual Enrollment
• Các Khóa Học Advanced Placement: 

 – African American History 
 – African American Studies
 – AP Seminar 
 – Calculus AB and BC
 – Chemistry
 – Computer Science
 – English Language and Composition
 – English Literature and Composition
 – Environmental Science
 – French
 – Music Theory
 – Physics 
 – Spanish Language
 – Statistics
 – US Government and Politics
 – US History
 – và cơ hội học tập độc lập cho các kỳ thi 

Advanced Placement bổ sung.

Quan Hệ Đối Tác:
• Community College of Philadelphia - 

Discrete Math Course offering
• Drexel University
• Philadelphia Heights
• University of Pennsylvania

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Tư Vấn Học Sinh Lớp 10
• GTL khối 11
• Tư Vấn Học Sinh Lớp 12
• GTL khối 9

• ACA
• Câu Lạc Bộ Diễn Xuất
• AI
• ALCF (Câu Lạc Bộ Tiếng Pháp)
• Allies
• Nghệ Thuật 
• Câu Lạc Bộ Sinh Học
• Câu Lạc Bộ Kinh Doanh và Kinh Tế
• Dàn Nhạc Chamber
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua
• Câu Lạc Bộ Đất Sét
• DOSA
• Dungeons & Dragons
• Ethica Bowl
• Nghệ Thuật Sợi
• Câu Lạc Bộ Điện Ảnh
• Làm Vườn
• Câu Lạc Bộ Tuyên Truyền Bầu Cử
• HAAMS
• Câu Lạc Bộ HOLA
• Câu Lạc Bộ Bài Tập Về Nhà
• Câu Lạc Bộ Sách Ink Drinkers
• Islamic Students Association
• Ban Nhạc Jazz
• Đan Len
• Nhóm Nhảy KPop
• Masterman Queens
• Tạp chí Văn Học Masterman Review
• Câu Lạc Bộ Toán Học
• Math Counts
• MS AACC
• Nhạc Kịch
• National Honor Society
• NextGen
• NHD
• Dàn Nhạc
• Câu Lạc Bộ Tổ Chức
• Peer Counseling 
• Câu Lạc Bộ Tâm Lý Học 
• Câu Lạc Bộ Đọc PYRCA
• Olympic Khoa Học
• Senior Projects
• Hội Chính Quyền Học Sinh
• Kỹ Thuật Âm Thanh và Ánh Sáng
• Câu Lạc Bộ UMC
• Câu Lạc Bộ Vibe/Nghệ Thuật
• Thanh Nhạc (Hợp Xướng, Nhạc Kịch) + 

Câu Lạc Bộ Đàn Phím
• Voices
• Kỷ Yếu
• Youth Volunteer Corps

xem tiếp ở trang sau
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Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ XX trong môn ELA và 
phân vị thứ XX trong môn Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập:

Julia R. Masterman High School tiếp

Các Đội Thể Thao: 
MÙA THU: 

• Chạy Việt Dã - Đội Chính Thức Nam nữ
• Bóng Đá – Đội Chính Thức Nam và Nữ
• Bóng Đá - Đội Dự Bị Nam
• Quần Vợt - Đội Chính Thức Nữ
• Bóng Chuyền - Đội Chính Thức Nữ
• Bóng Chuyền - Đội Dự Bị Nữ
MÙA ĐÔNG:

• Bóng Rổ - Đội Chính Thức Nam và Nữ
• Bóng Rổ - Đội Dự Bị Nam và Nữ
• Điền Kinh trong nhà - Đội Chính Thức Nam nữ
• Bơi Lội - Đội Chính Thức Nam nữ
MÙA XUÂN: 

• Cầu Lông – Đội Chính Thức Nữ
• Bóng Chày – Đội Chính Thức Nam
• Bóng vợt – Đội Chính Thức Nam (hỗn hợp với GWCHS-ES)
• Bóng vợt – Đội Chính Thức Nữ (hỗn hợp với SLA)
• Bóng Mềm – Đội Chính Thức Nữ
• Quần Vợt – Đội Chính Thức Nam
• Điền Kinh – Đội Chính Thức Nam nữ
• Bóng Chuyền – Đội Chính Thức Nam
Câu Lạc Bộ Thi Đấu:
• Cờ Vua
• Robotics
• Ném Đĩa Bay
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Motivation High School

https://motivationhs.philasd.org/ 

5900 Baltimore Avenue
Philadelphia, PA 19143

Hiệu Trưởng: 
Rennu Teli-Johnson
prteli@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7930
Fax: 215-400-7931

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 400

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

A, B và C (cho bốn môn học 
chính: Ngữ Văn Anh (ELA), 
Toán, Khoa Học Tự Nhiên và 
Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)
Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA hoặc Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, 
vui lòng truy cập: https://
motivationhs.philasd.org/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
Tuyến Đường Sắt Nhẹ 34 và Xe 
Buýt 46, G, 409 và 102

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
TẦM NHÌN: Trường trung học dự bị đại học, 
xây dựng năng lực học sinh để thành thạo 
các kỹ năng thế kỷ 21 trong môi trường toàn 
cầu. 
Motivation High School thể hiện những điểm 
tốt nhất của một trường công lập với triết lý 
của trường tư thục. Học sinh học cách giao 
tiếp rõ ràng và hiệu quả, tìm kiếm thông tin, 
tích cực theo đuổi học tập dựa trên nghiên 
cứu và phát triển các phương pháp phân 
tích để trở thành công dân có trách nhiệm. 
Nhà trường chuẩn bị cho học sinh thành 
công cao để nhập học vào các trường đại 
học Ivy League và các cơ sở học thuật 
tương tự thông qua sự tham gia, kiên trì và 
ứng dụng trong việc học về nhận thức văn 
hóa, đa dạng, ngôn ngữ thế giới, văn học 
nâng cao, khoa học, toán học, khoa học 
xã hội, vấn đề toàn cầu, kỹ năng giao tiếp, 
truyền thông, thông tin và xây dựng nhân 
cách.
SỨ MỆNH: 

 – Thiết lập một môi trường học tập nuôi 
dưỡng, khuyến khích thành tích học tập 
cao nhất cho tất cả học sinh

 – Cung cấp hỗ trợ giáo dục cá nhân hóa 
thông qua giảng dạy chất lượng cao, 
nghiêm khắc

 – Đảm bảo tất cả học sinh đều được giảng 
dạy chất lượng cao và thành công trong 
tất cả các lớp học 

 – Sử dụng các chiến lược giáo dục bao 
gồm sự đa dạng, công bằng và hòa nhập 
trong thực hành hằng ngày bằng cách 
kết hợp nội dung giáo dục vững chắc với 
phản hồi của học sinh.

 – Xây dựng kết quả nghiêm ngặt và thành 
tích học tập cao từ mỗi học sinh.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• 85% học sinh được tiếp nhận vào đại học 

cho Mùa Thu 2024
• 10% học sinh tốt nghiệp 2024 tham gia lực 

lượng lao động 
• 5% học sinh tốt nghiệp 2024 gia nhập 

Quân Đội/Hải Quân hoặc Không Quân
• 69% học sinh đăng ký một hoặc nhiều lớp 

AP 
• Cung cấp 7 khóa học Advanced Placement 
• Giảng dạy 4 năm ngôn ngữ thế giới với 

Tiếng Ả Rập và Tây Ban Nha 
• Môn tự chọn Chương Trình Máy Bay 

Không Người Lái
• Đạt giải nhất và giải nhì Giải đấu Moot 

Court của Penn Carey Law

• Tổ chức môn Thống Kê, Văn Hóa Quốc Tế, 
Âm Nhạc Nâng Cao, Guitar, Viết Sáng Tạo, 
Kiến Thức Tài Chính, Pháp Y, Di Truyền 
Học, Giải Phẫu và Sinh Lý Học

• Học sinh nam và nữ giành chức vô địch 
đường đua ngoài trời học khu 12 năm 
2024 

• Học sinh nữ giành chức vô địch chạy việt 
dã học khu 12 (2024)

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Bảy Khóa Học Advanced Placement
• Khóa Học Đặc Biệt: Kiến Thức Tài Chính, 

Pháp Y, Giải Phẫu và Sinh Lý Học, Thống 
Kê, Kịch, Nhiếp Ảnh, Nhà Hát, Nhạc Cụ 
Gõ

• Career Academies
• Dual Enrollment
• International Affairs

Quan Hệ Đối Tác:
• 191st Legislative District 
• 8th Senatorial District
• Acellus and College Ready Math 
• Chubby's Fantastic Flavors 
• Cobbs Creek Environmental Program 
• Community College of Philadelphia 
• Dunkin Donuts 
• Harrisburg University 
• Penn Law 
• Penn Violence Prevention Program 
• West Philadelphia Youth Environmental 

Justice Council vì sự trao quyền cho học 
sinh và thực tập mùa hè với dịch vụ môi 
trường và đóng vai trò là nhà lãnh đạo khí 
hậu trẻ 

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Trị Liệu Bằng Nghệ Thuật 
• Cầu Lông
• Chương Trình Chị Lớn - Em Nhỏ 
• Móc Len Và Đan
• DOVE- Daughters of Virtual Elegance 
• Kịch nói
• Nghiên Cứu Điện Ảnh 
• Võ Thuật
• School of Rock (âm nhạc)
• SIMBA- Safe in my Brothers' Arms 
• Đội Thơ Slam

xem tiếp ở trang sau
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Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ XX trong môn ELA và 
phân vị thứ XX trong môn Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập:

Motivation High School tiếp

• Yoga/Thiền Định
• Xây Dựng Nhóm Và Đội Thông Qua Giáo 

Dục Thể Chất

Các Đội Thể Thao: 
Hiện tại, trường có sáu đội: 

• Bóng Rổ—Đội Chính Thức Nữ
• Bóng Rổ—Đội Chính Thức Nam
• Bóng Mềm
• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã—Nam và Nữ
• Điền Kinh—Trong Nhà Và Ngoài Trời—

Nam và Nữ 
Nhà trường đang tìm cách để học sinh tham 
gia vào chương trình thể thao toàn diện đội 
chính thức và đội dự bị có sẵn cho bất kỳ 
môn thể thao nào không có sẵn tại trường.
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Northeast High School

https://nehs.philasd.org/ 

1601 Cottman Avenue
Philadelphia, PA 19111

Hiệu Trưởng: 
Omar Crowder
ocrowder@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3200
Fax: 215-400-3201

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 3.450

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong khu vực tuyển sinh 
của trường; Ngoài ra, còn có 
các chương trình Magnet và 
International Baccalaureate với 
tiêu chí tuyển sinh đặc biệt.

Trường Cấp Dưới: 
Farrell, Spruance, Wilson

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
19, 59, 67, 70, 77

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)
Chương Trình CTE Được Chấp 
Thuận: 

 – Digital Media Production 
/ AVID (Applied Visual & 
Interactive Design

 – Sales, Marketing, and 
Entrepreneurship

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Northeast High School trao quyền cho học 
sinh đón nhận việc học như một quá trình 
suốt đời. Nhà trường nuôi dưỡng ở học sinh 
lòng tôn trọng đối với tất cả mọi người bất kể 
chủng tộc, sắc tộc, giai cấp, giới tính hay xu 
hướng tình dục, vì đây là cốt lõi của việc học 
trong một cộng đồng toàn cầu. Nhà trường 
chuẩn bị cho học sinh trở thành những thành 
viên đóng góp cho xã hội công nghệ cao của 
chúng ta, với mục tiêu cuối cùng là trở thành 
những nhà lãnh đạo đồng cảm và có sức 
mạnh thay đổi trong gia đình, cộng đồng và 
thế giới.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Mô hình Trường Học trong Trường Học
• Hơn 50 ngôn ngữ và phương ngữ được 

nói
• Nhiều giáo viên đạt Chứng Nhận của 

National Board
• Chứng Nhận Của Các Tiểu Bang Miền 

Trung
• Một trong những “Trường trung học tốt 

nhất” ở PA về thành tích trong khóa học 
Advanced Placement, theo US News and 
World Report 2020

• Hằng năm có nhiều học sinh theo học các 
trường đại học Ivy League và hàng đầu

• Tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất từ các trường đại 
học 4 năm của các trường trung học toàn 
diện của Philadelphia

• Giành được hơn 10 triệu đô la học bổng 
hằng năm

• Chương trình Robot SPARC - Chương 
trình không gian được NASA công nhận 
đầu tiên

• Các chương trình Career and Technical 
Education đoạt giải thưởng - AVID và 
Sports Marketing and Management

• Người chiến thắng DECA cấp Tiểu Bang 
Và Quốc Gia

• 80% ứng viên tú tài nhận được bằng tốt 
nghiệp IB đặc biệt (trung bình 3 năm cuối)

• 78% ứng viên bằng tú tài IB đạt được ít 
nhất ba điểm đủ điều kiện cao đẳng/đại 
học (trung bình 3 năm cuối)

• Chương trình AP Capstone đầu tiên ở 
Philadelphia

• Chương trình AP cho thấy sự tăng trưởng 
đều đặn trong tất cả các lĩnh vực qua các 
năm - xu hướng tích cực trong hơn 10 
năm qua (2022)

• 81 AP Scholar được công nhận trên toàn 
quốc (2022)

• Hơn 70% học sinh theo học đại học 2 
hoặc 4 năm

• Các hỗ trợ giáo dục đặc biệt đa dạng để 
đảm bảo tất cả học sinh thành công

• Các chương trình nghệ thuật đa dạng, bao 
gồm nhạc cụ, thanh nhạc, múa, thị giác và 
đồ họa

• Nhiều chức vô địch thể thao Public League 
mỗi năm

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Các Khóa Học Advanced Placement
• Các Khóa học của Chương trình Bằng 

International Baccalaureate
• Arts Academy 
• Career and Technical Education (CTE)  

Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 
• 9th Grade Academy
• Academic Language Program (Đặc Biệt Là 

Học Sinh Học Tiếng Anh)
• Arts Academy — Nghệ Thuật, Hợp Xướng, 

Nhạc Cụ, Viết Sáng Tạo, Nhà Hát/Kịch, 
Công Nghệ Âm Nhạc; Vẽ, Sơn, Gốm, 
Thiết Kế Đồ Họa

• Fitness Small Learning Community
• Health and Medical Program
• Natural Resource Management Program
• Magnet Program
• Có đa dạng các khóa học Nâng Cao 
• Có các môn Ngôn Ngữ Thế Giới: Tiếng 

Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Ả Rập và Trung 
Quốc

Quan Hệ Đối Tác:
Bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• Alisha C. Levin Memorial Foundation 
• Bridges Program 
• Harrisburg University
• Heights Philadelphia 
• Manor College
• Mural Arts Philadelphia 
• Neubauer Family Foundation 
• Outward Bound
• Philadelphia 76ers
• Philadelphia Futures
• Philadelphia Outward Bound 
• Philadelphia Union
• Philadelphia Young Playwrights
• PSTV Channel 52
• TruMark Financial
• University of Pennsylvania 
• Upward Bound

xem tiếp ở trang sau
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Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
Hơn 50 hoạt động ngoại khóa, 
bao gồm nhưng không giới hạn: 

• Asian Student Association
• Association of Chinese Students
• Black Success Academy
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua
• Câu Lạc Bộ Cơ Đốc Giáo
• Hợp Xướng (Hợp Xướng và Chamber)
• Câu Lạc Bộ Khiêu Vũ
• Câu Lạc Bộ Tranh Biện và Phiên Tòa Giả 

Định
• DECA
• Đội Diễn Tập
• Câu Lạc Bộ Máy Bay Không Người Lái
• Câu Lạc Bộ Môi Trường
• Câu Lạc Bộ Thể Thao Điện Tử
• Câu Lạc Bộ Tài Chính
• Future Farmers of America (FFA)
• Câu Lạc Bộ IndoPak
• Nhạc Cụ (Ban Nhạc Hòa Tấu Và Diễu 

Hành, Dàn Nhạc, Nhóm Nhạc Dây, Nhóm 
Nhạc Jazz)

• Câu Lạc Bộ Tiếng Ý
• Câu Lạc Bộ Latinos Unidos
• Hiệp Hội Học Sinh Hồi Giáo
• National Honor Society
• Câu Lạc Bộ Đồng Minh Đông Bắc (Đồng 

Minh Đồng Tính, Nữ Đồng Tính, Song 
Tính, Chuyển Giới - GSA)

• PeerForward
• Dự án SPARC
• Vở Kịch Trường Và Nhạc Kịch Trường
• Hội Chợ Khoa Học
• Skills USA
• Câu Lạc Bộ Tiếng Tây Ban Nha
• Đội Ngũ Hậu Trường Sân Khấu
• Thượng Viện Học Sinh
• Students Run Philly Style
• Câu Lạc Bộ Thống Nhất
• Câu Lạc Bộ Sức Khỏe
• Kỷ Yếu

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông - Nam nữ
• Bóng Chày—Đội Chính Thức và Đội Dự Bị 
• Bóng Rổ—Đội Chính Thức và Đội Dự Bị 

Nam và Nữ 
• Bowling—Nam nữ
• Đội Hoạt Náo Viên – Nam nữ
• Chạy Việt Dã—Nam nữ
• Khúc Côn Cầu Trên Cỏ—Đội Chính Thức 

và Đội Dự Bị 
• Golf—Nam nữ
• Bóng Vợt—Nam và Nữ 
• Bóng Đá—Đội Chính Thức và Đội Dự Bị 

Nam và Nữ
• Bóng Mềm—Đội Chính Thức và Đội Dự Bị 
• Bơi Lội—Nam nữ 
• Quần Vợt—Nam và Nữ 
• Điền Kinh (Trong nhà và Ngoài trời)—Nam 

nữ 
• Bóng Chuyền—Đội Chính Thức và Đội Dự 

Bị Nam và Nữ 
• Đấu Vật
Thành Tích Thể Thao Gần Đây
• Giải Vô Địch Public League 2022-2023: 

Bóng Bầu Dục, Điền Kinh Nữ, Điền Kinh 
Nam, Đấu Vật, Điền Kinh Trong Nhà, Khúc 
Côn Cầu Trên Sân, Bóng Chuyền Nam

• Vô Địch Giải Đấu 2022-2023: Bóng Rổ 
Nữ, Bóng Chày, Bóng Đá Nam, Bóng 
Chuyền Nữ

Northeast High School tiếp
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Northeast H.S. International Baccalaureate Diploma Program

https://sites.google.com/philasd.
org/neibdp 

1601 Cottman Avenue
Philadelphia, PA 19111

Hiệu Trưởng: 
Omar Crowder
ocrowder@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3200
Fax: 215-400-3201

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A và B (cho bốn 
môn học chính: Ngữ Văn Anh 
(ELA), Toán, Khoa Học Tự 
Nhiên và Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
95% (9 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 65 hoặc cao hơn 
trong môn ELA và Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://sites.
google.com/philasd.org/
neibdp

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
19, 59, 67, 70, 77

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Chương trình này là một chương trình quốc 
tế đòi hỏi khắt khe kéo dài hai năm, đáp ứng 
nhu cầu của học sinh lớp 11 và 12 có động 
lực cao và dẫn đến một bằng tốt nghiệp 
được công nhận quốc tế. Ở lớp chín và 
mười, học sinh sẽ có một danh sách đầy đủ 
các lớp nâng cao và danh dự để chuẩn bị 
đầy đủ cho kỳ vọng của các năm Diploma 
Program. Để đạt được bằng IB, học sinh 
phải học một khóa học nghệ thuật khai 
phòng tự do đầy thử thách và vượt qua các 
kỳ thi trong sáu môn học. Ngoài ra, học sinh 
được yêu cầu tham gia khóa học Lý Thuyết 
Kiến Thức (TOK) điều tra bản chất của 
kiến thức trong các ngành học khác nhau; 
tham gia vào Sáng Tạo, Hành Động, Dịch 
Vụ (CAS) để đạt được tám kết quả học tập, 
thực hiện nghiên cứu gốc và viết một Bài 
Luận Mở Rộng gồm 4.000 từ. Học sinh hoàn 
thành thành công chương trình sẽ nhận 
được bằng tốt nghiệp Northeast High School 
ngoài bằng tốt nghiệp IB được công nhận 
quốc tế.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Hàng năm đi đến Hurricane Island, Maine 

như một phần của thực hành thực tế cho 
chương trình khoa học IB

• Mở rộng các khóa học để cho phép học 
sinh có nhiều lựa chọn hơn trong chương 
trình bằng tốt nghiệp IB, tăng gấp đôi số 
lượng môn học trong 5 năm qua. 

• Tăng cường sự tham gia vào chương trình 
chứng chỉ IB từ toàn bộ học sinh - hơn 100 
học sinh học các lớp IB mỗi năm.

• Học sinh IB NEHS được chấp nhận 
vào các trường đại học hàng đầu mỗi 
năm, bao gồm cả những em mới được 
chấp nhận vào Harvard, MIT, Stanford, 
University of Pennsylvania, University of 
Chicago, Duke, v.v.

• Sự tham gia tích cực của cựu học sinh, 
bao gồm các buổi lễ và hội họp hai năm 
một lần

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
Học sinh đăng ký các chương trình nhập 
học đặc biệt và chương trình nhập học toàn 
thành phố tham gia vào các câu lạc bộ và 
hoạt động của Northeast High School.

Các Đội Thể Thao: 
Học sinh đăng ký các chương trình nhập 
học đặc biệt và chương trình nhập học toàn 
thành phố tham gia chương trình thể thao 
của Northeast High School.
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Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ XX trong môn ELA và 
phân vị thứ XX trong môn Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập:

Northeast High School Magnet Program

https://nehs.philasd.org/
programs/nehs-magnet/ 

1601 Cottman Avenue
Philadelphia, PA 19111

Hiệu Trưởng: 
Omar Crowder 
ocrowder@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3200
Fax: 215-400-3201

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A và B (cho bốn 
môn học chính: Ngữ Văn Anh 
(ELA), Toán, Khoa Học Tự 
Nhiên và Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
95% (9 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 65 hoặc cao hơn 
trong môn ELA và Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://nehs.
philasd.org/programs/nehs-
magnet/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
19, 59, 67, 70, 77
 

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Northeast Magnet cung cấp một chương 
trình học dự bị đại học nghiêm ngặt cho 
những học sinh có năng khiếu khoa học và 
toán học quan tâm đến việc theo đuổi các 
ngành nghề STEAM (khoa học, công nghệ, 
kỹ thuật, nghệ thuật và toán học), bao gồm 
nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực y tế, kỹ 
thuật và khoa học hàng không vũ trụ. Nhà 
trường phát triển những người suy nghĩ 
phản biện và những nhà lãnh đạo tương lai 
sở hữu các kỹ năng giao tiếp, hợp tác và giải 
quyết vấn đề cần thiết để thành công trong 
các trường đại học hàng đầu và trở thành 
công dân tham gia vào một thế giới toàn cầu 
hóa.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 99% với 92% Theo Học 

Đại Học 2/4 Năm, 6% Thương Mại, 1% 
Quân Đội

• Các trường đại học chấp nhận năm 2024 
bao gồm UPENN, University of Chicago, 
Boston University, Vanderbilt, Franklin 
& Marshall, Lehigh, Haverford College, 
Temple, Drexel, Jefferson và nhiều trường 
đại học tư thục và công lập khác 

• Năm 2024, 45 học sinh của Magnet nhận 
được học bổng toàn phần vào đại học, bao 
gồm 4 Học Bổng Drexel Liberty, 1 Học 
Bổng Dell, 1 Học Bổng Horatio Alger Và 4 
Học Bổng Herb It Forward. 

• Là trường cung cấp nhiều khóa học AP 
nhất trong School District of Philadelphia, 
học sinh của Magnet được lựa chọn từ 23 
khóa học AP. Northeast High School có 
điểm số AP cao thứ 3 trong Học Khu (tỷ lệ 
Đạt AP là 55% với 500 học sinh tham gia)

• Học sinh Magnet có thể tham gia một số 
khóa học Bằng IB và Chứng Chỉ IB

• Học sinh Magnet lựa chọn từ nhiều môn tự 
chọn nghệ thuật bao gồm Ban Nhạc, Dàn 
Nhạc, Hợp Xướng, Guitar, Piano, Nghệ 
Thuật, Gốm, Thiết Kế Đồ Họa, Truyền 
Thông Nhiếp Ảnh, Viết Sáng Tạo, AP Học 
Sinh Nghệ Thuật, AP Lý Thuyết Âm Nhạc 
và một số môn khác. 

•  Học sinh chọn từ nhiều câu lạc bộ và hoạt 
động ngoại khóa về thể thao, nghệ thuật, 
âm nhạc, dịch vụ và văn hóa có sẵn tại 
Northeast High School 

• Magnet Program tổ chức nhiều sự kiện 
xây dựng cộng đồng ngoại khóa mỗi năm, 
chẳng hạn như Chuyến Đi Trang Trại Ma 
Ám Halloween, Trượt Patin, Trượt Băng, 
Trang Trí Tinh Thần Trường Học Và Kỳ Thi 
Thực Hành AP Vào Thứ Bảy.

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
Học sinh đăng ký các chương trình nhập 
học đặc biệt và chương trình nhập học toàn 
thành phố tham gia vào các câu lạc bộ và 
hoạt động của Northeast High School.

Các Đội Thể Thao: 
Học sinh đăng ký các chương trình nhập 
học đặc biệt và chương trình nhập học toàn 
thành phố tham gia chương trình thể thao 
của Northeast High School.
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Olney High School

https://olneyhs.philasd.org/

100 W.E Duncannon Ave
Philadelphia, PA 19120

Hiệu Trưởng: 
Michael Roth
mbroth@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-9140
Fax: 215-400-9141

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 1.450 

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Jay Cooke, Feltonville School 
of Arts and Sciences (6-8), 
Thurgood Marshall, Andrew J. 
Morrison, Olney Elementary

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
R, 1, J, 47, 57

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống) 
Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận: 

 – Digital Media Production
 – Education
 – Sports Medicine/

Rehabilitation Aide 

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ Mệnh: Học sinh và nhân viên tại Olney 
High School cam kết tạo ra một môi trường 
học tập chào đón, an toàn, hấp dẫn và 
nghiêm ngặt, nơi mọi người đều có thể phát 
triển. Khẩu hiệu của Olney là “Chúng tôi 
chào đón. Bạn chọn. Hãy cùng phát triển!” 
Nhà trường hợp tác với học sinh và gia đình 
để tạo ra một không gian khiến các em cảm 
thấy được chào đón để mọi người đều có 
thể học hỏi. Nhà trường tập trung vào việc 
cung cấp một loạt các lựa chọn cho học sinh, 
bao gồm trong lớp học, trong việc lựa chọn 
khóa học, hoạt động ngoại khóa và 8 chuyên 
ngành hấp dẫn khác nhau. Nhà trường làm 
việc để đảm bảo rằng học sinh và nhân viên 
của chúng tôi luôn phát triển và hướng tới 
mục tiêu của mình. 
Phương Pháp Học Tập: Olney tin rằng 
học sinh nên là trung tâm của việc học. Nhà 
trường đảm bảo rằng tất cả các lớp học của 
chúng tôi đều hấp dẫn và tương tác. Nhờ 
lịch học theo khối tiết nên học sinh chỉ học 
bốn môn cùng một lúc, giảm căng thẳng và 
tăng thành công. Học sinh lớp 9 & 10 khám 
phá lựa chọn sự nghiệp, đại học và sở thích 
cá nhân. Tất cả học sinh lớp 11 & 12 đều 
chọn một “chuyên ngành”, cho phép các em 
chọn một lĩnh vực quan tâm để tập trung vào, 
bao gồm Sản Xuất Truyền Thông Kỹ Thuật 
Số CTE, Khoa Học Máy Tính, Nghệ Thuật 
Thị Giác, Âm Nhạc, Trợ Lý Phục Hồi Chức 
Năng CTE, Học Viện Giáo Viên Tương Lai 
(CTE Giáo Dục K-12), Thể Thao & Sức Khỏe 
và Thương Mại. Trong các chuyên ngành 
này, học sinh được kết nối với một người 
cố vấn và nhận hỗ trợ để đưa các em vào 
thành công sau trung học. 
Mục tiêu của Olney là mỗi học sinh đều rời 
đi với bằng tốt nghiệp trung học cộng với 
một trong những điều sau: 1) một học kỳ tín 
chỉ đại học (thông qua các khóa học AP hoặc 
học song song), 2) một năm kinh nghiệm 
làm việc có ý nghĩa thông qua chương trình 
thực tập của nhà trường, 3) chứng chỉ CTE 
hoặc 4) danh mục nghệ thuật (hoặc tương 
tự).

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Đội bóng chày vô địch Philadelphia năm 

2022
• Lịch học theo khối tiết
• Cafe Excepcional
• Digital Media CTE
• Dual Enrollment
• Đa dạng cơ hội thực tập
• Future Teachers Academy (K-12 Education 

CTE)
• Sports Medicine & Rehab Aide CTE
• 8 Chuyên Ngành Độc Đáo
• Chương trình Lãnh Đạo Trojans

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 

• Chương Trình Dual Enrollment: 
 – Community College of Philadelphia
 – Temple University
 – Penn Scholars
 – Penn Grit Lab
 – Senior Year Only Program (SYOP)

• Khóa học nâng cao: được cung cấp trong 
tất cả các môn học chính

• Các Khóa Học Advanced Placement: 
 – Advanced Math (Calculus)
 – Chemistry
 – English Language
 – Foreign Language (Spanish)
 – Government
 – Psychology

Quan Hệ Đối Tác:
• Artist’s Year
• ELECT Program 
• Fox Chase Farm
• Harlem Lacrosse
• Olney Elementary School - thực tập & tình 

nguyện
• St. Christopher’s Hospital

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật 
• Câu Lạc Bộ Sách
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua 
• Mã Hóa
• Dịch Vụ Cộng Đồng
• Viết Sáng Tạo
• Đội Tranh Luận
• Đội Trống 
• Câu Lạc Bộ Làm Vườn 
• Genders & Sexualities Alliance (GSA)
• Âm Nhạc & Ban Nhạc
• National Honor Society 
• Thực Tập Trả Lương
• Hướng Dẫn Đồng Đẳng 
• Câu Lạc Bộ Thơ
• Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh
• Chính Quyền Học Sinh
• Câu Lạc Bộ Trượt Patin

xem tiếp ở trang sau
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• Gia Sư
• Đời Sống Giới Trẻ
• Work Roster

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông
• Bóng Chày
• Bóng Rổ - Nam và Nữ
• Hoạt Náo Viên
• Bóng Bầu Dục Đoạt Cờ - Nữ
• Bóng Bầu Dục
• Bóng vợt - Nam và Nữ 
• Bóng Đá - Nam và Nữ
• Bóng Mềm
• Điền Kinh—Nam và Nữ
• Bóng Chuyền

Olney High School tiếp
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Overbrook High School

https://overbrookhs.philasd.org/ 

5898 Lancaster Avenue
Philadelphia, PA 19131

Hiệu Trưởng: 
Julian Graham
jlgraham@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7300
Fax: 215-400-7301

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 500

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển sinh 
đối với học sinh ngoài khu vực 
tuyển sinh sẽ dựa trên số vị trí 
còn trống và lựa chọn ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Anderson, Blankenburg, 
Cassidy, Heston, Hamilton, 
Harrington, Gompers, 
Lamberton, Overbrook 
Educational School,
Rhoads, Universal Daroff CS

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
Tuyến Đường Sắt Nhẹ 10, Xe 
Buýt G, 46

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận: 

 – Digital Media Production 
Chương trình tuyển sinh toàn 
thành phố khác: 

 – 21st Century School - 
Entertainment Industry 

 – Digital Design 
 – Film and Television
 – Music Industry 
 – Entertainment 

Management 
 – JROTC (Đội Huấn Luyện 

Sĩ Quan Dự Bị Thiếu Niên)

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ Mệnh: 
Overbrook High School cam kết chuẩn bị 
cho học sinh thành công trong bối cảnh thay 
đổi nhanh chóng của thế kỷ 21. Sứ mệnh 
của nhà trường là tạo ra một môi trường học 
tập năng động, trao quyền cho học sinh trở 
thành những người suy nghĩ thấu đáo, giải 
quyết vấn đề và là công dân toàn cầu giàu 
lòng nhân ái. Tất cả học sinh đều phải nỗ 
lực hướng đến tiêu chuẩn cao.
Thông qua các trải nghiệm học tập cá nhân 
hóa, các sáng kiến học tập dựa trên dự án 
và việc tích hợp công nghệ tiên tiến, chúng 
tôi phấn đấu nuôi dưỡng một nền văn hóa 
đổi mới và sáng tạo. Nhà trường cam kết 
nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần xã hội của 
học sinh, thúc đẩy sự đa dạng và nhận thức 
văn hóa, đồng thời truyền cảm hứng cho 
niềm đam mê học tập suốt đời.
Overbrook High School vào sức mạnh của 
sự hợp tác, đánh giá liên tục và sự sẵn sàng 
cho nghề nghiệp để trang bị cho học sinh 
những kỹ năng và năng lực cần thiết để phát 
triển trong một thế giới phức tạp và liên kết. 
Cùng nhau, nhà trường đón nhận những 
thách thức và cơ hội của thế kỷ 21, trao 
quyền cho mỗi học sinh đạt được tiềm năng 
tối đa và tạo ra tác động ý nghĩa đối với 
cộng đồng của các em và hơn thế nữa.
Phương Pháp Học Tập:
Phương pháp tiếp cận học tập độc đáo của 
Overbrook High School được thiết kế để 
trang bị cho học sinh những kỹ năng và kiến 
thức cần thiết để phát triển trong thế giới 
hiện đại. Ngoài việc theo kịp sự phát triển 
nhanh chóng của công nghệ và toàn cầu 
hóa, nhà trường còn nuôi dưỡng tư duy 
phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề. 
Các thành phần chính của phương pháp tiếp 
cận học tập thế kỷ 21 của Overbrook High 
School bao gồm:

 – Học Tập Cá Nhân Hóa
 – Tích Hợp Công Nghệ
 – Học Tập Xã Hội - Tình Cảm (SEL) và 

hơn thế nữa
 – Sẵn Sàng Cho Nghề Nghiệp
 – Học Tập Hợp Tác
 – Đánh Giá Liên Tục
 – Phát Triển Chuyên Môn Cho Giáo Viên

Bằng cách kết hợp những yếu tố này tại 
Overbrook High School, học sinh có thể phát 
triển các kỹ năng và năng lực cần thiết để 
thành công trong thế kỷ 21 và hơn thế nữa.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Hội Cựu Học Sinh Overbrook High School
• Các Đội Thể Thao Thi Đấu (xem danh 

sách trong mục Các Đội Thể Thao)
• Đội Huấn Luyện Sĩ Quan Dự Bị Thiếu 

Niên (JROTC)
• Tư Vấn Học Tập 
• Tour Tham Quan Các Trường Đại Học
• Can Thiệp Học Tập
• Trường Duy Nhất của Trường Công lập 

Philadelphia vào Vòng Chung Kết Đấu Vật 
(năm học 19/20)

• $466.000,00+ học bổng đại học cho Khóa 
2023

• Sinh học: Tăng Cường Năng Lực 
Keystone cho năm học 22 - 23.

• Toán:
 – Tham gia Star Math 90% trở lên cho cả 3 

bài kiểm tra
 – Tất cả 4 khối học sinh đều tăng tỷ lệ học 

sinh Đạt/Trên BM trong bài kiểm tra Star 
Mùa Xuân

• Kể từ khi được chỉ định là trường CSI (Hỗ 
Trợ Toàn Diện Và Cải Tiến) vào năm 2018, 
nhóm lãnh đạo đã thành công trong việc 
cải thiện trường học để đáp ứng các tiêu 
chí thoát khỏi trạng thái CSI với Tiểu Bang 
Pennsylvania

• Tăng tỷ lệ theo đúng lộ trình trên toàn 
trường thêm 36% từ 2018-2019 đến 2022-
2023

• Tăng tỷ lệ tốt nghiệp thêm 38% từ 2018-
2019 đến 2022-2023

• Nhóm 9th Grade Academy:
 – Tăng tỷ lệ tham gia 9th Grade Academy 

lên 90% thêm 19% từ 2021-2022 đến 
2022-2023

 – Tăng tỷ lệ đình chỉ ZERO của 9th Grade 
Academy thêm 18% từ 2018-2019 đến 
2022-2023 

 – Tăng tỷ lệ theo đúng lộ trình của 9th 
Grade Academy thêm 41% từ 2018-2019 
đến 2022-2023

• Cải Thiện Nhất về Đánh Giá Keystone ELA

xem tiếp ở trang sau
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Overbrook High School tiếp

• 6 Giáo Viên Được Trao Giải Lindback 
Distinguished

• Giảm 9% số học sinh trốn học 
• Tăng cao nhất số học sinh tham dự 90% 

ngày trở lên trong ba năm.

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• 21st Century (21c) Learning School: Tập 
trung vào ngành công nghiệp giải trí, bao 
gồm: Thiết Kế Kỹ Thuật Số, Điện Ảnh 
& Truyền Hình, Ngành Công Nghiệp Âm 
Nhạc, Quản Lý Giải Trí (xem “21st Century 
Schools” ở trang 20 để biết thêm thông 
tin)

Nhận Thức Nghề Nghiệp Lớp 9:
 – Đánh Giá Ngành Nghề, Hội Chợ Nghề 

Nghiệp và Tour Công Ty
 – Phiên Họp Thảo Luận Và Tham Gia Học 

Tập Giờ Ăn Trưa
 – Hỗ Trợ Cá Nhân Hóa Về Đại Học 

Và Nghề Nghiệp Thông Qua Google 
Classroom

Lựa Chọn Lộ Trình Lớp 10-12/Trải 
Nghiệm Nơi Làm Việc Toàn Ngày:
 – Hợp tác với MANN Music Center
 – Thực Tập Mùa Hè Và Năm Học
 – Hướng Dẫn Kết Nối Mục Tiêu Học Tập 

Và Nghề Nghiệp
 – Cơ hội Học Tập Kết Nối Nghề Nghiệp

Học Sinh Lớp 11 và 12:
 – Tuyển Sinh Và Tham Gia Dual 

Enrollment
 – Xác Định Học Sinh Đáp Ứng CCP/GPA
 – Phối Hợp Sở Thích Học Sinh Và Sắp 

Xếp Khóa Học 
• Career and Technical Education (CTE)  

Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 
• Dual Enrollment tại Community College 

of Philadelphia - Học Sinh Lớp 11 và 
12 có cơ hội nhận được tín chỉ đại học 
thông qua chương trình học song song tại 
Community College of Philadelphia.

• Credit Recovery and Grade Improvement
• Truy cập Google Classroom 
• International Institute for Restorative 

Practices 
• Junior ROTC - Army 
• Scholars/Honors Academy
• School-wide SAT/PSAT day
• Small Group Instruction 

• Social Emotional Support
 – Grief Counseling
 – Girls Group

• STEM 

Quan Hệ Đối Tác:
• Councilman Curtis Jones Office
• DASH
• Drexel Eat Right Program
• Elvira B. Pierce Scholarship Fund
• Family Therapy and Consultation Services/ 

United Family Services
• The Mann Center
• Overbrook Alumni Association 
• Overbrook Network of Neighbors 
• Senator Vincet Hughes Office
• State Rep Morgan Cephas Office
• Tiger Woods Learning Lab
• To Our Children's Future With Health, Inc. 
• Tustin Recreation Center
• University of Penn - Upward Bound 

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• National Honor Society 
• Chính Quyền Học Sinh

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Chày
• Chạy Việt Dã
• Bóng Bầu Dục
• Điền Kinh Trong Nhà
• Bóng Rổ Nam
• Bóng Chuyền Nam
• Điền Kinh Ngoài Trời
• Bóng Mềm
• Bóng Rổ Nữ
• Bóng Chuyền Nữ
• Đấu Vật
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Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ Mệnh: Parkway Center City Middle 
College High School cung cấp một chương 
trình giáo dục dự bị đại học khai phóng, 
chuẩn bị cho TẤT CẢ học sinh để nhập học 
và tốt nghiệp từ đại học/trường đại học và 
nghề nghiệp. 
Là một trường trung học trung cấp, hợp tác 
với Community College of Philadelphia, tất 
cả học sinh sẽ tham gia các lớp đại học dẫn 
đến bằng Cao Đẳng. Đội ngũ nhân viên của 
chúng tôi cung cấp một môi trường giảng 
dạy và học tập an toàn và phong phú, nơi 
tất cả học sinh đều được khuyến khích tham 
gia và nuôi dưỡng. Các gia đình cùng nhau 
bồi dưỡng thành tích học tập, trách nhiệm 
cá nhân, tự hoàn thiện và trách nhiệm công 
dân.
Phương Pháp Tiếp Cận Của Chúng 
Tôi: Parkway Center City Middle College 
Parkway (PCCMC), hợp tác với Community 
College of Philadelphia (CCP), yêu cầu tất 
cả học sinh tham gia một khóa học cầu nối 
mùa hè cấp đại học trước khi vào Parkway 
vào học kỳ mùa thu lớp 10. Trong năm thứ 
nhất và thứ hai, học sinh tham gia vào nội 
dung khóa học nghiêm ngặt tại cả hai địa 
điểm (PCCMC và CCP) phản ánh các khóa 
học cấp đại học với sự khuyến khích và hỗ 
trợ từ toàn bộ cộng đồng trường học, bao 
gồm cả CCP. Trong Năm ba và bốn, học 
sinh sẽ được hòa mình vào các khóa học 
đại học tại CCP dẫn đến nhiều lộ trình như 
lấy bằng Cao Đẳng Giáo Dục Khai Phóng, 
nhận tối thiểu 48 tín chỉ đại học hoặc chứng 
chỉ ngành trong Lập Trình Máy Tính hoặc 
Doanh Nghiệp. 
Đội ngũ nhân viên của nhà trường ủng 
hộvăn hóa kỳ vọng cao về giảng dạy và học 
tập. Học sinh được tham gia, khuyến khích 
và trao quyền để tốt nghiệp thành công từ 
PCCMC với Bằng Tốt Nghiệp Trung Học 
và Bằng Cao Đẳng (CCP). Hơn nữa, tầm 
nhìn của chúng tôi là học sinh sẽ tiếp tục 
học đại học để lấy Bằng Cử Nhân và/hoặc 
hoàn thành các lựa chọn nghề nghiệp thành 
công. Cha mẹ, gia đình và người giám hộ 
của chúng tôi là đối tác tham gia tích cực 
trong việc nuôi dưỡng thành tích học tập, 
trách nhiệm cá nhân và tự thực hiện hóa. 
Nhà trường khuyến khích học sinh phát triển 
thái độ kinh doanh, lãnh đạo bạn bè đồng 
lứa và phục vụ cộng đồng để chuẩn bị cho 
tương lai của các em với tư cách là thành 
viên của nền kinh tế toàn cầu và công dân 
của thế giới.
Tính độc đáo của chương trình Middle 
College cung cấp cho học sinh cơ hội hoàn 
thành những năm trung học với bằng tốt 
nghiệp trung học và Bằng Cao Đẳng. Để đạt 
được điều này, học sinh sẽ được chính thức 
nhập học vào CCP vào Lớp 11 và 12. Để bắt 

đầu Lớp 11 và 12 tại CCP, học sinh được kỳ 
vọng có đủ khả năng học tương đương cấp 
đại học với môn Toán và Tiếng Anh và sẽ 
được thực hiện một bài kiểm tra xếp hạng. 
Bài kiểm tra xếp hạng là yêu cầu của CCP 
đối với tất cả học sinh theo học tại trường. 
Đến cuối Lớp 10, nếu học sinh không đạt 
được trình độ này, các em sẽ không thể tiếp 
tục những năm học tại PCCMC vì sẽ không 
có bất kỳ lớp học Lớp 11 hay 12 nào được 
tổ chức ở cấp trung học.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Tỷ lệ tốt nghiệp 100% 
• 96% học sinh có Bằng Cao Đẳng 
• Học sinh tôn trọng sự đa dạng
• Tỷ lệ chuyên cần của học sinh và nhân 

viên cao
• Đạt được mục tiêu của tiểu bang trong bảy
• năm liên tiếp
• Được nhận PA Achievement Keystone 

Award trong sáu năm liên tiếp
• Phần lớn học sinh đăng ký vào các trường 

đại học 4 năm 
• Tác phẩm nghệ thuật của học sinh được 

trưng bày khắp trường
• Các sự kiện thường niên, bao gồm: 

Parkway Challenge, Multicultural 
Awareness Day và Career Day.

• Học sinh được chấp nhận vào hơn 118 
trường đại học và giành được hơn 22 triệu 
đô la học bổng thành tích.

• Chương trình Middle College đầu tiên 
tại Thành Phố Philadelphia và Khu Thịnh 
Vương Chung Pennsylvania. 

• Học sinh nhận Bằng Tốt Nghiệp Trung 
Học và Bằng Cao Đẳng khi Tốt Nghiệp.

• Trường Trung Học Hàng Đầu của 
Philadelphia Magazine

• Top 5 Trường Trung Học Công Lập 
Philadelphia hàng đầu của US News năm 
2020

• Top 8% Trường Trung Học Công Lập hàng 
đầu trên toàn Philadelphia của US News 
năm 2020

• Top 10% Trường Trung Học Công Lập 
hàng đầu trên toàn Hoa Kỳ của US News 
năm 2020

xem tiếp ở trang sau

Parkway Center City Middle College

https://parkwaycc.philasd.org/ 

540 North 13th Street 
Philadelphia, PA 19123

Hiệu Trưởng: 
Brian Wallace
bwallace2@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7620
Fax: 215-400-7621

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 450

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A và B (cho bốn 
môn học chính: Ngữ Văn Anh 
(ELA), Toán, Khoa Học Tự 
Nhiên và Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
95% (9 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 65 hoặc cao hơn 
trong môn ELA và Toán

Yêu Cầu Bổ Sung: 
Chỉ dành cho lớp 9 và 10: 
Chương trình Mandatory 
Summer Bridge

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, 
vui lòng truy cập: https://
parkwaycc.philasd.org/
admissions/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
C, 23, 43, 61,  
Tuyến Tàu Điện Ngầm Broad 
Street
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Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Dual Enrollment tại Community College of 
Philadelphia

• Mandatory Summer Bridge - khóa học đại 
học cho học sinh lớp 10

• Các khóa học chọn thêm bao gồm Nghệ 
Thuật, Sức Khỏe và Giáo Dục Thể Chất, 
Thể Dục Cá Nhân, Sẵn Sàng Đại Học & 
Nghề Nghiệp, Hội Thảo Học Sinh Năm 
Nhất, Hội Thảo Học Sinh Năm Hai và Kiến 
Thức Tài Chính

Quan Hệ Đối Tác:
• Big Brothers, Big Sisters
• Code2College
• Community College of Philadelphia
• Deloitte Academy
• Delphi Project Foundation
• Eat Right Philly
• Heights Philadelphia
• OIC Philadelphia (Đào Tạo Việc Làm)
• Philly College Team (Mentor for Philly) 
• PSTV
• Temple University 
• University of Delaware 
• University of Pennsylvania
• Women of Tomorrow of Greater 

Philadelphia 

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Code2College
• Kịch nói
• Girl Talk
• Parkway News
• Prom Committee
• Robotics
• Ủy Ban Học Sinh Năm Cuối
• Gia Sư
• Câu Lạc Bộ Các Vấn Đề Thế Giới

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Nam và Nữ
• Hoạt Náo Viên
• Thể Thao Phối Hợp - bóng bầu dục, bóng 

mềm, bóng đá
• Điền Kinh—Nam và Nữ
• Bóng Chuyền—Nam & Nữ

Parkway Center City Middle College tiếp
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Parkway Northwest HS for Peace and Social Justice

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Nhiệm vụ của Parkway Northwest High 
School for Peace and Social Justice là 
chuẩn bị cho học sinh đối mặt với một thế 
giới phức tạp với các kỹ năng cần thiết để 
tạo ra sự thay đổi tích cực ở địa phương và 
toàn cầu. Nhà trường cung cấp một chương 
trình dự bị đại học nghiêm ngặt nhằm thúc 
đẩy hòa bình và công bằng xã hội thông qua 
việc sử dụng tư duy phản biện, giải quyết 
vấn đề, học tập hợp tác và nghiên cứu. Nhà 
trường tin rằng hòa bình không chỉ "xảy ra" - 
đấu tranh cho công lý sẽ dẫn đến các cộng 
đồng hòa bình.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Chương trình được Middle States 

Association for Colleges and Secondary 
Schools công nhận đầy đủ

• Tỷ lệ tốt nghiệp 100% trong hai năm qua 
và tỷ lệ được chấp nhận đại học hơn 90%

• 4 giải thưởng PA Civic Engagement Gold 
Level liên tiếp cho việc đăng ký 90% học 
sinh đủ điều kiện để bỏ phiếu

• Chương trình LEAP Dual Enrollment cho 
⅓ học sinh lớp 11 và 12 của nhà trường 
thông qua LaSalle University

• Giải thưởng SDP cho những tiến bộ lớn 
nhất trong lập trình đại học & nghề nghiệp

• Hơn 2.500.000 đô la học bổng và trợ cấp 
đại học được trao cho Khóa 2023

• Successful Academy for Peace and Social 
Justice cho 2 nhóm lãnh đạo học sinh

• Chương trình Next Man Up trong mối 
quan hệ đối tác với "Change our Future" 
của Rodney & Erika McLeod Foundation

• Quan hệ đối tác cộng đồng bao gồm 
Malcolm Jenkins Foundation, Musicopia, 
POWER Interfaith, ArtWell và WHYY

• Chương trình cố vấn cụ thể cho lớp 9 cho 
cả nam và nữ để bắt đầu thành công trên 
lộ trình thành công

• Các sự kiện và lập trình trường kéo dài cả 
năm xung quanh hòa bình và công bằng 
xã hội, bắt đầu với International Day of 
Peace vào Tháng Chín

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Tất cả các chương trình được hướng dẫn 
bởi công bằng xã hội như một hành động 
giáo dục 

• Kết nối với học sinh thúc đẩy tất cả các 
chương trình của nhà trường trong lớp 
học và như một cộng đồng 

• Cố vấn theo nhóm nhỏ, dựa trên giới tính 
cho tất cả học sinh lớp 9 & 10

• Tất cả các khóa học về nhân văn được 
hướng dẫn bởi các văn bản có liên quan 
về văn hóa và thảo luận của học sinh

• Chương trình học song song LEAP với 
LaSalle University cung cấp 30 tín chỉ đại 
học

• Nhấn mạnh vào hội nghị học thuật, cá 
nhân và xã hội của học sinh xung quanh 
thành công của học sinh

• Chương trình “Step Up” để hỗ trợ học sinh 
gặp khó khăn trên lộ trình thành công 

• Tu sửa phòng thí nghiệm khoa học trị giá 
2.000.000 đô la hoàn thành vào năm 2023

• Chương trình Senior Projects Nghiêm 
Ngặt

• Hơn ⅓ học sinh học nhiều lớp học song 
song

• Cố vấn lớp 9 
• Lộ trình College & Career trong chương 

trình giảng dạy lớp 9–12
• Chương trình giáo dục tài chính cho tất cả 

học sinh
• Các khóa học toán tăng tốc thông qua giải 

tích
• Môn tự chọn về Robotics
• Cơ hội lãnh đạo với các tổ chức phi lợi 

nhuận vì công bằng xã hội
• Các chương trình âm nhạc và trống được 

yêu thích
• Đa dạng chương trình đội thể thao cho 

Parkway và thuộc khuôn khổ quan hệ đối 
tác với MLK HS

• Chương trình hoạt náo viên được tiểu 
bang công nhận

• Tất cả học sinh có IEP được tham gia 
trong các lớp giáo dục phổ thông

• Các khóa học khoa học được thực hành 
trong phòng thí nghiệm được cải tạo

• Sản xuất phim và video thuộc khuôn khổ 
quan hệ đối tác với WHYY

Quan Hệ Đối Tác:
• Arcadia University
• Councilperson Cindy Bass
• Change our Future Foundation
• Children First 
• Drexel Science Labs
• Eat Right Philly
• State Rep. Stephen Kinsey
• Học Song Song với LaSalle University
• Make the Distinction
• Malcolm Jenkins Foundation

xem tiếp ở trang sau

https://parkwaynw.philasd.org/ 

6200 Crittenden Street
Philadelphia, PA 19138

Hiệu Trưởng: 
Bonnie Uditsky (tạm thời) 
buditsky@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3390
Fax: 215-400-3391

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 275

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

A, B và C (cho bốn môn học 
chính: Ngữ Văn Anh (ELA), 
Toán, Khoa Học Tự Nhiên và 
Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA hoặc Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, 
vui lòng truy cập: https://
parkwaynw.philasd.org/about-
us/at-a-glance/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
18, XH, L
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Parkway Northwest HS for Peace & Social Justice tiếp

• Men of Courage
• Money Vehicle
• OARC (Ogontz Ave. Revitalization Corp.)
• PA Youth Vote
• Quintessence Theatre Group
• State Rep. Christopher Rabb
• Chương trình Lãnh Đạo và Thực Tập 

UROC
• WHYY

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• ArtWell 
• Đội Cổ Vũ
• Câu Lạc Bộ Chem Magic
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua
• Đội Trống
• Câu Lạc Bộ Sản Xuất Phim và Video
• Câu Lạc Bộ Game
• Câu Lạc Bộ Garden Justice
• GEAR UP
• Nhóm cố vấn Next Man Up
• Câu Lạc Bộ Hoạt Động Vì Người Cao Tuổi
• Câu Lạc Bộ Công Lý Xã Hội
• Câu Lạc Bộ Cổ Vũ
• Nhóm Step
• Hội công bằng học sinh
• Chính Quyền Học Sinh (SGA)
• Teen Talk 

Các Đội Thể Thao: 
Các Môn Thể Thao Mùa Thu

• Khúc Côn Cầu Trên Cỏ
• Bóng Bầu Dục
• Bóng Đá—Nam và Nữ
• Cổ Vũ Tinh Thần
• Quần Vợt—Nữ
• Bóng Chuyền—Nữ
Các Môn Thể Thao Mùa Đông

• Bóng Rổ—Nam và Nữ
• Bowling
• Thi Đấu Hoạt Náo Viên
• Điền Kinh

Các Môn Thể Thao Mùa Xuân
• Bóng Chày
• Bóng Bầu Dục Đoạt Cờ—Nữ
• Bóng Mềm
• Quần Vợt
• Điền Kinh
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Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ XX trong môn ELA và 
phân vị thứ XX trong môn Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập:

Parkway West High School

https://parkwaywest.philasd.org/ 

4725 Fairmount Avenue
Philadelphia, PA 19139

Hiệu Trưởng: 
William Brown
wbrown@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7710
Fax: 215-400-7711

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 220

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

A, B và C (cho bốn môn học 
chính: Ngữ Văn Anh (ELA), 
Toán, Khoa Học Tự Nhiên và 
Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA hoặc Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, 
vui lòng truy cập: https://
parkwaywest.philasd.org/
about-us/at-a-glance/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
Tuyến Đường Sắt Nhẹ 15, 64,  
Tuyến Market-Frankford

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Early Childhood 
Education

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Parkway West là một trường trung học dự 
bị đại học nhỏ, tuyển sinh riêng. Nhiệm vụ 
của nhà trường là đảm bảo rằng tất cả học 
sinh đạt được tiềm năng cá nhân và học 
tập của mình và trở thành công dân năng 
động và người học suốt đời. Hợp tác với 
Philadelphia Academies, Inc., Parkway cung 
cấp một chương trình CTE Early Childhood 
Education nhằm giải quyết nhu cầu cần giáo 
viên đủ tiêu chuẩn trong các trường học của 
thành phố. Chương trình được thiết kế để 
giới thiệu học sinh với các nghề nghiệp trong 
lĩnh vực giáo dục, đồng thời nhấn mạnh việc 
sử dụng công nghệ và chuẩn bị cho các em 
để vào đại học. Học sinh tham gia thực tập 
mùa hè trong lĩnh vực giáo dục. Học sinh 
hoàn thành chương trình có thể nhận Child 
Development Associate (CDA) và một số tín 
chỉ đại học.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Trường nhỏ; Ít hơn 300 học sinh
• Tỷ Lệ Tốt Nghiệp hơn 90%
• Khoảng 90% học sinh tốt nghiệp đăng ký 

vào đại học
• Học kỹ năng giảng dạy và kinh doanh
• Tham gia thực tập tại các trung tâm giáo 

dục đầu đời
• Có thể học song song và các cơ hội khác 

để tích lũy tín chỉ đại học
• Có thể làm việc mùa hè được trả lương
• Nhận chứng chỉ ngành

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Career and Technical Education (CTE)  

Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 
Về Early Childhood Education  
(ECE) Pathway:

• Mỗi khối (lớp 9–12) đều có các khóa học 
ECE cụ thể, địa điểm nghề nghiệp và tham 
quan đại học, cũng như cơ hội bắt đầu 
nhận chứng chỉ ngành từ lớp 10.

• Hiện tại, học sinh lớp 12 hoàn thành một 
kỳ thực tập nửa năm tại Kencrest Early 
Learning Center. PWHS đang làm việc để 
mở rộng các mối quan hệ đối tác để bao 
gồm cả thực tập cho học sinh lớp 10 và 11.

• Mỗi mùa hè, học sinh có cơ hội tham gia 
một kỳ thực tập trả lương 6 tuần, tích lũy 
kinh nghiệm làm việc thực tế tại một địa 
điểm ECE Keystone STAR 3 hoặc 4 được 
đánh giá cao tại Philadelphia. Học sinh làm 
việc từ thứ Hai đến thứ Năm tại địa điểm 
của các em và được Phát Triển Chuyên 
Môn vào các ngày Thứ Sáu.

• Một thỏa thuận khớp nối với Community 
College of Philadelphia cung cấp chín tín 
chỉ đại học và cơ hội học tập nâng cao 
trong ECE hoặc các lĩnh vực khác cho học 
sinh tốt nghiệp chương trình. 

• Học sinh tốt nghiệp ECE cũng đủ điều 
kiện nhận học bổng TEACH của tiểu bang 
cho đại học hoặc có thể tham gia 1199c's 
Apprenticeship của ECE Program, một 
chương trình từ CDA đến Bằng Cao Đẳng 
cho phép học viên làm việc trong khi nhận 
tín chỉ đại học.

Các Khóa Học Advanced Placement: 
• English Language and Composition
• English Literature and Composition
• Environmental Science
• U.S. Government and Politics
• U.S. History

Chương Trình Dual Enrollment: 
• Community College of Philadelphia
• Harrisburg University 
• Temple University - Temple Education 

Scholars

Quan Hệ Đối Tác:
Nhà trường hợp tác với nhiều đối tác để 
cung cấp cho học sinh của mình những trải 
nghiệm thực tế như thực tập và cơ hội học 
tập bổ sung (ví dụ như học song song). 

• Community College of Philadelphia
• District 1199C Training and Upgrading 

Fund
• Fox Chase Farm
• Harrisburg University
• Kencrest Early Learning Center
• Mural Arts Program
• Penn Upward Bound
• Philadelphia Academies Inc.
• Temple University- Education Scholars
• West Chester University- PRIZE
• West Philly Reading Captains 
• YOACAP

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
Các hoạt động ngoại khóa thay đổi từng 
năm dựa trên sở thích của học sinh. 
xem tiếp ở trang sau



PWHS luôn tìm cách thêm nhiều câu lạc bộ. 
Học sinh có thể tạo một câu lạc bộ nếu các 
em tìm thấy bốn học sinh quan tâm khác và 
một thành viên nhân viên có thể điều phối. 
Mới Có Các Câu Lạc Bộ:

• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Câu Lạc Bộ Board Game
• Câu Lạc Bộ Khiêu Vũ Cạnh Tranh
• Câu Lạc Bộ Thể Dục
• National Honor Society
• Câu Lạc Bộ Thơ
• Câu Lạc Bộ Truyền Thông Xã Hội
• Chính Quyền Học Sinh
• Special Olympics
• Gia Sư
• Câu Lạc Bộ Trao Quyền Cho Phụ Nữ
• Kỷ Yếu

Các Đội Thể Thao: 
• Các Môn Thể Thao Mùa Thu

 – Hoạt Náo Viên (West Philly HS)
 – Chạy Việt Dã
 – Khúc Côn Cầu Trên Cỏ (West Philly HS)
 – Bóng Bầu Dục (West Philly HS)
 – Bóng Đá (West Philly HS)
 – Quần Vợt - Nữ (West Philly HS)
 – Bóng Chuyền - Nữ 

• Các Môn Thể Thao Mùa Đông
 – Bóng Rổ - Nam
 – Bóng Rổ - Nữ
 – Bowling (West Philly HS)
 – Hoạt Náo Viên (West Philly HS)
 – Đấu Vật (West Philly HS)

• Các Môn Thể Thao Mùa Xuân

 – Cầu Lông (West Philly HS)
 – Bóng Chày (West Philly HS)
 – Bóng Vợt - Nam (West Philly HS)
 – Bóng Mềm
 – Điền Kinh
 – Quần Vợt(West Philly HS)
 – Bóng Chuyền - Nam
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Parkway West tiếp
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Penn Treaty School

https://penntreaty.philasd.org/ 

600 E. Thompson Street
Philadelphia, PA 19125

Hiệu Trưởng: 
Wajibah Thompson
wthompson@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3800
Fax: 215-400-3801

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 455 (Lớp 6-12)

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Phục vụ học sinh trong khu vực 
tuyển sinh; yêu cầu đi học hằng 
ngày, đúng giờ; khuyến khích 
học sinh có nhu cầu phức tạp 
trong khu vực tuyển sinh nộp 
đơn.

Trường Cấp Dưới: 
Adaire, Hackett, Ludlow, Moffet, 
Penn Treaty

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
Tuyến Đường Sắt Nhẹ 5, 25, 
89, 15,  
Market-Frankford El

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ Mệnh: Hỗ trợ kết quả học tập và cảm 
xúc xã hội của mỗi học sinh.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Tại Penn Treaty, nhà trường xây dựng một 

cộng đồng học tập gồm những học sinh 
phát triển thành những công dân năng 
động và thành công sau trung học. 

• Nhà trường tạo ra một môi trường gia đình 
mà các thành viên có trách nhiệm, tôn 
trọng, hòa bình và yêu thích học hỏi. 

• Nhà trường cung cấp cho học sinh cơ hội 
tham gia WHYY, Hội Đồng Học Sinh, thể 
thao, câu lạc bộ ngoại khóa và nhiều hoạt 
động khác. 

• Ngoài ra, tất cả học sinh đều có quyền 
tiếp cận vào 12 PLUS như một nguồn tài 
nguyên trong hành trình trung học của 
mình. 

• Số lượng học sinh nhỏ của Penn Treaty 
cho phép lớp học nhỏ hơn, góp phần vào 
môi trường gia đình của chúng tôi.

• Giáo viên Nghệ Thuật và Âm Nhạc toàn 
thời gian, cũng như WHYY và Sunrise of 
Philadelphia.

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Ngoại Ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
• Nghệ Thuật
• Âm Nhạc

Quan Hệ Đối Tác:
• WHYY
• 12 PLUS
• Sunrise of Philadelphia

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Game
• Câu Lạc Bộ Nấu Ăn
• Câu Lạc Bộ EC
• Chạy Bộ
• Hội Đồng Học Sinh

Các Đội Thể Thao:* 
Thể thao dành cho nam: 
• Bóng Rổ

Thể thao dành cho nữ: 
• Bóng Rổ
• Hoạt Náo Viên 
*Thành viên của Kensington High School 
CO-OP - Tất cả học sinh Penn Treaty High 
School có thể tham gia bất kỳ môn thể thao 
nào mà Penn Treaty không cung cấp như 
Bóng Đá, Bóng Đá, Bóng Chuyền & Bóng 
Mềm
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Philadelphia High School for Girls

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Philadelphia High School for Girls có hơn 
170 năm lịch sử là một trường công lập dự 
bị đại học, có di sản được xây dựng trên 
truyền thống, dành cho những nữ sinh tài 
năng về học tập đến từ thành phố đa dạng 
của chúng ta. Sứ mệnh của nhà trường là 
học sinh tốt nghiệp là những người đối xử 
với người khác bằng lòng thương cảm và 
sống một cuộc sống có đạo đức cá nhân 
ở cấp đại học, cuối cùng chuẩn bị cho các 
em trở thành những nhà lãnh đạo tương 
lai. Điều này được thực hiện trong một môi 
trường an toàn, nuôi dưỡng, thách thức trí 
tuệ, cung cấp các chương trình ngoại khóa 
bổ ích, đón nhận sự đa dạng và khuyến 
khích hành vi đạo đức. Nhà trường duy 
trì một chương trình học tập phong phú 
và nghiêm ngặt, bao gồm các chương 
trình Nâng cao, Advanced Placement, 
International Baccalaureate, học song 
song và Senior Year Only Program (SYOP) 
(SYOP), cũng như các khóa học nhân văn 
xuất sắc.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Học sinh tham gia các Chương Trình Trao 

Đổi Quốc Tế vào mùa hè
• Khóa học IB và AP trong hầu hết các lĩnh 

vực học thuật
• Cơ hội Dual Enrollment
• Hợp tác Đại Học SYOP
• Học sinh tham gia All City Music and 

Dance
• Nhiều học sinh tham gia các đội thể thao. 

Cuộc thi Robotics and Science Olympiad 
và một loạt cơ hội đa dạng cho học sinh

• Hiệp hội Alumnae Association và Parent 
Teacher Daughter Association hoạt động 
sôi nổi, cùng với nhiều học bổng và quan 
hệ đối tác

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Chương Trình International 
Baccalaureate:
 – Biology
 – Chinese
 – History of the Americas
 – Literature
 – Mathematical Studies
 – Spanish
 – Theory of Knowledge
 – Visual Arts

• Các Khóa Học Advanced Placement: 
 – Art History

 – Biology
 – Calculus
 – Chemistry
 – Chinese Language and Culture
 – Computer Science
 – English Literature and Composition
 – Environmental Science
 – Macroeconomics
 – Studio Art Drawing
 – U.S. Government and Politics
 – U.S. History

• Dual Enrollment
• Đa dạng các khóa học Nâng cao và 

Advanced Placement
• Phòng Học Kết Hợp
• Môn tự chọn bao gồm Giải Phẫu, Nghệ 

Thuật, Gốm Sứ, Khiêu Vũ, Nhạc Cụ / Hát, 
Hóa Hữu Cơ

Quan Hệ Đối Tác:
• Alpha Kappa Alpha Sorority
• Berstein
• Bicycle Coalition of Greater Philadelphia 

Youth Cycling Program 
• China Bridge Program
• Classrooms to Careers 
• College Board
• DASH Music Production Program
• Delta Sigma Theta Sorority
• Drexel University và Medical School
• Eat Right Philly
• Einstein Hospital
• Ellis Trust Fund
• Gift of Life Program
• Hanban Asia Society
• Heights Philadelphia
• Inner Strength Foundation
• KYW Media Program
• La Salle University
• Lyra Society
• Moore College of Art
• Mu Alpha Theta
• National Honor Society
• Neighborhood Bike Works
• Opera Philadelphia
• Parent Teacher Daughter Association 

(P.T.D.A.)
• People to People
• Philadelphia Museum of Art
• Philadelphia High School for Girls 

Alumnae Association

xem tiếp ở trang sau

https://girlshs.philasd.org/ 

1400 W. Olney Avenue
Philadelphia, PA 19141

Hiệu Trưởng: 
Katiedra Argro
ktargro@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3700
Fax: 215-400-3701

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 750

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A, B, và hai điểm C 
(cho bốn môn học chính: Ngữ 
Văn Anh (ELA), Toán, Khoa 
Học Tự Nhiên và Khoa Học Xã 
Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA hoặc Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://girlshs.
philasd.org/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
C, 18, 6, 18, 22, 26, 47, 55, 80, 
Tuyến Broad Street
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• Philadelphia School Partnership 
• PSTV
• Red Cross
• Revolution Prep
• Rutgers University
• Step Up To College
• Steppingstone Scholars
• TeenShop, Inc
• Temple University
• University of Pennsylvania
• Villanova University
• Wuxi No.#1 Girls School
• Nhiều tổ chức cộng đồng khác

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Anime
• Nghệ Thuật
• Viết Sáng Tạo
• Câu Lạc Bộ Văn Hóa
• Dance
• Tranh Luận
• Câu Lạc Bộ Đạp Xe Sinh Thái
• Câu Lạc Bộ Indo-Pak
• Truyền Thông
• Âm Nhạc
• Bạn Học Kèm
• Robotics
• Câu Lạc Bộ Dịch Vụ
• STEAM
• Chính Quyền Học Sinh
• Kỷ Yếu
• và nhiều câu lạc bộ khác

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông
• Bóng Rổ
• Bowling
• Thi Đấu Hoạt Náo Viên 
• Chạy Việt Dã
• Khúc Côn Cầu Trên Cỏ
• Điền Kinh Trong Nhà
• Nội Bộ
• Bóng Vợt
• Bóng Đá
• Bóng Mềm
• Bơi Lội
• Quần Vợt
• Điền Kinh
• Bóng Chuyền

Philadelphia High School for Girls tiếp
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A. Philip Randolph Career Academy

https://randolph.philasd.org/ 

3101 Henry Avenue
Philadelphia, PA 19129

Hiệu Trưởng: 
Dr. Michelle Burns
mburns2@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3840
Fax: 215-400-3841

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 518

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Những học sinh có động lực 
mạnh mẽ, mong muốn được 
thử thách bản thân trong học 
tập và có hứng thú tìm hiểu 
về nghề nghiệp và lĩnh vực kỹ 
thuật đã chọn, đều được hoan 
nghênh nộp đơn xét tuyển. Để 
biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập: https://randolph.philasd.
org/. 

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
32, 60, 446, 442, R

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Autobody Collision & 
Repair

 – Automotive Technology
 – Construction Technology
 – Culinary Arts
 – Emergency Medical 
Technician

 – Health-Related 
Technology

 – Solar Energy 
Technologies

 – Welding

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ mệnh của Randolph Career Academy 
là cung cấp một môi trường học tập an 
toàn, tương trợ, trong đó các chương trình 
giáo dục, tài nguyên và trải nghiệm sẽ giúp 
học sinh trở thành những công dân tự tin, 
có trách nhiệm và năng động. Nhà trường 
phấn đấu phát triển trình độ cao về kỹ năng 
học thuật; sự trân trọng lẫn nhau về các giá 
trị, thái độ và văn hóa của con người; nuôi 
dưỡng tư duy độc lập; đánh giá cao về sự 
khác biệt cá nhân; và cải thiện việc sử dụng 
công nghệ của chúng tôi cho thế kỷ 21.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Đa dạng các chương trình học thuật mạnh 

mẽ
• Thành công trong chứng chỉ ngành, kinh 

nghiệm làm việc trong ngành và ban tư 
vấn nghề nghiệp 

• Giáo dục CTE 
• Chương trình ngành Xây Dựng của nhà 

trường đã được trao tặng khoản trợ cấp 
Lowes (2021-2022)

• Nhiều học sinh Randolph theo học đại học; 
95% học sinh năm cuối được chấp nhận 
vào các trường đại học 

• 85% học sinh của nhà trường nhận được 
chứng chỉ trong các chương trình CTE 

• Hiện tại nhà trường có học sinh là 
nhân viên cứu hỏa trẻ nhất từng hoàn 
thành chương trình tại Philadelphia Fire 
Department 

• Tất cả các chương trình đều sử dụng thiết 
bị hiện đại và học sinh được hướng dẫn 
sử dụng các kỹ năng thế kỷ 21 

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 

Các Khóa Học Advanced Placement: 
Social Studies

Quan Hệ Đối Tác:
• Air Gas
• AKER Shipyard
• Copart
• Health Partners
• Jefferson University 
• Local 21
• Lowes
• NAMA
• NASCAR
• Overbrook Environmental
• Philadelphia Fire Department
• Philadelphia Fleet Management
• Project Rebuild
• PTR Baler
• PYN
• Rhodes Industries
• The Salvation Army
• SEPTA
• University of Pennsylvania
• Water Department of Philadelphia

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Lớp Học Quy Ước
• Trại Đào Tạo Hè và Ngoại Khóa Học Viện 

Cứu Hỏa
• National Honor Society
• Câu Lạc Bộ Red Cross
• Câu Lạc Bộ Xếp Chữ
• Chính Quyền Học Sinh
• The Young Ambitious

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Nữ và Nam
• Bowling
• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã—Nam nữ
• Bóng Bầu Dục—do Dobbins tài trợ
• Bóng Mềm
• Điền Kinh—Nam nữ
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Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Tầm Nhìn Của Trường & Phương Pháp 
Học Tập: Paul Robeson HS là một trong 
những trường trung học hàng đầu tại Thành 
phố Philadelphia. Với vai trò là một cộng 
đồng học tập nuôi dưỡng, Paul Robeson 
High School giúp học sinh phát huy tiềm 
năng của bản thân. Nhà trường là một 
cộng đồng được thiết kế để hỗ trợ học sinh 
phát triển các kỹ năng thế kỷ 21 cần thiết 
để thành công trong việc học tập sau trung 
học và sự nghiệp phục vụ cho cộng đồng 
địa phương và toàn cầu. Tận dụng lợi thế 
vị trí tọa lạc ngay tại University City, Paul 
Robeson High School sẽ tiếp tục duy trì mối 
quan hệ đối tác chặt chẽ với các trường đại 
học, viện nghiên cứu, cơ quan dịch vụ nhân 
sinh, cộng đồng doanh nghiệp và các đối 
tác ngành khác để cung cấp cho học sinh 
những trải nghiệm quan trọng và cơ hội thực 
tập có giá trị cao trong lĩnh vực mà các em 
quan tâm.
Sứ Mệnh Của Trường: Xây Dựng Thương 
Hiệu Bản Thân (B.Y.O.B.): Paul Robeson 
High School hướng tới việc tạo ra một trải 
nghiệm học tập đầy thử thách và được cá 
nhân hóa, giúp học sinh phát huy năng lực 
thông qua kỳ vọng cao để hòa nhập thành 
công với cộng đồng rộng lớn và truyền cảm 
hứng cho các em trở thành những công dân 
năng động, tự định nghĩa thành công trong 
học tập sau trung học và sự nghiệp. 

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Giải Thưởng Trường Trung Học Tiến Bộ 

Nhất của School District of Philadelphia 
năm 2017 

• Xếp hạng "Trường Trung Học Tốt Nhất" 
của US News & World Reports: 2017, 
2019 và 2020 

• Tỷ lệ Tốt Nghiệp Trung Học hằng năm đạt 
95%; Tỷ lệ tốt nghiệp của Lớp năm 2016 
là 98,5% (cao nhất trong lịch sử trường) 

• Bằng khen của City Council of 
Philadelphia (2017) 

• Bằng khen của Pennsylvania State Senate 
(2017) 

• Tỷ lệ trung bình Chấp Nhận Vào Đại Học 
Của Học Sinh Lớp 12 là 85% 

• Đội Điền Kinh Nữ - All Public League 
& District Champions, Điền Kinh (2014, 
2011); PIAA Class AA State Champions 

• District XII Champions, Chạy Việt Dã Nam 
& Nữ (2017) 

• Chương trình Health-Related Technology 
Program đạt giải thưởng; Khởi chạy Sports 
Therapeutic Sciences Program (2019) 

• Được giới thiệu trong các bài báo của 
Learning Key, Philadelphia Tribune, Daily 
News, Philadelphia Inquirer, NewsWorks.
org, Philly.com, Education Dive.com 

• Trung bình 1 triệu đô la Mỹ tiền học bổng 
và trợ cấp đại học cho mỗi lớp tốt nghiệp

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Sự kết hợp độc đáo và nghiêm ngặt giữa 
các tiêu chuẩn học tập tập trung vào dự bị 
đại học và khám phá nghề nghiệp 

• Chuẩn bị học sinh thành công trong thị 
trường làm việc 

• Advanced Placement – English Literature
• Khóa Học Song Song/Đại Học Sớm
• Entrepreneurship/Financial Literacy/

Workforce Development Programs 
• College S.T.E.M. Laboratory
• Robotics/MakerSpace Program 
• Elective courses in Community Service 

Learning/Community Impact Projects
• Paid/Unpaid Internships
• Elementary School Teen Mentorship 

Program
• Nurturing, Supportive, Collaborative 

Learning Environment

Quan Hệ Đối Tác:
• Artist Year AmeriCorps
• The Children’s Hospital of Philadelphia
• College of Physicians Karabots Junior 

Fellows Science Program, and Tutors
• Communities in Schools Work Ready & 

Teen Parenting Programs 
• Delaware Valley Green Building Council
• Dell East Music Center
• Drexel University
• EducationWorks Incorporated 

PowerCorpPHL Community Service 
Program

• Enterprise Center Entrepreneurship 
Program

• The Future Project
• Hospital of the University of Pennsylvania
• Let’s Get Ready S.A.T. Prep Program
• Mann Music Center
• Mighty Writers
• Moder Patshala Education Center

xem tiếp ở trang sau

Paul Robeson High School for Human Services

https://robesonhs.com/

4125 Ludlow Street
Philadelphia, PA 19104

Hiệu Trưởng: 
Lawrence King
laking@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7780
Fax: 215-400-7781

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 315

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Những học sinh có động lực 
mạnh mẽ, mong muốn được 
thử thách bản thân trong học 
tập và quan tâm đến chương 
trình học dự bị đại học tập 
trung vào các môn luật, lịch 
sử và chính sách công, đều 
được hoan nghênh nộp đơn xét 
tuyển. 
Tất cả ứng viên sẽ được yêu 
cầu thể hiện sự quan tâm của 
mình đối với chương trình. 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://robeson.
philasd.org/.

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
21, 30, 40, Market-Frankford El
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• Neubauer Family Foundation
• People’s Emergency Center Community 

Service Programs
• Philadelphia Academies Incorporated
• The Philadelphia Education Fund
• Philadelphia Futures Scholarship Program
• Pierce College
• St. Ignatius Nursing Home
• Temple University’s POWER Leadership 

Development Program
• University of the Sciences
• West Philadelphia Cultural Alliance/Paul 

Robeson House Museum
• World Affairs Council

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
Học sinh Robeson High School được cung 
cấp nhiều cơ hội tham gia vào chính quyền 
học sinh, ấn phẩm, âm nhạc, thể thao, kịch 
và các câu lạc bộ khác nhau. Học sinh phải 
đủ điều kiện về học tập để tham gia.

• Câu Lạc Bộ Xây Dựng
• Cờ Vua
• Comcast Digital Connectors
• The Future Project
• Khóa The Links Incorporated Girls 

Mentoring
• National Honor Society
• Netter Center Urban Nutrition Initiative
• Neuberger Family Foundation Artist-in-

Residence Program
• Peer Mediators, Câu Lạc Bộ Ký Yếu, Câu 

Lạc Bộ Công Nghệ và các câu lạc bộ cũng 
như hoạt động ngoại khóa khác nhau.

• Câu Lạc Bộ Anime Robeson
• Chính Quyền Học Sinh
• Gian Hàng Trái Cây của Urban Nutrition 

Initiative

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Rổ—Nữ và Nam
• Bowling
• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã Nam nữ
• Điền Kinh—Nam và Nữ

• P.I.A.A. Đối Tác Hợp Tác về
 – Bóng Chày
 – Bóng Bầu Dục
 – Khúc Côn Cầu Trên Cỏ - Nữ
 – Bóng Vợt - Nam và Nữ
 – Bóng Đá - Nam và Nữ
 – Bóng Mềm

 – Quần Vợt
 – Bóng Chuyền
 – Đấu Vật - Nam

Paul Robeson High School for Human Services tiếp
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Roxborough High School

https://roxboroughhs.philasd.org/ 

6498 Ridge Avenue
Philadelphia, PA 19128

Hiệu Trưởng: 
Kristin Williams Smalley
klwilliams@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3400
Fax: 215-400-3401

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 700

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Cook-Wissahickon, Dobson, 
Henry, Houston, Jenks, 
Lingelbach, Mifflin, Shawmont

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
9, 27, 32, 61, 65, R

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Biotechnology
 – Business Administration
 – Film & Video Production
 – Graphic Design
 – JROTC- Army
 – Kinesiology
 – Sales, Marketing & 

Entrepreneurship 

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Các Học Viện tại Roxborough High School 
là một All-Academy High School. Mỗi học 
viện là một cộng đồng học tập nhỏ được xây 
dựng dựa trên phương pháp theo chủ đề 
nghề nghiệp, nhằm cung cấp chương trình 
học tập tập trung, nghiêm ngặt và có liên 
quan, từ đó chuẩn bị cho học sinh lộ trình 
học đại học và nghề nghiệp. Các học viện 
cung cấp cho mỗi học sinh sự quan tâm, sự 
công nhận và sự chăm sóc cá nhân hóa hơn 
từ giáo viên, nhân viên và bạn bè cùng trang 
lứa. Các Học Viện của nhà trường bao gồm:

• 9th Grade Academy - Freshman Academy 
• Academy of Visual Arts Production: Sản 

Xuất Phim và Video, Thiết Kế Đồ Họa 
• Academy of Health Sciences & 

Research: Công Nghệ Sinh Học, Động 
Lực Học 

• Academy of Business Technology and 
Entrepreneurship: Quản Trị Kinh Doanh 
Và Tiếp Thị 

Roxborough High School cam kết thiết kế 
các chương trình và cơ hội học tập thúc đẩy 
thành tích học tập và xã hội cho tất cả học 
sinh, đồng thời cung cấp cho các em các 
kỹ năng và công cụ cần thiết để cạnh tranh 
trong xã hội toàn cầu.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Các khóa học Nâng Cao Lớp 9
• National Career Academy Coalition 

Accreditation
• Màn hình tương tác thông minh trong tất 

cả các phòng học 
• Phòng học chuyên dụng hiện đại: Phim 

và Truyền Hình, Thiết Kế Đồ Họa và Kinh 
Doanh

• Phòng Thí Nghiệm Công Nghệ Sinh Học 
và Động Lực Học Thế Kỷ 21

• Phòng Thí Nghiệm Khoa Học được cập 
nhật và hỗ trợ

• Chứng chỉ: Microsoft Word, PPT, Access 
& Excel; Adobe Premiere Pro & Illustrator; 
OSHA & NASM

• Liên hoan phim Greenfield Youth:
 – Giải thưởng năm 2023: Phim Hài/Hài 

Hước Hay Nhất, Giải Nhì Kịch Bản Tự 
Sự, Giải Ba Phim Tài Liệu Hay Nhất

 – Giải thưởng năm 2022: Giải nhất Kịch 
Bản Tự Sự, Pennsylvania Media & 
Design Competition (MDC) năm 2023: 
Giải nhì hạng mục Phim Kỹ Thuật Số, lần 
đầu tiên một trường học thuộc SDP đạt 
giải tại MDC

• Nhiều chứng chỉ được công nhận trong 
ngành đạt được trên tất cả các chương 
trình

• Raiders Competition Winners; và Drill 
Competition Winners

• Các Đội Thể Thao PIAA Thi Đấu Cạnh 
Tranh, giành suất tham dự vòng loại trực 
tiếp ở các môn bóng đá, bóng rổ, bóng 
chày, bóng chuyền, bóng mềm, bóng đá và 
hoạt náo viên

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Career and Technical Education (CTE)  
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 

• Dual Enrollment: Tiếng Anh, Sinh Học, 
Công Nghệ Sinh Học 

• Các Khóa Học Advanced Placement: 
 – English Literature
 – English Language
 – Biology
 – Government
 – American History

• Những điểm nổi bật khác: JROTC, Các 
Vấn Đề Đương Thời, Khóa học tiếng Tây 
Ban Nha, Nghệ Thuật/PE/Sức Khỏe

Quan Hệ Đối Tác:
• Action for Justice: Collective (The 

Collective)
• After School Activities Partnerships (ASAP)
• City Year Philadelphia 
• College Access Program (C.A.P.)
• Eat Right Philly 
• Ernst Young (EY) Intuitive 
• Free Library of Philadelphia, Roxborough 

Branch
• Gear Up
• Heights
• Jumpstart Germantown
• PA Senator, Vince Hughes 
• PA State Representative, Tarik Khan
• Philadelphia Education Fund 
• Real World Leader's Radio Show 
• RoxMoms
• Speak Up 
• The Vanguard Group
• Women's Transportation Seminar (WTS) 
• YMCA (The Y) 

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Anime
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Phim Nghệ Thuật

xem tiếp ở trang sau
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Roxborough High School tiếp

• Chương Trình Nghệ Thuật
• Đội Hợp Xướng
• City Year Tutoring
• Filmland
• GSA
• Văn Học
• Thơ Ca
• Skills USA
• Chương Trình Thể Thao 
• Chương Trình Đại Sứ Học Sinh
• Câu Lạc Bộ Du Lịch - hành trình Nhật Bản
• Câu Lạc Bộ Nấu Ăn Vetri
• Thị Giác  
• Câu Lạc Bộ Kỷ Yếu
• Chương trình YMCA

Các Đội Thể Thao: 
PIAA: 

• Bóng Chày—Nam
• Bóng Rổ—Nam và Nữ
• Đội Hoạt Náo Viên—Nam nữ 
• Chạy Việt Dã—Nam và Nữ
• Thể Hình—Nam và Nữ
• Bóng Bầu Dục—Nam
• Bóng Đá–Nam
• Bóng Mềm—Nữ
• Điền Kinh—Nam và Nữ
• Bóng Chuyền—Nữ
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Walter B. Saul HS of Agricultural Sciences

https://saul.philasd.org/ 

7100 Henry Avenue
Philadelphia, PA 19128

Hiệu Trưởng: 
Sam Howell
showell@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3450
Fax: 215-400-3451

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 500

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

A, B và C (cho bốn môn học 
chính: Ngữ Văn Anh (ELA), 
Toán, Khoa Học Tự Nhiên và 
Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA hoặc Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://saul.
philasd.org/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
9, 27, 32, 65, 446, 447; Tuyến 
xe buýt tốc hành Frankford 
Terminal và Tòa thị chính

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Animal Sciences
 – Food Processing & 

Science
 – Horticulture

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Tại W.B. Saul High School for Agricultural 
Sciences, nhà trường nuôi dưỡng những 
người học tập suốt đời thông qua các 
chương trình học thuật mạnh mẽ và nghiêm 
ngặt bao gồm cơ hội Advanced Placement, 
Dual Enrollment và Nâng cao. Hơn nữa, nhà 
trường nuôi dưỡng tinh thần lãnh đạo của 
học sinh để tạo ra sự khác biệt trong thế 
giới của chúng ta. Thông qua các cơ hội đa 
dạng, thực hành dựa trên bối cảnh đô thị, 
học sinh của Saul áp dụng kiến thức và kỹ 
năng của mình để giải quyết các thách thức 
môi trường và nông nghiệp hiện đại. Để 
nâng cao thành công sau trung học và nghề 
nghiệp, học sinh của Saul dẫn dắt tương lai 
bằng cách học để làm, làm để học và học 
để phục vụ.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Trường trung học nông nghiệp lớn nhất 

quốc gia
• Được PA Dept of Career and Technical 

Education công nhận và vinh danh là 
một trong những trường Nghề Nghiệp/Kỹ 
Thuật hàng đầu của tiểu bang

• Được xướng tên là Trường Trung học Tốt 
nhất ở Pennsylvania năm 2019, 2020 và 
2021 theo U.S News & World Report

• Các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ dẫn 
đến cơ hội thực tập và việc làm

• Tỷ Lệ Tốt Nghiệp 96% 
• Advanced Placement
• Dual Enrollment 
• Môi Trường Học Tập Đa Dạng, Hòa Nhập 

và An Toàn 
• Nhân Viên và Giáo Viên Tận Tâm
• Tất Cả Học Sinh Đều Là Thành Viên Của 

FFA
• Học Tập Thực Tế
• Nhiều cơ hội thực tập
• Chương Trình Thể Thao Toàn Diện

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 

Học sinh chọn một "chuyên ngành" từ 
Chương trình học CTE của nhà trường. 
Tất cả các chương trình đều dựa trên các 
nguyên tắc về sinh học và hóa học và các 
lớp học thường là thực hành và chủ động. 
Hằng năm, học sinh cũng có cơ hội phát 
triển kỹ năng của mình thông qua một số 
dự án đồng giảng lớn. Điều này bao gồm 
thiết kế và xây dựng một triển lãm lớn cho 

Philadelphia Flower Show, trưng bày động 
vật tại Pennsylvania Farm Show và phối hợp 
các sự kiện theo mùa toàn trường: Harvest 
on Henry (lễ hội mùa thu) và Country Fair 
Day (tôn vinh mùa xuân).
Khóa Học Advanced Placement và/hoặc 
Dual Enrollment:           

• English Language
• English Literature
• Environmental Science
• US Government & Politics

Quan Hệ Đối Tác:
• Bennett Compost
• Clemens Foods
• Fox Chase Cancer Center
• Phila Zoo
• Phillies
• UPENN
• USDA
• Weaver's Way

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Các câu lạc bộ phát triển nghề nghiệp sau 

giờ học cho phép học sinh làm sâu sắc 
kiến thức của mình trong nhiều lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

• FFA cung cấp cơ hội lãnh đạo ở địa 
phương và trên toàn tiểu bang

• Các câu lạc bộ Đa Phương Tiện, Khiêu 
Vũ, Cờ Vua và Thơ Ca là không gian cho 
các em thỏa sức sáng tạo và bày tỏ về 
học thuật

• Câu Lạc Bộ Ngựa
• Nhóm Nhạc/Quán Cà Phê
• Câu Lạc Bộ Gia Súc
• Câu Lạc Bộ Máy Kéo

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông—Nữ
• Bóng Chày—Nam
• Bowling—Nam nữ 
• Chạy Việt Dã—Nam nữ 
• Đạp Xe—Nam nữ, Nội Bộ
• Bóng Mềm—Nữ; 
• Bóng Chuyền—Nữ và Nam
• bất kỳ học sinh quan tâm nào cũng có thể 

thử sức với bóng đá, điền kinh và bóng rổ 
nam nữ thông qua một mối quan hệ đối 
tác với Roxborough High School
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Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ XX trong môn ELA và 
phân vị thứ XX trong môn Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập:

William L. Sayre High School

https://sayre.philasd.org/ 

5800 Walnut Street
Philadelphia, PA 19139

Hiệu Trưởng: 
Jamie Eberle
jeberle@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7800
Fax: 215-400-7801

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 411

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Anderson, Barry, Bryant, Global
Leadership Academy tại Huey, 
Hamilton, Harrington,  
Mastery CS tại Hardy,  
Mastery CS tại Harrity

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
21, 31, 46, 52,  
Market/Frankford El

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Health-Related 
Technology

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Được thúc đẩy bởi các giá trị cốt lõi về đức 
tin, gia đình, tính chính trực/trung thực, sự 
kiên trì và tôn trọng, William L. Sayre High 
School cam kết chuẩn bị cho tất cả học sinh 
trở thành những người học hỏi suốt đời, 
công dân tích cực và thành viên chủ chốt 
của nền kinh tế toàn cầu. Thông qua một 
chương trình giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn 
và các mối quan hệ đối tác tích cực với cộng 
đồng, Sayre cung cấp một nền tảng để đảm 
bảo rằng tất cả học sinh phát triển các kỹ 
năng cần thiết để tự chủ thành công nhằm 
thành công trong các lựa chọn học tập và 
cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Đội ngũ nhân viên đa dạng
• Các hóa học Tiếng Anh AP và Nâng Cao, 

CTE Health Related Technology
• Chương trình Dual Enrollment
• Senior Year Only Program
• Các câu lạc bộ và chương trình khác nhau
• Bóng Rổ, Điền Kinh và các cơ hội thể thao 

khác
• Color Guard
• Ẩm Thực 
• Quan hệ đối tác với Penn Netter Center

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 

Ngoại Ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Dual Enrollment: Community College of 
Philadelphia
Các chương trình của CAPA Academy: 
Nghệ Thuật 1 & 2; Thiết Kế Đồ Họa; Gốm 
Sứ; Thủ Công; và Giới Thiệu về Nghệ Thuật 
Thị Giác
Các Khóa Học Tự Chọn: • Tòa Án Thanh 
Thiếu Niên • Báo Chí • Toán Học Về Tài 
Chính Cá Nhân • Các Vấn Đề Đương Đại 

Quan Hệ Đối Tác:
• Anti-Violence Partnership of Philadelphia
• AUNI
• ELECT
• Penn Netter Center
• Promise Corp
• TOPPs Program

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
Các hoạt động khác nhau tùy theo sở thích 
của học sinh 

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Rổ—Đội Dự Bị & Đội Chính Thức 

Nam 
• Bowling 
• Hoạt Náo Viên
• Điền Kinh 
• Học sinh của nhà trường cũng có thể 

tham gia chương trình hợp tác với West 
Philadelphia High School để tham gia các 
môn thể thao khác (ví dụ: bóng đá, bóng 
vợt, v.v.)
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School of the Future

https://sof.philasd.org/ 

4021 Parkside Avenue
Philadelphia, PA 19104

Hiệu Trưởng: 
TS. John R. Smith Jr. 
jsmith20@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7790
Fax: 215-400-7791

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 650

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Hoan nghênh những học sinh 
có động lực học tập cao, mong 
muốn được thử thách về mặt 
học thuật và quan tâm đến 
chương trình STEAM tập trung 
vào Khoa Học Máy Tính, Nghệ 
Thuật và Âm Nhạc. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng truy 
cập: https://sof.philasd.org/
about-us/.

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Computer Programming

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
15, 38, 40

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Tuyên Bố Tầm Nhìn: Học tập phải: Liên Tục, 
Phù Hợp và Thích Ứng. Hợp tác với cộng 
đồng và gia đình, School of the Future phấn 
đấu khơi dậy ở người học niềm đam mê học 
tập, truyền cảm hứng cho cam kết trở thành 
công dân tích cực bằng cách sử dụng đổi 
mới công nghệ và phương pháp sư phạm 
hấp dẫn.
Tuyên Bố Sứ Mệnh: Sử dụng phương pháp 
giảng dạy dựa trên dự án, do người học 
dẫn dắt, School of the Future sẽ chuẩn bị 
cho người học thể hiện thành thạo các năng 
lực thế kỷ 21, trang bị cho các em khả năng 
thành công liên tục và khả năng tác động 
tích cực đến cộng đồng ngay lập tức và toàn 
cầu của họ.

• Học Tập Phải Liên Tục: Người học có thể 
học mọi lúc, mọi nơi.

• Học Tập Phải Phù Hợp: Người học xác 
định và giải quyết các vấn đề quan trọng 
hiện tại.

• Học Tập Phải Thích Ứng: Người học tự 
quản lý việc học của mình.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
Điểm khác biệt của School of the Future là 
nhà trường cung cấp các chương trình giảng 
dạy thường chỉ có ở các trường tuyển sinh 
riêng. Nhà trường tin vào việc cung cấp cho 
mọi người học cơ hội khám phá Khoa Học 
Máy Tính, Kỹ Thuật, Nghệ Thuật, Âm Nhạc 
và Khoa Học Tự Nhiên, bất kể tham vọng 
nghề nghiệp của các em là gì trong lĩnh vực 
STEM. 
Nhà trường hãnh diện về chương trình 
STEAM không ngừng phát triển của mình. 
Nhà trường cung cấp các chương trình 
Khoa Học Máy Tính và Kỹ Thuật, cũng như 
và Chương Trình Học Song Song hai năm 
về An Ninh Mạng . Trong năm học 2024-
2025, nhà trường sẽ là một trong những 
trường duy nhất ở Tây Philadelphia cung 
cấp chương trình CTE Computer Science. 
Đội bầu dục của nhà trường tự hào về bốn 
chức vô địch thành phố và đội cổ vũ của nhà 
trường đã để lại dấu ấn ở cấp thành phố và 
tiểu bang. 
School of the Future cũng hợp tác với 
Philadelphia Zoo về các bài học dựa trên dự 
án đa dạng phù hợp với chương trình giảng 
dạy Khoa Học Môi Trường và Sinh Học.

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Các Khóa Học Advanced Placement: 
 – American History 
 – Art
 – Computer Science
 – English Language and Composition
 – US Government

• Upward Bound: University of 
Pennsylvania và Lincoln University

• Liên kết Chương Trình Dual Enrollment:
 – Esperanza College
 – LaSalle University
 – Community College of Philadelphia

• Các Lộ Trình Cho Tương Lai
 – Nghệ Thuật & Truyền Thông
 – Khoa Học Máy Tính, Kỹ Thuật và Robot 

Học
 – CTE Computer Science
 – Dual Enrollment 
 – Kỹ Thuật
 – Phiên Tòa Giả Định
 – Âm Nhạc
 – Khoa Học Tự Nhiên

• Câu Lạc Bộ và Chương trình Ngoại 
khóa
 – Computer Science
 – Truyền Thông Kỹ Thuật Số
 – Phòng thu âm nhạc số
 – Công Nghệ Âm Nhạc
 – PGC
 – Nghệ Thuật Thị Giác

Quan Hệ Đối Tác:
• 9th Grade Success Academy
• Community College of Philadelphia
• Esperanza College of Eastern University
• Fairmount Park Horticulture Center
• Heights
• LaSalle University
• Lincoln University
• NMSI
• The Mann Music Center
• Outward Bound
• Rock Reach
• TEALS
• The Philadelphia Zoo
• University of Pennsylvania
• Tree Tenders
• Urban Nutrition Initiative
• University of Pennsylvania

xem tiếp ở trang sau
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• Urban Youth Racing School
• West Park Cultural

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Anime
• Chơi Game
• Lớp Học Quy Ước

Các Đội Thể Thao: 
MÙA THU

• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã
• Bóng Bầu Dục
• Bóng Đá – Nam và Nữ
• Bóng Chuyền – Nữ
MÙA ĐÔNG

• Hoạt Náo Viên
• Bóng Rổ – Nam và Nữ
• Bowling
MÙA XUÂN

• Bóng Chày – Nam
• Bóng Mềm - Nữ
• Điền Kinh
• Bóng Chuyền – Nam
THỂ THAO THỐNG NHẤT
• Thể Thao Thống Nhất - Mùa Thu
• Thể Thao Thống Nhất - Mùa Xuân

School of the Future tiếp
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Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Science Leadership Academy tin tưởng vào 
một phương pháp giáo dục dựa trên thăm 
dò, dự án, quan tâm. Mô hình SLA là một 
nền giáo dục dự bị đại học mạnh mẽ, nơi 
học sinh được thách thức để tạo ra những 
tác phẩm học tập đích thực của mình. Học 
sinh tại SLA học tập trong một môi trường 
dựa trên dự án, được tích hợp công nghệ, 
nơi các giá trị cốt lõi của thăm dò, nghiên 
cứu, hợp tác, trình bày và phản ánh được 
nhấn mạnh trong tất cả các lớp học.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Dell Center of Excellence for Education – 

2014 - hiện tại 
• Hơn 3 triệu đô la tiền học bổng dựa trên 

thành tích của Khóa 2024 
• Tham gia Vòng Loại Trực Tiếp Tiểu Bang 

2018-24: Bóng Chày, Bóng Mềm, Bóng 
Chuyền Nữ, Chạy Việt Dã, Điền Kinh, 
Ném Đĩa Bay Nữ, Ném Đĩa Bay Nam, 
Bóng Rổ Nữ, Bóng Đá Nữ, Bóng Rổ Nữ, 
Bóng Rổ Nam, Bơi Lội, Cầu Lông 

• Vô địch bơi lội Public League: 2022, 2023 
• Chương trình báo chí học sinh đoạt giải 

thưởng 
• Chương trình Slam Poetry , đưa học sinh 

vào đội Philadelphia Youth Slam; là nơi 
sinh ra nhiều Philadelphia Youth Poet 
Laureates 

• Người chiến thắng C-SPAN StudentCam 
Film Challenge - 2023-2024 

• Chương trình Digital Video giành giải 
Global 10-Day Film Challenge - 2019 

• Vào Vòng Chung Kết Tiểu Bang năm 2019 
– FIRST Robotics 

• Thiết kế và xây dựng hệ thống chưng cất 
năng lượng mặt trời cho một bệnh viện ở 
Sierra Leone 

• Hai bằng sáng chế đang chờ cấp cho một 
máy phát điện sinh học diesel bằng quy 
trình dòng chảy 

• Chương trình máy tính xách tay 1:1 được 
công nhận trên toàn quốc 

• Chương trình Tư Vấn bốn năm 
• Tổ chức hội nghị giáo dục quốc gia hàng 

năm, EduCon, được lên kế hoạch bởi học 
sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng

• Khoản trợ cấp từ Dell, Braskem, Laura 
Bush Foundation, Axalta và State Farm 

• Hiệu trưởng Lehmann được vinh 
danh là Hiệu Trưởng Xuất Sắc Nhất 
ở Philadelphia, 2021-2023 - Metro 
Philadelphia 

• Nhiều thành viên giáo viên là tác giả giáo 
dục được xuất bản:
 – Chris Lehmann - Building School 2.0: 

How to Create the Schools We Need
 – Matthew Kay - nhiều cuốn sách bao 

gồm Not Light but Fire; How to Lead 
Meaningful Race Conversations in the 
Classroom

 – Larissa Pahomov - Authentic Learning 
in the Digital Age: Engaging Students 
Through Inquiry

 – Joshua Block - Teaching for a Living 
Democracy: Project-Based Learning in 
the English and History Classroom

• Được vinh danh là một trong Mười Trường 
Học Tuyệt Vời Nhất bởi Ladies Home 
Journal 

• Được giới thiệu trong phim tài liệu PBS, 
"Digital Media: New Learners for the 21st 
Century"

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 

Chương Trình Dual Enrollment: Drexel 
University, U. Penn Scholars và Community 
College of Philadelphia

Các khóa học được phát trực tuyến ở Lớp 
9-11; Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân Hóa Lớp 
10 và 11; Khóa Học Cao Điểm Lớp 12

Các khóa học được cung cấp về Làm Phim 
Kỹ Thuật Số, Kỹ Thuật Khoa Học Máy Tính, 
Kỹ Thuật Chung, Giải Phẫu & Sinh Lý Học, 
Báo Chí, Triết Học, Studio Nghệ Thuật, 
Quốc Tịch, Kịch/Viết Kịch, Tranh Biện và Âm 
Nhạc

Quan Hệ Đối Tác:
• Braskem
• The Clay Studio
• Drexel University
• Eat Right Philly
• Hơn 100 tổ chức hợp tác cho Kế Hoạch 

Học Tập Cá Nhân Hóa của học sinh

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Anime
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Câu Lạc Bộ Cờ Vua
• Tranh Luận
• Video Kỹ Thuật Số
• Kịch nói

xem tiếp ở trang sau

Science Leadership Academy

https://sla.philasd.org/ 

1482 Green Street
Philadelphia, PA 19130

Hiệu Trưởng: 
Chris Lehmann
cdlehmann@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7830
Fax: 215-400-7831
admissions@scienceleadership.org

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 502

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A, B, và một điểm 
C (cho bốn môn học chính: 
Ngữ Văn Anh (ELA), Toán, 
Khoa Học Tự Nhiên và Khoa 
Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA và Toán

Yêu Cầu Bổ Sung: 
Thuyết trình về dự án cá nhân.

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://sla.
philasd.org/apply/ 

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
2, 43, 61, C
Tuyến Broad Street (đi 
Spring Garden)

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận

 – Engineering Technology
 – Film & Video Production
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Science Leadership Academy tiếp

• Câu Lạc Bộ Kỹ Thuật
• Genders & Sexualities Alliance
• Improv
• Báo Chí
• Lit Mag
• Câu Lạc Bộ Toán Học
• Phiên Tòa Giả Định
• Âm Nhạc
• Thiền Định Cùng Bạn
• Thơ Ca Slam
• Thi Đố Nhanh
• Leo Núi Đá
• Robotics
• Câu Lạc Bộ Khoa Học
• Câu Lạc Bộ Tự Chăm Sóc
• Lãnh Đạo Học Sinh
• Câu Lạc Bộ Cổ Vũ SLA
• Students of Color Association
• Student Action Board
• Câu Lạc Bộ Công Nghệ
• Kỷ Yếu

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông (với Ben Franklin HS) 
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Nữ và Nam
• Chạy Việt Dã—Nam nữ
• Bóng Bầu Dục (với Ben Franklin HS)
• Golf (với Constitution HS)
• Bóng Vợt - Nam và Nữ (với Academy tại 

Palumbo và Masterman)
• Bóng Đá—Nữ và Nam
• Bóng Mềm
• Students Run Philly Style
• Quần Vợt (với Masterman)
• Điền Kinh—Nam nữ
• Ném Đĩa Bay—Nam và Nữ
• Bóng Chuyền—Nữ và Nam
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Science Leadership Academy – Beeber Campus

https://slabeeber.philasd.org/ 

5925 Malvern Ave.
Philadelphia, PA 19131

Hiệu Trưởng: 
Christopher Johnson
cjohnson@slabeeber.org

Điện Thoại: 215-400-7270
Fax: 215-400-7271

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 696

(Khối 9 - 10: 193;  
 Khối 11- 12: 503)

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A, B, và một điểm 
C (cho bốn môn học chính: 
Ngữ Văn Anh (ELA), Toán, 
Khoa Học Tự Nhiên và Khoa 
Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
90% (18 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 50 hoặc cao hơn 
trong môn ELA và Toán

Yêu Cầu Bổ Sung: 
Thuyết trình về dự án cá nhân.

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, 
vui lòng truy cập: https://
slabeeber.philasd.org/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
Xe buýt: G, 65, 44, 52 
Tuyến Đường Sắt Nhẹ: 10 
Đường Sắt Khu Vực: Tuyến 
Thorndale

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Education
 – Engineering Technology

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
“Chúng ta học như thế nào?”
“Chúng ta có thể tạo ra gì?”
“Dẫn dắt có nghĩa là gì?”
Ba câu hỏi thiết yếu này tạo nên nền tảng 
cho việc giảng dạy tại Science Leadership 
Academy (SLA) tại Beeber. Science 
Leadership Academy @ Beeber, một Trường 
Thăm Dò (xây dựng dựa trên khái niệm rằng 
thăm dò là bước đầu tiên trong quá trình học 
tập), là một trường trung học Philadelphia 
mở rộng từ mô hình Science Leadership 
Academy ban đầu. Được phát triển hợp 
tác với Franklin Institute và cam kết khoa 
học dựa trên thăm dò, SLA cung cấp một 
chương trình giảng dạy nghiêm ngặt, dự bị 
đại học, tập trung vào khoa học, công nghệ, 
toán học và khởi nghiệp. Học sinh tại SLA 
học tập trong một môi trường dựa trên dự 
án, nơi các giá trị cốt lõi của thăm dò, nghiên 
cứu, hợp tác, trình bày và phản ánh được 
nhấn mạnh trong tất cả các lớp học. 
Cấu trúc của SLA @ Beeber phản ánh 
các giá trị cốt lõi của nhà trường, với thời 
gian học dài hơn để cho phép thực hành 
nhiều hơn trong các lớp khoa học và học 
tập dựa trên hiệu suất trong tất cả các lớp 
học. Ngoài ra, học sinh ở các khối trên có 
lịch học linh hoạt hơn để cho phép cơ hội 
cho các chương trình học song song với 
các trường đại học trong khu vực và thực 
tập phát triển nghề nghiệp trong môi trường 
phòng thí nghiệm và kinh doanh, cũng như 
với Franklin Institute. 
Tại SLA @ Beeber, học tập không chỉ là điều 
xảy ra từ 8:15 sáng đến 3:35 chiều, mà là 
một quá trình liên tục mở rộng vượt ra khỏi 
bốn bức tường của lớp học vào mọi khía 
cạnh của cuộc sống chúng ta.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• CTE Kỹ Thuật và Giáo Dục
• Khối 9-10 và Khối 11-12
• Tỷ lệ theo học đại học 89% (cao thứ ba 

trong học khu)
• Các Mối Quan Hệ Đối Tác Lớn (Drexel, 

Penn, Temple và St. Joe's, Center for 
Black Education Development, v.v.)

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 

Giải Phẫu, Kỹ Thuật Sinh Học, Nghệ 
Thuật/Công Nghệ, CTE, Khoa Học Máy 
Tính, Kỹ Thuật Và Đo Đạc, Toán Tích Hợp, 
Makerspace, Viết Sáng Tạo, Triết Học, Tâm 
Lý Học, Chánh Niệm và Thiền Định 

Chương Trình Dual Enrollment: Drexel 
University, U. Penn Scholars và Community 
College of Philadelphia

Các khóa học được phát trực tuyến ở Lớp 5 
và 6, 9-11; Kế Hoạch Học Tập Cá Nhân Hóa 
Lớp 10 và 11; Khóa Học Cao Điểm Lớp 12

Quan Hệ Đối Tác:
• Drexel University
• Public Health Management Corporation
• SLA Center City
• SLA Middle School
• University of Pennsylvania
• và các tổ chức khác

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
Học sinh tự quyết định các hoạt động ngoại 
khóa mà các em sẽ tạo ra mỗi năm học. Đây 
là một cách tiếp cận tập trung vào sở thích 
của học sinh. 

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Chày—Nam
• Bóng Rổ—Nữ và Nam
• Hoạt Náo Viên
• Chạy Việt Dã
• Đạp Xe—Nam nữ
• Bóng Bầu Dục 
• Bóng Vợt
• Bóng Đá—Nữ và Nam
• Bóng Mềm—Nữ
• Bơi Lội—Nam nữ
• Điền Kinh—Nam và Nữ
• Bóng Chuyền—Nữ và Nam
• Đấu Vật—Nam nữ
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South Philadelphia High School

https://sphs.philasd.org/ 

2101 S. Broad Street
Philadelphia, PA 19148

Hiệu Trưởng: 
Kimlime Chek-Taylor
kchek@philasd.org 

Điện Thoại: 215-400-8400 
Fax: 215-400-8401

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 659

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Bregy, Childs, Fell, McDaniel, 
Southwark, Stanton

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
37, 79, C, Tuyến Tàu Điện 
Ngầm Broad Street

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Computer Systems 
Technology

 – Culinary Arts 
 – Graphic Design
 – Sports Medicine/

Rehabilitation Aide

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
South Philadelphia High School là một cộng 
đồng học tập đoàn kết trong cam kết đảm 
bảo một môi trường an toàn, nuôi dưỡng 
và thông thái cho trẻ em và người lớn. Mục 
tiêu cuối cùng của nhà trường là học sinh 
tốt nghiệp là những công dân năng động và 
tham gia đóng góp tích cực cho xã hội. Tốt 
nghiệp South Philadelphia High School, học 
sinh sẽ bước vào thế giới với tư cách là 
những công dân cạnh tranh, năng động và 
toàn diện.
South Philadelphia High School là một 
Trường Cộng Đồng, nơi học sinh được 
hỗ trợ thông qua học thuật, Chương Trình 
Career and Technical Education (CTE), 
chương trình thể thao, câu lạc bộ và các 
nhà cung cấp bên ngoài để tốt nghiệp thành 
công từ trường trung học. Học sinh của nhà 
trường sẽ thành thạo các kỹ năng học thuật 
và đạt được chứng chỉ nghề nghiệp, giúp 
các em theo đuổi giáo dục sau trung học, 
việc làm hoặc sự nghiệp quân đội. 
Các Chương Trình CTE toàn diện được phê 
duyệt của nhà trường—Thiết Kế Đồ Họa, 
Công Nghệ Hỗ Trợ Máy Tính, Nghệ Thuật 
Ẩm Thực và Trợ Lý Phục Hồi—chú trọng 
vào khả năng tìm việc làm, kỹ năng công 
nghệ và dịch vụ chuyển tiếp sang công việc. 
Chương trình JROTC đoạt giải thưởng của 
nhà trường chuẩn bị cho học sinh cho sự 
nghiệp quân đội thông qua kỷ luật tự giác và 
đào tạo lãnh đạo. Chương trình thể thao của 
nhà trường thúc đẩy tinh thần đồng đội và 
sức khỏe, hạnh phúc của học sinh. Các câu 
lạc bộ và môn tự chọn thúc đẩy nhận thức 
văn hóa

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Đa dạng - Có hơn 23 ngôn ngữ khác nhau 

được nói trong trường của chúng tôi 
• National Honor Society - Một trong 10 

chương đầu tiên ở Hoa Kỳ 
• U.S. Army J.R.O.T.C.
• Tòa Án Thiếu Niên
• Chương Trình Âm Nhạc (Hát & Đàn) & 

Nghệ Thuật
• Trường Cộng Đồng - Với hơn 70 đối tác và 

hơn 50 sự kiện trường học hàng năm
• Bốn chương trình CTE
• Hơn 25 môn thể thao 
• Cộng đồng học sinh phát triển với tỷ lệ tốt 

nghiệp và theo đúng lộ trình tăng 

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 

Southern Tech tại South Philadelphia 
HS: Sứ mệnh của Southern Tech là cung 
cấp cho học sinh sự kết hợp giữa các năng 
lực Học thuật và Career & Technical mạnh 
mẽ cần thiết cho thành công trong tương lai 
trong các ngành công nghiệp công nghệ cao. 
Các Chương trình CTE được giảng dạy bởi 
cùng một giáo viên trong ba năm, cho phép 
giáo viên trở thành cố vấn và người hỗ trợ 
cho từng học sinh. Học sinh có thể đạt được 
Chứng Chỉ và Chứng Nhận Ngành và đủ 
điều kiện nhận tín chỉ đại học. Southern Tech 
chú trọng vào khả năng đọc viết, toán học, 
khoa học và kỹ thuật. Học sinh CTE tham 
gia vào các hoạt động liên quan đến nghề 
nghiệp, thực tập và kinh nghiệm làm việc. 
Học sinh CTE đạt được kỹ năng lãnh đạo, 
nói trước công chúng và lập kế hoạch nghề 
nghiệp. Quan trọng nhất, học sinh CTE có tỷ 
lệ tốt nghiệp, tỷ lệ đi học và tỷ lệ đi đại học 
cao hơn so với trung bình toàn thành phố 
của Học Khu.

Những điểm nổi bật khác:
 – Các Khóa Học Advanced Placement
 – Lớp Nâng Cao 
 – 9th Grade Academy
 – JROTC
 – Nhiếp Ảnh Kỹ Thuật Số
 – Kỷ Yếu
 – Nhiều lớp Tiếng Anh được thiết kế để hỗ 

trợ tất cả học sinh 
 – Các lớp toán lên đến Giải Tích 
 – Các môn tự chọn bao gồm Giới Thiệu Về 

Phim, Âm Nhạc, Nghệ Thuật và Đạo Đức 
 – Cơ hội cho học sinh học song song tại 

CCP

Quan Hệ Đối Tác:
• Sunrise
• GPCA
• Access Matters
• Bethanna
• Bridges to Wealth
• Chester County Intermediate Unit
• CityLife Church
• ELECT

xem tiếp ở trang sau



• Children's Hospital of Philadelphia
• Free Library of Philadelphia
• Drexel
• Urban Health Solutions
• South Philly Food Co-op
• Philabundance
• Diversity Org
• Mighty Writers
• DBHIDS
• SEMAAC
• Mural Arts

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Sunrise
• Gender and Sexualities Alliance
• Chính Quyền Học Sinh
• National Honor Society

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Nam và Nữ
• Bowling—Nam nữ
• Đội Hoạt Náo Viên—Nam nữ
• Chạy Việt Dã—Nam nữ
• Bóng Bầu Dục
• Bóng Vợt—Nam và Nữ
• Bóng Đá Nam
• Bóng Mềm
• Điền Kinh—Nam nữ
• Bóng Chuyền—Nam và Nữ
• Đấu Vật
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South Philadelphia High School tiếp
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Strawberry Mansion High School

https://smhs.philasd.org/ 

3133 Ridge Avenue
Philadelphia, PA 19121

Hiệu Trưởng: 
Jeannine Payne 
jhendricks@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7500
Fax: 215-400-7501

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 230

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Hoan nghênh mọi đối tượng (từ 
14-20 tuổi)

Trường Cấp Dưới: 
Allen, Blaine, William Dick, 
Frederick Douglas (Young 
Scholars), Gideon, Kelly và  
E.W. Rhodes

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
7, 33, 39, 48, 54, 61

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Culinary Arts
 – Music Production

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Strawberry Mansion High School là một môi 
trường tương trợ & quan tâm, cung cấp cơ 
hội tiếp xúc với các cơ hội bình đẳng và 
thông báo, trao quyền cho cộng đồng để trở 
thành phiên bản tốt nhất của chính mình - về 
học tập, xã hội & nghề nghiệp. Nhà trường 
đạt được tầm nhìn của mình bằng cách áp 
dụng các thực tiễn học tập chất lượng cao, 
phù hợp với văn hóa và bình đẳng, cũng 
như tìm hiểu và đánh giá cao học sinh vì các 
em là ai. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc giao tiếp rõ ràng liên quan đến nhu 
cầu, mục tiêu và kỳ vọng của các bên liên 
quan của chúng tôi. Nhà trường nuôi dưỡng 
một cộng đồng giải quyết vấn đề và giải 
quyết xung đột, đồng thời xây dựng kết nối 
với các nguồn lực và kỹ năng có thể duy trì 
ngay cả khi chúng tôi rời khỏi cửa Mansion.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Cộng đồng trường học nhỏ với sự quan 

tâm được cá nhân hóa, đánh giá bảng 
điểm, tín chỉ và danh sách 

• Được học khu công nhận về việc tăng 
cường sự tham gia và cải thiện điểm kiểm 
tra chuẩn hóa 

• Lớp năm 2024 có tỷ lệ tốt nghiệp hơn 90% 
• Hội Đồng Học Sinh với lớp tư vấn chuyên 

dụng 
• Chương Trình Đại Sứ Học Sinh 
• Phòng thí nghiệm ẩm thực với nhà bếp và 

quán cà phê theo phong cách thương mại 
đầy đủ 

• Phòng Thí Nghiệm Truyền Thông WHYY 
trong khuôn viên được tích hợp vào các 
lớp học 

• Tiếp cận các lớp tự chọn nghệ thuật, âm 
nhạc và ẩm thực 

• Phòng học nhạc cụ và công nghệ âm nhạc 
• Hội nghị toàn trường hàng tháng 
• Các sự kiện và chuyến đi khuyến khích 

toàn trường thường xuyên 
• Phòng tập với tạ và thể dục tại trường

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 

• Cơ hội tham gia các chương trình học 
song song/SYOP

• Các môn tự chọn STEM bao gồm Thống 
Kê, Pháp Y, Các Vấn Đề Đương Đại 
Trong Khoa Học (Nối Liền Sinh Thái và Kỹ 
Thuật), Thiên Văn Học

• Các môn tự chọn nhân văn bao gồm Viết 
Sáng Tạo, Giới Thiệu Về Phim, Hồi Ký, 
Lịch Sử Philadelphia, Tâm Lý Học

• Môn tự chọn An Toàn Trong Cộng Đồng 
bao gồm sơ cứu, CPR và các chủ đề an 
toàn công cộng khác

• Có các môn tự chọn về âm nhạc, nghệ 
thuật và ẩm thực

• Các chương trình Kỹ Năng Sống Và Hỗ 
Trợ Người Tự Kỷ

Quan Hệ Đối Tác:
• Discovery Center
• ELECT (Pregnant & Parenting Teens)
• Gear Up (College Prep)
• HopePHL (Housing Instability)
• Các chương trình cố vấn
• Outward Bound
• PHS Community Garden
• Relationships-Centered Schools 

partnership
• Strawberry Mansion Green Resource 

Center
• Thực tập cho học sinh
• WHYY

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Câu Lạc Bộ Điện Ảnh
• Câu Lạc Bộ Thể Dục
• GSA
• Robotics
• Hội Đồng Học Sinh
• Đại Sứ Học Sinh
• Câu lạc bộ và hoạt động khác do học sinh 

đề nghị

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Rổ—Đội Dự Bị Nam
• Bóng Rổ—Đội Chính Thức Nam và Nữ
• Đội Hoạt Náo Viên (toàn thành phố)
• Bóng Bầu Dục—Đội Chính Thức và Đội 

Dự Bị
• Điền Kinh—Nam nữ
• Bóng Chuyền—Nữ
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Swenson Arts and Technical High School

https://swenson.philasd.org/ 

2750 Red Lion Road
Philadelphia, PA 19114

Hiệu Trưởng: 
 Judith Haughton
 jhaughton@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3140
Fax: 215-400-3141

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 815

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Những học sinh có động lực 
mạnh mẽ, mong muốn được 
thử thách bản thân trong học 
tập và có hứng thú tìm hiểu 
về nghề nghiệp và lĩnh vực kỹ 
thuật đã chọn, đều được hoan 
nghênh nộp đơn xét tuyển. 
Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: https://swenson.
philasd.org/about-us/.

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
1, 14, 67

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Autobody Collision & 
Repair

 – Automotive Technology
 – Baking & Pastry Arts
 – Carpentry
 – Computer Networking
 – Culinary Arts
 – Digital Media Production
 – Electrical & Power 
Transmission

 – Engineering Technology
 – Health-Related 
Technology

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Swenson Arts & Technology High School 
tọa lạc tại Đông Bắc Philadelphia. Sứ mệnh 
của nhà trường là chuẩn bị cho học sinh 
cho sự nghiệp, học nghề và học tập sau 
trung học bằng cách cung cấp các chương 
trình kỹ thuật nghề nghiệp và học thuật đầy 
thách thức. Tất cả học sinh Swenson đều 
được chuẩn bị để thành công trong lĩnh 
vực kỹ thuật nghề nghiệp mà các em chọn 
với chứng chỉ ngành hiện tại, đồng thời 
cũng nhận được bằng tốt nghiệp trung học 
đầy đủ. Học sinh Swenson rời trường sẵn 
sàng đi thẳng vào lĩnh vực kỹ thuật nghề 
nghiệp mà các em chọn, đại học hoặc quân 
đội. Chương trình của nhà trường nghiêm 
ngặt, hấp dẫn, thực hành và thiết thực. 
Các chương trình học tập bao gồm: Auto 
Collision, Auto Technology, Baking, Culinary 
Arts, Carpentry, Computer Networking, 
Digital Media, Electrical, Engineering, Health 
Related Technology.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Trường Trung Học CTE Hàng Đầu với 10 

Chương Trình Học Tập
• Đơn Vị JROTC Đoạt Giải Thưởng
• Điểm NOCTI 90% Giỏi/Cao 
• Các Chương Trình Thể Thao (bóng Đá, 

Chạy Việt Dã, Điền Kinh, Bóng Rổ Nam & 
Nữ, Bóng Chày Nam, Bóng Mềm Nữ và 
Bóng Đá Giật Cờ Nữ)

• Các chương trình Dual Enrollment với 
Temple University and CCP.

• Trường Đối Tác Outward Bound
• National Technical Honor Society
• Chương Trình Sau Giờ Học (Câu Lạc Bộ 

Nghệ Thuật, Câu Lạc Bộ Anime, Câu Lạc 
Bộ Nhà Kính, Nghệ Thuật Tường, câu Lạc 
Bộ Hàn, Chính Phủ Học Sinh, Câu Lạc 
Bộ Y Tế Công Cộng và nhiều câu lạc bộ 
khác!)

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 

• Dual Enrollment
• Junior ROTC - Air Force 

Quan Hệ Đối Tác:
• Comcast
• Eat Right Philly
• Finishing Trades Institute
• Outward Bound
• Temple University
• Thomas Jefferson University

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Anime
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Câu Lạc Bộ Nhà Kính
• Mural Arts
• Câu Lạc Bộ Sức Khỏe Cộng Đồng 
• Chính Quyền Học Sinh
• Câu Lạc Bộ Hàn

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Rổ—Nam và Nữ
• Thể Thao Nam: Bóng Chày—Nam
• Chạy Việt Dã—Nam
• Điền Kinh Trong Nhà—Nam và Nữ
• Bóng Đá–Nam
• Bóng Mềm—Nam
• Điền Kinh—Nam và Nữ
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The LINC

https://thelinc.philasd.org/ 

122 W. Erie Ave.
Philadelphia, PA 19140

Hiệu Trưởng: 
Bridget Bujak
bjbujak@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3940
Fax: 215-400-3941

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 230

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Thể hiện mong muốn theo học 
tại trường. 
Học sinh có động lực mạnh mẽ 
để được thử thách về mặt học 
thuật và làm việc hợp tác với 
bạn bè cùng trang lứa. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng 
truy cập: https://thelinc.philasd.
org/about-us/. 

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
56 (kết nối với Tuyến Broad 
Street) & 57 (kết nối với Tuyến 
Market-Frankford)

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Tầm nhìn của The LINC là mỗi học sinh tốt 
nghiệp và sẵn sàng cho thế giới đang chờ 
đợi họ.

Sứ Mệnh: The LINC tồn tại để chuẩn bị cho 
tất cả học sinh trở thành những người suy 
nghĩ thấu đáo, giao tiếp hiệu quả và là công 
dân tích cực của thế giới. 

Nhà trường tập trung vào việc xây dựng các 
dự án thực tế trong mỗi lĩnh vực nội dung 
đại diện cho tiếng nói của học sinh và cho 
phép học sinh lựa chọn. Mô hình giảng dạy 
dựa trên dự án và vấn đề của The LINC tìm 
cách trả lời câu hỏi thường được hỏi của 
học sinh là "Khi nào chúng tôi sẽ sử dụng 
điều này trong cuộc sống thực?"  

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Sĩ số lớp học nhỏ hơn 
• Cố vấn riêng cho Hội Thảo
• Hỗ trợ 12 Plus và Tư Vấn để sẵn sàng cho 

đại học và nghề nghiệp
• Các dự án liên ngành và cơ hội tìm hiểu 

về văn hóa 
• Học hỏi về truyền thông kỹ thuật số
• Mối quan hệ mạnh mẽ giữa giáo viên, học 

sinh và phụ huynh
• Tiếng nói của học sinh

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Dual Enrollment 
• Mô hình giảng dạy dựa trên dự án với các 

đối tác cộng đồng để kết hợp trải nghiệm 
thực tế cho học sinh

• Các Kết quả học tập của nhà trường bao 
gồm Kiến Thức & Tư Duy, Giao Tiếp Bằng 
Miệng, Giao Tiếp Bằng Văn Bản, Hợp Tác 
và Chính Kiến 

• Tất cả học sinh tham gia các khóa học sau: 
Khoa Học, Toán Học, Truyền Thông Kỹ 
Thuật Số, Tiếng Anh, Nghệ Thuật, Nghiên 
Cứu Xã Hội, PE / Sức Khỏe, Tiếng Tây 
Ban Nha, trải nghiệm thực tế PSTV và các 
cơ hội thực tập khác 

Quan Hệ Đối Tác:
Đối tác hiện tại và trước đây của trường 
bao gồm:

• 12 Plus
• Drexel University 
• Eat Right Philly 

• Philly Nomads Rugby Team
• SPCA
• St. Christopher's Hospital for Children 
• WHYY

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Genders & Sexualities Alliance (GSA)
• Bóng Rổ & Bóng Chuyền Nội Bộ
• The LINC Lions
• Ban Nhạc Rock Trường Học
• Cửa Hàng của Trường
• Chính Quyền Học Sinh
• Câu Lạc Bộ Viết Văn

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Rổ, nội bộ—Nam và Nữ
• P.I.A.A. Hợp tác thể thao với Thomas 

Edison High School—Nam và Nữ
• Bóng Chuyền, Nội Bộ - Nữ
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The Philadelphia Military Academy

https://pma.philasd.org/ 

2118 N. 13th Street
Philadelphia, PA 19122

Hiệu Trưởng: 
Kristian Ali
kali@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7420
Fax: 215-400-7421

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 380

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Những học sinh có động lực 
mạnh mẽ, mong muốn được 
thử thách bản thân trong học 
tập và quan tâm đến chương 
trình học dự bị đại học tập 
trung vào các môn luật, lịch 
sử và chính sách công, đều 
được hoan nghênh nộp đơn xét 
tuyển. 
Tất cả ứng viên sẽ được yêu 
cầu thể hiện sự quan tâm của 
mình đối với chương trình. 

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
2, 4, 6, 23, 39, Tuyến Tàu Điện 
Ngầm Broad Street

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
The Philadelphia Military Academy hợp tác 
với phụ huynh và các bên liên quan trong 
cộng đồng để chuẩn bị cho đa dạng học sinh 
vào đại học, đào tạo kỹ thuật và lực lượng 
lao động. Nhà trường đạt được điều này 
thông qua một quá trình chuyển đổi thách 
thức mỗi học sinh để xuất sắc về học tập 
và xã hội. Trong môi trường học tập quân 
sự, nhà trường cung cấp các chương trình 
phù hợp và giảng dạy nghiêm ngặt để nuôi 
dưỡng lãnh đạo, công dân và dịch vụ cộng 
đồng.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Chương trình lãnh đạo JROTC do học sinh 

dẫn dắt
• Vô Địch Diễu Hành Toàn Thành Phố
• National Army JROTC Drill Competitors 
• Vô Địch Tổng Thể Raiders cho Nhóm Hỗn 

Hợp
• National Army JROTC Raiders 

Competitors 
• Tham gia Diễu Hành/Sự Kiện
• Tham gia Eisenhower Fellowship
• Đào Tạo Hè Học Sinh Năm Nhất
• Cơ hội phục vụ cộng đồng
• 4 năm Đào Tạo Lãnh Đạo
• Quan hệ đối tác Học Song Song 
• Khóa học AP 
• Robotics 

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:

• Các Khóa Học Advanced Placement 
 – AP Government
 – AP US History

• Dual Enrollment 
 – Chương trình Dual Enrollment với 

Harrisburg University
 – Học Song Song với Trường Ngoài 
 – Học Song Song tại lớp với môn Tiếng 

Anh 3

• Môn Tự Chọn: 
 – Ban Nhạc
 – Color Guard
 – Thể Dục Cá Nhân
 – Photography Statistics 
 – Physics 
 – Computer Science 
 – Tài Chánh Cá Nhân
 – Psychology

 – Tiếng Tây Ban Nha dành cho Người Bản 
Xứ 

 – Kỷ Yếu

• Các Chương Trình: 
 – Army Junior ROTC 
 – Community Service 
 – ESOL 
 – Honor Council
 – JCLC (Junior Cadet Leadership 

Conference)

 – JLAB (Bàn luận học thuật và lãnh đạo 
JROTC)

 – Peer group Connections: freshmen 
mentorship Senior Capstone Project

 – Học Tập Dịch Vụ
 – Tòa Án Thanh Thiếu Niên

Quan Hệ Đối Tác:
• Arts in Schools Program
• Drexel University
• Harrisburg University
• National Hispanic Institute
• Philadelphia West Point Society
• Philadelphia Young Playwrights
• Temple University
• Tuskegee Airmen
• Valley Forge Military Academy

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• JLAB (Bàn luận học thuật và lãnh đạo
• JROTC)
• Diễu Hành Đội Hình Có Vũ Trang/Không 

Vũ Trang
• Color Guard
• Genders & Sexualities Alliance
• Junior Cadet Corps
• Raider Team
• Đào tạo Red Cross/CPR
• Chính Quyền Học Sinh
• Temple University Upward Bound

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Đội Chính Thức Nữ và Nam
• Tinh Thần Cạnh Tranh (Cổ Động)
• Chạy Việt Dã — Nam nữ
• Bóng Bầu Dục—hợp tác với đội chính thức
• Bóng Mềm—Đội Chính Thức Nữ
• Điền Kinh
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The U School

https://uschool.philasd.org/ 

2000 N. 7th St.
Philadelphia, PA 19122

Hiệu Trưởng: 
Neil Geyette
njgeyette@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7460
Fax: 215-400-7461

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 350

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Thể hiện mong muốn theo học 
tại trường. 
Tất cả các học sinh dự tuyển 
đều phải tham gia một buổi Giới 
Thiệu Công Khai Về Trường. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng 
truy cập: https://uschool.philasd.
org/about-us/.

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
47, 3 (Cecil B Moore)

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Agriculture, Food & 
Natural Resources 
(AFNR)

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Yêu Thương. Mơ Ước. Thực Hiện. Học sinh 
được cung cấp các cơ hội thực tế để áp 
dụng kiến thức và phát huy hết tiềm năng 
lớn nhất của mình. Những người đến trường 
được trao quyền với trách nhiệm tạo ra thế 
giới cho chính mình.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Công lý phục hồi toàn trường
• Tập trung phát triển thanh thiếu niên
• Học tập dựa trên năng lực
• Tập trung vào học tập dựa trên vấn đề
• Học tập do học sinh tự định tốc độ
• Năm cuối thú vị và sáng tạo — Chương 

trình CTE một năm duy nhất trong thành 
phố!

• Có thể theo học các khóa học đại học và 
cao đẳng cộng đồng!

• Thực tập cho tất cả học sinh năm cuối

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Trọng Tâm Phát Triển Thanh Thiếu Niên: 
Tất cả học sinh sẽ có cơ hội thể hiện tiếng 
nói và lựa chọn từ nhóm nhỏ đến cấp 
trường. Tất cả học sinh sẽ tham gia một 
nhóm tư vấn (gọi là Possibilities) với các bạn 
cùng trang lứa và một giáo viên cố vấn sẽ 
thiết kế và tạo ra một trải nghiệm trung học 
sôi động. Hỗ trợ thiết lập mục tiêu, lập kế 
hoạch đại học và nghề nghiệp, và tham gia 
tích cực với gia đình để hỗ trợ sự phát triển 
của người học.
Dựa Trên Năng Lực: Điểm của học sinh 
dựa trên NĂNG LỰC. Các mục tiêu học tập 
được tổ chức thành “năng lực” - kiến thức và 
kỹ năng người học phải áp dụng thành công 
để giải quyết các vấn đề thực tế. Người học 
tiến bộ khi các em đã chứng minh được khả 
năng thành thạo các mục tiêu học tập. Nhà 
trường đã có các bài đánh giá cụ thể về 
năng lực được viết dưới dạng các tuyên bố 

“Tôi có thể”, để giáo viên và học sinh có thể 
thảo luận chung về tiến độ và hiệu suất.
Học tập cá nhân hóa: Học sinh tiến bộ theo 
tốc độ riêng của mình, khi các em chứng 
minh sự sẵn sàng thông qua học tập độc lập. 
Các em cũng có thể thiết kế và đề xuất việc 
học của riêng mình.
Career and Technical Education (CTE) 
Xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái 
Dual Enrollment

Năm Cuối Đầy Lý Thú: Học sinh năm 
cuối sẽ áp dụng vào các cơ hội Career and 
Technical Education (CTE) thú vị và chuyên 
sâu trong năm cuối trung học để chuẩn bị tốt 
hơn cho đại học và nghề nghiệp. Các em sẽ 
học tập và làm việc chuyên sâu trong một lộ 
trình nghề nghiệp.

Quan Hệ Đối Tác:
• Artist Year
• Asociación de Puertorriqueños en Marcha 

(APM)
• Food Moxie
• Life Do Grow Farms
• Mural Arts Project
• Opera Philadelphia
• Philabundance
• Philadelphia Horticultural Society
• Phila. Young Playwrights
• Philly Photo Arts Center
• Spring Point
• Temple University School of Education
• University of Pennsylvania 
• Weavers Way
• William Penn Foundation

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Nghệ Thuật
• Cờ Vua
• Nấu Ăn
• Dance
• Tranh Luận
• Làm Vườn
• GSA
• Bóng Rổ Nội Bộ
• Bóng Đá Nội Bộ
• Makerspace
• Robotics
• Xếp Chữ
• Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Thế Giới
• Học sinh tự tạo và tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa của riêng mình

Các Đội Thể Thao: 
Nhà trường có một thỏa thuận hợp tác với 
Kensington High School để chơi tất cả các 
môn thể thao.
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Vaux Big Picture High School

www.bigpicturephiladelphia.org
và www.vauxbpp.org 
Instagram: vaux_bphs

2300 West Master St
Philadelphia, PA 19121

Hiệu Trưởng: 
Schnee Gant
segant@philasd.org 

Điện Thoại: 267-507-9690
Fax: 267-670-8214

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 400

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Trường không tuyển sinh riêng, 
ưu tiên học sinh trong khu

Trường Cấp Dưới: 
Blaine, Kelly, Kenderton, 
Meade, Morris

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
Xe Buýt: 3, 7, 33, 48, 49, 61 
Tuyến Đường Sắt Nhẹ: 15 
(Girard Avenue)

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ mệnh của nhà trường là trang bị cho mỗi 
học sinh tốt nghiệp Vaux tìm thấy và tiến tới 
một sự nghiệp thành công. Với các cộng 
đồng nhỏ, thực tập và học tập dựa trên dự 
án, nhà trường sẽ giáo dục từng học sinh 
trong một cộng đồng người học. 
Vaux Big Picture High School (BPHS) sẽ 
nuôi dưỡng một văn hóa nơi tất cả các bên 
liên quan, bất kể chủng tộc, sắc tộc, xu 
hướng tình dục hay địa vị kinh tế xã hội, 
đều đánh giá cao lẫn nhau và làm việc cùng 
nhau hướng tới một cộng đồng phụ thuộc 
lẫn nhau, an toàn và nuôi dưỡng. 
Vaux BPHS mở cửa vào Tháng Chín năm 
2017 để chào đón Khóa Tốt Nghiệp đầu 
tiên năm 2021! Vaux BPHS là một phần 
của mạng lưới Big Picture Learning, phục 
vụ thành công thanh thiếu niên tại hơn 70 
trường trên toàn quốc. 
Các cách tiếp cận cốt lõi của Vaux High 
School:
Tư Vấn: Mỗi học sinh sẽ tham gia một nhóm 
Tư Vấn khi đăng ký vào Vaux BPHS. Các 
nhóm Tư Vấn là những cộng đồng nhỏ trong 
trường cho học sinh đến khi tốt nghiệp. Các 
nhóm Tư vấn là hệ thống hỗ trợ quý giá giúp 
học sinh phát triển mối quan hệ thân thiết 
với cố vấn và bạn bè cùng trang lứa.
Triển Lãm: Vào cuối mỗi học kỳ, thay vì 
tham gia kỳ thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ, tất cả 
học sinh đều trình bày một triển lãm về tác 
phẩm và học tập của mình. Các triển lãm 
cung cấp cơ hội để tác phẩm của học sinh 
được đánh giá cao và phê bình bởi những 
người mà các em tin tưởng - thành viên gia 
đình, cố vấn, cố vấn thực tế và bạn bè cùng 
trang lứa của họ.
Learning Through Internships (LTI): Học 
sinh sẽ tham gia vào các kỳ thực tập một đối 
một với một cố vấn trong cộng đồng chia sẻ 
niềm đam mê hoặc sở thích nghề nghiệp 
của học sinh. Học sinh tham gia vào các trải 
nghiệm học tập thực hành, cung cấp cho 
các em các kỹ năng thực tế và chuẩn bị cho 
các em việc làm sau khi tốt nghiệp.
Trọng Tâm Sau Trung học: Mỗi học sinh, 
trước khi tốt nghiệp, sẽ hoàn thành một kế 
hoạch tốt nghiệp sau trung học, bao gồm 
tất cả các yêu cầu hỗ trợ tài chính, ít nhất 
ba đơn đăng ký vào các trường đại học/
cao đẳng hoặc trường nghề và một thư xin 
việc và sơ yếu lý lịch được hoàn chuẩn bị 
kỹ càng.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
Học Tập Thực Tế bao gồm thực tập và khám 
phá nghề nghiệp ngoài trường hằng tuần với 
các chuyên gia trong khu vực. 
Các đội thể thao chính thức, bao gồm điền 
kinh, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng 
đá giật cờ và bóng chày. 
Chương trình Dual Enrollment miễn phí với 
Harrisburg University 
Tốt Nghiệp với Chứng Chỉ/Chứng Nhận 
Ngành 
Tỷ chuyên cần mỗi ngày của tất cả các 
trường trung học 4 năm Big Picture là 94% 

- 97%; tỷ lệ tốt nghiệp đúng tiến độ là 87%; 
hơn 95% học sinh tốt nghiệp được chấp 
nhận vào một trường đại học 4 năm; 75% 
cựu học sinh Big Picture vẫn đang học đại 
học hoặc đã tốt nghiệp trong vòng năm năm 
sau khi tốt nghiệp trung học.
Các biện pháp học tập tích cực và an 
toàn: Vaux BPHS cung cấp một đội ngũ 
Chuyên Gia về Khả Năng Phục Hồi để cung 
cấp hỗ trợ tư vấn và làm việc xã hội cho học 
sinh và gia đình của họ. Vaux BPHS cũng 
cung cấp một Đội Hỗ Trợ Tích Cực để tập 
trung vào xây dựng một môi trường dựa trên 
sự tôn trọng và tin tưởng và giúp học sinh 
của nhà trường nắm quyền sở hữu các lựa 
chọn của mình. 
Các hoạt động và lớp học nghệ thuật: Các 
lớp học kịch và nhảy có tín chỉ. Các câu lạc 
bộ nhảy, lời nói, kịch, nghệ thuật và bước 
nhảy.
Real World Internships: Được tích hợp vào 
chương trình giảng dạy cho học sinh lớp 
10-12. 
Hoạt động bổ sung: Các chuyến thăm 
hằng tuần đến các địa điểm bên ngoài cho 
học sinh lớp 9.
Lindback Distinguished Teachers năm 
2020, 2021, 2022 và 2023
Lindback Distinguished Principal năm 
2021 
Tỷ Lệ Tốt Nghiệp: 87%
Lập Kế Hoạch Sau Trung Học: 30 học sinh 
tốt nghiệp với chứng chỉ chuyên nghiệp năm 
2022; 15 năm 2023
xem tiếp ở trang sau
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Các Khóa Học & Chương Trình Nổi Bật:
• Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
• Học Tập Thực Tế: Mọi học sinh Vaux 

BPHS đều tham gia Học Tập Thực Tế. Tất 
cả học sinh lớp 9 đều tham gia lớp Học 
Tập Thực Tế, nơi các em rời khỏi trường 
một lần một tuần để tìm hiểu thêm về sở 
thích và đam mê của mình trong khu vực 
Philadelphia rộng lớn hơn. Học sinh lớp 
chín làm việc suốt năm để kiếm được "Vé 
LTI" của mình, cho phép các em bắt đầu 

"Learning Through Internship" ở lớp 10. Từ 
lớp 10 đến lớp 12, tất cả học sinh đều 
tham gia LTI, một trải nghiệm thực hành, 
nơi học sinh hoàn thành các dự án với và 
cho một cố vấn trong lĩnh vực mà các em 
quan tâm và đam mê. 

• Dual Enrollment: Học Song Song với 
Community College of Philadelphia bắt 
đầu từ lớp 10.

• Sự tham gia của phụ huynh: Các gia 
đình được khuyến khích tham gia Hội 
Đồng Tư Vấn Trường Học của nhà trường; 
mỗi gia đình được yêu cầu tham dự Triển 
Lãm Học Tập giữa năm và cuối năm của 
học sinh.

• AP African American Studies
• Chứng Chỉ Ngành được cấp Trong Trường 

và Ngoài Trường
• 9th Grade Externships

Quan Hệ Đối Tác:
• Big Picture Philadelphia
• PHA
• Harrisburg University
• 100 Black Men
• HBI
• Community College of Philadelphia: 

Vaux BPHS có thỏa thuận đăng ký song 
song với CCP để học sinh có thể bắt đầu 
sự nghiệp đại học của mình khi vẫn còn 
đang học trung học—hoàn toàn miễn phí.

• Philadelphia Youth Network: Vaux BPHS 
đang hợp tác với PYN để phát triển các 
trải nghiệm thực tế độc đáo, thực tế với 
các đối tác ngành trong khu vực.

• Philadelphia Learning Collaborative: Big 
Picture Philadelphia là thành viên sáng lập 
của hợp tác có trụ sở tại Philadelphia này, 
tập trung vào việc phát triển, nghiên cứu 
và nhân rộng các mô hình phát triển thanh 
thiếu niên thành công.

• Cố Vấn Học Sinh: Big Picture hiện có 
quan hệ đối tác với hơn 400 cố vấn trên 
toàn thành phố, những người rất muốn 
cung cấp cho học sinh cơ hội theo đuổi 
niềm đam mê/tham vọng nghề nghiệp của 
mình.

• Đào Tạo Giáo Viên: Vaux BPHS cam 
kết hoạt động như một phòng thí nghiệm 
giảng dạy cho các giáo viên tương lai. 
Vaux BPHS sẽ cung cấp cho học sinh 
đại học địa phương cơ hội thực hiện kỳ 
vọng giảng dạy thực tập của các em và 
các thành viên trong nhóm lãnh đạo của 
Big Picture sẽ phục vụ như là giáo viên 
thỉnh giảng và khách mời trong Temple’s 
College of Education..

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Anime
• Nghệ Thuật và Thủ Công
• Cờ Vua
• Game Thủ
• HBI

Các Đội Thể Thao: 
• Bóng Chày - Đội Chính Thức Nam
• Bóng Rổ - Đội Dự Bị và Đội Chính Thức, 

Nam và Nữ
• Khiêu Vũ/Cổ Vũ - Nữ
• Bóng Bầu Dục - Đội Chính Thức Nam
• Điền Kinh - Đội Chính Thức Nam và Nữ
• Bóng Chuyền - Đội Dự Bị, Nam và Nữ

Vaux Big Picture High School tiếp
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Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ XX trong môn ELA và 
phân vị thứ XX trong môn Toán

Trang Mạng: 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập:

George Washington High School

https://gwhs.philasd.org/ 

10175 Bustleton Avenue
Philadelphia, PA 19116

Hiệu Trưởng: 
Susan Thompson
sethompson@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3100
Fax: 215-400-3101

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 1.850

Yêu cầu Tuyển sinh trong 
Khu vực:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển sinh 
đối với học sinh ngoài khu vực 
tuyển sinh sẽ dựa trên số vị trí 
còn trống và lựa chọn ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Baldi, La Brum, Fitzpatrick, 
Decatur, Greenberg

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Accounting
 – Computer Programming 
 – Culinary Arts
 – Sales, Marketing, and 

Entrepreneurship

Chương trình tuyển sinh toàn 
thành phố khác:

 – Chương trình IB (xem “G. 
Washington International 
Baccalaureate Diploma 
Program” ở trang 108) 

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
58, 67

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ mệnh của George Washington High 
School là cung cấp cho tất cả học sinh các 
cơ hội học tập phù hợp với khả năng và 
kết quả mong muốn của các em thông qua 
International Baccalaureate Program, khóa 
học AP, Học Song Song, thực tập, chương 
trình học nghề, các hoạt động học tập thực 
hành và chứng nhận được công nhận trong 
ngành với kỹ năng thế kỷ 21. Đội ngũ nhân 
viên của George Washington cam kết chuẩn 
bị, đảm bảo và trao quyền cho tất cả học 
sinh có hoàn cảnh khác nhau để đạt được 
đầy đủ tiềm năng trí tuệ và xã hội của mình 
nhằm trở thành những người học tập suốt 
đời và là thành viên năng động của xã hội.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Học sinh đến từ 70 quốc gia
• 40 ngôn ngữ được sử dụng
• Các đội thể thao vô địch
• Chương Trình International Baccalaureate
• Đa dạng các môn tự chọn với nhiều cấp độ
• Người chiến thắng Aspen Challenge 2017
• Chương trình Dual Enrollment
• Chương trình DECA đoạt giải thưởng
• Trường Cộng Đồng được Chỉ Định của 

Văn Phòng Thị Trưởng
• Cung cấp 12 khóa học AP (24% học sinh 

tham gia)
• Chương trình CTE Accounting
• Chương trình CTE Culinary
• Chương Trình Tiếp Thị Thể Thao
• Quan hệ đối tác với Heights Philadelphia 
• Chương trình CTE Computer Science 

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Khóa Học Advanced Placement:
Khóa Học Advanced Placement (AP) là 
chương trình giảng dạy được quản lý dưới 
sự bảo trợ của College Board. Các khóa 
học này chuẩn bị cho học sinh tham gia 
Advanced Placement Examination trong một 
lĩnh vực cụ thể vào Tháng Năm. Thành công 
trong quá trình kiểm tra này có thể tạo ra tín 
chỉ khóa học đại học. GWHS cung cấp các 
khóa học AP sau:

 – Biology 
 – Calculus AB
 – Chemistry 
 – Computer Science Principles
 – English Language and Composition
 – English Literature and Composition
 – Physics
 – Psychology

 – Studio Art Drawing
 – U.S. Government and Politics
 – U.S. History
 – World History

Chương Trình Dual-Enrollment: Học Song 
Song với Community College of Philadelphia 
(Cơ Sở Center City và Northeast) cung cấp 
cho học sinh lớp 11 và 12 cơ hội trải nghiệm 
sự nghiêm ngặt của các khóa học đại học 
khi vẫn còn đang học trung học. Trường có 
thể hỗ trợ chi trả tối đa hai (2) khóa học mỗi 
học kỳ, miễn học phí. Ngoài ra, học sinh có 
sự linh hoạt trong việc lựa chọn các khóa 
học dựa trên sở thích của mình.
Career & Technical Education Program: 
Các lộ trình Career and Technical Education 
(CTE) tại GWHS được thiết kế để chuẩn bị 
cho học sinh cho sự nghiệp tương lai. Các 
lộ trình CTE của nhà trường cung cấp đào 
tạo thực hành, có liên quan và kỹ năng được 
nhiều hãng sở tìm kiếm, đặc biệt cho các 
nghề nghiệp STEAM.
 – Accounting & Financial Services - một 

chương trình giảng dạy giới thiệu cho học 
sinh các nguyên tắc kế toán cho nhiều 
chủ doanh nghiệp khác nhau. Từ nhật ký, 
sổ sách, bảng tính và báo cáo tài chính 
đến thuế và ngân hàng, chương trình bao 
gồm cả kiến thức và kỹ năng thực hành 
về các nguyên tắc cơ bản của kế toán. 
Hướng dẫn về QuickBooks là một trong 
những kỹ năng quý giá mà học sinh có 
thể mang vào lực lượng lao động, cũng 
như khả năng theo dõi các chi tiết tài 
chính từ ghi nhật ký đến kết thúc một năm 
tài chính.

 – Culinary Arts - một chương trình tập trung 
vào việc nghiên cứu nấu ăn và các nghệ 
thuật ẩm thực liên quan có thể chuẩn bị 
cho học sinh cho nhiều công việc trong 
ngành dịch vụ thực phẩm. Các khóa học 
được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh 
cho các công việc trong các cơ sở thực 
phẩm tổ chức, thương mại hoặc tự sở 
hữu hoặc các nghề nghiệp khác trong 
ngành thực phẩm. Hướng dẫn và trải 
nghiệm học tập chuyên biệt bao gồm lý 
thuyết, phòng thí nghiệm và kinh nghiệm 
làm việc liên quan đến việc lập kế hoạch, 
lựa chọn, chuẩn bị và phục vụ thực phẩm 
chất lượng, giá trị dinh dưỡng, sử dụng 
và chăm sóc thiết bị thương mại, các biện 
pháp an toàn và vệ sinh.

 – Sales, Marketing & Entrepreneurship - 
một chương trình chuẩn bị cho học sinh 
trung học cho một sự nghiệp thú vị trong 
ngành thể thao, với nhiều lựa chọn

xem tiếp ở trang sau
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phát triển chuyên môn. Học sinh nhận 
được hướng dẫn chuyên sâu về khởi 
nghiệp, các khái niệm quản lý, kinh tế 
kinh doanh, luật kinh doanh, các khái 
niệm tiếp thị, tài chính, đạo đức kinh 
doanh và giao tiếp. Thực tập là một khía 
cạnh thực hành quan trọng và thú vị của 
chương trình, nơi học sinh có thể làm 
việc cùng với các chuyên gia để có được 
đào tạo và kỹ năng nghề nghiệp quý giá 
không thể dạy được chỉ trong lớp học. 

Ninth Grade Academy: 
Ninth Grade Academy của GWHS được 
thiết kế để cung cấp cho học sinh lớp 9 mới 
đến một quá trình chuyển tiếp suôn sẻ trong 
năm học quan trọng nhất này. Mục tiêu là 
cung cấp cho học sinh một góc nhìn rõ ràng 
về tương lai và vai trò của các em trong thế 
giới, bao gồm lòng thương cảm, tính chính 
trực, sự tự tin và kỹ năng tư duy phản biện 
sẽ giúp các em thành công trong và ngoài 
trường trung học. Chương trình này không 
chỉ dành cho năm lớp 9 mà còn cho bốn 
năm tiếp theo phía trước. GWHS có một 
Điều Phối Viên Đại Học và Nghề Nghiệp 
sẽ làm việc với học sinh để đảm bảo thành 
công trong các lĩnh vực tham gia, hành vi và 
đạt được tín chỉ. Ngoài ra, Điều Phối Viên 
sẽ cho học sinh tiếp xúc với đại học và nghề 
nghiệp thông qua các hoạt động bồi dưỡng, 
đi thăm trường đại học và các sự kiện liên 
quan đến đại học và nghề nghiệp!

• Chương trình Heights
• Chương trình DECA Đoạt Giải Thưởng

Quan Hệ Đối Tác:
• AccessMatters
• Center for Literacy
• College Possible
• Community College of Philadelphia
• CORA
• Deloitte
• Eat.Right.Philly
• Free Library of Philadelphia - Bustleton 

Branch
• F.S. Investments
• Heights Philadelphia
• JEVS Human Services
• JFCS
• Just Leadership USA
• Kleinlife 
• Lutheran Settlement House
• Mayor's Office of Education
• MuralArts Philadelphia
• New World Association
• Orleans Technical Institute 
• Office of Adult Education

• Office of State Representative Kevin Boyle
• Office of State Representative Martina 

White
• Office of Congressman Brendan Boyle 
• PHAN (PA Health Access Network)
• Philadelphia Academies Incorporated
• Philadelphia Department of Streets
• Planned Parenthood
• Proclamation Community Church
• 7th Police District Advisory
• Temple University
• UESF (Utilities Emergency Support Fund)
• The Wharton School

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Kinh Thánh
• Liên Đoàn Học Sinh Da Đen 
• Change the Culture (CTC)
• Cờ Vua
• Đội Hợp Xướng
• Culinary Arts
• Dance
• DECA
• Trình Diễn Thời Trang
• Câu Lạc Bộ Điện Ảnh
• GSA
• Literary Magazine (The Lantern) 
• Câu Lạc Bộ Toán Học
• MSA
• Show Đa Văn Hóa
• Nhạc Kịch/Kịch
• Hiệp Hội Học Sinh Hồi Giáo
• National Honor Society
• Peer Group Connection
• Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh 
• Robotics
• Câu Lạc Bộ In Lụa
• SOCA
• Chính Quyền Học Sinh
• Students Run Philly Style
• Thiết Kế Web
• Câu Lạc Bộ Truyền Thông WHYY
• Kỷ Yếu
• Câu Lạc Bộ Sau Giờ Học YMCA 
• Tòa Án Thanh Thiếu Niên

Các Đội Thể Thao: 
PIAA:

• Cầu Lông—Nam và Nữ
• Bóng Chày—Đội Chính Thức Nam

xem tiếp ở trang sau

George Washington High School tiếp
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• Bóng Rổ—Đội Chính Thức Nam và Nữ
• Bowling—Nam và Nữ
• Đội Hoạt Náo Viên—Nam và Nữ
• Chạy Việt Dã—Nam và Nữ
• Khúc Côn Cầu Trên Cỏ—Đội Chính Thức 

Nữ
• Bóng Bầu Dục Đoạt Cờ — Nữ 
• Bóng Bầu Dục—Đội Chính Thức Toàn 

Thành Phố
• Bóng Vợt—Nam và Nữ
• Bóng Đá—Đội Chính Thức Nam và Nữ
• Bóng Mềm—Đội Chính Thức Nữ
• Quần Vợt—Nam và Nữ
• Điền Kinh—Nam nữ

George Washington High School tiếp
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Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập: 
International Baccalaureate (IB) là một 
chương trình toàn diện kéo dài hai năm, 
thúc đẩy sự tự chủ của học sinh, nghiên cứu 
độc lập và một môi trường giáo dục phong 
phú, hậu hiện đại. Ở lớp chín và mười, học 
sinh sẽ có một danh sách đầy đủ các lớp 
nâng cao và danh dự để chuẩn bị đầy đủ 
cho kỳ vọng của các năm Diploma Program. 
Để đạt được bằng IB, học sinh phải học một 
khóa học giáo dục khai phóng đầy thử thách 
và vượt qua các kỳ thi trong sáu môn học:

 – IB Ngôn Ngữ A: Văn Học - HL1 và HL2
 – IB Toán - SL và SL2
 – IB Hóa Học - SL
 – IB Vật Lý - SL và SL2
 – IB Lịch Sử - HL1 và HL2
 – IB Tâm Lý Học - HL1 và HL2
 – IB Ngôn Ngữ B: Tiếng Tây Ban Nha - SL 

và SL2
 – IB Ngôn Ngữ B: Tiếng Nga - SL và SL2

Ngoài ra, học sinh được yêu cầu tham gia 
khóa học Lý Thuyết Kiến Thức (TOK) điều 
tra bản chất của kiến thức trong các ngành 
học khác nhau; tham gia vào Sáng Tạo, 
Hành Động, Dịch Vụ (CAS) để đạt được tám 
kết quả học tập, thực hiện nghiên cứu gốc 
và viết một Bài Luận Mở Rộng gồm 4.000 
từ. Học sinh hoàn thành thành công chương 
trình sẽ nhận được bằng tốt nghiệp George 
Washington High School ngoài bằng tốt 
nghiệp IB được công nhận quốc tế. Học sinh 
hoàn thành chương trình này có nhiều khả 
năng chuyển tiếp lên các trường đại học và 
cao đẳng danh tiếng. 

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
Học sinh tham gia các câu lạc bộ và hoạt 
động của George Washington High School.

Các Đội Thể Thao: 
Học sinh tham gia chương trình thể thao của 
George Washington High School.

G. Washington International Baccalaureate Diploma Program

https://gwhs.philasd.org/ib-
program/

10175 Bustleton Avenue
Philadelphia, PA 19116

Hiệu Trưởng: 
Susan Thompson
sethompson@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-3100
Fax: 215-400-3101

Tiêu Chí Tuyển Sinh:*
Điểm: 

Các điểm A và B (cho bốn 
môn học chính: Ngữ Văn Anh 
(ELA), Toán, Khoa Học Tự 
Nhiên và Khoa Học Xã Hội)

Chuyên Cần: 
95% (9 lần nghỉ học không 
phép trở xuống)

Bài Kiểm Tra Chuẩn Hóa: 
Phân vị thứ 65 hoặc cao hơn 
trong môn ELA và Toán

Trang Mạng: 
For more information, please 
visit: https://gwhs.philasd.org/
ib-program/

*Để biết thêm thông tin cụ thể 
về tiêu chí của từng trường,  
vui lòng truy cập schoolselect.
philasd.org

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
58, 67
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West Philadelphia High School

https://wphs.philasd.org/ 

4901 Chestnut Street
Philadelphia, PA 19139

Hiệu Trưởng: 
Marla Travis Curtis
mtraviscurtis@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7900
Fax: 215-400-7901

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 720 (dự kiến cho 
SY23-24) 

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Cư trú trong phạm vi tuyển sinh 
của trường; Hình thức tuyển 
sinh đối với học sinh ngoài khu 
vực tuyển sinh sẽ dựa trên 
số vị trí còn trống và lựa chọn 
ngẫu nhiên.

Trường Cấp Dưới: 
Penn Alexander, Belmont CS, 
Henry Lea, Alain Locke, Mc 
Michael, MYA, Martha 
Washington, SLAMS

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
21, 31, 64, Tuyến Market 
Frankford

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Architectural Drafting and 
Design: Project Lead the 
Way

 – Computer Networking
 – Digital Media Production

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
WEST: Where Every Student Thrives!!! 
Sứ Mệnh: West Philadelphia High School 
(WPHS) tin vào việc xây dựng dựa trên lịch 
sử của trường như một nền tảng giáo dục 
cho cộng đồng và duy trì sự toàn vẹn của 
trường bằng cách củng cố mối quan hệ giữa 
trường học, gia đình và cộng đồng rộng lớn 
hơn. Nhà trường tin rằng tất cả học sinh đều 
xứng đáng được tiếp cận với một chương 
trình học thuật nghiêm ngặt với những trải 
nghiệm trung học toàn diện có liên quan để 
nuôi dưỡng thành công học tập và phát triển 
xã hội của các em.
Tầm Nhìn: Nhà trường hình dung WPHS 
là một trường học nơi mọi học sinh, bất kể 
thành công trước đây hoặc rào cản trong 
cuộc sống của các em, đều có thể phát triển 
cả về học tập và xã hội để đạt được mục tiêu 
tương lai của mình. Nhà trường hình dung 
một tương lai nơi học sinh có thể theo đuổi 
đam mê và hướng dẫn việc học của riêng 
mình, cũng là nơi có nhiều cơ hội thông qua 
Career Technical Education, STEM, nghệ 
thuật, quan hệ đối tác cộng đồng và Honors 
Academy. Tất cả những điều này đều được 
hình dung một cách công bằng thông qua 
một phương pháp Học Tập Thế Kỷ 21 cung 
cấp các lựa chọn để đảm bảo học sinh được 
cung cấp các kỹ năng cần thiết để theo đuổi 
bất kỳ lộ trình sau trung học nào các em 
chọn.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Các Đội Thể Thao Đoạt Giải Thưởng, 

WPHS Band “Marching Orange And Blue” 
và Chương Trình Khiêu Vũ 

• Tập trung vào cộng đồng với Block Party 
Back-To-School, Hội thảo Cộng đồng 
Ngày Martin Luther King, Ngày lễ Tạ ơn và 
chương trình tiếp cận 

• National Honor Society 
• Học Sinh Tốt Nghiệp Kiếm Được Học 

Bổng Toàn Phần 4 Năm 
• Học Sinh Đặc Biệt của Học Khu và Học 

Sinh của Tháng 
• Số liệu chuyên cần và học tập theo đúng 

lộ trình liên tục cải thiện 
• West Alumni Association 
• Nhận Staff Lindback Award
• Giữ chân 100% Giáo Viên 
• Max Out of Life Mentoring Program 
• 9th Grade Success Academy được công 

nhận trên Toàn Thành Phố 
• College and Career Fair, HBCU Visits/Trips 
• Chuyến Thăm Toàn Trường đi Washington 

DC và Thành Phố New York năm 2023 
• Chromebook Repair Center 
• West's Garden and Courtyard 

• Joseph L. Polluck, Wolf, John McKee vaf 
Belmont Scholarships

• Người nhận A’s for J’s Champion Award - 
$25.000,00 

• Hamels Foundation Award 
• Pacifico- $5.000,00 Giải Thưởng Học 

Bổng CTE
• Học Bổng Elizabeth R. England - Học 

Bổng Toàn Phần cho Nữ Sinh Nghệ Thuật 
• Địa điểm Thực Tập của Giáo Viên kết hợp 

với Temple và Drexel University 
• Thực hiện thành công khối 4x4 
• Được công nhận toàn quốc là University 

Community Assisted School 
• Chương trình sau giờ học Netter của 

University of PA được nhiều nước nghiên 
cứu 

• I.C.E. Intellectual Cultural and Excellence 
Program For At-Risk Students

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật: 
Xem Catalog Các Khóa Học tại đây.

21st Century (21c) Model:
 – Bất Động Sản
 – Khoa Học Tang Lễ 
 – Phát Triển Đô Thị 
 – Nghệ Thuật và Nhân Văn

 (xem “21st Century Schools” ở trang 20 
để biết thêm thông tin)
Career and Technical Education (CTE) 
(xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái) 
Ngoại Ngữ: Tây Ban Nha, Latinh
Các Khóa Học của CAPA Academy: Nghệ 
Thuật; Thiết Kế Nghệ Thuật; Âm Nhạc Giọng 
Hát, Nhạc Cụ, Kịch, Nhảy, Ban Nhạc, Hội 
Thảo Viết Kịch, Sân Khấu, August Wilson 
and Beyond
Giáo Dục Cuộc Sống Hằng Ngày: Thể Dục, 
Sức Khỏe, Giáo Dục Lái Xe
Các Khóa Học Advanced Placement:  
AP English Literature and Composition; AP 
Language and Composition; AP Biology; AP 
United States Government; AP US History; 
AP Calculus; AP Physics; AP Anatomy; and 
AP Computer Science
xem tiếp ở trang sau
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West Philadelphia High School tiếp

Dual Enrollment: CCP và University of 
Pennsylvania
Bốn Lộ Trình Chương Trình Để Tốt 
Nghiệp:

 – 21st Century (21c) Learning School
 – Lộ Trình AP/Nâng Cao
 – Chương Trình CTE
 – Nghệ Thuật & Nhân Văn 

Quan Hệ Đối Tác:
• Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. Rho 

Chapter
• City Year Philadelphia 
• Community College of Philadelphia
• Drexel University
• Eastern University
• Junior Achievement USA
• Max Out of Life Mentoring 
• Overbrook Environmental and Education 

Center
• Paul Robeson House
• Philadelphia High School Academies Inc.
• Philly BOLT (Building Our Lives Together)
• Residents of Clark Park 
• Saturday Free School for Philosophy and 

Black Liberation (James Baldwin Society)
• Temple University Real Estate Department
• Temple University, College of Education 

and Human Development 
• Tiger Woods and TGR Foundation
• University of PA
• West Philadelphia Cultural Alliance
• West Philadelphia High School Alumni 

Association

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Câu Lạc Bộ Kiến Trúc 
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật
• Câu Lạc Bộ Ban Nhạc 
• Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật Ẩm Thực
• Câu Lạc Bộ Kịch Nói
• Nhóm & Trình Diễn Thời Trang 
• Nhóm Hip-Hop Step
• Thiền Định Cùng Bạn
• Hướng Dẫn Đồng Đẳng
• Prom Committee
• Câu Lạc Bộ Robotics 
• Tập Luyện Tăng Sức Bền 
• Chính Quyền Học Sinh
• TSA-Technology Student Association
• Gia Sư
• Kỷ Yếu

Các Đội Thể Thao: 
• Cầu Lông
• Bóng Chày
• Bóng Rổ—Đội Chính Thức và Đội Dự Bị 

Nam và Nữ
• Bowling
• Đội Hoạt Náo Viên—Nam nữ 

Đội Hoạt Náo Viên Public League được 
Tiểu Bang Công Nhận

• Chạy Việt Dã—Nam nữ
• Khúc Côn Cầu Trên Cỏ
• Bóng Bầu Dục Đoạt Cờ
• Bóng Bầu Dục—Đội Chính Thức và Đội 

Dự Bị
• Bóng vợt (Nam và Nữ)
• Bóng Đá (Nam và Nữ)
• Bóng Mềm
• Điền Kinh—Trong Nhà
• Bóng Chuyền
• Đấu Vật (Nam và Nữ)
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The Workshop School

https://workshopschool.philasd.
org/ 

221 S. Hanson Street
Philadelphia, PA 19139

Hiệu Trưởng: 
Ayanna L. Walker
alwalker@philasd.org

Điện Thoại: 215-400-7730
Fax: 215-400-7731

Số Lượng Học Sinh Ghi 
Danh: 240

Yêu Cầu Tuyển Sinh:
Thể hiện mong muốn theo học 
tại trường. 
Để biết thêm thông tin, 
vui lòng truy cập: https://
workshopschool.philasd.org/
about-us/.

Các Tuyến Giao Thông 
SEPTA: 
21, 31, 64, Tuyến Market 
Frankford

Chương Trình Tuyển Sinh 
Toàn Thành Phố:
(dựa trên số vị trí còn trống)

Chương Trình CTE Được 
Chấp Thuận:

 – Autobody Collision & 
Repair

 – Automotive Technology

Sứ Mệnh & Phương Pháp Học Tập:
Sứ Mệnh Của Chúng Tôi: “Nhà trường 
mường tượng những học sinh tốt nghiệp từ 
mái trường này sẽ là người đánh giá cao 
việc học tập và phát triển, xây dựng cộng 
đồng và biết cách định hình cuộc sống của 
các em và thế giới của chúng ta.” 
Tọa lạc tại trung tâm thành phố Philadelphia, 
The Workshop School là một trường trung 
học dựa trên dự án, ưu tiên giáo dục toàn 
diện học sinh. Workshop áp dụng phương 
pháp học tập dựa trên dự án, cho phép học 
sinh có được kiến thức và kinh nghiệm thực 
tế thông qua nhiều dự án trải nghiệm sâu, 
thực tập, khởi nghiệp và học song song 
các khóa học đại học. Nhà trường tập trung 
vào các dự án của học sinh lớp 11 và 12 để 
chuyển tiếp lên đại học hoặc nghề nghiệp.
Workshop cam kết phát triển tầm nhìn, kiến 
thức và tư duy của học sinh để có một cuộc 
sống thành công. Phát triển tầm nhìn của 
bản thân có nghĩa là biết mình là ai và muốn 
gì từ cuộc sống. Phát triển kiến thức có 
nghĩa là học sinh có kỹ năng để theo đuổi 
tầm nhìn của mình. Tư duy là biết rằng các 
em có thể đạt được điều đó, ngay cả khi 
không biết chính xác cách làm là gì; một 
cuộc sống thành công, nhà trường là một 
cuộc sống an toàn, kết nối và có mục đích. 
Nhà trường tin rằng những gì học sinh được 
học nên quan trọng với chính học sinh, cộng 
đồng của các em và tương lai của các em. 
.

Những Thành Tích Đáng Tự Hào:
• Học Tập Theo Dự Án: Học sinh dành nửa 

ngày trong các khối tiết làm dự án, nơi các 
em tham gia vào các dự án thực hành

• Mô Hình Dựa Trên Cộng Đồng: Nơi học 
sinh và nhân viên cùng nhau kết nối và 
hình thành các mối quan hệ ý nghĩa

• Học Tập Ý Nghĩa: Chương trình giảng 
dạy và bài học dạy cho học sinh các kỹ 
năng cần biết để thành công.

• Nhà trường là một cộng đồng mạnh mẽ, 
gắn kết chặt chẽ!

• Nhà trường có các lớp học sĩ số nhỏ và 
dành nhiều thời gian để hiểu nhau.

• Học sinh tại Workshop cảm thấy được biết 
đến, tin tưởng và chăm sóc. 

• Mọi người lớn trong trường đều quan tâm 
sâu sắc đến học sinh và nỗ lực hết mình 
cho thành công của các em.

• Mỗi học sinh có một máy tính xách tay.

• Automotive Program of Study: Năm 
ngoái, 91% học sinh về ô tô của nhà 
trường đã vượt qua bài kiểm tra năng lực 
NOCTI và nhiều người đã tiếp tục làm 
những công việc tuyệt vời trong lĩnh vực ô 
tô sau khi tốt nghiệp.

• Đội Xe Lai Điện Đoạt Giải Thưởng.
• Tất cả học sinh lớp 11 đều hoàn thành một 

kỳ thực tập liên quan đến sở thích của 
mình.

• Phòng chế tạo và xưởng sản xuất TUYỆT 
VỜI với máy cắt laser, máy CNC và máy 
in 3D ngoài các công cụ cửa hàng thông 
thường. 

• Nhà trường có rất nhiều chuyến đi tham 
quan! Phần lớn việc học của nhà trường 
diễn ra bên ngoài lớp học. 

• Nhà trường vận hành các chương trình 
mùa hè tuyệt vời thông qua chương trình 
WorkReady, chỉ dành cho học sinh của 
Workshop. 

• Hỗ trợ học sinh cá nhân hóa để lập kế 
hoạch đại học và nghề nghiệp.

• Cam kết áp dụng biện pháp công lý phục 
hồi.

Các Khóa Học & Chương Trình 
Nổi Bật:
Chương trình giảng dạy được tổ chức xung 
quanh các dự án và vấn đề thực tế thay vì 
các lĩnh vực học thuật, với học sinh làm việc 
trong các nhóm nhỏ hoặc cá nhân trong 
phần lớn thời gian trong ngày. Công nghệ 
được kết hợp liền mạch trong toàn bộ mô 
hình, với học sinh tạo và chia sẻ nội dung 
trực tuyến. 
Career and Technical Education (CTE) 
(xem danh sách trong ô màu xanh, bên trái) 
Thực Tập: Cơ hội cho học sinh học hỏi các 
kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh 
vực nghề nghiệp tương ứng của các em
Dual Enrollment: Học sinh có thể nhận 
được tín chỉ đại học cùng lúc với việc hoàn 
thành tín chỉ tốt nghiệp trung học của mình

Quan Hệ Đối Tác:
The Workshop School hiện đang hợp tác với 
hơn 100 đối tác, bao gồm… 

• Bartram’s Garden
• Community College of Philadelphia
• The District Attorney’s Office 
• Mayor’s Office of Sustainability
• Next Generation Learning Challenge
• PhillyCAM 
• Talent Search
• The Wharton School thuộc University of 

Pennsylvania

xem tiếp ở trang sau
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The Workshop School tiếp

Các Hoạt Động Ngoại Khóa:
• Đội Cờ Vua
• Đội Xe Lai Điện
• Hội Đồng Học Sinh
• Workshop Industries—một doanh nghiệp 

dựa trên trường học cho học sinh thiết 
kế, chế tạo và bán những thứ như 
Jawnaments nổi tiếng của nhà trường!

• và nhiều hơn nữa! (Các câu lạc bộ thay đổi 
mỗi năm dựa trên sở thích của học sinh)

Các Đội Thể Thao: 
Tất cả các đội thể thao trung học đều có sẵn 
thông qua hợp tác với West Philadelphia 
High School.
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Pathways to Graduation 

Keystone Profciency Pathway 
Numeric or Non-Numeric Scores 

Algebra I
Profcient or Advanced 

Biology
Profcient or Advanced 

Literature 
Profcient or Advanced 

Keystone Composite Pathway 
Numeric Scores Only 

At least 1 Keystone Exam scaled score is 
1500 or Greater 

No Keystone Exam score is 
Below Basic 

The Keystone Exam 3-score composite is 
4452 or Greater 

The Keystone Exam 2-score composite is 
2939 or Greater 

(where eligible under §121.1) 

Meet locally established, grade-based 
requirements for Keystone content in 

which the student is less than Profcient 

1 Artifact from pathway criteria 

CTE Concentrator 

Meet locally established, grade-based 
requirements for Keystone content in 

which the student is less than Profcient 

1 Artifact from pathway criteria 

Alternative Assessment 

Alternative Assessment 

Meet locally established, grade-based 
requirements for Keystone content in 

which the student is less than Profcient 

3 Artifacts from pathway criteria 

Evidence-Based 

Evidence-Based Pathways 

Waiver* 

A student in 12th grade, or experiencing extenuating 
circumstances, who meets locally established grade-based 

requirements for Keystone content area(s) in which the student 
is less than profcient, and is unable to satisfy the requirements 
of a graduation pathway may be granted a waiver by the chief 

school administrator. 

Individualized Education Plan 

A student with a disability who is unable to satisfy pathway 
requirements but who satisfactorily completes a special 

education program is granted a diploma under Title 22 §4.24. 

*Waivers will be granted on a individualized student basis upon 
meeting eligible criteria. 

CTE Concentrator 

Learn more at philasd.org/graduate



THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA  DANH BẠ TRƯỜNG TRUNG HỌC 2025 114

Pathway Criteria 

Industry-based competency 
certifcation 

Likelihood of industry-based 
competency assessment success 

Readiness for continued 
engagement in CTE Concentrator 
program of study 

Attainment of one alternative 
assessment score or better: ACT 
(21), ASVAB AFQT (31), 
PSAT/NMSQT (970), or SAT (1010) 

Attainment of Gold Level or better 
on ACT WorkKeys 

Attainment of 3 or better on AP 
Exam(s) related to each Keystone 
content area in which less than 
Profcient 

Attainment of 4 or better on IB 
Exam(s) related to each Keystone 
content area in which less than 
Profcient 

Successful completion of 
concurrent enrollment course(s) 
related to each Keystone content 
area in which less than Profcient 

Successful completion of a 
pre-apprenticeship program 

Acceptance into accredited, 
non-proft Institution of Higher 
Education (IHE) 4yr program for 
college-level coursework 

Alternative AssessmentCTE Concentrator 

1 Artifact 1 Artifact 

3 Artifacts 
consistent w/student goals 

ONE or more from Section One 
No more than TWO from Section Two 

Attainment of Profcient or 
Advanced on any Keystone Exam 

Successful completion of a 
service-learning project 

Letter guaranteeing full-time 
employment or military enlistment 
Completion of an internship, 
externship, or cooperative 
education program 

Compliance with NCAA Division II 
academic requirements 

Evidence-Based 

Section 1 

Attainment of Silver Level or better 
on ACT WorkKeys 

Attainment of 3 or better on any 
AP Exam 

Attainment of 3 or better on any 
IB Exam 

Successful completion of any 
concurrent enrollment or 
postsecondary course Industry-
recognized credentialization 

Acceptance into accredited, 
non-proft Institution of Higher 
Education (IHE) for college-level 
coursework in an other-than-4yr 
program 

Section 2 

Learn more at philasd.org/graduate



PHỤ LỤC: Trang Ghi Chép

Các trường trung học phổ thông mà em đang cân nhắc và/hoặc muốn tìm hiểu thêm:

Ghi chép khác (VD: lựa chọn trường hàng đầu, thông tin liên hệ, v.v.):

Trường TrườngTrang số Trang số

Những điều em quan tâm nhất về trường 
trung học phổ thông 
(VD: địa điểm, các khóa học, chương trình đặc 
biệt, thể thao, v.v.) 
 

Thứ hạng  
(Thứ tự quan trọng, 
trong đó 1 là quan trọng 
nhất, 2 là nhì, v.v.)

Trang để in ra và ghi chép...



School District of Philadelphia, hãng sở cơ hội bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc 
làm hoặc các chương trình giáo dục hoặc hoạt động, dựa trên tuổi tác, chủng tộc, màu da, giới 
tính, xu hướng tình dục, khuyết tật, tín ngưỡng tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia hoặc tư 
cách cựu chiến binh thời kỳ Việt Nam hoặc bất kỳ tư cách cựu chiến binh nào khác, và cung cấp 
quyền tiếp cận bình đẳng cho Boy Scouts và các nhóm thanh thiếu niên được chỉ định khác. Các 
chương trình Career and Technical Education bao gồm: Agriculture, Automotive/Transportation/
Logistics, Business/Finance/Marketing, Communications/Graphics, Construction/Manufacturing, 
Culinary Arts/Hospitality, Cosmetology/Barbering, Fashion Design, Healthcare và Information 
Technology. Việc công bố chính sách này là phù hợp với luật tiểu bang và liên bang, bao gồm 
Điều IX của Tu Chính Án Giáo Dục năm 1972 và Mục 503 và 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 
1973. Các thắc mắc liên quan đến chính sách không phân biệt đối xử này có thể được gửi đến 
General Counsel, tại 440 N. Broad St., Philadelphia, PA 19130, hoặc (215) 400-4120.

Tony B. Watlington, Sr. Ed.D. | Giám Đốc Học Khu
Dr. Jermaine Dawson | Phó Giám Đốc Học Khu về Giáo Vụ
Tomás Hanna | Phụ Tá Giám Đốc Học Khu Bậc Trung Học Cơ Sở
Dr.. Jayme Banks | Giám Đốc Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh (tạm thời)
Timothy McKenna | Phụ Tá Giám Đốc Học Khu Chuyên Trách Chương Trình 
Sẵn Sàng Sau Trung Học

Danh bạ Trường Trung Học:

Giám Sát Dự Án 
Michelle Higinio Armstrong 
Nick Gasis 
Reginald Moton 
Mike Stiles

Thiết Kế Đồ Họa 
Melissa Orner Design

Reginald L. Streater, Esq., Hiệu Trưởng
Wanda Novalés, Phó Hiệu Trưởng
Sarah-Ashley Andrews
Crystal Cubbage
Cheryl Harper
Whitney Jones
ChauWing Lam
Joan N. Stern
Joyce Wilkerson
Doha Gassem, Đại Diện Học Sinh
Cavance Snaith, Đại Diện Học Sinh
De’Naiza Watson, Đại Diện Học Sinh
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